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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sức lao động là nguồn lực đầu vào quan trọng đối với mọi hoạt động sản xuất tạo
ra của cải vật chất của xã hội. Cùng với thị trường các nguồn lực khác, thị trường sức lao
động là một bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế quốc dân. Sự hình thành và phát

triển thị trường sức lao động trong mối quan hệ tổng thể giữa các loại thị trường là cần
thiết khách quan trong nền kinh tế thị trường.

Thị trường sức lao động là một bộ phận của thị trường cung ứng các yếu tố
sản xuất. Quy mô, năng lực, trình độ tổ chức của thị trường sức lao động trực tiếp
ảnh hưởng đến khả năng cân đối giữa cung ứng sức lao động với các yếu tố sản xuất
khác, với đầu ra trong quá trình hoạt động của nền kinh tế. Do vậy, sự phát triển của
hệ thống kinh tế luôn gắn với hiện trạng, khả năng thay đổi về quy mô, năng lực,
trình độ thị trường sức lao động trong từng thời kỳ.

Hiện trạng và khả năng biến đổi thị trường sức lao động phụ thuộc vào việc
tổ chức thị trường và cơ chế hoạt động của nó. Đó là tổ chức hoạt động của các chủ
thể tham gia thị trường theo những quan hệ thị trường tất yếu và theo cơ chế hoạt
động khách quan. Trong đó, sự tham gia, can thiệp của nhà nước với những nội
dung thích hợp vào tổ chức, cơ chế điều hành thị trường sức lao động là cần thiết
trong nền kinh tế thị trường. Sự can thiệp này nhằm hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt
động thị trường sức lao động và từ đó phát huy vai trò của nó trong quá trình phát

triển hệ thống kinh tế.
Quá trình đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam đã từng bước hình thành,

phát triển thị trường sức lao động trong hệ thống thị trường cung ứng các yếu tố sản
xuất. Việc xuất hiện thị trường sức lao động - với vai trò nguồn cung ứng sức lao

động, đã tạo nên tác động tích cực đến nội dung phát triển kinh tế - xã hội của các
địa phương cũng như của cả nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, diễn biến của thị
trường sức lao động trong thời gian qua còn khá phức tạp, mang tính tự phát và phần
lớn còn nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Diễn biến này không chỉ ảnh hưởng xấu
đến các nội dung phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng đến khả năng phát triển thị
trường sức lao động theo yêu cầu hình thành đồng bộ hệ thống thị trường trong quá trình

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn này đã nảy sinh
yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về thị trường sức lao động đó là: Tổ chức thị
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trường sức lao động phù hợp với nội dung vận động phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và phù hợp với các khu vực kinh tế đặc thù nói

riêng, trong đó có khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên thực tế, thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã

được hình thành và từng bước phát triển. Sự phát triển thị trường sức lao động khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần vào việc phân bổ nguồn lực lao động
giữa các ngành, các địa phương một cách hợp lý; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, cơ cấu lao động đúng hướng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy

nhiên, trong quá trình phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long cũng luôn phát sinh những vấn đề bất cập cần giải quyết đó là:

- Quy mô dân số và nguồn lao động hiện nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long tương đối lớn, chất lượng và cơ cấu lao động mặc dù có nhiều chuyển biến
nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gây
ra tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động nghiêm trọng;

- Hệ thống hỗ trợ giao dịch trên thị trường sức lao động còn nhiều hạn chế.
Các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm trong khu vực tuy nhiều về số lượng
nhưng chưa đảm bảo về chất lượng, chủ yếu tập trung vào việc đào tạo nghề, xem
nhẹ chức năng tư vấn và giới thiệu việc làm. Hoạt động diễn ra trong các hội chợ
việc làm chưa đáp ứng nhu cầu tìm việc làm, tuyển dụng lao động của người lao
động và người sử dụng lao động;

- Hệ thống thông tin thị trường sức lao động chưa phát triển, chưa đáp ứng
được yêu cầu thị trường;

- Các dòng di chuyển lao động diễn ra thường xuyên, với quy mô và tần suất
lớn, đặc biệt là di chuyển giữa nông thôn - đô thị và di chuyển lao động từ khu vực
đi ra bên ngoài còn mang tính tự phát, trong khi công tác quản lý lao động tự do di
chuyển còn nhiều bất cập, dẫn tới bất ổn về an ninh - xã hội;

- Tốc độ đô thị hoá nhanh dẫn đến nhiều lao động nông nghiệp rơi vào tình

trạng thiếu việc làm hoặc mất việc làm trong khi chưa có kế hoạch đào tạo, chuyển
nghề cho lao động;

- Các chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động chưa được quan tâm
thích đáng: thu nhập còn thấp nhưng chi phí nhà ở, giá cả sinh hoạt cao là những rào

cản khiến lao động bỏ đi nơi khác làm việc, mâu thuẫn lợi ích, tranh chấp lao động
xảy ra thường xuyên.
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Chính những lý do nêu trên, vấn đề là làm sao để tổ chức thị trường sức lao

động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đảm bảo cung ứng lao
động, đáp ứng được nhu cầu lao động; đồng thời, giảm được khuynh hướng tự
phát, giảm những ảnh hưởng tiêu cực của thị trường sức lao động đến việc phát

triển kinh tế - xã hội của khu vực là rất cần thiết. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu
sinh chọn "Thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" làm

đề tài luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường sức

lao động, luận án tập trung phân tích, đánh giá diễn biến thị trường sức lao động
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển thị
trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
Để đạt được mục tiêu trên, luận án có nhiệm vụ:
Thứ nhất, hệ thống hoá và phân tích cơ sở lý luận cũng như thực tiễn về thị

trường sức lao động.
Thứ hai, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động

ở một số vùng kinh tế của cả nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong cho phát

triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng thị trường sức lao động khu vực Đồng

bằng sông Cửu Long với những nét đặc thù. Từ đó, đưa ra định hướng và đề xuất
một số giải pháp phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long đến năm 2020.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận án nghiên cứu về thị trường sức lao động dưới góc độ kinh tế chính trị

học, chủ yếu là nghiên cứu quan hệ cung - cầu trên thị trường sức lao động và cơ
chế vận hành của nó.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về thời gian : Nghiên cứu thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông

Cửu Long với trọng tâm số liệu được giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 2000
đến 2012, các giải pháp đưa ra cho thời kỳ đến năm 2020.
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- Về không gian: nghiên cứu thị trường sức lao động các tỉnh, thành khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cách tiếp cận
Luận án nghiên cứu thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu

Long dựa vào cách tiếp cận sau:
- Thị trường sức lao động Việt nam nói chung trong đó có thị trường sức lao

động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng là một loại thị trường
trong nền kinh tế thị trường. Do vậy, nó được nghiên cứu, phân tích dựa trên những
quy luật kinh tế khách quan.

- Mục tiêu phát triển thị trường sức lao động là nhằm giải phóng sức sản xuất
của lao động, hợp lý hoá phân bổ lao động; do vậy phải đặt đối tượng nghiên cứu
trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế.

4.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận:
Luận án sử dụng các phương pháp cơ bản của kinh tế chính trị học Mác -

Lênin, có tham khảo một số các lý thuyết kinh tế học, kinh tế phát triển; dựa trên

những quan điểm và đường lối đổi mới trong các văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản
Việt Nam, văn kiện Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, kết quả nghiên cứu của một số công trình khoa học có liên quan đến luận án.
Từ đó, xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu của luận án.

Nghiên cứu thực tiễn:
Thực trạng hoạt động của thị trường sức lao động các tỉnh, thành khu vực Đồng

bằng sông Cửu Long là đối tượng chính trong nghiên cứu thực tiễn của luận án.
Luận án đã sử dụng các phương pháp: phương pháp phân tích - tổng hợp,

phương pháp thu thập và xử lý thông tin. Đồng thời, tổng kết thực tiễn dựa trên sự
kế thừa các kết quả nghiên cứu có liên quan đến luận án.

Trong phân tích, đánh giá luận án sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi để
thu thập ý kiến của người lao động về các vấn đề có liên quan. Do thời gian và kinh

phí luận án chỉ tiến hành khảo sát 600 lao động ở 6 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long là: Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre.
Đồng thời, luận án cũng sử dụng phương pháp chuyên gia để phỏng vấn 90 người làm
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cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long làm tư liệu phục vụ cho nghiên cứu của luận án.

5. Những đóng góp mới của luận án
- Hệ thống hoá lý luận về thị trường sức lao động dựa trên cơ sở kế thừa, tiếp

thu học thuyết giá trị - lao động của C.Mác, hệ thống lý thuyết về lao động và thị
trường lao động của các nhà kinh tế học và các công trình nghiên cứu để đưa ra khái
niệm về thị trường sức lao động.

- Định dạng khung lý thuyết bao gồm các khái niệm công cụ có liên quan

đến sự vận hành và phát triển thị trường sức lao động. Phân tích, đánh giá các nhân
tố tác động khách quan đến thị trường sức lao động và xây dựng hệ thống thể chế,
công cụ điều tiết thị trường sức lao động.

- Xuất phát từ kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động của một số
quốc gia châu Á và kết quả đạt được của thị trường sức lao động ở một số vùng

kinh tế của Việt Nam, luận án khái quát một số kinh nghiệm có khả năng vận dụng
để phát triển thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Luận án phân tích những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã

hội có ảnh hưởng đến thị trường sức lao động và thực trạng hoạt động của thị trường sức
lao động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, đưa ra những vấn đề cần giải
quyết đối với thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Dựa vào đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng thị trường sức lao
động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, luận án đưa ra cơ sở định hướng và đề
xuất 4 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường sức lao động ở khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

6. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận

án được kết cấu thành 4 chương, 11 tiết.
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG

Thị trường sức lao động là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn quan
trọng của khoa học kinh tế, thu hút sự quan tâm, chú ý của các nhà khoa học ở mọi
trường phái, mỗi kỷ nguyên khác nhau, từ cổ điển, hiện đại cho đến ngày nay. Trong

đó, đã hình thành nhiều trường phái lý thuyết khác nhau về "hàng hoá sức lao động" và

"thị trường sức lao động", nhiều công trình nghiên cứu đến nay vẫn còn nguyên giá trị
và đang được tiếp tục nghiên cứu.

1.1. SÁCH THAM KHẢO VÀ CHUYÊN KHẢO
1.1.1. Các ấn phẩm nước ngoài

Vấn đề thị trường lao động được phôi thai từ việc nghiên cứu việc làm trong các

tác phẩm kinh điển của các nhà kinh tế học cổ điển như: A.Smith với tác phẩm "Nghiên

cứu về bản chất và nguyên nhân sự giàu có của các dân tộc", D.Ricardo với tác phẩm
"Những nguyên lý của kinh tế chính trị học". Các tác phẩm đã tạo dựng cơ sở khoa học
cho học thuyết về giá trị - lao động; đã đặt lao động vào trung tâm kinh tế và những
nghiên cứu khoa học; đã đưa ra những vấn đề quan trọng về sản xuất hàng hoá và thị
trường, về vấn đề cung - cầu lao động, về tiền lương và lợi nhuận, về sự tự điều tiết của
thị trường và sự can thiệp tối thiểu của nhà nước vào nền kinh tế,… Nội dung các tác
phẩm cho thấy, hệ thống thị trường đảm bảo sử dụng đầy đủ các nguồn lực, trong đó có
nguồn lực sức lao động. Việc làm đầy đủ là điều kiện của nền kinh tế thị trường, là sự
co giãn của hệ số giá và tiền lương. Những đòn bẩy điều tiết hoạt động của thị trường
như: lãi suất, sự co giãn của hệ số giá và tiền lương sẽ tạo điều kiện duy trì việc làm

đầy đủ. Có thể nói rằng, tư tưởng của A.Smith và D.Ricardo là sự khởi đầu cho quá
trình nhận thức khoa học về hàng hoá - sức lao động, về thị trường lao động.

Dựa vào lý thuyết về giá trị - lao động của các nhà kinh tế học cổ điển, C.Mác
đã nghiên cứu một cách sâu sắc các phạm trù như: “lao động”, “tư bản”, “giá trị”,
“giá trị thặng dư”, “bóc lột” và nhiều vấn đề khác. Vấn đề việc làm được C.Mác
nghiên cứu một cách chi tiết trong tác phẩm “Tư bản”. Lý thuyết việc làm trong học
thuyết kinh tế của C.Mác xuất phát từ ba luận cứ quan trọng đó là: Lý thuyết giá trị
thặng dư, lý thuyết tăng trưởng cấu trúc vốn hữu cơ, luật về dân số. Lý thuyết giá trị
thặng dư dựa trên cơ sở phân tích bản chất của sức lao động, từ đó, C.Mác nghiên



7

cứu về hàng hoá sức lao động với tư cách là một loại hàng hoá đặc biệt trong quá
trình sử dụng nó có thể tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Đồng
thời, C.Mác cũng chỉ rõ tiền lương hay tiền công là giá cả của hàng hoá sức lao động.
Xuất phát từ tăng trưởng cấu trúc vốn hữu cơ, C.Mác chứng minh rằng: Kết quả của
tăng vốn một cách tương đối và tăng sản xuất xã hội thì cầu lao động lại bị giảm hoặc
là số lượng lao động làm thuê bị cắt bớt, tăng tương đối dân cư thừa không hoạt động
lao động - đó là thất nghiệp.

Khi lực lượng sản xuất xã hội phát triển, đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề
mâu thuẫn phát sinh của quan hệ sản xuất, trong đó có quan hệ lao động; đã dẫn đến sự
ra đời hàng loạt công trình nghiên cứu của các nhà khoa học kinh tế đương đại như:
Alfred Marshall với "Những nguyên lý của kinh tế chính trị học" với những ý tưởng về
phát triển nền kinh tế thị trường trơn tru, không khủng hoảng. Alfred Marshall cho

rằng, để đảm bảo việc làm thì vấn đề điều tiết cung - cầu lao động có ý nghĩa rất quan
trọng. Sự điều tiết cuối cùng của cầu lao động là cầu tiêu dùng, và sự điều tiết này được
thị trường thực hiện tự động hoàn toàn. Ông cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền
lương, việc làm và thất nghiệp và ủng hộ quan điểm kinh tế thị trường tự do. Nhà kinh

tế học J.M.Keynes với "Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ", công trình

nghiên cứu của J.M.Keynes đề cập đến vấn đề việc làm và mục đích cuối cùng là xác

định mức độ việc làm được quy định bởi những yếu tố nào. Ông nghiên cứu mối quan
hệ giữa cung - cầu lao động với tiền lương. Ông cho rằng, trong nền kinh tế thị trường
không có sự tự điều tiết cân bằng kinh tế. Vì vậy, cần phải có sự điều tiết kinh tế của
nhà nước vào dung lượng thích hợp của cầu mới đạt được tăng trưởng cao và đảm bảo
việc làm đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu liên

quan đến vấn đề việc làm của các nhà kinh tế học hiện đại như: Robert Lucas và

Thomas Sangent với "Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý", M.Friedman với "Khảo nghiệm về
kinh tế học thực nghiệm" hay "Lý thuyết về chức năng của tiêu dùng", P.Samuelson với
"Kinh tế học",... tiếp tục giải quyết những bức xúc của khoa học kinh tế về vấn đề việc
làm, về cung - cầu và tiền lương làm cơ sở cho việc nghiên cứu về thị trường sức lao
động với tư cách là một thị trường độc lập trong hệ thống thị trường nói chung của nền
kinh tế thị trường.

Thị trường lao động trở thành đối tượng nghiên cứu trực tiếp khi kinh tế thị
trường phát triển đồng bộ hệ thống các loại thị trường, trong đó có thị trường sức lao
động. Những ấn phẩm của các nhà kinh tế học đương đại, được xem là có nhiều nội



8

dung liên quan trực tiếp đến các vấn đề của thị trường sức lao động như: “Kinh tế lao
động ngày nay. Lý thuyết và chính sách của nhà nước” của hai nhà khoa học người Mỹ
Erenberg Ronald và Smith Robert, với việc phân tích thị trường sức lao động thông qua
mối quan hệ cung - cầu với hệ số giữa người lao động và số lượng chỗ việc làm được
điều tiết. Hay tác phẩm “Thị trường lao động và thất nghiệp: vấn đề lý thuyết, phương
pháp luận, điều tiết của nhà nước” của nhà kinh tế học Nga Plakxia.V.I, ấn phẩm chủ
yếu phân tích thị trường sức lao động dưới dạng một loại thị trường đặc biệt mà nội
dung của nó là thực hiện vấn đề mua bán loại hàng hoá có ý nghĩa đặc biệt - sức lao
động, hay khả năng lao động của con người,…

Vấn đề thị trường lao động còn được nhiều học giả ở cả các nước phát triển, các

nước đang phát triển, các nước có nền kinh tế chuyển đổi quan tâm với sự ra đời của
nhiều ấn phẩm, nhiều công trình nghiên cứu như:

- Sebastian Edwards, Nora Claudia Lustig (1997), “Thị trường lao động ở châu
Mỹ Latinh: kết hợp bảo trợ xã hội với linh hoạt thị trường”. Công trình mô tả một cách
toàn diện thực trạng hoạt động của các tổ chức lao động hiện có ở châu Mỹ Latinh,

đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của các tổ chức này. Công trình

cũng đưa ra những khó khăn gặp phải trong quá trình cải cách thị trường lao động ở các
nước châu Mỹ Latinh trong thời gian qua; những xu hướng trong cải cách thị trường
sức lao động và những vấn đề cần giải quyết đối với thị trường lao động ở châu Mỹ
Latinh như: vấn đề chất lượng lao động, vấn đề cung - cầu lao động trên thị trường, vấn
đề tiền lương, vấn đề quản lý lao động.

- Guasch, J. Luis (1999), “Cải cách thị trường lao động và tạo việc làm”. Tác

giả nghiên cứu những vấn đề cụ thể của thị trường lao động thông qua: Nghiên cứu
hiệu suất của thị trường lao động ở châu Mỹ La tinh và vùng Caribbean kể từ khi bắt
đầu cải cách cơ cấu kinh tế mà các nước trong khu vực đã thực hiện; nghiên cứu cơ cấu
của thị trường lao động, cách tổ chức và cơ chế khuyến khích; nghiên cứu những ảnh
hưởng của cấu trúc việc làm, thu nhập, phân phối thu nhập và mức nghèo đói; nghiên
cứu vai trò của các thể chế trong xu hướng biến đổi của thị trường sức lao động, những
lựa chọn cho cải cách và những lợi ích của cải cách thị trường lao động mang lại;
nghiên cứu những cải cách về chính sách lao động để cải thiện việc làm một cách bền
vững và hạn chế thất nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra khuyến nghị: để cải cách
thành công thị trường lao động cần phải bổ sung tăng cường mạng lưới đảm bảo an

toàn lao động - việc làm và các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm duy trì sự tăng trưởng



9

kinh tế một cách mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực có khả năng làm gia tăng việc
làm đáng kể.

- Xin Meng (2000), “Cải cách thị trường lao động ở Trung Quốc”, Nxb Đại học
Cambridge. Quyển sách phân tích những thay đổi về thể chế của thị trường lao động ở
Trung Quốc trong hơn hai mươi năm. Thông qua những kết quả khảo sát về tác động
của cải cách kinh tế đối với thị trường lao động thành thị - nông thôn Trung Quốc cũng
như sự tương tác của nó; cung cấp những luận chứng cần thiết cho việc tiếp tục cải
cách thị trường lao động ở Trung Quốc trong điều kiện muốn duy trì tốc độ tăng trưởng
cao. Đồng thời, quyển sách cũng nghiên cứu những vấn đề về việc làm và thất nghiệp,
về tiền lương và bảo hiểm xã hội; phân tích những vấn đề sở hữu của doanh nghiệp ở
đô thị - nguyên nhân gây cản trở cho việc cải cách thị trường lao động ở Trung Quốc.
Từ đó đưa ra hệ thống các giải pháp cơ bản cho việc cải cách thị trường lao động ở
Trung Quốc trong thời gian tới.

- Chris Benner, Wiley (2002), “Làm việc trong nền kinh tế mới: thị trường lao
động linh hoạt trong thung lũng Silicon”. Thông qua các cuộc khảo sát thị trường lao
động ở thung lũng Silicon, tác giả luận giải về nhân tố tác động đến sự chuyển đổi việc
làm trong nền kinh tế thông tin. Tác giả cũng phân tích sự biến động của lao động trong

nền kinh tế mới hiện nay, bao gồm cả sự biến động về tăng trưởng nhu cầu công việc,
biến động ở các mối quan hệ lao động, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của các
trung gian thị trường lao động trong nền kinh tế tri thức. Từ đó, đề xuất giải pháp phát

triển thị trường lao động trong điều kiện của nền kinh tế tri thức.
- John Barton (2005), “Hướng tới một thị trường lao động ở Trung Quốc”.

Cuốn sách đánh giá những thành tựu trong cải cách kinh tế đô thị ở Trung Quốc trong

hơn hai thập kỷ qua. Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản cũng như sự thay đổi của
chính sách kinh tế đối với thị trường lao động. Dựa trên dữ liệu khảo sát về thu nhập và

di cư lao động, cuốn sách đưa ra nguyên nhân của sự bất bình đẳng trên thị trường lao

động như: chênh lệch mức tiền lương, sự phân khúc về tiền lương,… đó là do sự bất ổn
lao động và chia sẻ lợi nhuận, do tỷ lệ thất nghiệp đô thị gia tăng, do sự cạnh tranh
khốc liệt của lực lượng lao động di cư từ nông thôn ra thành thị nhằm tranh giành cơ
hội việc làm. Từ đó, tác giả đưa ra những định hướng chính cho sự phát triển bền vững

thị trường lao động ở Trung Quốc.
- Ngân hàng phát triển châu Á (2006), “Thị trường lao động ở châu Á: Các vấn

đề và triển vọng”. Đây là ấn phẩm của nhiều tác giả. Công trình nghiên cứu xuất phát
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từ thực trạng vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng ngày càng gia tăng ở
các nước châu Á. Từ thực trạng đó, vấn đề đặt ra là: tại sao các nước ở châu Á không
thể tạo việc làm đầy đủ cho lực lượng lao động ngày càng tăng? phải chăng đó là do thị
trường sức lao động quá cứng nhắc?... Luận giải vấn đề này, các tác giả đưa ra những
bằng chứng cho rằng: trong một số trường hợp cụ thể ở châu Á, khi cải cách kinh tế và

thị trường lao động, đã tạo nên sự gia tăng trên diện rộng tình trạng thất nghiệp và thiếu
việc làm. Vì vậy, họ yêu cầu chính phủ cần phải xây dựng và thực hiện đầy đủ, hiệu
quả các mục tiêu kết hợp tăng trưởng với phát triển nguồn nhân lực để cân đối cung -

cầu thị trường lao động một cách hợp lý. Trên quan điểm đó, các tác giả đã tập trung
nghiên cứu: những vấn đề thị trường lao động thông qua kết quả thị trường lao động ở
châu Á; nghiên cứu thị trường lao động trong một thế giới toàn cầu hoá; nghiên cứu
cường độ lao động của tăng trưởng: xu hướng và yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô.
Nghiên cứu nội dung phát triển thị trường lao động một số quốc gia châu Á như: các

vấn đề đặt ra và triển vọng phát triển của thị trường lao động ở Ấn Độ ; những thách
thức chính và các vấn đề chính sách thất nghiệp của thị trường lao động ở Indonesia;

luật Lao động và các chính sách kinh tế ở Philippines; sự phát triển và thách thức trong
chính sách chuyển đổi kinh tế đối với thị trường lao động ở Cộng hoà Nhân dân Trung

Hoa; đánh giá thị trường lao động Việt Nam và nghiên cứu hệ thống chính sách toàn

dụng lao động đối với các nước châu Á.
- Caroleo, Floro Ernesto; Destefanis, Sergio (biên soạn) (2006), “Thị trường

lao động châu Âu”. Cuốn sách cung cấp một số khái niệm về thị trường lao động và

kinh nghiệm phối hợp giữa các nền kinh tế châu Âu trong phát triển thị trường lao

động. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu việc phát triển thị trường lao động trong quá

trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của các nước Đông Âu. Cuốn sách cũng
thực hiện nghiên cứu trên một số lĩnh vực cụ thể như: ảnh hưởng của những cú sốc
kinh tế đến việc làm (khu vực, quốc gia, ngành); mối quan hệ giữa hiệu quả thị
trường lao động và vấn đề thất nghiệp; tính linh hoạt của tiền lương trong các nước
thành viên EU và vai trò của thị trường sức lao động đối với nền kinh tế; vấn đề việc
làm và thất nghiệp.

- Dipak Mazumdar, Sandip Sarkar (2008), “Toàn cầu hoá, thị trường lao động
và bất bình đẳng ở Ấn Độ”, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển quốc tế. Ấn phẩm đưa ra
những luận điểm cơ bản về vấn đề toàn cầu hoá và những tác động của nó đối với việc
cải cách kinh tế của Ấn Độ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tăng trưởng, thu nhập cũng
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như các vấn đề xã hội trong cải cách của Ấn Độ, tác giả đưa ra xu hướng phân hoá giàu

- nghèo, vấn đề bất bình đẳng, vấn đề việc làm và thu nhập trong hậu cải cách. Đồng
thời, đánh giá xu hướng tác động của việc làm, của lợi nhuận đến thị trường lao động
của Ấn Độ trong bối cảnh toàn cầu hoá; nêu lên những sự khác biệt về kết quả lao động
giữa các khu vực khác nhau trong thị trường lao động - một trong những nguyên nhân

dẫn đến sự bất bình đẳng xã hội.
- Ravi Kanbur & Jan Svejnar (chỉnh sửa) (2009), “Thị trường lao động và phát

triển kinh tế”, Routledge studies in Development Economics. Quyển sách phản ánh
trong sự phát triển kinh tế nói chung đặc biệt đối với các nền kinh tế chuyển đổi nói
riêng, việc phát triển thị trường lao động là một trong những vấn đề được quan tâm
hàng đầu. Với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng do tác động của toàn cầu hoá, thị
trường sức lao động ngày càng linh hoạt hơn và tạo ra nhiều công ăn việc làm tốt hơn.
Đồng thời, vấn đề an ninh, chính trị do phân hoá thu nhập từ lao động cũng diễn ra
phức tạp, đòi hỏi phải có sự nhận thức mới hơn về thị trường lao động, nhất là về vấn
đề xây dựng hệ thống vận hành, điều tiết thị trường lao động ở tầm vĩ mô. Tổng quát
hơn, đó là một sự nhận diện mới về thị trường lao động, về cấu trúc chức năng, hoạt
động của nó như thế nào để nhằm đề xuất, xây dựng các chính sách thay thế cho phù

hợp trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.
- Di Gropello, Emanuela (2010) “Kỹ năng cho thị trường lao động ở Philippines”.

Quyển sách trình bày các kỹ năng mà người lao động cần trang bị để tăng năng suất, chất
lượng công việc, tăng khả năng cạnh tranh, để có được việc làm tốt hơn; phân tích vai trò

của hệ thống giáo dục - đào tạo đối với việc trang bị kỹ năng cho người lao động. Quyển
sách cũng đã đánh giá sự gia tăng trình độ học vấn của người lao động ở Philippines

trong hai thập kỷ qua; đây là nền tảng cho sự chuyển đổi và phát triển kinh tế của
Philippines. Tuy nhiên, so với xu hướng ngày càng tăng nhu cầu về các kỹ năng làm việc
với kỹ năng hiện có của người lao động thì đã có những dấu hiệu ban đầu về các khoảng
trống của kỹ năng và nó có thể trở thành một rào cản lớn của nền kinh tế Philippines nếu
không có một giải pháp thích hợp để nâng cao kỹ năng cho người lao động. Quyển sách
cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng kỹ năng cho người lao động, nhất là việc hoàn

thiện, phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo trong điều kiện hiện nay.

- Sangheon Lee và Deirdre McCan (biên soạn), ILO (2011), “Quy định cho việc
làm bền vững. Hướng mới trong điều tiết thị trường lao động”. Đây là công trình

nghiên cứu của tập thể các chuyên gia trên các lĩnh vực như: kinh tế, luật, khoa học



12

chính trị, quan hệ lao động trên phạm vi quốc tế. Công trình chủ yếu nghiên cứu những
quy định về việc làm bền vững, những lý luận mới về việc phát triển thị trường lao

động trong những thập niên gần đây. Nó bao gồm cả chương trình nghiên cứu của các
nước phát triển (Canada, Châu Âu, Hoa Kỳ) và các nước đang phát triển (Brazil, Trung
Quốc, Indonesia, Tanzania). Nó dựa trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ cung - cầu lao
động tác động đến việc làm, đến thu nhập và hoạt động điều tiết thị trường sức lao
động. Một số lý luận làm rõ vai trò của chính phủ thông qua hệ thống các chính sách
kinh tế vĩ mô kết hợp với chính sách xã hội để tạo việc làm ổn định cho nền kinh tế; nó

phân tích thực trạng việc làm, sự điều tiết của nhà nước và đề ra những hướng đi mới
trong điều tiết, phát triển thị trường lao động.

1.1.2. Các ấn phẩm trong nước
Ở Việt Nam, khi nền kinh tế thị trường được hình thành và phát triển, các nhà

khoa học đã có hệ thống lý luận và thực tiễn sinh động để soi rọi lại những vấn đề kinh
tế - xã hội trong đó có vấn đề phát triển thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể nêu một số tài liệu và công trình nghiên

cứu có liên quan xung quanh vấn đề này như:

- Nguyễn Quang Hiển (1995), “Thị trường lao động thực trạng và giải pháp”,
Nxb. Thống kê. Quyển sách trình bày những vấn đề cơ bản về thị trường sức lao động:

Sức lao động trở thành hàng hóa trong cơ chế thị trường; hàng hóa sức lao động tuân
thủ theo quy luật cung - cầu thị trường; vấn đề thất nghiệp; sự vận động của thị trường
lao động trên thế giới. Quyển sách mô tả thực trạng thị trường sức lao động ở Việt Nam
trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Từ đó, đưa ra phương hướng và giải pháp
phát triển thị trường lao động ở Việt Nam bao gồm: Phát triển thị trường lao động nông
thôn; phát triển thị trường lao động ở các đô thị và khu công nghiệp tập trung; phát
triển thị trường lao động khu vực không kết cấu; phát triển thị trường lao động ở vùng

ven biển, phát triển thị trường lao động thông qua xuất khẩu lao động và giải pháp hoàn

thiện thể chế, môi trường để thúc đẩy phát triển thị trường lao động.
- Nguyễn Thị Cành (2001), “Thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trong

quá trình chuyển đổi nền kinh tế và kết quả điều tra doanh nghiệp về nhu cầu lao
động”, Nxb.Thống kê. Xuất phát từ lý luận về thị trường sức lao động trong nền kinh tế
thị trường tác giả làm rõ tính khách quan việc hình thành và phát triển thị trường sức
lao động trong hệ thống thị trường ở các nền kinh tế chuyển đổi. Từ đánh giá thực
trạng của thị trường sức lao động thành phố Hồ Chí Minh và kết quả điều tra các doanh
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nghiệp trên địa bàn, tác giả đưa ra những dự báo về nhu cầu lao động thành phố trong
quá trình chuyển đổi nền kinh tế và đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trường
sức lao động thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Thị Lan Hương (2002), “Thị trường lao động Việt Nam định hướng
và phát triển”, Nxb. Lao động xã hội, Hà Nội. Tác giả trình bày các luận cứ cơ bản để
định hướng phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam: xuất phát từ bản chất và các

đặc điểm của thị trường sức lao động, từ vị trí của thị trường sức lao động trong hệ
thống thị trường để làm rõ vai trò của các lực lượng thị trường sức lao động. Tác giả
tổng hợp các kết quả của thị trường sức lao động với ba chỉ số quan trọng đó là tổng
mức việc làm, tiền lương và thất nghiệp; phân tích vai trò của nhà nước trong thị
trường sức lao động và định hướng phát triển thị trường sức lao động trong điều kiện
của Việt nam. Trên cơ sở những luận cứ đó, tác giả khái lược quá trình hình thành và

phát triển của thị trường sức lao động Việt Nam, đánh giá cung - cầu, tiền lương, hệ
thống cơ chế chính sách cũng như xu hướng vận động của thị trường. Từ đó, đề xuất hệ
thống các giải pháp định hướng phát triển thị trường sức lao động Việt Nam như: Các
giải pháp tác động đến cung sức lao động, các giải pháp phát triển cầu lao động, giải
pháp hoàn thiện thể chế chính sách thị trường lao động.

- Lê Xuân Bá - Nguyễn Thị Kim Dung - Trần Hữu Hân (2003), “Một số vấn đề
phát triển thị trường lao động ở Việt Nam”, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. công
trình nghiên cứu làm rõ một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn hoạt động của
thị trường sức lao động ở Việt Nam, xem xét thuận lợi khó khăn, những cái được và

chưa được trong quá trình hình thành và hoạt động của thị trường sức lao động Việt
Nam. Trên cơ sở xác định tính khác biệt của thị trường sức lao động so với các loại thị
trường khác trong hệ thống thị trường, công trình nghiên cứu xác định những nguyên

tắc cần tuân thủ trong việc phát triển thị trường sức lao động như: Phát triển thị trường
lao động phải theo hướng vừa đảm bảo yếu tố hiệu quả kinh tế, vừa phải tính đến
nguyên tắc công bằng xã hội; phát triển thị trường lao động phải dựa trên cơ sở quán
triệt một cách đúng đắn và nhất quán các quan điểm, chủ trương và chính sách có liên
quan của Đảng và nhà nước; quản lý nhà nước đối với thị trường lao động phải được
thực hiện trên cơ sở một hệ thống pháp luật đồng bộ, trong đó chú trọng thích đáng tới
những trọng tâm, trọng điểm cần thiết. Trên cơ sở đó, công trình đưa ra các nhóm giải
pháp phát triển thị trường lao động bao gồm: Nhóm giải pháp điều tiết quan hệ cung -

cầu trên thị trường lao động; nhóm các giải pháp thúc đẩy giao dịch trên thị trường lao
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động; nhóm các giải pháp về tiền lương, tiền công; nhóm các giải pháp hoàn thiện hệ
thống thể chế tạo môi trường cho phát triển thị trường lao động; nhóm các giải pháp
nhằm loại bỏ các rào cản mang tính nhận thức về thị trường lao động.

- Phạm Đức Chính (2006), “Thị trường lao động, cơ sở lý luận và thực tiễn ở
Việt Nam”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nội dung tác phẩm phân tích cơ sở lý
luận của thị trường sức lao động như những lý thuyết về thị trường sức lao động, việc
làm, thất nghiệp, một số vấn đề có tính lý luận về nguồn lao động, vấn đề thất nghiệp
và bảo hiểm thất nghiệp, những yếu tố cấu thành và điều tiết thị trường sức lao động,
mối quan hệ giữa cung - cầu sức lao động và tiền lương,... Trên cơ sở lý luận chung và

kinh nghiệm của các quốc gia, tác giả đưa ra những nội dung lý luận vận dụng linh hoạt
về thị trường sức lao động trong điều kiện của Việt Nam như: Những định hướng cho
chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam; vấn đề thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp
ở Việt Nam; mối quan hệ giữa cung - cầu sức lao động và tiền lương ở Việt Nam.

- Nguyễn Thị Thơm (2007), “Thị trường lao động Việt Nam - thực trạng và giải
pháp”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Thông qua những vấn đề cơ bản về thị trường

sức lao động, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, tác giả phát hoạ bức tranh

toàn cảnh của thị trường sức lao động ở Việt nam. Từ đánh giá thực trạng hoạt động
của thị trường sức lao động Việt Nam, tác giả đề xuất những giải pháp phát triển như:
Giải pháp về cung sức lao động, giải pháp về cầu sức lao động, giải pháp về tiền công,
tiền lương; giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển thị trường sức lao động: Tăng
tổng cầu, điều tiết và nâng cao chất lượng cung; tăng tỷ lệ lao động tham gia vào quan

hệ thị trường; cải cách chính sách tiền lương, tiền công theo hướng thị trường; hoàn

thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống công cụ thị trường; nâng cao năng
lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường lao động.

Nghiên cứu vai trò cũng như sự vận động của thị trường sức lao động ở phạm
vi, mức độ hẹp hơn còn có rất nhiều tác phẩm của các tác giả khác có thể kể tên như:

- Nguyễn Thị Quy (Chủ biên) (1999), “Thị trường lao động trong kinh tế thị
trường”. Nxb Khoa học - Xã hội, Hà Nội.

- Nguyễn Quang Hiển (2003),“ Thị trường lao động Việt Nam, thị trường và

các giải pháp phát triển”. Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
- Mạc Văn Tiến (Chủ biên) (2003), “Thông tin thị trường lao động qua đào tạo

nghề”. Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Hữu Dũng (chủ biên) (2005), “Thị trường lao động và định hướng

nghề nghiệp cho thanh niên”. Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.
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1.2. LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC
- Đỗ Thị Xuân Phương (2000), “Phát triển thị trường sức lao động, giải quyết

việc làm (qua thực tế ở Hà Nội)”, luận án tiến sĩ Kinh tế. Luận án trình bày những vấn
đề lý luận chung về thị trường sức lao động, về việc làm và giải quyết việc làm, sự
tương tác giữa thị trường sức lao động với vấn đề giải quyết việc làm. Với cách tiếp
cận xuyên suốt, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ giữa cung - cầu sức lao động
trên thị trường, mối quan hệ giữa nhu cầu việc làm với nhu cầu sử dụng sức lao động
trên thị trường sức lao động. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng cung - cầu về sức lao
động, trạng thái của quan hệ cung cầu, mối quan hệ giữa cung - cầu và giá cả sức lao
động trên thị trường sức lao động; khảo sát thực trạng việc làm thông qua phát triển thị
trường sức lao động trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở khung lý thuyết và xuất phát từ
thực tế của Hà Nội, tác giả phân tích thực trạng phát triển thị trường sức lao động, giải
quyết việc làm trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị
trường lao động, giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế như: giải pháp về
cung - cầu, giải pháp về tiền lương, giải pháp về cơ chế, chính sách đối với thị trường
lao động.

- Bùi Thị Xuyến (2002), “Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác
vào thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, luận án tiến
sĩ Kinh tế. Luận án đã khai thác giá trị lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác như:
điều kiện sức lao động trở thành hàng hoá, hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động.
Đặc biệt là giá trị sử dụng độc đáo của hàng hoá sức lao động, đó là khả năng tạo ra
một giá trị lớn hơn giá trị bản thân khi được sử dụng vào quá trình sản xuất; luận án lý

giải về tính chu kỳ của quá trình sản xuất ảnh hưởng đến thị trường sức lao động. Luận
án cũng đi sâu phân tích thị trường sức lao động với quan hệ cung - cầu về lao động và

giá cả sức lao động với nhiều nhân tố khách quan, chủ quan khác nhau, theo đó cần có
sự can thiệp của tổ chức Công đoàn và sự quản lý của nhà nước để đảm bảo quyền lợi
cho người lao động… Luận án khái lược quá trình nhận thức về thị trường sức lao
động và thực tiễn phát triển thị trường sức lao động Việt Nam trong quá trình chuyển
đổi kinh tế và tác động của toàn cầu hoá. Luận án đã đưa ra một số giải pháp cơ bản
vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác và phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như: Giải pháp về cải cách giáo dục - đào tạo;
giải pháp về mở rộng thị trường sức lao động; giải pháp về cải cách chế độ tiền lương;
giải pháp về điều chỉnh biến động cung - cầu hàng hóa sức lao động; giải pháp về hoàn



16

thiện cơ chế quản lý hàng hóa sức lao động và thị trường sức lao động; giải pháp về sự
giảm dần tha hóa lao động.

- Nguyễn Văn Phúc (2007), “Thị trường sức lao động trình độ cao”, luận án
tiến sĩ kinh tế. Luận án xuất phát từ lý luận giá trị - lao động của C.Mác để làm rõ hơn
tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá: lao động cụ thể và lao động trừu
tượng. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra khái niệm thế nào là một lao động có trình độ cao,
về thị trường sức lao động trình độ cao. Luận án cũng xây dựng hệ thống tiêu chí đánh
giá; cấu trúc và cơ chế vận hành của một thị trường sức lao động trình độ cao với
những đặc điểm riêng. Luận án cũng phân tích, đánh giá thực trạng lao động có trình

độ cao ở Việt Nam và tìm ra nguyên nhân hạn chế yếu kém của loại thị trường này.

Trên cơ sở đó, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường sức
lao động trình độ cao ở Việt Nam như: Giải pháp phát triển cầu sức lao động trình độ
cao; nâng cao chất lượng cung sức lao động trình độ cao; đẩy mạnh xuất khẩu lao

động, đặc biệt là xuất khẩu sức lao động qua đào tạo nghề, đồng thời nhập khẩu sức lao
động trình độ cao; hoàn thiện cơ chế, chính sách điều chỉnh cung - cầu sức lao động
trình độ cao trên thị trường lao động; mở rộng đối tượng tham gia thị trường sức lao

động trình độ cao; tiếp tục hoàn thiện hệ thống môi trường vĩ mô và nâng cao hiệu quả
hoạt động của tổ chức trung gian; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối
với thị trường sức lao động trình độ cao.

- Trần Bình Trọng (2001), “Sự hình thành và phát triển thị trường hàng hoá sức
lao động ở Việt Nam”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Nhiệm vụ chính của đề tài là

đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận về tính tất yếu phải phát triển thị trường sức lao động
trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phân tích thực trạng hình thành và phát triển thị trường sức lao động Việt Nam trong

quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Đánh giá những hạn chế yếu kém, đưa ra những yếu
tố cần tác động và đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường sức
lao động Việt Nam.

- Nguyễn Minh Quang (2008), “Thị trường hàng hoá sức lao động chất lượng
cao”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Hướng nghiên cứu chính của đề tài là làm rõ

những vấn đề mang tính lý luận về hàng hoá - sức lao động, về thị trường sức lao động
của C.Mác, từ đó đưa ra một số quan niệm về hàng hoá sức lao động chất lượng cao;

về sự cần thiết để phát triển loại hàng hoá chất lượng cao cũng như phát triển thị trường
sức lao động chất lượng. Trên cơ sở đó, công trình đề xuất một số giải pháp phát triển
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thị trường sức lao động chất lượng cao cho trường hợp của Việt Nam gồm: Giải pháp
phát triển cung hàng hóa sức lao động chất lượng cao; giải pháp phát triển cầu về thị
trường sức lao động chất lượng cao ở nước ta hiện nay; giải pháp nhằm thực hiện quan
hệ cung - cầu hàng hóa sức lao động chất lượng cao; giải pháp về tạo lập môi trường
cạnh tranh bình đẳng nhằm phát triển thị trường sức lao động chất lượng cao ở nước ta.

1.3. TẠP CHÍ
- Trần Hoàng (1997), "Thị trường lao động ở Việt nam”, Nghiên cứu kinh tế, số

02, Bài viết phân tích một số khái niệm về thị trường sức lao động và thực trạng hình

thành phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam.
- Nguyễn Tiệp (2005), "Phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005 -

2010", Nghiên cứu kinh tế, (326). Bài viết tập trung phân tích thực trạng cung - cầu sức
lao động, đưa ra xu hướng phát triển thị trường sức lao động đến năm 2010 và các giải
pháp phát triển thị trường sức lao động thời kỳ 2005 - 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu của
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nguyễn Khắc Thanh (2007), "Một số vấn đề trong tư duy, nhận thức về phát
triển thị trường sức lao động", Tạp chí Cộng sản, (23), bài viết khái quát thực trạng
nhận thức về thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam, đưa ra những luận cứ chứng minh tính hợp lý, khách quan của
việc tồn tại và phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay.

- Nguyễn Lương Trào (2007), "Nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp
ứng yêu cầu thị trường lao động quốc tế", tạp chí Cộng sản, (24), Từ nghiên cứu, tổng
kết thực tiễn, khảo nghiệm những nhận xét, đánh giá và yêu cầu của các đối tác nước
ngoài, bài viết đề cập thực trạng mô hình và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao
động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài nhất là về: Kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ
và nhận thức về vai trò, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương của người lao động.

- Đinh Thị Thu Nga (2007), "Phát triển thị trường lao động Việt Nam thời kỳ
hậu WTO", Tạp chí Kinh tế và Dự báo số,(5), bài viết đánh giá thực trạng thị trường
sức lao động Việt Nam với những cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh gia nhập
WTO, đưa ra các giải pháp chính để định hướng phát triển như về cung, cầu sức lao
động, giải pháp thúc đẩy giao dịch thị trường, về giá cả sức lao động.

- Nguyễn Đình Kháng (2007), "Về giá cả hàng hoá sức lao động ở Việt Nam
hiện nay”, Tạp chí Lý luận Chính trị, (8), tr.64 - 69,75. Bài viết đánh giá một trong

những đổi mới tư duy kinh tế nổi bật ở Việt Nam trong 20 năm qua là việc thừa nhận
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sức lao động là hàng hoá và đưa ra những yêu cầu cấp thiết của việc xây dựng và phát

triển thị trường sức lao động. Nêu lên những mâu thuẫn trong việc xác định giá cả hàng

hoá sức lao động. Từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp cơ bản để tiếp tục hoàn thiện
thị trường sức lao động ở Việt Nam.

- Đinh Sơn Hùng (2007), "Bàn về tiền lương", Kinh tế và Dự báo số (5). Xuất
phát từ lý luận về tiền công, tiền lương của C.Mác, bài viết phân tích thực chất của tiền
lương và đưa ra những giá trị khoa học nó. Từ đó khẳng định rằng, khi tiền lương còn

tồn tại thì những luận điểm của C.Mác vẫn là cơ sở để xây dựng chính sách tiền lương.
Bài viết cũng đưa ra một số mục tiêu trong chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay.

- Hoàng Thị Bích Loan (2009), "Về giá cả sức lao động (tiền lương, tiền công)
trên thị trường sức lao động ở Việt Nam những năm qua", Tạp chí Ngân hàng,(5). Bài

viết tiếp tục khẳng định sức lao động là hàng hoá và đánh giá những thành công nhất
định trong việc phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam; phân tích thực trạng
thực hiện giá trị hàng hoá sức lao động, những hạn chế bất cập trong chính sách tiền
lương, tiền công thời gian qua; kiến nghị những giải pháp hoàn thiện chính sách về tiền
lương, tiền công ở Việt Nam hiện nay.

- Nguyễn Bá Ngọc (2011), Định hướng phát triển thị trường lao động Việt Nam
giai đoạn 2011-2020, Bản tin số 26 Viện Khoa học Lao động xã hội. Đánh giá tổng
quan và xu hướng phát triển thị trường sức lao động Việt Nam, những yếu kém của thị
trường sức lao động Việt nam đang trong quá trình chuyển đổi và hội nhập sâu hơn vào
nền kinh tế thế giới. Bài viết rút ra nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trong phát
triển thị trường sức lao động ở Việt nam, những cơ hội và thách thức đối với sự phát
triển thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hoá. Từ đó, tác giả thể hiện rõ quan

điểm, định hướng mục tiêu và các giải pháp phát triển thị trường sức lao động Việt nam
giai đoạn 2011 - 2020 với thiết kế đồng bộ, từ luật pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy
phát triển doanh nghiệp đến cung cấp các dịch vụ công và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cũng như năng lực, trình độ của các chủ thể tham gia thị trường, đặc biệt là
vai trò của Nhà nước trong quản lý, đánh giá, giám sát và hỗ trợ phát triển.

- Bùi Tất Thắng (2012), Quan hệ cung - cầu trên thị trường lao động và dự báo
nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải Miền Trung đến
năm 2020, Tạp chí phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 26/2012. Tác giả khái quát
quan hệ cung - cầu trên thị trường sức lao động Việt Nam trong thời gian qua thông
qua đánh giá cơ chế, chính sách và yêu cầu phát triển nhân lực cho thị trường sức lao
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động. Tác giả cũng đưa ra những dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã

hội vùng duyên hải miền Trung đến năm 2020.
- Trần Đình Thiên (2012), Phát triển thị trường lao động: các vấn đề đặt ra cho

vùng duyên hải Miền Trung, Tạp chí phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 26/2012.
Bài viết tập trung phân tích, đánh giá tổng thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng duyên

hải Miền Trung gắn với phát triển nguồn nhân lực và thị trường sức lao động; nhận
diện xu hướng và xác định một số đặc điểm nổi bật của quá trình chuyển dịch lao động
của vùng này. Trên cơ sở đó, tác giả nêu một số gợi ý và đề xuất cho phát triển nguồn
nhân lực và thị trường sức lao động vùng duyên hải miền Trung.

- Huỳnh Trường Huy (2012), Tác động của nhập cư đến thị trường lao động ở
Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế số 262, 10/2012, tr.48. Bài viết phân tích sự tác

động của nhập cư đến thị trường lao động ở 63 tỉnh, thành của Việt nam thông qua
nguồn dữ liệu thống kê giai đoạn 2005 - 2010, cụ thể hơn là kiểm định giả thuyết kinh
tế: Nhập cư ảnh hưởng như thế nào đến thất nghiệp và tiền lương tại nơi đến. Kết quả
phân tích cho thấy nhập cư tác động đến thị trường sức lao động khá đa dạng và phụ
thuộc vào các yếu tố khác như: đô thị hoá và đặc điểm vùng, miền. Đồng thời nghiên

cứu cũng chỉ ra một số điểm quan trọng liên quan đến việc thực thi chính sách trong

quá trình phát triển kinh tế và thị trường sức lao động.

Vấn đề thị trường sức lao động còn được nghiên cứu với nhiều góc độ chuyên

ngành khác thông qua công trình đăng tải trên hệ thống các tạp chí của nhiều tác giả
khác có thể liệt kê như:

- Trần Văn Chử (2006), “Các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với
thị trường lao động ở nước ta”. Tạp chí Lao động và Xã hội số 283.

- Nguyễn Hữu Dũng (2006), “Bàn về chất lượng lao động Việt Nam”. Tạp chí
Lao động và Xã hội số 279, 280.

- Phạm Ngọc Linh (2006), “Khắc phục hiện tượng dư thừa lao động ở Việt
Nam”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 5.

- Phạm Đức Chính (2008), "Việc làm và chính sách giải quyết việc làm ở Việt
Nam hiện nay". Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 363, tháng 8/2008.

- Đặng Quang Điều (2008), " Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu

cầu của thị trường lao động". Tạp chí Lao động và Công đoàn số 409, tháng 08, (kỳ I).
- Phan Minh Quý (2008) "Thị trường sức lao động - Tiền lương công nhân: Một

số đề xuất, kiến nghị". Tạp chí Lao động và Công đoàn số 411, tháng 09 (kỳ I).
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Và còn có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu khác ít nhiều có bàn đến
thị trường sức lao động mà trong điều kiện hiện tại luận án chưa tiếp cận được hết.

Trên cơ sở tổng quan những nội dung và kết quả chính của các công trình

nghiên cứu về thị trường sức lao động, có thể rút ra một số kết luận sau:
Thứ nhất, thị trường sức lao động thời gian gần đây đã là chủ đề không chỉ thu

hút các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu mà nó còn là chủ đề
được các nghiên cứu sinh lựa chọn để thực hiện luận án.

Thứ hai, các công trình nghiên cứu về thị trường sức lao động ở phạm vi hẹp,
địa bàn nhỏ hơn còn rất ít, nhất là nghiên cứu thị trường sức lao động theo vùng, lãnh

thổ của quốc gia. Đặc biệt, chưa có một công trình nào nghiên cứu về thị trường sức lao
động ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà luận án lựa chọn. Vì vậy, trên cơ sở tiếp
thu, kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình đã có, việc bổ sung khoảng trống
của các vấn đề còn bỏ ngỏ, còn chưa nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn những vấn đề lý
luận và đánh giá thực tiễn thị trường sức lao động ở góc độ khác được luận án xác định
là hướng phát triển tiếp theo.

Thứ ba, các công trình nghiên cứu trước cũng đã đề cập rất nhiều lý thuyết về
thị trường sức lao động, về cấu trúc, vận hành và sự tương tác của thị trường sức lao
động trong hệ thống thị trường của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, luận án thấy rằng,
còn có một số vấn đề sau đây cần tiếp tục nghiên cứu:

- Cần thiết phải hệ thống hoá, phân tích và bổ sung làm rõ cơ sở lý luận về thị
trường sức lao động, cách tiếp cận và phân loại loại thị trường đặc biệt này.

- Các đặc điểm khác biệt của thị trường sức lao động so với các loại thị trường
khác trong hệ thống thị trường; những nhân tố tác động đến các bộ phận cấu thành của
thị trường sức lao động.

- Đúc kết kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động mang tính vùng, khu

vực trong việc phát triển đồng bộ hệ thống thị trường của quốc gia có nền kinh tế
chuyển đổi vẫn đang là những vấn đề khá mới mẻ cần nghiên cứu chuyên sâu.

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động của thị trường sức lao động của
một vùng, khu vực với nhiều điều kiện mang tính đặc thù, từ đó tìm ra những giải pháp
nhằm thúc đẩy phát triển thị trường sức lao động vùng, khu vực là vấn đề cần thiết mà

chưa có nhiều công trình nghiên cứu.
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Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

CỦA THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG

2.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG
2.1.1. Khái niệm thị trường sức lao động
Kinh tế thị trường là sản phẩm của sự phát triển xã hội loài người, nó là giai

đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Nếu kinh tế hàng hoá giản đơn chỉ dừng lại ở
sự trao đổi thì kinh tế thị trường đã có những bước tiến vượt bậc về bản chất. Kinh tế
thị trường thực hiện tất cả các chức năng của nó thông qua thị trường.

Thị trường là một phạm trù kinh tế trung tâm của kinh tế thị trường và gắn liền
với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vì vậy, một cách tổng quát, thị trường là một
phạm trù của sản xuất và lưu thông hàng hoá, phản ánh toàn bộ quan hệ trao đổi giữa
người mua và người bán đã được thể chế hoá nhằm xác định giá cả và khối lượng hàng

hoá. Thị trường chứa đựng tổng cung, tổng cầu, mối quan hệ cung - cầu, mức giá cả và

những nhân tố không gian, thời gian, xã hội đối với một loại sản phẩm nào đó của nền
sản xuất hàng hoá. Mức độ phát triển của thị trường phản ánh trình độ phát triển của
nền kinh tế.

Trong hệ thống thị trường của nền kinh tế thị trường, thị trường sức lao động là
thị trường quan trọng nhất. Quá trình hình thành cũng như sự vận động của thị trường
sức lao động có những đặc điểm riêng biệt, ảnh hưởng đến chủ thể nhận thức. Vì vậy,
có rất nhiều khái niệm về thị trường sức lao động, tuỳ thuộc vào góc độ, mục đích
nghiên cứu, hoặc xuất phát từ bối cảnh, đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau.

Đứng trên góc độ đánh giá tình trạng việc làm, hai nhà khoa học Mỹ Ronald

Erenberg và Robert Smith đã đưa ra định nghĩa về thị trường sức lao động đó là:

“…Thị trường mà đảm bảo việc làm cho người lao động và kết hợp giải quyết trong
lĩnh vực việc làm, thì được gọi là thị trường lao động” [89, tr.32], cách định nghĩa này

nhấn mạnh đến mối quan hệ lao động trong điều tiết việc làm. Ở đây, thị trường sức lao

động là một định nghĩa mang tính khái quát, là những hợp đồng mà việc cung - cầu sức
lao động được gắn liền với nhau; mặt cung của thị trường được tượng trưng bằng

những người lao động riêng lẻ; mặt cầu của thị trường là người trực tiếp sử dụng sức
lao động. Trong khi đó, nhà kinh tế học Nga Mikylski K.I thì lại cho rằng: “Thị trường
lao động được hiểu như một hệ thống quan hệ xã hội, những định mức và thể chế xã

hội (trong đó có cả pháp luật), đảm bảo cho việc tái sản xuất, trao đổi và sử dụng lao



22

động” [88, tr.13]. Quan điểm này nhấn mạnh đến vấn đề thể chế của thị trường sức lao

động, xem xét thị trường sức lao động trên cơ sở đánh giá sự hoạt động của lao động
dưới sự tác động của hệ thống những quan hệ xã hội, thể chế kinh tế - xã hội nhất định.
Quan điểm này cũng có những khác biệt so với định nghĩa thị trường sức lao động của
Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa ra [87, tr.54]: Thị trường lao động là thị trường
trong đó có các dịch vụ lao động được mua và bán thông qua quá trình để xác định
mức độ có việc làm của lao động, cũng như mức độ tiền công. Nghĩa là thị trường sức
lao động là loại thị trường trong đó các dịch vụ lao động được mua, bán thông qua
quá trình xác định mức độ việc làm và tiền công của lao động. Có thể thấy trong định
nghĩa của ILO đã nhấn mạnh các yếu tố cấu thành của thị trường sức lao động như
cung lao động, cầu lao động, giá cả hàng hoá sức lao động và tình trạng việc làm của
thị trường sức lao động.

Đối với các nhà khoa học kinh tế của Việt Nam, quan niệm về thị trường sức
lao động cũng chưa thật sự thống nhất.

Theo tác giả Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung thì: “Thị trường lao động là
toàn bộ các quan hệ lao động được xác lập trong lĩnh vực thuê mướn lao động (nó bao
gồm các quan hệ lao động cơ bản nhất như thuê mướn và sa thải lao động, tiền lương và
tiền công, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động...), ở đó diễn ra sự trao đổi, thoả thuận
giữa một bên là người lao động tự do và một bên là người sử dụng lao động” [23, tr.112].

Nhóm tác giả Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hữu Hân lại quan niệm:
Thị trường lao động (hoặc thị trường sức lao động) là nơi thực hiện các
quan hệ xã hội giữa người bán sức lao động (người lao động làm thuê) và

người mua sức lao động (người sử dụng sức lao động), thông qua các hình

thức thoả thuận về giá cả (tiền công, tiền lương) và các điều kiện làm việc
khác, trên cơ sở một hợp đồng lao động bằng văn bản, bằng miệng, hoặc
thông qua các dạng hợp đồng hay thoả thuận khác [8, tr.11].

Theo tác giả Nguyễn Thị Lan Hương: “Thị trường lao động biểu hiện mối quan
hệ giữa một bên là người có sức lao động và bên kia là người sử dụng sức lao động
nhằm xác định số lượng và chất lượng lao động sẽ đem ra trao đổi và mức thù lao

tương ứng” [35, tr.7].

Ở Việt Nam, những năm đầu của thời kỳ đổi mới, thuật ngữ “thị trường lao
động” và “thị trường sức lao động” cũng được sử dụng cũng chưa thật nhất quán trong
các văn bản pháp lý, ngay cả trong các Văn kiện của Đảng.
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Thuật ngữ “thị trường lao động” lần đầu tiên được nêu ra tại Hội nghị Trung
ương 6 Khóa VI (03/1989) của Đảng, đặt cơ sở về mặt nhận thức cho sự hình thành và

phát triển thị trường sức lao động Việt nam về mặt pháp lý.
Đến tháng 06/1991, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng

Cộng sản Việt Nam đề ra: “Từng bước hình thành và mở rộng đồng bộ các thị trường
hàng hóa tiêu dùng, tư liệu sản xuất, dịch vụ, thị trường vốn và tiền tệ, thị trường ngoại
hối, thị trường sức lao động” [24, tr.69].

Đánh giá kết quả 15 năm đổi mới và xác định đường lối phát triển kinh tế trong
chiến lược 2001 - 2010, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Cộng sản
Việt Nam có nêu: “… thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các
loại các loại thị trường quan trọng nhưng hiện nay còn chưa có hoặc sơ khai như: thị
trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường khoa học
và công nghệ” [26, tr.100].

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam
lại nêu: “Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế, tạo sự gắn kết
cung - cầu lao động” [38, tr.81].

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Cộng sản Việt Nam, “thị
trường sức lao động” đã được nhận thức rõ ràng hơn với đúng bản chất của nó, đó là:

Thị trường mua bán các dịch vụ của người lao động, về thực chất là mua

bán sức lao động, trong một phạm vi nhất định. Ở nước ta, hàng hoá sức lao
động được sử dụng trong các doanh nghiệp tư bản tư nhân, các doanh
nghiệp tư bản nhà nước, các doanh nghiệp tiểu chủ, và trong các hộ gia đình

neo đơn thuê, mướn người làm dịch vụ trong nhà. Trong các trường hợp đó
có người đi thuê, có người làm thuê, có giá cả sức lao động dưới hình thức
tiền lương, tiền công [28, tr.165-166].

Như vậy, có thể thấy khi nghiên cứu các vấn đề lý luận về thị trường sức lao động
thường xuất hiện hai thuật ngữ “thị trường lao động” và “thị trường sức lao động”. Ở
đây, điểm xuất phát của hai thuật ngữ chủ yếu là ở việc xác định “lao động” là hàng hóa

hay “sức lao động” là hàng hóa để thực hiện giao dịch mua - bán trên thị trường.

Hiện nay, đang tồn tại hai loại ý kiến khác nhau về việc xác định này: đối với
các nhà kinh tế theo lý thuyết của kinh tế thị trường hiện đại thì cho rằng, thị trường lao

động chỉ mua bán dịch vụ lao động chứ không phải mua bán lao động, nên họ thiên về
cách gọi “thị trường lao động”.
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Còn các nhà nghiên cứu lý luận theo lý thuyết kinh tế thị trường của chủ nghĩa
Mác thì cho rằng trên thị trường sức lao động, hàng hóa được giao dịch mua - bán đó là
sức lao động, nên thị trường đó gọi là “thị trường sức lao động”. Cơ sở luận giải cho
vấn đề này dựa trên học thuyết giá trị - lao động của C.Mác, đặc biệt là lý luận về mua
bán hàng hóa sức lao động. Đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng,
C.Mác nghiên cứu về hàng hoá sức lao động với tư cách là một loại hàng hoá đặc biệt
mà trong quá trình sử dụng nó có thể tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản
thân nó. Đồng thời, C.Mác cũng chỉ rõ tiền lương hay tiền công là giá cả của hàng hoá

sức lao động. Tuy nhiên, để sức lao động trở thành hàng hoá cần có những điều kiện
nhất định. C.Mác nhấn mạnh:

Tự bản thân nó, trao đổi hàng hoá không bao gồm những quan hệ lệ thuộc
nào ngoài quan hệ lệ thuộc toát ra từ bản chất của chính nó. Với tiền đề ấy
thì sức lao động chỉ có thể xuất hiện trên thị trường với tư cách là hàng
hoá khi nó được đưa ra thị trường và chỉ trong chừng mực nó được đưa ra
thị trường hay được chính người chủ nó, tức là bản thân người có sức lao
động đem bán [84, tr.107].

Tức là phải có lao động.
Nghiên cứu quá trình mua bán sức lao động, C.Mác đã dùng thuật ngữ “thị

trường lao động” để nghiên cứu những biểu hiện bề ngoài khi quá trình trao đổi hàng

hoá sức lao động diễn ra. Theo C.Mác, thị trường sức lao động là một chi nhánh đặc
biệt của thị trường hàng hoá. Nếu xét biểu hiện bề ngoài của quá trình lưu thông hàng
hoá thì:

Lĩnh vực lưu thông hàng hoá hay trao đổi hàng hoá trong đó có việc mua
bán sức lao động được thực hiện là cái địa đàng thực sự của những quyền
tự nhiên của con người. Ngự trị ở đây chỉ có tự do, bình đẳng, quyền sở
hữu… Tự do! Bởi vì người mua lẫn người bán một hàng hoá như sức lao
động chẳng hạn chỉ phục tùng ý chí tự do của mình mà thôi. Họ ký kết với
nhau với tư cách là những người tự do bình đẳng về mặt pháp lý. Hợp
đồng chính là cái sản vật cuối cùng trong đó ý chí của họ tìm được biểu
hiện pháp lý chung của nó. Bình đẳng! bởi vì họ chỉ quan hệ với nhau với
tư cách là những chủ hàng hoá và trao đổi vật ngang giá lấy vật ngang giá.
Quyền sở hữu! bởi mọi người trong bọn họ chỉ chi phối cái thuộc về mình

mà thôi… [84, tr.228 - 229].
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Như vậy, theo cách luận giải này thì sức lao động là hàng hóa và nó được mua -

bán trên thị trường, và thị trường đó là “thị trường sức lao động”.

Với các quan niệm như trên cho thấy tính phức tạp trong nhận thức về thị
trường sức lao động, đôi khi sử dụng thuật ngữ “thị trường lao động”, lúc lại dùng

thuật ngữ “thị trường sức lao động”. Mặc dù còn có những quan điểm khác biệt, song
về cơ bản các quan niệm đều có tính thống nhất nội dung, điều kiện hình thành thị
trường sức lao động, đó là: người bán sức lao động, người mua sức lao động, giá cả sức
lao động và những ràng buộc giữa các bên về những nội dung này. Vì vậy, “thị trường
sức lao động” hay “thị trường lao động” đều có thể hiểu là một bộ phận của hệ thống
thị trường, trong đó diễn ra quá trình trao đổi giữa một bên là người lao động tự do và

một bên là người có nhu cầu sử dụng sức lao động. Sự trao đổi này được thỏa thuận
trên cơ sở các mối quan hệ lao động như tiền công, tiền lương, điều kiện làm việc,…
thông qua một hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc bằng miệng hay bằng các thỏa
thuận khác.

Dựa trên cơ sở lý luận của C.Mác và quan niệm của các nhà khoa học, theo tác

giả: Thị trường sức lao động (hoặc thị trường lao động) là nơi thực hiện các quan hệ
xã hội giữa người bán sức lao động (người lao động làm thuê) và người mua sức lao
động (người sử dụng sức lao động), thông qua các hình thức thoả thuận về giá cả (tiền
công, tiền lương) và các điều kiện làm việc khác, trên cơ sở một hợp đồng lao động
bằng văn bản, bằng miệng, hoặc thông qua các dạng hợp đồng hay thoả thuận khác.

2.1.2. Phân loại thị trường sức lao động
Tuỳ vào các tiêu thức và mục đích nghiên cứu, thị trường sức lao động được

chia thành nhiều loại khác nhau:

- Xét từ góc độ pháp lý, thị trường sức lao động được chia thành hai loại: thị
trường sức lao động hợp pháp, thị trường sức lao động bất hợp pháp

- Xét từ góc độ quản lý, thị trường sức lao động bao gồm: thị trường sức lao

động đặc thù, thị trường sức lao động tự do.
- Xét về mức độ, tính chất của thị trường thì thị trường sức lao động gồm hai

loại: thị trường sức lao động chính thức và thị trường sức lao động phi chính thức.
- Xét từ góc độ địa lý, thị trường sức lao động được chia thành nhiều loại theo

các cấp độ khác nhau như: thị trường sức lao động địa phương, thị trường sức lao động
vùng, thị trường sức lao động thành thị, thị trường sức lao động nông thôn, thị trường
sức lao động quốc gia, thị trường sức lao động quốc tế.
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- Xét từ góc độ kỹ năng, thị trường sức lao động được phân chia thành: thị
trường sức lao động giản đơn, thị trường sức lao động chuyên môn - kỹ thuật, thị
trường sức lao động chất xám.

- Xét ở mức độ phát triển tổ chức của thị trường, thị trường sức lao động được
chia thành: thị trường sức lao động cạnh tranh hoàn hảo, thị trường sức lao động độc
quyền mua, thị trường sức lao động độc quyền bán, thị trường sức lao động song
phương.

Và còn nhiều cách phân chia khác tuỳ theo góc độ tiếp cận như: phân chia theo
mức độ chín muồi và quy mô điều tiết của thị trường, phân chia theo giới tính, phân

chia theo trình độ quản lý,…
2.1.3. Đặc điểm và vai trò của thị trường sức lao động
2.1.3.1. Đặc điểm của thị trường sức lao động
Thứ nhất, hàng hoá trao đổi trên thị trường sức lao động là hàng hoá đặc biệt.
Sức lao động luôn gắn với chủ thể của nó, không thể tách rời, nên khi mua sức

lao động, người mua chỉ có quyền sử dụng sức lao động trong phạm vi và điều kiện đã

thoả thuận. Nhưng người mua không đơn giản là mua sức lao động như những loại
hàng hoá khác, mà chỉ có những quyền hạn nhất định, nếu vi phạm những quyền hạn
đó, người mua phải chịu trách nhiệm pháp lý và có thể có những tổn thất về kinh tế.

Sức lao động dù được sử dụng hay không sử dụng cũng phải được cung cấp
điều kiện vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển, tuỳ thuộc vào người sở hữu nó.

Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá - sức lao động được xác định khác với
hàng hoá thông thường. Giá trị của hàng hoá - sức lao động được xác định không phải
trực tiếp mà là gián tiếp thông qua các chi phí tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất
sức lao động của người lao động. Còn giá trị sử dụng của hàng hoá - sức lao động được
thể hiện khi sử dụng sức lao động, như một yếu tố của quá trình sản xuất, có khả năng
tạo ra giá trị thặng dư. Giá trị sử dụng của hàng hoá - sức lao động còn đặc biệt ở chỗ,

càng sử dụng thì giá trị sử dụng của nó càng tăng lên. Đó là đặc điểm cơ bản nhất của
hàng hoá - sức lao động so với các hàng hoá khác. Hơn nữa, vì số lượng và chất lượng
của hàng hoá sức lao động còn phụ thuộc vào năng lực, kỹ năng, trình độ giáo dục, thể
lực, phẩm chất, giới tính,… nên hàng hoá - sức lao động mang tính đặc thù, khác biệt
với hàng hoá thông thường.

Chất lượng lao động ở từng người lao động có khác nhau theo giới tính, tuổi tác,

thể lực, trí tuệ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, động lực làm việc,… Vì vậy, sẽ có
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mức độ cá thể hoá cao khi ký kết giao kèo, gắn với trình độ chuyên môn khác nhau của
sức lao động; mặt khác, sự đa dạng của công nghệ và tổ chức lao động, nên việc đánh
giá chất lượng lao động khi tuyển dụng, để trả công phù hợp cho từng người lao động
gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Thứ hai, trong trao đổi hàng hoá - sức lao động có nhiều điểm khác biệt so với
trao đổi hàng hoá vật chất khác.

Quá trình trao đổi hàng hóa sức lao động so với trao đổi hàng hoá vật chất được
bắt đầu trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá - quyền sử dụng khả năng lao động được
chuyển sang người mua theo những gì đã được ấn định trong hợp đồng hay thoả ước
lao động tập thể. Quá trình trao đổi được tiếp tục trong sản xuất dưới hình thức trao đổi
sức lao động đang hoạt động, lao động thực tế thành tiền lương danh nghĩa và kết thúc
trong lĩnh vực lưu thông của cải vật chất; có nghĩa là trên thị trường hàng hoá và dịch
vụ được trao đổi lương danh nghĩa thành phương tiện sống. Việc trao đổi hàng hoá vật
chất được bắt đầu và kết thúc trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá vật chất.

Thứ ba, giá cả sức lao động trên thị trường sức lao động do quan hệ cung - cầu
sức lao động xác định. Tuy nhiên, giá cả không phải là tín hiệu duy nhất để điều chỉnh
quan hệ cung - cầu sức lao động.

Sự hoạt động của qui luật cung - cầu sức lao động trên thị trường sức lao động
xác định giá cả sức lao động. Nó được biểu hiện thông qua trạng thái quan hệ thoả
thuận giữa người lao động và người sử dụng sức lao động về tiền lương, tiền công.
Ngoài ra, các vấn đề khác liên quan đến quan hệ lao động cũng được thoả thuận như:

việc làm, thời gian làm việc, bảo hiểm xã hội, môi trường lao động và các điều kiện
làm việc khác.

Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản giữa cơ chế hoạt động của thị trường sức lao
động với thị trường hàng hoá thông thường ở chỗ giá cả không phải là yếu tố chi phối
duy nhất đến cung - cầu sức lao động. Bởi trong bất cứ quốc gia nào, mức độ can thiệp
của Chính phủ vào thị trường sức lao động cũng khá cao. Chính phủ điều tiết thị trường
sức lao động bằng quy định mức tiền lương tối thiểu chung toàn quốc, tiền lương tối
thiểu ngành, tiền lương tối thiểu vùng. Chính phủ ban hành các tiêu chuẩn lao động,
các chuẩn mực quan hệ lao động; bên cạnh đó các tổ chức của người lao động và người
chủ sử dụng lao động cũng tham gia một cách tích cực vào việc điều chỉnh các mối
tương quan về cung - cầu sức lao động trên thị trường.
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Thị trường sức lao động tồn tại một cấu trúc thể chế đặc biệt (hệ thống pháp luật
phân nhánh, những chương trình kinh tế - xã hội, dịch vụ việc làm các tổ chức công
đoàn, hiệp hội các nhà doanh nghiệp,…) sinh ra đặc thù quan hệ giữa các chủ thể trên

thị trường sức lao động. Vì vậy, cần phải thể chế hoá thật chi tiết mọi hoạt động khác
nhau của các chủ thể trên thị trường sức lao động.

Thứ tư, giá cả của hàng hoá sức lao động tương đối ổn định và ít có khả năng
phản ứng linh hoạt trước sự biến động của cung - cầu trên thị trường như các hàng
hoá thông thường khác.

Về lý thuyết, giá cả sức lao động do mức cung - cầu trên thị trường quyết định
như bất kỳ một loại hàng hoá nào khác. Khi tiền lương cao thì mức cung tăng, trong

khi đó thì mức cầu lại giảm và thị trường sức lao động sẽ cân bằng khi cung cầu gặp
nhau. Tuy nhiên trong thực tế, thị trường sức lao động không bao giờ hoàn hảo. Tiền
công thường ít thay đổi (hoặc rất chậm thay đổi) dù mức cầu giảm hay mức cung tăng
và chính vì thế luôn tồn tại nạn thất nghiệp. Tính cạnh tranh không hoàn hảo của thị
trường sức lao động thể hiện ít nhiều ở tính cá biệt bởi nó không thể đem ra mua bán
theo phương thức đấu giá trên sàn giao dịch như các hàng hoá thông thường khác. Mặt

khác, việc thuê mướn lao động thường là dài hạn, với các hợp đồng đã ký kết, nên tiền
công tương đối ổn định và ít có khả năng phản ứng linh hoạt trước sự biến động của
cung - cầu trên thị trường như các loại hàng hoá khác.

Thứ năm, trong quan hệ giao dịch trên thị trường sức lao động, người lao động
luôn có vị thế yếu hơn trong đàm phán.

Giá cả sức lao động và vị thế đàm phán trên thị trường sức lao động tuỳ thuộc
vào mức độ cung - cầu sức lao động, chất lượng hàng hoá sức lao động và tính chất của
thị trường sức lao động. Nếu cung sức lao động lớn hơn cầu sức lao động hoặc hàng

hoá sức lao động chất lượng thấp thì giá cả sức lao động sẽ giảm, người lao động sẽ rơi
vào thế yếu. Ngược lại, nếu cầu sức lao động lớn hơn cung sức lao động hoặc hàng hoá

sức lao động có chất lượng cao thì giá cả sức lao động sẽ tăng, vị thế cao hơn sẽ thuộc
về người lao động, người lao động sẽ quyết định được giá cả trên thị trường sức lao
động. Nếu trên thị trường sức lao động diễn ra tình trạng độc quyền, thì khi có độc
quyền mua, vị thế cao hơn sẽ thuộc về người sử dụng lao động, còn nếu độc quyền bán,
thì vị thế cao hơn thuộc về người bán sức lao động. Tuy nhiên, trong thực tế thì vị thế
yếu hơn luôn thuộc về người lao động.
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Ở các nước đang phát triển, thông thường số lượng những người đi tìm việc làm

nhiều hơn số lượng việc làm sẵn có, nên cung lao động sẽ lớn hơn nhiều so với cầu lao
động làm cho giá cả sức lao động bị hạ thấp hơn giá trị của nó. Hơn nữa, người lao
động đi tìm việc không có hoặc không đủ tư liệu sản xuất, trong khi đó người sử dụng
lao động có nhiều khả năng chờ đợi và lựa chọn hơn cho nên người lao động muốn
được việc làm thì phải chấp thuận đàm phán với giá cả sức lao động thấp.

Đối với các loại lao động khan hiếm trên thị trường sức lao động như: lao động
lành nghề cao, lao động đòi hỏi khả năng đặc biệt,… thì vị thế của người lao động đạt
được sự cân bằng hoặc thậm chí cao hơn so với người sử dụng lao động.

Thứ sáu, trong quá trình mua - bán, sử dụng sức lao động có thể xây dựng được
mối quan hệ lao động tích cực.

Giữa người bán và người mua sức lao động có trách nhiệm phối hợp hành động
tương đối dài đối với nhau. Người lao động như một cá thể, có thể tự kiểm soát chất
lượng công việc của mình với những nỗ lực khác nhau, thể hiện mức độ trung thực
khác nhau với chủ sử dụng lao động đã thuê họ. Người thuê lao động phải tính đến
những yếu tố đó để quản lý sản xuất, nghĩa là phải xây dựng một cơ chế đãi ngộ, kích
thích, tạo động lực đối với người lao động một cách phù hợp như: điều kiện làm việc,
tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi xã hội khác.

Đối với người lao động, vấn đề quan trọng không chỉ là tiền công và tiền lương,
mà còn là nội dung và điều kiện lao động, đảm bảo duy trì chỗ làm việc, tương lai công
việc và triển vọng thăng tiến trong nghề nghiệp, bầu không khí làm việc trong tập thể
và quan hệ giữa người lao động với người thuê lao động,…

Từ những đặc điểm trên của thị trường sức lao động đòi hỏi phải có sự quản lý
của nhà nước đối với loại thị trường này. Bởi lẽ, nó không đơn thuần là vấn đề kinh tế,
mà vẫn là vấn đề chính trị, xã hội, con người. Có như vậy, quyền lợi, nghĩa vụ của các
bên tham gia thị trường mới được thực hiện đầy đủ và tạo động lực phát huy vai trò của
thị trường sức lao động.

2.1.3.2. Vai trò của thị trường sức lao động
Thị trường sức lao động là một loại thị trường đặc biệt, có vai trò quan trọng

hàng đầu trong hệ thống các loại thị trường cấu thành nên nền kinh tế thị trường.
- Thị trường sức lao động đảm bảo việc làm cho dân số hoạt động kinh tế

thường xuyên, kết nối họ vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, tạo khả năng cho họ nhận
được những thu nhập thiếu yếu để tái sản xuất sức lao động của chính bản thân mình,
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cũng như nuôi sống gia đình mình. Thị trường sức lao động dễ dàng chuyển đổi người
lao động sang chỗ làm việc thích hợp hơn đối với họ, nơi mà thành quả lao động của
họ có năng suất và có cơ hội nhận được thu nhập cao hơn.

- Thông qua thị trường sức lao động sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin cho cả
người lao động và người thuê lao động về những ngành, nghề nào đang cần, nơi nào
đang dư thừa sức lao động, những người đang tìm kiếm việc làm cần phải trang bị và

bồi dưỡng những chuyên môn nghiệp vụ gì, phải mở rộng những kiến thức và kỹ năng
theo hướng nào để có thể nhận được việc làm theo mong muốn. Thông tin thị trường
sức lao động tạo cơ sở cho cả người thuê lao động cũng như người lao động xây dựng
kế hoạch hoạt động trong tương lai.

- Cạnh tranh giữa những người lao động sẽ thúc đẩy mở rộng địa bàn thợ
chuyên nghiệp làm thuê, nâng cao chuyên môn và khả năng tổng hợp cho người lao
động. Sự cạnh tranh giữa các chủ sử dụng lao động trên thị trường sức lao động sẽ bắt
buộc họ không chỉ duy trì mức lương đã đặt ra, mà phải tạo ra những môi trường làm

việc thuận lợi, thể hiện sự quan tâm nhất định về thoả mãn những nhu cầu cần thiết và

đảm bảo những quan hệ qua lại bình thường trong tập thể lao động, cũng như giữa lãnh

đạo và nhân viên.

- Khi ký kết hợp đồng lao động bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa người thuê

lao động với người lao động, vấn đề được xem xét không chỉ thoả thuận về mức lương
và thời gian làm việc, mà còn cả chế độ nghỉ phép, chế độ nâng lương, chế độ khen
thưởng, ốm đau, bảo hiểm xã hội cùng với những ưu đãi khác.

- Thị trường sức lao động bảo đảm việc phân chia và sắp xếp lại dân số hoạt
động kinh tế thường xuyên trong trường hợp cải cách, cấu trúc lại nền kinh tế. Vấn đề
này cũng có nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm khó khăn; bởi khi đất nước bước vào thời
kỳ mới, các doanh nghiệp sẽ chịu sự sắp xếp theo chiều hướng khác nhau: sát nhập,
giải thể, liên kết, liên doanh, cổ phần hoá, cho thuê hoặc bán,… đã làm cho số người
mất việc làm tăng đột biến. Bên cạnh đó, sự cho phép hình thành và phát triển đa dạng
các loại hình sở hữu, nhiều doanh nghiệp mới ra đời giải quyết nhiều chỗ việc làm mới
cho người lao động và cả những lao động dôi dư trong quá trình chuyển đổi, cấu trúc
lại nền kinh tế. Tỷ trọng lao động trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề, khu
vực dân cư dần được thay đổi theo cơ cấu ngày càng hợp lý, uyển chuyển, thích ứng và

phù hợp với cấu trúc mới của nền kinh tế thông qua sự phân bố, sắp xếp của thị trường
sức lao động.
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- Thị trường sức lao động làm tăng tính cơ động của lao động giữa các doanh
nghiệp trong một ngành, giữa các ngành và các khu vực với nhau. Trong thời kỳ đầu của
cải cách, cấu trúc lại nền kinh tế, nhất là các nền kinh tế chuyển đổi, dòng chuyển động
này vẫn chưa mang tính cơ động cao vì hàng loạt nguyên nhân như tính ỷ lại và trông

chờ vào sự sắp xếp công việc của nhà nước là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của cả
thế hệ người lao động trong kinh tế kế hoạch, thói quen thích ứng với nơi đã sống thường
xuyên, sự gắn bó với công việc, gánh nặng gia đình cùng việc học hành của con cái,
những thủ tục hành chính phức tạp như chế độ hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng,... Nhưng khi
thật sự đi vào công cuộc đổi mới đất nước thì dòng chuyển động sẽ có nhiều thay đổi,
nhất là sự thay đổi trong chính sách điều tiết vĩ mô, cải cách thủ tục hành chính, hoàn

thiện dần kết cấu hạ tầng của thị trường sức lao động thì tính cơ động của lao động cũng
dần có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với đội ngũ lao động trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trên, thị trường sức lao động vẫn tồn
tại một số hạn chế như: Tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa những người
lao động với nhau. Cạnh tranh trên thị trường sức lao động còn là một trong số các
nguyên nhân gây tổn hại đến tinh thần đoàn kết của người lao động, lợi ích cá nhân
được tuyệt đối hoá làm yếu đi sự nhất trí trong đàm phán với người thuê lao động;
các doanh nghiệp không cạnh tranh lành mạnh trong tuyển dụng lao động,… Đây là
mặt trái của kinh tế thị trường, nhà nước bằng các biện pháp quản lý vĩ mô sẽ làm hạn
chế những tác động tiêu cực này để thị trường sức lao động vận hành và phát triển
theo đúng định hướng.

2.1.4. Các yếu tố cấu thành thị trường sức lao động
Thị trường sức lao động được cấu thành bởi các yếu tố cơ bản: cung sức lao

động, cầu sức lao động, giá cả sức lao động, trạng thái quan hệ cung - cầu trên thị
trường sức lao động.

2.1.4.1. Cung sức lao động
Cung sức lao động là số lượng dân số hoạt động kinh tế thường xuyên, bị chi

phối bởi các yếu tố về quy mô dân số, mức độ di dân, giá cả sức lao động và các yếu tố
thuộc về kinh tế, văn hoá, xã hội khác… mà tại đó người lao động bán sức lao động
trong một thời gian nhất định với một khoản thù lao thoả thuận.

Khi nói đến cung sức lao động trên thị trường sức lao động người ta thường
phân biệt rõ thành hai phạm trù: cung sức lao động thực tế, cung sức lao động tiềm
năng và các điều kiện đứng sau cung sức lao động.
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Cung sức lao động thực tế bao gồm sức lao động của những người lao động
đang đi làm thuê và sức lao động của những người lao động đang tích cực đi tìm kiếm
việc để làm thuê. Trong phạm vi một nhóm quốc gia có sự giao lưu của sức lao động
thì có cung về sức lao động của nhóm quốc gia đó. Còn đối với một quốc gia thì có

cung về sức lao động của các vùng lãnh thổ của quốc gia đó. Tương tự như cách đặt
vấn đề này thì sẽ có cung sức lao động của từng vùng lãnh thổ, của từng khu vực kinh
tế, của những ngành nghề nhất định. Một số trường hợp cần thiết còn tính đến cung sức
lao động theo giới tính, tuổi tác, chuyên môn và cơ cấu ngành nghề,

Cung tiềm năng trên thị trường sức lao động là khả năng cung cấp sức lao động
vào thị trường. Việc cung cấp sức lao động này phụ thuộc vào tốc độ tăng dân số hằng
năm, sự giao lưu sức lao động giữa các nước, giữa các vùng, các khu vực kinh tế. Cung
sức lao động được tính trên các mặt chuyên môn, giới tính, độ tuổi và chi phí cho một
lao động…

Trong thị trường sức lao động luôn diễn ra sự biến động về nguồn lao động tuỳ
theo các điều kiện tác động vào nó. Ở đó luôn có sự tăng thêm hay giảm bớt của lực lượng
lao động, hình thành nên cung sức lao động tiềm năng. Trong những quốc gia có sự giao
lưu lao động tự do thì cung sức lao động phải tính tới cung tiềm năng, do đó có xuất, nhập
khẩu sức lao động trên thị trường sức lao động của quốc gia đó. Với một địa phương, vùng

lãnh thổ phải tính tới cung tiềm năng về sức lao động có sự di chuyển lao động từ địa
phương hay vùng này sang địa phương hay vùng khác về nhu cầu việc làm, điều kiện sống
hay sự hấp dẫn của mức tiền công. Với một khu vực, thành phần kinh tế cũng tính đến
cung tiềm năng về sức lao động do sự di chuyển lao động giữa các khu vực, thành phần
kinh tế dưới tác động của chính sách tiền lương, bảo hiểm hay các chính sách kinh tế - xã

hội khác làm cho người lao động có sự ưu đãi hơn, đảm bảo việc làm nhiều hơn, có lương
cao hơn… cung tiềm năng của một ngành nghề phải tính cả sự đào tạo lại và di chuyển lao
động từ các ngành nghề khác do yếu tố về tiền lương, yêu thích nghề nghiệp, điều kiện lao
động, địa vị xã hội, tính ổn định của nghề, chất lượng của sản xuất.

Cung sức lao động bị ảnh hưởng bởi các nhân tố, bao gồm:

Nhóm nhân tố về dân số và di dân

Quy mô lực lượng lao động của một quốc gia phụ thuộc vào quy mô dân số của
quốc gia đó. Quy mô dân số càng lớn sẽ tạo ra nguồn nhân lực sẵn sàng cung cấp sức
lao động cho xã hội càng lớn. Tốc độ tăng dân số sẽ quyết định quy mô dân số và quyết
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định quy mô nguồn lao động sau khoảng thời gian 15 năm sau. Tốc độ tăng dân số lại
được quyết định bởi tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và di dân thuần túy.

Việc quy định giới hạn tuổi lao động cũng tác động đến quy mô lực lượng lao
động tiềm năng của quốc gia. Mặt khác, cơ cấu dân số già hay trẻ sẽ cho ta đội ngũ lao
động đủ tuổi lao động ít hay nhiều. Điều đó quyết định cung lao động nhỏ hay lớn.

Một nhân tố quan trọng trong nhóm nhân tố dân số ảnh hưởng đến cung lao
động là sự di dân. Di dân được coi là dòng dân cư di chuyển, thay đổi chỗ và phân bố
trong vùng lãnh thổ hoặc ra ngoài biên giới quốc gia. Nó đóng vai trò quan trọng trong
việc cân đối nguồn lao động quốc tế.

Di dân có tác động tức thì đến cung sức lao động và thậm chí rất lớn vì di dân

chủ yếu là những người trong độ tuổi lao động. Hầu hết các nước đang phát triển, quy
mô dân số trong các đô thị tăng nhanh chóng, chủ yếu do tác động của di dân. Tuy
nhiên, do đa số dân cư từ nông thôn ra thành thị có trình độ đào tạo thấp nên chỉ có thể
bổ sung vào lực lượng lao động với trình độ thấp, và do vậy càng làm trầm trọng thêm

tình trạng thiếu việc làm hoặc thất nghiệp trong các đô thị, hoặc hình thành thị trường
sức lao động phi chính thức nơi đô thị.

Đối với nhiều quốc gia, di cư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm việc làm có tác

dụng làm giảm thất nghiệp trong nước, có nghĩa làm giảm nguồn cung sức lao động
trong nước. Đối với những nước luôn có nguồn cung sức lao động cao hơn cầu sức lao

động như ở Việt Nam, thì đưa lao động ra nước ngoài làm việc là giải pháp tối ưu cả
trước mắt và lâu dài.

Nhóm nhân tố về kinh tế
Tiền công, tiền lương ảnh hưởng rất lớn đối với cung sức lao động trên thị

trường. Khi tiền công thực tế cao sẽ hấp dẫn người lao động tham gia vào thị trường và

làm tăng cung sức lao động.
Giá cả sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến cung sức lao động. Giá cả sinh hoạt nói

chung càng cao, quỹ tiêu dùng của người lao động sẽ tăng lên thì tỷ lệ người lao động
tham gia vào thị trường sức lao động càng lớn.

Điều kiện làm việc cũng ảnh hưởng nhiều đến cung sức lao động. Điều kiện làm

việc tốt, phương tiện giao thông liên lạc thuận tiện, thời gian làm việc linh hoạt sẽ lôi
kéo người lao động tham gia nhiều hơn vào thị trường sức lao động.

Bên cạnh đó, vì sự phát triển của một xã hội, cùng với tăng thu nhập của dân cư,
những đòi hỏi được nghỉ ngơi cũng tăng lên kéo theo giảm cung sức lao động, và

ngược lại. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cung sức lao động.
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 Nhóm nhân tố văn hoá - xã hội

Yếu tố văn hóa - xã hội cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cung sức lao động:
Đối với quốc gia, khi hệ thống giáo dục - đào tạo và dạy nghề tốt với giá cả thấp

sẽ giúp người lao động có khả năng tham gia thị trường sức lao động nhiều hơn.
Đối với mỗi xã hội, mức độ tham gia lao động của trẻ em phụ thuộc rất nhiều

vào sự có sẵn của các dịch vụ giáo dục; chi phí về giáo dục; khả năng đóng góp của lao
động trẻ em vào thu nhập của gia đình; các chính sách của Chính phủ cũng như thái độ
của Chính phủ đối với lao động trẻ em,… Cũng làm biến đổi cung sức lao động.

Cung sức lao động còn bị ảnh hưởng bởi sự tham gia lao động của người cao

tuổi một phần phụ thuộc vào các nguồn thu nhập thay thế khi tuổi già, hoặc thay đổi
cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại có thể tác động làm giảm nhu cầu lao động
cao tuổi.

Nhận thức về giới cũng tác động làm biến đổi cung sức lao động trên thị trường.

Sự tham gia của phụ nữ vào thị trường sức lao động phụ thuộc vào các yếu tố nhất
định. Việc giảm tỷ lệ sinh, giảm giá cả các mặt hàng dịch vụ có thể thay thế cho hàng

hoá tự sản xuất tại gia đình, cũng như việc tăng mức tiền lương trả cho lao động nữ sẽ
có tác dụng kích thích phụ nữ tham gia nhiều hơn vào thị trường sức lao động. Khả
năng tham gia của phụ nữ cũng cao hơn nếu trình độ của họ được nâng lên.

2.1.4.2. Cầu sức lao động
Trong phạm vi nền kinh tế, cầu sức lao động là nhu cầu về sức lao động nhằm

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, là khả năng thu hút sức lao động của nền kinh tế.
Trên thị trường sức lao động, cầu sức lao động là lượng lao động mà người thuê có thể
thuê ở mức giá được chấp nhận.

Cũng như cung sức lao động, cầu sức lao động cũng được phân thành hai loại:
Cầu sức lao động thực tế và cầu sức lao động tiềm năng.

Cầu sức lao động thực tế là nhu cầu thực tế về sức lao động cần sử dụng trong
một thời điểm nhất định, thể hiện qua số lượng chỗ việc làm còn trống và số chỗ việc
làm mới.

Cầu sức lao động tiềm năng là nhu cầu về sức lao động trong tổng số chỗ làm

việc có thể có được sau khi đã tính đến những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo chỗ
việc làm trong tương lai như vốn, công nghệ,…

Cầu sức lao động thường được xem dưới hai góc độ, đó là cầu về số lượng lao

động và cầu về chất lượng lao động.



35

Xét từ góc độ số lượng lao động, thì trong điều kiện năng suất lao động không
đổi, cầu sức lao động tỷ lệ thuận với qui mô sản xuất. Trái lại, trong trường hợp qui mô
sản xuất không đổi thì cầu về sức lao động tỷ lệ nghịch với năng suất lao động.

Ngoài ra, khi quyết định thuê lao động, cả hai bên người lao động và người sử
dụng lao động đều chú trọng đến chất lượng lao động để xác định giá cả sức lao động
và các quyết định về quan hệ lao động như điều kiện làm việc, các chế độ khuyến
khích, thăng tiến,…

Xét từ giác độ chất lượng lao động, khi nâng cao năng suất lao động, hiện đại
hoá công nghệ sản xuất, tăng qui mô cả chiều rộng lẫn chiều sâu,… cầu sức lao động
luôn gắn liền với chất lượng lao động.

Mặc dù sức lao động thường được xem xét dưới hai góc độ: chất lượng và số
lượng nhưng trên thực tế cơ cấu cầu sức lao động rất đa dạng và phức tạp do sự chuyên

môn hoá ngày càng sâu sắc của lực lượng sản xuất. Trong nền kinh tế, cầu sức lao động
phụ thuộc vào nhiều nhân tố, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu về thị trường sức lao
động đều nhận định rằng, cầu sức lao động phụ thuộc vào các nhân tố sau:

- Cầu sức lao động phụ thuộc vào sự thay đổi khối lượng sản xuất của nền kinh
tế. Sự thay đổi khối lượng sản xuất biểu hiện ở mức độ tăng trưởng kinh tế, ở số lượng
doanh nghiệp và xu hướng mở rộng của doanh nghiệp. Khi khối lượng sản xuất tăng
lên, số lượng doanh nghiệp tăng lên và qui mô sản xuất của doanh nghiệp cũng tăng lên

thì lượng cầu tuyệt đối về sức lao động cũng sẽ tăng.
Tuy nhiên mối tương quan giữa năng suất với cầu sức lao động xét về lâu dài có

thể không đồng nhất. Khi năng suất lao động tăng thì khối lượng sản xuất tăng mặc dù

cầu sức lao động vẫn không thay đổi. Do vậy, để tăng lượng cầu về sức lao động cần
phải thực hiện tái cơ cấu kinh tế hoặc mở rộng ngành nghề để mở thêm việc làm mới
cho người lao động.

- Cầu sức lao động phụ thuộc vào năng suất lao động. Năng suất lao động thay
đổi làm cho cầu sức lao động thay đổi theo hai xu hướng khác nhau. Khi năng suất lao
động tăng sẽ làm sản phẩm biên tăng, doanh nghiệp sẽ tăng thêm lao động. Ngược lại,
năng suất lao động giảm, làm giảm cầu sức lao động. Tuy nhiên, nếu năng suất lao
động tăng mà doanh nghiệp không mở rộng quy mô, kế hoạch sản xuất thì có thể giảm
cầu sức lao động và như thế sẽ không tối đa hoá được lợi nhuận. Nguyên nhân làm

năng suất lao động tăng có nhiều như: do trình độ người lao động, do áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật công nghệ mới, do cải thiện điều kiện làm việc,… làm ảnh hưởng
đến năng suất và đến cầu sức lao động.
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- Cầu sức lao động phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế. Khi kinh tế thay
đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của cầu sức lao động. Kinh tế tăng trưởng cao dẫn đến cầu
sức lao động cũng tăng cao. Bởi khi kinh tế tăng trưởng các yếu tố nguồn lực như vốn,
tài nguyên, công nghệ,… được huy động và phối hợp hợp lý sẽ tạo điều kiện cho đầu
tư phát triển, nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp mới sẽ tham gia vào thị trường sức
lao động làm tăng cầu sức lao động. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp
và nhà đầu tư buộc phải giảm sản lượng hoặc rút khỏi thị trường làm cho cầu sức lao
động giảm. Tuy nhiên mối quan hệ này còn phụ thuộc vào phương thức tăng trưởng
kinh tế của một quốc gia. Tốc độ tăng trưởng kinh tế càng cao gắn liền với sự thay đổi
cơ cấu kinh tế, hiện đại hoá công nghệ; do vậy cầu về sức lao động có trình độ chuyên

môn cao tăng nhanh, trong khi cầu sức lao động nói chung tăng chậm.
- Cầu sức lao động phụ thuộc vào giá cả hàng hoá sức lao động trên thị trường.

Luật cầu quy định cầu sức lao động trên thị trường thông qua mối quan hệ giữa cầu sức
lao động và tiền lương nhưng chỉ trong một chừng mực giới hạn bởi hai tình thế xảy ra:

+ Tiền lương cao, có thể xem là nguyên nhân cơ bản giới hạn cầu sức lao động.
Tuy nhiên sự tác động này theo một cơ chế phức tạp mang tính hai chiều do tính chất
đặc biệt của hàng hoá sức lao động - giá trị được đo bằng giá cả những tư liệu sinh hoạt
cần thiết để tái sản xuất sức lao động. Do vậy, khi giá cả sức lao động tăng sẽ làm giảm
cầu sức lao động.

+ Tiền lương thấp, vai trò của lương thấp trong hình thành cầu sức lao động rất
phức tạp. Bởi trên thực tế, việc xác định chế độ tiền lương thấp sẽ vấp phải rào cản từ
các yếu tố có tính chất kinh tế, xã hội và pháp lý… Bởi vì:

. Khi mức tiền lương thấp đồng nghĩa với sức mua của người lao động sẽ bị
giảm sút dẫn đến giảm dung lượng thị trường nội địa cùng với những tác động tiêu cực
đối với người sản xuất - làm khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm, giảm khối lượng sản xuất
và hạ định mức lợi nhuận.

. Khi hạ thấp tiền lương sẽ ảnh hưởng ngay đến sự đòi hỏi tất yếu của quá trình

tái sản xuất sức lao động. Nếu tiền lương giảm đến mức tối thiểu sẽ không đáp ứng đủ
cho tái sản xuất sức lao động một cách bình thường làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả
sản xuất.

. Khi hạ mức tiền lương quá thấp sẽ dẫn đến phá vỡ sự khuyến khích lao động
tích cực, hình thành thái độ tiêu cực trong lao động. Đồng thời, kéo theo dòng di

chuyển lao động có trình độ cao, gây tổn thất cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.
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. Mức tiền lương thấp mở ra khả năng hạ thấp chi phí, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp tối đa hoá lợi nhuận. Lúc này cầu sức lao động sẽ tăng, nhưng không kích thích
tăng mà thậm chí còn giảm cung sức lao động.

- Cầu sức lao động phụ thuộc vào sự thay đổi giá cả của các nguồn lực khác.

Khi giá cả các nguồn lực khác thay đổi sẽ làm cầu sức lao động thay đổi theo hai xu
hướng khác nhau:

+ Nếu yếu tố sản xuất và lao động là hai nhân tố bổ sung hoàn toàn cho nhau

(giá của yếu tố đầu vào này thay đổi thì cầu của yếu tố đầu vào khác thay đổi theo
chiều ngược lại) thì khi giá của các yếu tố nguồn lực giảm thì cầu sức lao động tăng và

ngược lại.
+ Nếu yếu tố sản xuất và lao động là hai nhân tố thay thế hoàn toàn cho nhau (giá

của yếu tố đầu vào này thay đổi thì cầu của yếu tố đầu vào khác thay đổi cùng hướng) thì

khi giá của yếu tố sản xuất giảm thì cầu sức lao động cũng giảm và ngược lại.
- Cầu sức lao động còn phụ thuộc vào các quy định về chế độ, chính sách của

nhà nước. Chế độ ngày, giờ làm việc tác động đến cầu sức lao động. Để điều chỉnh cầu
sức lao động doanh nghiệp có thể thay đổi số lao động hoặc thay đổi giờ làm việc. Sự
lựa chọn giữa sự thay đổi giờ lao động và số lượng lao động của doanh nghiệp dựa trên

những quy định của chính sách việc làm.

Cầu sức lao động trong những điều kiện khác nhau phụ thuộc vào thời gian làm

việc khác nhau của người lao động được pháp luật quy định. Pháp luật quy định chặt

chẽ thời gian lao động trung bình trung ngày, thời gian làm việc đối với những công
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,… Trong điều kiện nền kinh tế hoạt động bình

thường, thì thường cả người thuê lao động và người lao động đều thích tăng thêm giờ
làm việc và dĩ nhiên sẽ giảm cầu sức lao động.

Để đảm bảo việc làm cho người lao động, nhà nước cũng có cơ chế ràng buộc
các doanh nghiệp phải trả một lượng chi phí đáng kể khi sa thải lao động. Chính sách
này làm ảnh hưởng tới quyết định sử dụng lao động của doanh nghiệp, bởi vì nó sẽ làm

tăng chi phí điều chỉnh khi sa thải. Nó làm hạn chế mức độ sa thải và ngăn ngừa sự sa
thải lao động hàng loạt. Tuy nhiên, các chính sách này cũng ngăn cản các doanh nghiệp
thuê lao động mới trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng.

Cùng với những quy định trên của pháp luật, một số chính sách liên quan như
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… cũng tác động đến cầu sức lao động.
Ngoài ra, các chương trình quốc gia về việc làm, các chính sách về đầu tư, chính sách
ngoại thương,… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cầu sức lao động.
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Bên cạnh những nhân tố tác động đến số lượng cầu sức lao động như nêu trên
còn có các nhân tố tác động đến chất lượng cầu sức lao động như: quy mô, trình độ kỹ
thuật, trình độ quản lý, quan hệ kinh doanh quốc tế…

2.1.4.3. Giá cả sức lao động
Tiền công hay tiền lương là giá cả sức lao động
Trên thị trường sức lao động, giá cả sức lao động được thể hiện dưới dạng tiền

công hay tiền lương. Tiền công, tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử
dụng sức lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng,
nhiệm vụ được pháp luật quy định hoặc hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng.

Xét trên góc độ cá nhân người lao động, sức lao động là tổng hợp toàn bộ thể
lực và trí tuệ tồn tại trong cơ thể sống của con người mà con người có thể vận dụng
trong quá trình sản xuất. Sức lao động là khả năng lao động, là yếu tố giữ vai trò quyết
định trong quá trình sản xuất. Hiệu quả lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố vật chất
khác, song yếu tố có ý nghĩa quyết định là sức lao động. Thể lực và trí tuệ của người
lao động lại phụ thuộc vào mức sống, vào chất lượng cuộc sống và những yếu tố đó,
suy cho cùng, lại phụ thuộc vào chính thu nhập của người lao động mà phần cơ bản
trong thu nhập đó là tiền lương.

Xét trên góc độ xã hội, sức lao động trong nền sản xuất xã hội là lực lượng lao
động xã hội - một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Chất lượng của lực
lượng lao động phụ thuộc vào nhiều chính sách của nhà nước, như chính sách phân
phối, chính sách giáo dục đào tạo và các chính sách kinh tế - xã hội khác, trong đó
chính sách tiền lương giữ vai trò quan trọng.

Giá trị hàng hoá sức lao động được biểu hiện trên thị trường thông qua tiền lương.
Vì vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả của sức lao
động mà người sử dụng lao động (nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung
ứng sức lao động, tuân theo các quy luật của thị trường sức lao động và pháp luật của nhà

nước. Do đó, cơ sở của tiền lương là giá trị sức lao động. Giá trị hàng hoá sức lao động
được quyết định bởi lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất
ra sức lao động. Nhưng sức lao động là khả năng lao động gắn liền với cơ thể sống của
con người, vì vậy tái sản xuất ra năng lực đó cũng có nghĩa là duy trì sự sống, sự hoạt
động bình thường của người lao động. Để thực hiện điều đó đòi hỏi phải có những tư liệu
sinh hoạt nhất định. Do đó, giá trị hàng hoá sức lao động được đo bằng giá trị của những
tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động.
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Tái sản xuất sức lao động bao gồm hai phương diện: tái sản xuất sức lao động
về mặt chất lượng, có nghĩa là phải bảo đảm phục hồi và nâng cao thể lực, trí tuệ cho
người lao động; và tái sản xuất sức lao động về mặt số lượng, có nghĩa là bảo đảm sự
sống cho con cái người lao động.

Giá trị hàng hoá sức lao động được hợp thành từ giá trị các tư liệu sinh hoạt vật
chất và tinh thần cần thiết cho bản thân người lao động; những phí tổn đào tạo người
lao động để họ có được trình độ lành nghề thích hợp; giá trị các tư liệu sinh hoạt vật
chất và tinh thần cần thiết cho con cái người lao động.

Trong nền kinh tế thị trường, giá cả sức lao động (tiền công, tiền lương) được
quyết định trên cơ sở thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, vai
trò quản lý của Nhà nước về tiền lương chủ yếu được thực hiện thông qua việc quy

định các nguyên tắc, cơ chế để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động
đạt được thoả thuận trong hợp đồng lao động; hỗ trợ cho việc thương lượng giữa người
sử dụng lao động và đại diện người lao động trong thoả ước lao động tập thể về mức
tiền công, tiền lương, hình thức trả công, trả lương, cơ chế trả tiền công, tiền lương và
các điều kiện khác; hướng dẫn để quá trình thoả thuận, thương lượng về tiền công, tiền
lương diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm hài hoà lợi ích của hai bên; đồng thời, thanh tra,

kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thoả thuận của các bên về tiền công, tiền lương
Các yếu tố tác động đến tiền công, tiền lương
Tiền công, tiền lương là giá cả của sức lao động, nên một mặt nó dựa trên cơ sở

giá trị sức lao động. Mặt khác, nó cũng tuân thủ theo các quy luật của thị trường sức
lao động. Do đó, tiền công, tiền lương phụ thuộc vào các yếu tố thị trường như:

- Quan hệ cung - cầu về sức lao động. Tương quan cung - cầu về sức lao động ở
các ngành khác nhau không giống nhau. Nhìn chung, những ngành sử dụng lao động
giản đơn là chủ yếu thường có cung lớn hơn cầu về sức lao động, vì thế tiền công, tiền
lương ở những ngành này có xu hướng ngày càng thấp đi. Ngược lại, ở những ngành

sử dụng lao động trí tuệ, lao động có trình độ cao là chính, thường có cung nhỏ hơn cầu
về sức lao động, vì thế tiền công, tiền lương có xu hướng tăng cao. Tương quan cung -

cầu về sức lao động cũng thay đổi ở các giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế.
Chẳng hạn, khi nền kinh tế bị suy thoái, tiền công, tiền lương cũng có xu hướng giảm,
khi nền kinh tế hưng thịnh, đầu tư mở rộng, cầu về lao động tăng thì tiền công, tiền
lương cũng có xu hướng tăng. Giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia hoặc giữa
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các quốc gia khác nhau có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, tương quan cung - cầu
về sức lao động cũng khác nhau nên tiền công, tiền lương cũng có sự chênh lệch.

- Giá cả hàng hoá và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. Ở đây,
cần phân biệt tiền công, tiền lương danh nghĩa và tiền công, tiền lương thực tế. Tiền
công, tiền lương danh nghĩa là mức tiền công, tiền lương mà người lao động nhận được
dưới hình thức tiền tệ. Tiền công, tiền lương thực tế là lượng hàng hoá hay dịch vụ mà

người lao động mua được bằng tiền công, tiền lương danh nghĩa với mức giá cả hàng

hoá và dịch vụ trên thị trường sau khi đã trừ đi thuế và các khoản trích nộp khác. Như
vậy tiền công, tiền lương thực tế tỷ lệ nghịch với giá cả hàng hoá và dịch vụ. Trong
điều kiện phát triển bình thường của nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát tự nhiên hằng năm
thường ở mức một con số. Do đó, tiền công, tiền lương danh nghĩa nếu không được
điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát thì tiền công, tiền lương thực tế sẽ giảm xuống. Vì vậy,
để bảo đảm tiền công, tiền lương thực tế cho người lao động cần có sự điều chỉnh tiền
công, tiền lương danh nghĩa theo tỷ lệ lạm phát. Đối với người lao động, lợi ích và mục
đích cuối cùng của việc cung ứng sức lao động là tiền công, tiền lương thực tế chứ
không phải là tiền công, tiền lương danh nghĩa.

- Các yếu tố chính trị - xã hội, chẳng hạn như sự can thiệp của nhà nước thông

qua chính sách tiền công, tiền lương; sự phát triển và tác động của các tổ chức công
đoàn, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Tiền công, tiền lương không chỉ thuần tuý

là vấn đề kinh tế, vấn đề lợi ích, mà cao hơn, nó là vấn đề xã hội, liên quan trực tiếp
đến chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước. Cơ chế điều tiết của thị trường sức lao

động phải được định hướng bằng chính sách tiền công, tiền lương của nhà nước, trong
đó việc quy định và kiểm soát mức lương tối thiểu là sự cần thiết tất yếu. Luật hoá mức
lương tối thiểu là hình thức can thiệp của nhà nước vào tiền công, tiền lương trong điều
kiện thị trường sức lao động luôn có số cung tiềm tàng lớn hơn số cầu, hoặc do sự giảm
sút tiền công, tiền lương thực tế khi nền kinh tế đang có lạm phát cao để bảo hộ mức
tiền công, tiền lương thực tế cho người lao động.

2.1.4.4. Cạnh tranh trên thị trường sức lao động
Sự hoạt động của thị trường sức lao động tạo ra cạnh trên thị trường này: Đó là

sự cạnh tranh giữa người mua sức lao động với người bán sức lao động; cạnh tranh
giữa những người mua sức lao động; cạnh tranh giữa những người bán sức lao động
với nhau,… từ đó tác động đến việc hình thành giá cả sức lao động.
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Thông qua tín hiệu giá cả, cả người mua và người bán theo đuổi tối đa hoá lợi
ích kinh tế của mình, từ đó tác động đến giá cả, làm cho giá cả chuyển động về vị trí
cân bằng.

Cạnh tranh giữa người mua và người bán sức lao động diễn ra theo biến động
của cung - cầu sức lao động trên thị trường. Khi cung lớn hơn cầu thì người mua trả
tiền công thấp hơn cho người lao động và họ dễ dàng thuê mướn nhân công. Ngược lại,
khi cung nhỏ hơn cầu thì người bán đòi hỏi được trả mức tiền công cao hơn và điều
kiện làm việc tốt hơn.

Cạnh tranh giữa người mua với người mua thường được diễn ra khi cung sức
lao động nhỏ hơn cầu sức lao động hoặc chất lượng cung sức lao động thấp hơn chất
lượng cầu sức lao động. Những người mua thường trả tiền công cao hơn cho người lao
động để thu hút, lôi kéo lao động về phía mình nên dễ gây ra sự biến động mạnh về di
chuyển nhân công trên thị trường sức lao động

Cạnh tranh giữa những người bán sức lao động với nhau diễn ra khi cung sức
lao động trên thị trường lớn hơn nhiều so với cầu sức lao động, hay do tác động của
chu kỳ kinh tế dẫn đến thất nghiệp diễn ra. Những người bán sức lao động để có thu
nhập từ việc làm thường cạnh tranh với nhau bằng việc chấp nhận mức giá cả sức lao
động thấp nên dễ gây ra biến động về thu nhập và việc làm.

Cạnh tranh là yếu tố quan trọng của thị trường sức lao động, doanh nghiệp tham
gia vào thị trường sức lao động hoặc như một nhà cạnh tranh hoàn thiện hoặc như một
nhà độc quyền. Tuỳ thuộc vào tình hình thị trường mà họ có thay đổi cho phù hợp.

Đối với thị trường sức lao động cạnh tranh hoàn thiện có tính chất: nhiều doanh
nghiệp cạnh tranh với nhau khi thuê một dạng lao động xác định; số đông người lao
động đưa ra những lao động cụ thể độc lập với nhau; thị trường thiếu hẳn sự tác động
có tổ chức cả từ phía người thuê lao động và từ phía người lao động trong xác định giá
cả sức lao động. Trong cơ chế thị trường, nếu giá cả sức lao động cao hơn mức bình

quân, thì cung lao động sẽ vượt cầu sức lao động và giá cả sức lao động giảm. Ngược
lại, nếu giá cả sức lao động thấp hơn mức bình quân, thì cung sức lao động sẽ thấp hơn
cầu sức lao động, giá cả sức lao động sẽ tăng.

Trong sản xuất độc quyền, doanh nghiệp có thể thu nhận được một khối lượng
lợi nhuận nhất định từ khối lượng hàng hoá sản phẩm làm ra ít hơn trong điều kiện bị
cạnh tranh. Điều đó có nghĩa là, độc quyền dẫn đến hạ thấp hoặc là giảm mức tăng sản
lượng hàng hoá và giảm phù hợp với nó là việc làm và cầu sức lao động.
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Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện thị trường sức lao
động cạnh tranh không hoàn thiện. Đối với các doanh nghiệp độc quyền thì muốn duy

trì giá cả hàng hoá độc quyền của mình thì họ phải kiềm chế sự tăng giá cả sức lao
động. Những doanh nghiệp khác cũng mong muốn tiến đến khuynh hướng này. Trong

khi đó Công đoàn là người đại diện quyền lợi cho người lao động thì đấu tranh để tăng
hoặc chí ít cũng duy trì được mức tiền công không bị cắt giảm.

2.1.4.5. Hệ thống thể chế, tổ chức và công cụ điều tiết thị trường sức lao động
Hệ thống thể chế, tổ chức
Về cơ bản, thể chế và tổ chức thị trường sức lao động chính là cơ chế pháp luật

và tổ chức để xử lý các mối quan hệ lao động giữa người bán sức lao động, người sử
dụng sức lao động và nhà nước, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích và trách nhiệm của các
bên, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Hệ thống thể chế của thị trường sức lao động bao gồm:

- Hệ thống pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến lao động việc làm, cụ
thể là Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng
dẫn thi hành Bộ luật Lao động.

Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời năm
1994 với 198 điều khoản đã đặt ra những khuôn khổ thể chế cho thị trường sức lao

động, quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, các tiêu chuẩn lao động và

các nguyên tắc sử dụng, quản lý lao động… Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao

động Việt Nam là những mối quan hệ kinh tế - xã hội phát sinh trong quá trình lao

động, mà chủ thể bao gồm cả người lao động Việt nam và người lao động nước ngoài

làm việc tại Việt nam. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, luật Lao động (sửa đổi)
năm 2012 đã được Quốc hội thông qua gồm 275 điều, với nhiều nội dung quan trọng,
quyền lợi người lao động đã được bổ sung, cụ thể hoá như: chế độ nghỉ thai sản cho lao
động nữ, chế độ tuổi nghỉ hưu, thời gian làm việc, chính sách tiền lương và mức tiền
lương tối thiểu,…

- Hệ thống chính sách liên quan đến lao động - việc làm như: chính sách tiền
lương, tiền công, chính sách bảo hiểm, chính sách việc làm, chính sách đào tạo và đào
tạo lại cho người lao động, chính sách hỗ trợ thất nghiệp… Đây chính là khuôn khổ
pháp lý để điều chỉnh các quan hệ lao động trên thị trường sức lao động.

Cùng với việc hoàn thiện Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, hệ thống Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư cũng như hàng loạt các luật,
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văn bản pháp quy khác có liên quan đến lao động được ban hành, về căn bản đã tạo nên

khuôn khổ thể chế cho thị trường sức lao động.
Hệ thống tổ chức của thị trường sức lao động bao gồm:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường sức lao động ở Trung ương và địa
phương, hệ thống thanh tra lao động, hoà giải và toà án lao động.

- Tổ chức đại diện của người lao động ở các cấp từ trung ương đến địa phương
(tổ chức công đoàn các cấp).

- Tổ chức đại diện của người sử dụng lao động (Phòng Thương mại và công

nghiệp Việt Nam)

- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức quần chúng và tổ chức phi chính

phủ khác.
Hệ thống công cụ thị trường sức lao động
- Hệ thống dạy nghề:

Hệ thống dạy nghề cho người lao động bao gồm các trường dạy nghề, các trung
tâm dạy nghề, các trường đại học, cao đẳng có dạy nghề và các cơ sở dạy nghề khác.

Hệ thống dạy nghề cho người lao động là một công cụ chủ động, tích cực của
thị trường sức lao động. Để thích ứng cơ cấu cung sức lao động với cơ cấu cầu sức lao
động (cả cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề) phải có hệ thống dạy nghề… Bởi vì trên

thị trường sức lao động luôn tồn tại những người lao động đang đi tìm việc làm nhưng
họ chưa có trình độ hoặc tay nghề đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động,
hoặc những người lao động thất nghiệp, những người lao động có nguy cơ thất nghiệp
do thay đổi công nghệ mà họ chưa kịp thích ứng. Họ rất cần được học nghề, được bổ
túc, nâng cao tay nghề, được trang bị những kiến thức, kỹ năng nhất định cùng những
phẩm chất cần có để đáp ứng yêu cầu của thị trường sức lao động.

- Hệ thống dịch vụ việc làm và hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu sức lao động
Trong cơ chế thị trường, do nhà nước không trực tiếp tạo việc làm, nên việc

cung cấp các thông tin về việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cũng như đào tạo nghề
là những công cụ rất quan trọng để điều tiết, giảm thiểu mất cân bằng giữa cung - cầu
sức lao động và định hướng việc làm cho người lao động.

Hệ thống môi giới lao động thông qua các trung tâm xúc tiến việc làm (hiện
nay là các trung tâm dịch vụ việc làm) của Việt nam; với vai trò làm cầu nối giữa người
cần tìm việc với chỗ làm việc trống, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường sức lao

động, giảm thất nghiệp. Hệ thống dịch vụ việc làm có bốn chức năng chính là: tư vấn,
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giới thiệu việc làm; dạy nghề cho người lao động; nghiên cứu thị trường sức lao động;

cung ứng sức lao động…
Hệ thống dịch vụ việc làm đóng vai trò chất xúc tác, là cầu nối giữa cung - cầu

sức lao động trên thị trường sức lao động. Để làm được vai trò này, hệ thống dịch vụ
việc làm có các chức năng sau:

+ Trợ giúp người lao động tìm việc làm, tức là cung cấp thông tin, cung cấp các
dịch vụ hỗ trợ người lao động thất nghiệp và giúp đỡ người lao động tìm việc, tham gia

hoặc tái tham gia vào thị trường sức lao động (Tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm,

đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động).
+ Trợ giúp người sử dụng lao động, tức là giúp đỡ cho người sử dụng lao động

tìm được nhân công, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
Hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu lao động; nếu như hệ thống dịch vụ việc làm

có chức năng chấp nối giữa cung - cầu sức lao động trong nước, thì hệ thống doanh
nghiệp xuất khẩu lao động làm chức năng chấp nối cung sức lao động trong nước với
cầu sức lao động ở nước ngoài. Để làm được chức năng này, các doanh nghiệp xuất
khẩu lao động cũng phải tư vấn, đào tạo, tìm kiếm thông tin thị trường và phải có đội
ngũ cán bộ giỏi đáp ứng công việc tuyển chọn lao động xuất khẩu.

- Hệ thống thông tin, thống kê thị trường sức lao động
Hệ thống thông tin, thống kê thị trường sức lao động là một trong những công

cụ quan trọng của thị trường sức lao động. Hệ thống này có ý nghĩa trong quản lý vĩ
mô và điều chỉnh các hoạt động của thị trường sức lao động.

Hệ thống thông tin, thống kê thị trường sức lao động được cấu thành bởi ba
bộ phận:

Một là, hệ thống thông tin thị trường sức lao động - việc làm; hệ thống này cung

cấp các thông tin về cung sức lao động (dân số, dân số hoạt động kinh tế, trình độ học
vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động, phân bố lực lượng lao
động,…), về cầu sức lao động (nhu cầu tuyển dụng lao động, chỗ việc làm trống, sự di
biến động lao động cả về địa điểm và công việc, ngành nghề,…), về đào tạo nghề và

các thông tin khác liên quan đến quan hệ lao động như tranh chấp lao động, thoả ước
lao động tập thể…

Hai là, hệ thống thông tin hướng nghiệp dạy nghề; đây là hệ thống thông tin về
cơ hội đào tạo, về các chương trình giáo dục - đào tạo, về các trường và các khoá đào
tạo, về nhu cầu học nghề của người lao động, dự báo về số lượng, chất lượng, cơ cấu



45

ngành nghề, cơ cấu trình độ của lao động đã qua đào tạo mà các chương trình, các địa
phương, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hiện tại và những năm tiếp theo.

Ba là, hệ thống thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm; hệ thống này gồm các

thông tin về cầu sức lao động (chỗ việc làm hiện có, chỗ việc làm còn trống, chỗ việc
làm mới, những đòi hỏi về kỹ năng, tay nghề,…), về cung sức lao động (số người bước
vào độ tuổi lao động, dân số trong độ tuổi lao động nhưng chưa hoạt động kinh tế,…).

- Hệ thống bảo hiểm xã hội
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam thì bảo

hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao
động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo
hiểm xã hội.

Hệ thống bảo hiểm xã hội bao gồm: bảo hiểm y tế, hưu trí, sinh đẻ, bảo hiểm
thất nghiệp và một số lĩnh vực khác. Khác với hệ thống dịch vụ việc làm và hệ thống
dạy nghề là những công cụ chủ động, tích cực của thị trường sức lao động, hệ thống
bảo hiểm xã hội là công cụ bị động của thị trường sức lao động.

2.2. THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
2.2.1. Những đặc điểm cơ bản của thị trường sức lao động trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam là một thị trường quan trọng trong hệ thống thị trường của nền kinh
tế với đa hình thức sở hữu, đa thành phần kinh tế, sản xuất lớn, mở cửa và hội nhập.
Cũng giống như các loại thị trường khác, cơ chế hoạt động của thị trường sức lao động
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn đảm bảo tuân thủ theo
các qui luật kinh tế khách quan như: qui luật giá trị, qui luật cạnh tranh, qui luật cung -

cầu,…, đảm bảo các giao dịch trên thị trường hoạt động lành mạnh, hiệu quả. Nhà

nước thực hiện chức năng thể chế hóa, tổ chức, kiểm soát, điều tiết thị trường. Quan hệ
lao động giữa các chủ thể trên thị trường là quan hệ hợp tác, hài hòa, đồng thuận, đảm
bảo ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

Tuy nhiên, thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng mang bản chất của chủ nghĩa xã hội do
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa quy định, đó là:
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Giá trị hàng hóa sức lao động, cũng do hao phí lao động xã hội cần thiết để sản
xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. Nhưng nó được thực hiện dưới sự điều tiết của
nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân; người lao động luôn
được quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển toàn diện, đáp ứng về nhu cầu vật
chất lẫn tinh thần để người lao động không những có việc làm, mà còn từng bước nâng
cao thể lực, trí lực trong điều kiện khả năng cho phép.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phát triển của thị
trường sức lao động chịu sự tác động của các thể chế, chính sách cũng như các công cụ
vĩ mô khác của nhà nước can thiệp vào nhằm hạn chế mặt trái của thị trường này và

thúc đẩy nó phát triển theo những mục tiêu đã định. Thị trường sức lao động trong nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không thể phát triển mạnh nếu không
có sự ổn định của môi trường chính trị, tách rời sự quản lý của nhà nước.

Nhà nước can thiệp vào thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua tác động vào lượng giá trị hàng hóa sức lao
động, thể hiện ở việc nhà nước quy định mức tiền công, tiền lương tối thiểu đối với
người lao động. Đây là cơ sở đảm bảo sự bình đẳng quan hệ mua - bán sức lao động và

duy trì mối quan hệ lâu dài, ổn định trong quá trình sản xuất và tái sản xuất sức lao
động. Đồng thời, người lao động còn được quan tâm bằng việc kích thích thông qua
các hình thức khen thưởng, phụ cấp, phân phối thông qua phúc lợi xã hội, trợ cấp thất
nghiệp, trợ cấp khó khăn, chính sách,… để họ an tâm và tích cực hăng say lao động.

Nếu trong thị trường sức lao động của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa,
giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động nhằm chủ yếu thỏa mãn nhu cầu của nhà tư
bản, biểu hiện mối quan hệ chủ - thợ giữa hai giai cấp tư sản và vô sản; thì trong thị
trường sức lao động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy về hình

thức vẫn là quan hệ chủ - thợ, nhưng mối quan hệ được cải thiện: người bán sức lao
động và người mua sức lao động đều là chủ nhân của xã hội, theo đó quyền lợi và

nghĩa vụ được xác lập trên cơ sở quy định của hệ thống pháp luật như: luật Doanh
nghiệp, luật Lao động, luật Hợp tác xã, luật Công chức, luật Viên chức,… Từ đó, số
lượng và chất lượng lao động cũng tăng lên, vị trí người lao động ngày càng được
khẳng định hơn.

Thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, người lao động luôn được đặt ở vị trí trung tâm, phát huy nguồn lực con người
là yếu tố cơ bản để tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Vì vậy, mục tiêu phát
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triển con người mới xã hội chủ nghĩa để tạo sức cạnh tranh trong môi trường quốc tế
và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội luôn được xác định là mục
tiêu then chốt.

Nhìn lại quá trình phát triển thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời gian qua cho thấy: thị trường sức lao
động tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại hóa và đảm bảo tính định hướng thị
trường; khung khổ luật pháp, thể chế, chính sách thị trường sức lao động từng bước
được hoàn thiện; các kết quả trên thị trường sức lao động được cải thiện như chất lượng
cung sức lao động tăng lên, cơ cấu cầu sức lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập,
tiền lương được cải thiện, năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động
tăng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, thực tế của bối cảnh chuyển đổi và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế
thế giới thì sự hình thành và phát triển của thị trường sức lao động Việt Nam vẫn còn

bộc lộ nhiều yếu kém. Thể hiện:
- Lao động chủ yếu làm việc trong khu vực nông nghiệp, khu vực phi kết cấu,

năng suất lao động thấp, nhiều rủi ro; tình trạng chia sẻ công việc, chia sẻ việc làm còn

phổ biến. Về cơ bản, thị trường sức lao động Việt Nam vẫn là một thị trường dư thừa
lao động; đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn với chất lượng cung lao động thấp,
phân bố chưa hợp lý và khả năng di chuyển còn bị hạn chế.

- Cầu lao động trên thị trường sức lao động Việt nam thấp về số lượng và vẫn
còn một tỷ lệ lớn lao động làm việc trong các nghề giản đơn, không có chuyên môn kỹ
thuật, khu vực làm công ăn lương phát triển chậm. Tỷ lệ thất nghiệp tuy thấp, nhưng tỷ
lệ thiếu việc làm và việc làm bền vững lại diễn biến khá nghiêm trong. Tình trạng có
việc làm mà vẫn nghèo còn phổ biến.

- Hệ thống luật pháp về thị trường sức lao động ở Việt Nam còn chưa đầy đủ;
cơ sở hạ tầng của thị trường sức lao động chưa phát triển đồng bộ dẫn đến khả năng kết
nối cung - cầu lao động kém. Trên thị trường sức lao động có sự mất cân bằng nghiêm

trọng giữa cung - cầu, dẫn đến nghịch lý trên thị trường đó là mặc dù thiếu việc làm

chiếm tỷ lệ lớn, nhưng một số ngành nghề, địa phương… không tuyển được lao động.
- Điều tiết của Nhà nước đối với thị trường sức lao động còn yếu, thiếu chính

sách phù hợp để quản lý di chuyển lao động trong nước và quốc tế; chưa thiết lập hệ
thống quan hệ lao động hiện đại dựa vào cơ chế đối thoại, thương lượng hiệu quả giữa
các đối tác xã hội.
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- Hệ thống giáo dục, hướng nghiệp và đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của
thị trường sức lao động, đặc biệt là đối với lao động yêu cầu kỹ năng cao; một bộ phận
lớn người lao động chưa được bảo vệ; thị trường sức lao động bị phân mảng, có sự
phân cách lớn giữa khu vực thành thị với khu vực nông thôn, giữa vùng động lực phát
triển kinh tế với vùng kém phát triển, giữa lao động không có kỹ năng với lao động có
kỹ năng.

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém trên là do: chưa nhận thức đầy đủ về
vai trò, chức năng và lộ trình phát triển của thị trường sức lao động; khung khổ pháp lý
cho phát triển doanh nghiệp và thị trường sức lao động chậm đổi mới tác động tiêu cực
đến môi trường cạnh tranh, phân bổ nguồn nhân lực, thu nhập và chia sẻ rủi ro; các
điều kiện để phát triển đồng bộ cung - cầu sức lao động và gắn kết cung - cầu sức lao

động yếu kém; các thể chế quan hệ lao động và quản trị thị trường sức lao động còn

yếu; huy động và phân bổ nguồn lực tài chính cho phát triển thị trường sức lao động
chưa hợp lý và kém kiệu quả.

2.2.2. Định hướng phát triển thị trường sức lao động Việt Nam hiện nay
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam có nhiều cơ hội và

thách thức đối với sự phát triển thị trường sức lao động. Quá trình phân công lao động
theo chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu sẽ kéo theo sự tái phân bố lao động và sự phụ thuộc
lẫn nhau của thị trường sức lao động giữa các quốc gia. Các công ty xuyên quốc gia
không chỉ là tác nhân giúp các quốc gia, lãnh thổ kinh tế tham gia sâu hơn vào mạng
lưới sản xuất toàn cầu, mà còn có vai trò là người sử dụng lao động mang tính quốc tế,

sẽ đặt ra những tiêu chuẩn lao động mới, thách thức các khuôn khổ tiêu chuẩn và luật
pháp lao động của các quốc gia. Cạnh tranh quốc tế trong phân công lao động cũng sẽ
thúc đẩy cạnh tranh và phân công lao động trong nước. Đối với Việt nam, năng lực
cạnh tranh của quốc gia sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công của tái cơ cấu kinh tế
(chuyển từ chiến lược dựa vào các ngành sử dụng nhiều vốn, khai thác tài nguyên thô,

lao động giá rẻ sang các ngành sản xuất công nghệ cao cho năng suất cao).
Bối cảnh trong nước cũng có nhiều thuận lợi những cũng đan xen với nhiều khó

khăn mới. Đó là: Nền kinh tế tiếp tục mở cửa tạo điều kiện phát huy tốt hơn lợi thế
cạnh tranh; nhưng đồng thời, cần khắc phục những hạn chế kìm hãm nhu cầu tiêu dùng

nội địa và xuất khẩu; các tiêu chuẩn về hàng hóa và tiêu chuẩn về lao động cũng là các

ràng buộc trong cạnh tranh. Kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao là điều kiện cơ
bản để giải quyết việc làm nhưng phải đi cùng yêu cầu đảm bảo sự phát triển bền vững;
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thể chế kinh tế thị trường trong đó có thị trường sức lao động cần được hoàn thiện để
phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở đó, phát triển thị trường sức lao động Việt Nam để chủ động hội
nhập quốc tế cần tập trung vào các định hướng như sau [74]:

Thứ nhất, tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường sức lao động trong nước và

trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Thứ hai, bảo đảm phân bố lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, phát

triển mạnh thị trường sức lao động chính thức, đặc biệt chú trọng phát triển doanh
nghiệp trong các đô thị lớn, các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế
xuất, hỗ trợ lao động trong khu vực phi chính thức để giảm sự khác biệt giữa thành thị
và nông thôn, giữa các vùng kinh tế, giữa các loại hình doanh nghiệp, giữa các nhóm
người lao động kỹ năng và không kỹ năng.

Thứ ba, trong giai đoạn hiện nay vẫn phải dựa vào chiến lược phát triển các
ngành sử dụng nhiều lao động, hướng về xuất khẩu, phát huy được các lợi thế so sánh
và tiềm năng của lực lượng lao động nhưng dần xóa bỏ sự phụ thuộc vào lao động giá
rẻ và kỹ năng thấp; giai đoạn tiếp sau tập trung vào nhu cầu nguồn nhân lực cho phát
triển các ngành công nghiệp, dịch vụ yêu cầu công nghệ và kỹ năng cao nhằm đạt mức
năng suất lao động trung bình trong khu vực.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ
năng, năng lực thực hành, phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo đáp ứng nhu cầu của
thị trường sức lao động trong nước và quốc tế và nhu cầu học tập suốt đời của người
dân, chuẩn hóa chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ năm, bảo đảm sự tự do lựa chọn việc làm và thúc đẩy dịch chuyển lao động
đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hội nhập
kinh tế quốc tế, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng của thị trường sức lao động và tổ chức
cung cấp các dịch vụ công có hiệu quả.

Thứ sáu, tăng cường an sinh xã hội cho người lao động trong khi làm việc và

khi chuyển đổi việc làm.

Thị trường sức lao động trong điều kiện chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế
phải được thiết kế đồng bộ, từ pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh
nghiệp đến cung cấp các dịch vụ công và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng
như năng lực, trình độ của các chủ thể trên thị trường sức lao động, đặc biệt là vai trò

của nhà nước trong quản lý, đánh giá, giám sát và hỗ trợ thúc đẩy phát triển.
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2.3. KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở
MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á, MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM VÀ BÀI

HỌC RÚT RA CHO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.
2.3.1. Kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động của một số quốc gia

châu Á

2.3.1.1. Kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động của Nhật Bản
Chiến tranh thế giới II kết thúc, Nhật Bản lâm vào tình trạng kiệt quệ về mọi

mặt, nền kinh tế - xã hội thì khủng hoảng trầm trọng. Nhưng chỉ sau 20 năm, từ một
nước có điểm xuất phát rất thấp, Nhật Bản đã vươn lên thành một quốc gia có nền kinh
tế phát triển vào loại bậc nhất, cả thế giới khâm phục trước sự phát triển "thần kỳ" của
Nhật Bản. Tình trạng dư thừa nhân lực chỉ tồn tại trong thập kỷ đầu sau chiến tranh, vì

trên phạm vi toàn quốc người Nhật Bản đã nhận thức được nó và có những giải pháp
mà Phương Tây coi là những biện pháp hữu hiệu. Nếu năm 1959, cứ 1 chỗ làm việc có
3,6 người xin vào, thì đến năm 1963 tình hình hoàn toàn ngược lại, cứ 1 người xin việc
thì có 3 nơi cần tuyển. Tình trạng thất nghiệp được giải quyết ngay từ những năm 1960.

Nghiên cứu các giải pháp cân bằng cung - cầu thị trường sức lao động của Nhật
Bản cho thấy:

- Nhật Bản đã duy trì một "nền kinh tế nhiều tầng". Tầng trên là các công ty lớn,
các đại xí nghiệp, các tập đoàn tài chính,... có từ 300 đến 1000 công nhân. Còn tầng dưới
là những xí nghiệp dưới 300 công nhân, thậm chí số xí nghiệp có 3 công nhân (mang

tính chất gia đình) chiếm tới 51,55% tổng số xí nghiệp loại này. Số xí nghiệp trung bình

và nhỏ ở Nhật Bản chiếm tới 99,43 % trong tổng số các xí nghiệp. Là một nước có nền
công nghiệp phát triển mạnh, số lao động nông, lâm, ngư nghiệp ở Nhật Bản chỉ chiếm
khoảng 20%, còn 80% làm việc trong các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, dịch
vụ..., Người Nhật Bản không sa lầy vào các làm ăn lớn một cách vội vã, nôn nóng, mà

họ chú ý đến sự phát triển của nền sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh tế gia đình. Có

những ngành nghề trong cơ cấu của các xí nghiệp nhỏ trang bị rất thô sơ lạc hậu nhưng
họ vẫn chú ý cải tiến, tạo thế mạnh cho nó phát triển song song với một cơ cấu kinh tế
hiện đại của nền sản xuất lớn. Xí nghiệp nhỏ, trung bình đã sử dụng được 70% nhân

công và sản xuất trên 58% mặt hàng, chiếm 1/2 tổng số sản phẩm xuất khẩu.
- Người Nhật đã dồn số lao động của mình sang sản xuất kinh doanh là chính.

Số lao động làm việc trong ngành hành chính và các công sở rất thấp, chỉ chiếm 3%
tổng số lao động.
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Người Nhật Bản có quan niệm rất thoáng, rất linh hoạt về lao động, việc làm và

nghề nghiệp. Ở Nhật Bản, tình trạng dư thừa lao động thời kỳ sau chiến tranh chủ yếu
là lao động nữ chủ yếu trong tuổi thanh niên. Các loại dịch vụ rất phong phú được hình

thành để thu hút lực lượng lao động này.

Như vậy, bằng cơ cấu kinh tế hai khu vực kinh doanh, sản xuất cùng tồn tại
Nhật Bản đã giải quyết được mâu thuẫn người đông, ít vốn mà mọi người dân đều có
công ăn việc làm, trong đó Nhà nước đề ra chính sách cụ thể và tổ chức thực hiện.

- Một điểm rất khác biệt của Nhật Bản là người dân ở đây làm việc tại nhà bằng
máy tính điện tử. Người ta cho rằng làm việc tại nhà có nhiều ưu điểm hơn so với các
hình thức cơ cấu tổ chức lao động cũ. Nó cho phép phân phối lao động theo khu vực
hợp lý hơn. Với hệ thống thông tin hoạt động ổn định, nhà ở dù xa nơi làm việc bao
nhiêu chăng nữa cũng không quan trọng. Ngoài ra còn giảm nhẹ gánh nặng giao thông
trong và ngoài thành phố trong những giờ cao điểm.

Những người về hưu, tàn tật, nội trợ có trình độ chuyên môn tốt không thể đến
cơ quan hàng ngày được vẫn có thể tham gia lao động được nhờ làm việc tại nhà. Lao

động tại nhà tạo điều kiện tốt cho cuộc sống cá nhân và củng cố hạnh phúc gia đình.

Rõ ràng là ở tầm vĩ mô, Nhật Bản đã có những biện pháp điều tiết thị trường
sức lao động, điều tiết việc làm kịp thời, hợp lý giúp Nhật Bản nhanh chóng phục hồi
kinh tế - xã hội, ổn định đời sống và tiếp đó là những bước phát triển mạnh mẽ để bước
vào thế giới của những siêu cường về kinh tế.

Thế nhưng, từ những năm 90 trở lại đây tỉ lệ thất nghiệp của Nhật Bản ngày

càng gia tăng: năm 1995 là 4,7%, đến năm 2002 là 5,4%. Hiện tượng thất nghiệp xảy ra
ở mọi lứa tuổi lao động, mọi khu vực, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông nghiệp
và công nghiệp tăng cao.

Để khắc phục tình trạng này cũng như hạn chế những bất ổn trên thị trường sức
lao động, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một số giải pháp như:

- Thành lập mạng thông tin việc làm trên phạm vi cả nước qua internet do 2.800

công ty hỗ trợ việc làm thực hiện.
- Hỗ trợ tài chính để nâng cao trình độ cho công nhân.
- Chú trọng giải quyết việc làm cho người cao tuổi.
- Đào tạo lại nghề cho lao động trung niên.

- Chính phủ cho phép thành lập và hỗ trợ tài chính đối với các trung tâm hỗ trợ
gia đình, chăm sóc trẻ nhỏ để người lao động an tâm làm việc.

- Đa dạng hoá các loại hình tuyển dụng và thuê mướn nhân công.
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Chính những giải pháp này đã tạo điều kiện cho Nhật Bản lấy lại thế cân bằng
cung - cầu trên thị trường sức lao động.

2.3.1.2. Kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động của Trung Quốc
Trung Quốc - một quốc gia được coi là rất thành công trong việc giải quyết thất

nghiệp và thiếu việc làm. Với số dân đông nhất thế giới (hơn 1,34 tỷ người), trong đó
70% sống ở nông thôn, hàng năm có hàng chục triệu người bước vào độ tuổi lao động
và có nhu cầu tìm việc làm nhưng theo các nhà kinh tế và thống kê Trung Quốc cho
rằng họ đã cơ bản thực hiện được mục tiêu toàn dụng lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở mức
rất thấp (2%).

Quá trình hình thành và phát triển thị trường sức lao động ở Trong Quốc gắn
liền với quá trình cải cách và mở của nền kinh tế của nước này - tức là từ cuối những
năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Quá trình này chia thành 5 giai đoạn:

Giai đoạn từ cuối những năm 70 đến đầu những năm 80, đây là giai đoạn Trung
Quốc tiến hành mở cửa nền kinh tế, vì thế lao động dư thừa và thiếu việc làm diễn ra
trên qui mô lớn. Biện pháp được Chính phủ Trung Quốc áp dụng lúc này là mô hình “3

kết hợp”, nghĩa là Nhà nước sắp xếp công việc, tập thể tổ chức công việc và cá nhân tự
tìm việc làm.

Giai đoạn giữa những năm 80, giai đoạn này Trung quốc cho phép doanh
nghiệp có quyền tự do kí hợp đồng lao động, ngược với chế độ biên chế suốt đời trước
đây. Chính cơ chế mới này đã tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển thị trường
sức lao động, các trung tâm dịch vụ việc làm và đào tạo kỹ năng mới xuất hiện.

Giai đoạn cuối những năm 80 đầu những năm 90, giai đoạn này công cuộc cải
cách, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước diễn ra mạnh, số lao động dôi dư lớn. Để giải
quyết tình trạng này, Trung Quốc đã có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp
phát triển ngành nghề mới, thu hút lao động. Các sở giao dịch về lao động xuất hiện,
góp phần đáng kể trong việc chấp nối cung - cầu sức lao động.

Giai đoạn giữa đến cuối những năm 90, lao động dôi dư trong giai đoạn này

càng lớn hơn do nhà nước đẩy mạnh cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, hàng

loạt doanh nghiệp bị phá sản, cộng với số lao động dôi dư tồn động từ trước. Giải quyết
vấn đề này, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định thành lập và đưa vào hoạt động các
“trung tâm tái tạo việc làm” cho người lao động. Theo kế hoạch các trung tâm này chỉ
tồn tại trong 3 năm (1997 - 2000) để đào tạo lại nghề cho tất cả những lao động dôi dư
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có nguyện vọng, giúp họ có những kỹ năng cần thiết để có thể thâm nhập được vào thị
trường sức lao động.

Giai đoạn từ 2001 đến nay, trọng tâm giai đoạn này là xây dựng và phát triển
một thị trường sức lao động thực thụ, nhằm phân bổ nguồn lực lao động có hiệu quả.
Trung Quốc đang phấn đấu hoàn thiện hơn nữa hệ thống thể chế cho thị trường sức lao

động, thay đổi quan điểm và thói quen của đại bộ phận người lao động và người sử
dụng lao động cho thích ứng với thị trường sức lao động.

Một trong những mục tiêu đặt ra của phát triển thị trường sức lao động Trung
Quốc là làm sao tạo ra nhiều việc làm, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ thất nghiệp
trong xã hội. Để thực hiện được vấn đề này, Trung Quốc tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ then chốt như:

- Chính phủ Trung Quốc đã coi phát triển công nghiệp nông thôn như một giải
pháp quan trọng để giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn.

Những chính sách phát triển công nghiệp nông thôn tập trung vào các vấn đề như:
+ Đa dạng hoá và chuyên môn hoá sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

thôn. Quá trình sản xuất nông nghiệp được giao khoán cho từng cá nhân. Bên cạnh đó,
hỗ trợ các mặt hàng nông sản trong thời gian đầu: tăng giá thu mua nông sản nhằm
nâng cao thu nhập và tạo khả năng tiêu thụ cho các mặt hàng nông sản.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn khai thác thị trường
tại chỗ; hạn chế di chuyển, di dân tự phát; thiết lập môi trường tài chính có hiệu quả.

+ Thành lập và phát triển xí nghiệp Hương Trấn - một loại hình doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở nông thôn. Được thực hiện từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, đã thu

hút 96 triệu lao động, chiếm 13,8% lao động nông thôn. Các doanh nghiệp Hương Trấn
đã giải quyết tạo được một khối lượng lớn việc làm cho người lao động nông thôn.

Sau một thời gian phát triển công nghiệp nông thôn, Trung Quốc đã giảm được
tỷ trọng lao động nông nghiệp, hàng năm tạo việc làm thêm cho hơn 12 triệu lao động,
nâng cao thu nhập của người dân.

- Thành lập các công ty dịch vụ lao động. Toàn bộ những công ty này lập thành

một mạng lưới liên hệ theo chiều dọc, nghĩa là từ cấp vùng, tỉnh đến các hạt... và liên

hệ theo chiều ngang giữa các công ty cùng cấp với nhau. Mỗi công ty đều nắm vững số
lượng và chất lượng của người chờ việc (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, chuyên môn,

nguyện vọng...). Chức năng của công ty không chỉ là giới thiệu việc làm, mà còn tổ
chức đào tạo nghề và lập ra các đơn vị kinh tế để thu hút người lao động vào làm việc.
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Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến các công ty dịch vụ lao động, kể cả
việc đề ra chính sách, giúp đỡ tài chính và miễn giảm thuế. Nhiều các tổ chức xã hội
khác cũng tăng cường ủng hộ, giúp đỡ các công ty dịch vụ việc làm phát triển. Nhờ đó
mà giải quyết đáng kể việc làm cho người lao động.

Trung Quốc được coi là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới,
nhưng với dân số quá đông, hiện nay Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức
trong vấn đề giải quyết việc làm. Có thể kể đến những khó khăn sau:

- Số lượng người đến tuổi lao động không ngừng tăng lên trong khi tỷ lệ việc
làm còn tương đối ít so với tốc độ tăng cung lao động. Nguyên nhân do:

+ Quá trình cải cách thể chế kinh tế, cải cách hệ thống doanh nghiệp quốc
doanh dẫn đến tình trạng hàng loạt công nhân bị sa thải;

+ Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất dẫn đến số lượng người lao

động trong doanh nghiệp bị cắt giảm;
+ Quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng người nông dân bỏ ruộng, rời nông

thôn ra thành phố tìm việc làm gây áp lực về việc làm ở các đô thị…
- Các dịch vụ việc làm còn nhiều bất cập, trong khi đó công tác quản lý đối với

loại hình dịch vụ môi giới việc làm chưa được thực hiện một cách có hiệu quả dẫn đến
tình trạng tồn tại nhiều “trung tâm môi giới ma”, lừa đảo người lao động.

- Quan niệm về việc làm còn lạc hậu, sự cạnh tranh giữa những người lao
động vào khu vực nhà nước vẫn diễn ra hết sức quyết liệt (đặc biệt là các sinh viên

mới ra trường).
- Chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc chưa được hoàn thiện, trợ cấp

thất nghiệp chưa đầy đủ (đặc biệt là mức trợ cấp ở các xí nghiệp quốc doanh là rất
thấp); ở các vùng nông thôn, nông dân thất nghiệp và nghèo đói hầu như không được
xã hội bảo trợ…

Trước tình trạng đó, hiện nay Trung Quốc đã và đang tiến hành một số các giải
pháp giải quyết vấn đề việc làm như sau:

- Thúc đẩy sự ra đời của các xí nghiệp dân doanh và tạo nhiều điều kiện thuận
lợi để các xí nghiệp này phát triển.

- Tăng cường điều chỉnh kết cấu ngành nghề, đặc biệt là đẩy mạnh ngành dịch
vụ phát triển, nâng cao tỷ lệ việc làm được giải quyết, trong đó đặc biệt chú trọng đến
phát triển tại chỗ các ngành du lịch;
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- Điều tiết tốt tỷ lệ giữa đầu tư về vốn và đầu tư về sức lao động, xây dựng và

phát triển mô hình các nhà máy sử dụng lao động tại chỗ, giải quyết việc làm cho lao

động địa phương;
- Cải cách và hoàn thiện chế độ quản lý nhân tài;

- Tăng cường các dịch vụ việc làm, tiến hành hướng dẫn và đào tạo kỹ thuật cho
những người thất nghiệp để họ giỏi về một lĩnh vực nào đó, từ đó nâng cao được sức
cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm.

2.3.1.3. Kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động của Thái Lan
Thái Lan một quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam; là trường hợp

điển hình cho sự phát triển không đồng đều. Phần lớn quá trình công nghiệp hoá và

hiện đại hoá đều diễn ra ở các thành phố lớn. Cho đến nay, mặc dù nông nghiệp chỉ
chiếm 10% trong GDP nhưng lực lượng lao động tại khu vực này chiếm tới 60%. Tình

trạng thất nghiệp theo mùa vụ và thu nhập thấp vẫn còn phổ biến trong nông nghiệp và

nông thôn.

Chương trình phát triển nông thôn đã được chính phủ Thái Lan đặc biệt nhấn
mạnh từ những năm 70 thông qua các chương trình, kế hoạch 5 năm. Mặc dù nội dung
của các chương trình khác nhau qua từng thời kỳ, nhưng tất cả đều được thực hiện với
mục đích phát triển nông thôn, ưu tiên cho những vùng nghèo có mật độ dân số cao;
tạo điều kiện cho nông dân tham gia vào các hoạt động xã hội và giải quyết những vấn
đề nảy sinh trong cộng đồng. Trong những giai đoạn gần đây, các chương trình, kế
hoạch 5 năm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu hạn chế đói nghèo, tạo việc làm và tăng thu
nhập. Song song với các chương trình, kế hoạch 5 năm, một số chương trình, kế hoạch
cụ thể phát triển nông nghiệp được áp dụng nhằm tạo việc làm được thực hiện từ
những năm 70 thế kỷ trước như:

- Chương trình phát triển địa phương: Mục tiêu của chương trình là giúp đỡ
nông dân tự tạo việc làm, tăng thu nhập thông qua kế hoạch đào kênh mương, xây
dựng các hồ đập nhỏ,... từ ngân sách Nhà nước để xây dựng hạ tầng nông thôn.

- Chương trình tạo việc làm nông thôn: Chương trình được thực hiện nhằm giải
quyết các vấn đề về thu nhập của nông dân sau kỳ thu hoạch, tạo việc làm thông qua

các dự án xây dựng các công trình công cộng, hạn chế di dân ồ ạt theo mùa vụ từ nông
thôn ra thành thị.

- Chương trình phát triển cộng đồng: Mục tiêu quan trọng của chương trình

nhằm nâng cao khả năng tự quản lý và phát triển cộng đồng nông thôn. Chương trình

được triển khai theo các hướng:
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+ Chính phủ trực tiếp bổ nhiệm quan chức nhà nước tham gia hội đồng cấp
làng, xã.

+ Cải cách cơ cấu tổ chức hành chính nhằm nâng cao vai trò của chính quyền
làng, xã.

+ Khuyến khích khả năng tự quản lý của các địa phương; nhấn mạnh trách
nhiệm và quyền lợi của từng cá nhân...

+ Ngân sách Nhà nước tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng như: "chương
trình dịch vụ xã hội cơ bản", “Chương trình hỗ trợ việc làm”,....

+ Tăng cường khả năng của hội đồng xã trong việc vạch kế hoạch tuyển chọn
và quản lý điều hành dự án trong phạm vi xã.

Các chương trình này ngày càng phát huy tính hiệu quả của nó, một mặt nó góp
phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, mặt khác nó giúp cho người nông dân có

được công việc ổn định, tăng thu nhập cho họ, từ đó phần nào giải quyết được các vấn
đề xã hội khác.

2.3.2. Phát triển thị trường sức lao động của một số vùng kinh tế ở Việt Nam

2.3.2.1. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển thị trường sức
lao động vùng Đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại
hoá theo kiểu rút ngắn

Đồng bằng sông Hồng là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu
não chính trị của cả nước, là địa chỉ của nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ đặc biệt của quốc gia. Đây cũng là vùng có tỷ lệ người lao động
đã qua đào tạo cao nhất cả nước chiếm 18,8% (trung bình cả nước là 14,9%). Theo đó,
lao động có bằng sơ cấp chiếm 3,2%, trung cấp 6,5%, cao đẳng 2,2% và lao động có
bằng đại học trở lên là 6,8%.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển kinh tế của vùng hiện nay, cơ cấu lao động
được đào tạo của Đồng bằng sông Hồng vẫn xuất hiện nhiều bất cập, mâu thuẫn giữa
các ngành, các lĩnh vực, khó có khả năng đáp ứng nhanh cho chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng hiện đại. Mặc dù đã hình thành và phát triển, nhưng trên thực tế, thị
trường sức lao động vùng Đồng bằng sông Hồng, trong suốt thời gian dài luôn tồn tại
tình trạng nghịch lý, đó là dư thừa lao động ngày càng tăng, trong khi đó ở các doanh
nghiệp lại thiếu rất nhiều lao động có trình độ kỹ thuật và thợ lành nghề.

Để phát triển thị trường sức lao động dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện
đại hoá, vùng Đồng bằng sông Hồng đã thực hiện các giải pháp:
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Đối với cầu lao động:
Mục tiêu chiến lược phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ đạt mức tăng

trưởng tổng sản phẩm nội vùng khoảng 11%/năm giai đoạn 2011 - 2020, trong đó công
nghiệp tăng khoảng 13% - 14%/năm, dịch vụ 11%, nông nghiệp khoảng 4% - 4,5%.

Cơ cấu kinh tế của vùng sẽ chuyển dịch theo hướng hiện đại với các ngành mũi nhọn
có khả năng đột phá, có sức cạnh tranh cao.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là điều kiện để phát triển thị trường sức lao

động, làm gia tăng thêm việc làm mới, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao
động. Tuy nhiên, thị trường sức lao động vùng Đồng bằng sông Hồng luôn trong tình

trạng mất cân đối lớn giữa cung - cầu và chất lượng lao động trên các lĩnh vực sản
xuất và dịch vụ.

Khắc phục vần đề này, vùng Đồng bằng sông Hồng thực hiện đẩy mạnh quá

trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng

hoá. Đối với lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, căn cứ vào tính hiệu quả, khả năng
cạnh tranh, vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung phát triển các ngành công nghiệp
mũi nhọn, hiện đại hoá các cơ sở sản xuất hiện có, đẩy mạnh phát triển công nghiệp
công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sinh học, coi trọng phát triển một số ngành

công nghiệp chủ yếu có ý nghĩa đột phá như: công nghệ thông tin, điện tử, chế tạo máy,
đóng tàu, sản xuất thiết bị viễn thông, điện thép, vật liệu (nhất là vật liệu mới), dược
phẩm, đồng thời phát triển một số ngành công nghiệp nhẹ thu hút nhiều lao động. Phát
huy triệt để vai trò hạt nhân của các khu công nghiệp. Ưu tiên phát triển công nghiệp

phụ trợ; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết lao động tại chỗ cho
khu vực nông thôn.

Mặt khác, tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao và toàn diện,
đặc biệt là dịch vụ tài chính ngân hàng, thương mại, dịch vụ công nghệ, viễn thông, vận
tải, phát triển thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, phát huy hoạt động có
hiệu quả các tổ chức tài chính.

Việc làm trong lĩnh vực du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng cũng sẽ tăng,
vì đây được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử
và danh lam thắng cảnh vào bậc nhất của cả nước, Đồng bằng sông Hồng sẽ phát triển
đa dạng các loại hình du lịch nghiên cứu di tích văn hoá, lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi,
giải trí.



58

Bên cạnh đó, dịch vụ cấp thấp và những việc làm thuộc khu vực phi chính thức
vẫn là nơi thu hút chủ yếu lao động phổ thông ở nông thôn trong thời gian tới. Chính vì

vậy, phải xác định lại vai trò của khu vực kinh tế phi chính thức và trả lại cho nó vị trí
vốn có, nhất là trong bối cảnh đầy sóng gió của nền kinh tế hiện nay. Nhìn nhận lại khu
vực kinh tế phi chính thức còn có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết việc làm cho

những người lao động bị mất việc do tác động đẩy từ khu vực kinh tế chính thức, kể cả
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là giải pháp quan trọng giúp giảm bớt gánh
nặng cho an sinh xã hội khi số lao động buộc phải thôi việc ngày một tăng cao.

Dựa trên quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá,
hiện đại hoá vùng Đồng bằng sông Hồng, có thể thấy hiện tại và trong tương lai gần,
các ngành đều có nhu cầu tuyển dụng rất lớn, đặc biệt là các ngành sử dụng công
nghệ cao như: kỹ sư tự động hoá, công nghệ thông tin - viễn thông, chuyên gia công

nghệ sinh học ứng dụng (nuôi trồng thuỷ sản, vi sinh vật,…); lao động trình độ cao ở
các ngành dịch vụ kinh tế như: kế toán, ngân hàng, thị trường chứng khoán, bảo
hiểm, quản lý nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm, nhân lực sư phạm, quản lý chất
lượng sản phẩm, nhân lực sư phạm, đặc biệt sư phạm kỹ thuật, cơ khí chế tạo, cơ khí
động lực… Trong khi đó, cầu về lao động phổ thông và giản đơn trong nông nghiệp
có xu hướng giảm.

Đối với cung lao động
Nguồn cung lao động vùng Đồng bằng sông Hồng phần lớn là nguồn lao động

nông thôn, chất lượng thấp với trình độ chuyên môn, kỹ thuật phần lớn chưa qua đào
tạo nghề. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đối với cung
lao động vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung vào một số nhiệm vụ:

- Tăng cường đào tạo, giáo dục nâng cao chất lượng nguồn lao động, chú trọng
cả trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng làm việc, gắn đào tạo - dạy
nghề với giải quyết việc làm, với nhu cầu của thị trường, nhằm đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế của vùng và tránh lãng phí trong đào tạo.

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác đào tạo nguồn lao động, huy động tối đa nguồn
lực trong xã hội bao gồm cả việc sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và nguồn
viện trợ quốc tế cho phát triển giáo dục - đào tạo, cải thiện môi trường giáo dục - đào
tạo. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đào tạo nghề,
thực hiện xã hội hoá công tác dạy nghề.
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- Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn để sớm hình thành lực lượng lao động và

cán bộ quản lý có trình độ cao, thích ứng với đòi hỏi hội nhập, cung cấp cho doanh
nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội.

- Nâng cao hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia về giải quyết vấn đề việc
làm, xoá đói giảm nghèo,…, trên cơ sở lồng ghép công tác đào tạo nâng cao trình độ
cho người lao động khu vực nông thôn. Phân loại chương trình đào tạo đối tượng học
theo giới tính, lứa tuổi ở từng địa phương; đào tạo theo nhu cầu và khả năng phát triển
ngành nghề dựa trên thế mạnh của từng địa phương trong vùng để có thể đem lại hiệu
quả cao nhất.

- Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo về điều kiện vật chất, đội ngũ giáo
viên, cập nhật chương trình đào tạo với công nghệ và kiến thức mới. Gắn các cơ sở đào

tạo với doanh nghiệp, với thị trường sức lao động nhằm bảo đảm sau học nghề người
lao động đều có việc làm.

- Thiết kế mục tiêu, chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng, ngành

nghề, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đào tạo.
- Tăng cường sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu

khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất.
- Có chính sách đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động và người

lao động tham gia xác định nhu cầu đào tạo cấp khu vực nhằm gắn kết cung - cầu sức
lao động, đáp ứng yêu cầu thay đổi trên thị trường và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

- Cải thiện vị thế của lao động nữ, lồng ghép vấn đề giới trong các quy định của
pháp luật, chính sách việc làm; có chính sách đào tạo nghề cho phụ nữ có cơ hội tiếp
cận việc làm như: móc, thiêu và may công nghiệp thời trang, kỹ năng giúp việc gia
đình, kỹ năng chăm sóc người bệnh, người già, chăm sóc sức khoẻ thẩm mỹ, thể dục
thẩm mỹ…

Hoàn thiện môi trường thể chế để phát triển thị trường sức lao động vùng Đồng
bằng sông Hồng

Cân bằng cung - cầu sức lao động trên thị trường cần phải thực hiện trên cơ sở
hoàn thiện môi trường thể chế thị trường sức lao động nhằm tạo điều kiện cho sự vận
hành và phát triển thị trường sức lao động. Thực hiện vấn đề này, vùng Đồng bằng
sông Hồng có các giải pháp sau:

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và môi trường pháp lý về lao động,
cần có một cơ chế chính sách riêng về quản lý lao động và phát triển thị trường sức
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lao động phù hợp với vùng Đồng bằng sông Hồng. Giảm, bỏ, hạn chế tối đa những
rào cản về di chuyển lao động. Xây dựng cơ chế đào tạo - sử dụng lao động chất xám
và lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, cơ chế hoạt động riêng cho các

trung tâm dịch vụ việc làm trong điều kiện thị trường hoạt động sôi động, cũng như
xây dựng cơ chế chính sách hoàn thiện cho phát triển thị trường sức lao động ở vùng

kinh tế trọng điểm.
- Tăng cường trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại cho các cơ quan quản lý thị

trường sức lao động vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về lao
động ở tất cả các cấp, thường xuyên cập nhật thông tin về lao động và thị trường sức
lao động.

- Nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức đại diện cho chủ sử dụng lao động.
Phát triển tổ chức công đoàn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh của tất cả các thành

phần kinh tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các tổ chức
công đoàn cần được tham gia tích cực vào thiết kế các cơ chế, chính sách có liên quan

đến lao động và người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
- Nâng cao hiệu quả của các chính sách thị trường sức lao động tích cực:
+ Tiếp tục củng cố hoàn thiện và phát triển mạng lưới các trung tâm dịch vụ

việc làm trên cơ sở liên kết các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành phố
trong vùng tạo thành một mạng lưới thống nhất, hoạt động có hiệu quả. Hiện đại hoá
cơ sở vật chất cho các trung tâm dịch vụ việc làm, sử dụng rộng rãi các hình thức môi
giới lao động như hội chợ việc làm, phòng thông tin lao động tự chọn,…

+ Xây dựng hệ thống thông tin thống kê về thị trường sức lao động vùng Đồng
bằng sông Hồng với các chỉ số về cung - cầu sức lao động, tình trạng thất nghiệp của
người lao động, trình độ lao động, sự di chuyển lao động,… Hình thành các ngân hàng

việc làm để phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu tìm việc và chuyển đổi việc làm trên

thị trường sức lao động.

+ Lành mạnh hoá quan hệ lao động và xử lý tranh chấp, xây dựng cơ chế tuyển
dụng - thôi việc - sa thải linh hoạt tạo điều kiện cho việc duy trì kỷ luật và sức cạnh
tranh, chuyển dịch lao động giữa các khu vực, bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa người
lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời bãi bỏ những hạn chế trong chính sách
lao động và cư trú, phân biệt người nhập cư và dân bản địa, tạo điều kiện cho di dân
nông thôn - thành thị.
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- Hoàn thiện và nhanh chóng áp dụng những chính sách thị trường sức lao động
bị động

+ Hình thành quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện hạch toán độc lập (quỹ này cần
được sự bảo hộ và hỗ trợ khi cần thiết), đi đôi với cải cách thủ tục thanh toán bảo hiểm
xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động khu vực phi chính thức dễ dàng

tiếp cận và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
+ Phối hợp chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện với các chương trình

mục tiêu khác như: chương trình việc làm, chương trình giảm nghèo,… Bên cạnh
đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động khu
vực phi chính thức về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng.

2.3.2.2. Đẩy mạnh liên kết vùng phát triển tổ hợp công nghiệp - dịch vụ - du

lịch và đào tạo nhân lực, tạo đột phá để chuyển hướng thị trường sức lao động
vùng Duyên hải miền Trung đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng hiện đại

Duyên hải miền Trung là dải đất hẹp ngang bao gồm 9 tỉnh, thành phố từ Thừa
Thiên - Huế đến Bình Thuận với diện tích 49.409,7 km2; chiếm gần 15% diện tích cả
nước. Vị trí là cầu nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên

đã tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Duyên hải miền Trung khai thác, phát triển ngành

kinh tế mũi nhọn là du lịch. Duyên Hải miền Trung cũng có nguồn nhân lực dồi dào,

trẻ nhưng kỹ năng thấp.
Thời gian qua, cơ cấu kinh tế vùng Duyên hải miền Trung có sự chuyển dịch

theo hướng công nghiệp hoá và mở cửa hội nhập nhưng trên thực tế vẫn còn sự bất cập
lớn về cung - cầu lao động: giữa việc cung ứng lao động với nhu cầu sử dụng lao động;
giữa yêu cầu chất lượng lao động của doanh nghiệp với trình độ hiện có của lực lượng
lao động. Giải quyết thực trạng này, đòi hỏi phải có sự chuyển hướng thị trường sức lao

động phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.
Để thực hiện chuyển hướng thị trường sức lao động một cách hợp lý, các tỉnh

vùng Duyên hải miền Trung đã thực hiện một số giải pháp mang tính đột phá như sau:

Xây dựng cơ chế liên kết trên lợi thế của từng địa phương và đặt trong khuôn
khổ liên kết vùng. Đổi mới tư duy về nguồn nhân lực và thị trường sức lao động.

Những năm gần đây, các tỉnh, thành trong khu vực Duyên hải miền Trung đã có

nhiều nỗ lực, chủ động khai thác các lợi thế của mình để tăng trưởng và phát triển. Kết
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quả mang lại khá ấn tượng với sự tăng trưởng và phát triển nhanh của một số tỉnh,
thành như: Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hoà, Quảng Nam.... Song, sự phát triển
đó chưa thực sự bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên phong phú,

đa dạng của từng địa phương. Sự phát triển chưa bền vững còn thể hiện ở chỗ nhiều địa
phương vẫn còn tình trạng “mạnh ai, nấy làm”. Việc kêu gọi và ưu đãi đầu tư còn mang

tính tự phát, thiếu đồng bộ, thiếu sự phối hợp và liên kết, chưa có bước phát triển đột
phá..., từ đó chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp và hiệu quả thấp.

Khắc phục những bất cập trong thu hút đầu tư, các địa phương trong vùng đã

thống nhất tập trung xây dựng, thực thi các chính sách, cơ chế liên kết phát triển của cả
vùng, đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững và đồng bộ. Từ tháng 7 năm 2011, các

tỉnh, thành vùng Duyên hải miền Trung đã thoả thuận ký cam kết thực hiện liên kết
phát triển với mục tiêu:

- Khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương cũng như
toàn vùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển bền vững. Phát
triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các
ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng
lớn, có tầm cỡ khu vực và quốc tế; ưu tiên phát triển kinh tế biển (hạ tầng cảng biển,
dịch vụ hàng hải, phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, chế biến vả xuất khẩu thuỷ hải sản),
góp phần tạo việc làm, nâng cao mức sống và trình độ dân trí cho các tầng lớp dân cư.

- Ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu có tính khả thi cao như: phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng và sản phẩm du lịch; kinh tế biển và đào tạo
nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao, chú trọng nhân lực phục vụ phát triển du lịch; phân công, chuyên môn hoá sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, đầu tư,… nhằm tạo lập không gian kinh

tế thống nhất toàn vùng để cùng phát triển, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu
hoá và hội nhập quốc tế.

Thực hiện liên kết vùng đã tạo cho Duyên hải miền Trung những bước tiến
đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng năm 2011 đạt trên 254 nghìn tỷ
đồng, chiếm 8% so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng giai đoạn 2007 - 2011 là 19,6%, cao

hơn so với tốc độ tăng trưởng của cả nước là 12,4%.

Tính đến hết năm 2011, toàn vùng Duyên hải miền Trung đã có 51 khu công

nghiệp, chiếm khoảng 19% tổng số khu công nghiệp cả nước với 178 dự án đầu tư
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nước ngoài và 808 dự án đầu tư trong nước. Sự phát triển của các khu kinh tế, khu công
nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 183.000 người, trong đó lực lượng lao động
trong các khu công nghiệp chiếm 75%....

Theo đánh giá của ban điều phối vùng, các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung
đang chuẩn bị cho sự chuyển mình về kinh tế một cách quyết liệt, thể hiện ở việc tiếp
tục đẩy mạnh xây dựng cơ chế liên kết dựa trên lợi thế của từng địa phương và đặt
trong khuôn khổ liên kết vùng. Từ đây, tư duy về phát triển nhân lực và thị trường sức
lao động vùng Duyên hải miền Trung cũng thoát ra khỏi công thức chung của công

nghiệp hoá, hiện đại hoá gần như giống nhau ở tất cả các địa phương trong vùng từng
thực hiện, đã tạo dựng một hậu phương công nghiệp vững chắc để chuyển hướng thị
trường sức lao động vùng Duyên hải miền Trung trong thời gian tới.

Xây dựng“hậu phương công nghiệp”tạo việc làm cho nguồn lao động trẻ dồi
dào nhưng chất lượng thấp và sự phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao
phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng

Vùng Duyên hải miền Trung đã quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
chung; trong đó, tiến hành phân công lao động và thực hiện chuyên môn hoá sâu để có
thể khai thác tiềm năng và các thế mạnh của từng địa phương cũng như toàn vùng. Mỗi
tỉnh, thành trong vùng Duyên hải miền Trung xây dựng cho mình một cơ cấu kinh tế
hợp lý, trong đó tập trung vào một số nhóm sản phẩm công nghiệp nhất định để thúc
đẩy sự phát triển công nghiệp của địa phương, đồng thời tạo ra một cơ cấu chung của
vùng một cách hợp lý.

Ngoài liên kết vùng trong phát triển công nghiệp, các tỉnh thành vùng Duyên

hải miền Trung còn thực hiện liên kết phát triển du lịch dựa trên những điều kiện khác

biệt và nổi trội về du lịch của vùng; từ đó tập trung đầu tư sản phẩm du lịch chủ đạo
của từng tỉnh, thành để tránh trùng lặp, dàn trải. Trên cơ sở đó triển khai xúc tiến,
quảng bá du lịch, đề ra những chính sách để liên kết phát triển du lịch, cách thức thu

hút đầu tư cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Kết quả: tổng mức thu hút vốn đầu
tư du lịch vùng Duyên hải miền Trung giai đoạn 2007- 2011 đạt 473.718 tỷ đồng, với
mức tăng trưởng bình quân là 14,02%. Đáng chú ý là có sự chuyển dịch trong cơ cấu
đầu tư, từ các khách sạn ở phân đoạn tầm trung sang các khu resort, khách sạn cao cấp
với một số dự án lớn như dự án quần thể du lịch Laguna Lăng Cô (Huế), các dự án
BaNa Hill, Crowne International Casino (Đà Nẵng), Vinperland (Khánh Hoà), Sea
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Links Cty (Bình Thuận)... tạo những điểm vui chơi giải trí cao cấp thu hút khách du
lịch, góp phần đa dạng hoá các sản phẩm du lịch trong vùng.

Nhờ liên có kết vùng, những năm gần đây, hệ thống cơ sở hạ tầng của vùng

Duyên hải miền Trung phát triển nhanh chóng. Cơ hội việc làm của vùng cũng phát
triển phong phú, đa dạng, tạo điều kiện mới cho việc chuyển hướng cầu sức lao động
trên thị trường.

* Phát triển nguồn lực lao động để tận dụng thế mạnh của liên kết vùng và tạo
thế cạnh tranh khác biệt của các địa phương trong vùng

Thực hiện hành động trong liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển, các

tỉnh trong vùng Duyên hải miền Trung là: hợp tác, phân công đầu tư xây dựng nâng
cấp các trường và trung tâm đào tạo nghề chuyên sâu, phục vụ cho nhu cầu lao động
của cả vùng; xây dựng quỹ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; nghiên cứu cơ chế,
chính sách nhằm phát triển thị trường lao động chung ; xây dựng chợ việc làm trên

mạng internet nhằm kết nối giữa nhu cầu giữa nhu cầu của doanh nghiệp và các cơ sở
đào tạo.

Quy hoạch đào tạo nhân lực vùng Duyên hải miền Trung không thể tách rời cơ
cấu thị trường sức lao động dựa trên quy luật cung cầu bao gồm sự cạnh tranh và tham

gia của các chủ thể. Việc tái cơ cấu kinh tế của mỗi địa phương là điều kiện tiên quyết
để xác định nhu cầu thị trường sức lao động. Do vậy, bên cạnh định hướng phát triển
nguồn lực lao động trên cơ sở tận dụng thế mạnh chung của toàn vùng, các tỉnh, thành

trong vùng cũng thực hiện liên kết đào tạo nguồn lao động cho phù hợp.

Trên thực tế, các tỉnh Duyên hải miền Trung đã thực hiện liên kết đào tạo nguồn
nhân lực trên 4 lĩnh vực: ký kết hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong vùng; ký kết hợp
tác giữa các doanh nghiệp du lịch với các cơ sở đào tạo du lịch trong vùng; ký kết hợp
tác giữa các cơ sở y tế với các cơ sở đào tạo ngành y tế; ký kết giữa các doanh nghiệp
công nghiệp với các cơ sở đào tạo trong vùng.

2.3.2.3. Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh
kết nối cung - cầu tạo điều kiện phát triển bền vững thị trường sức lao động vùng

Đông Nam bộ
Sau giải phóng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ

sở tiếp quản di sản kinh tế và hệ thống kết cấu hạ tầng khá phát triển, tiếp tục kết nối,
tạo thành tam giác tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ. Trong quá trình chuyển sang
nền kinh tế thị trường, các địa phương thuộc vùng Đông Nam bộ chính là các địa
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phương đi đầu trong đột phá cơ chế bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường. Thị trường
sức lao động ở đây cũng phát triển sớm so với các vùng khác trong cả nước. Tuy nhiên,

thị trường sức lao động vùng Đông Nam bộ luôn chịu sức ép lớn về lao động nhập cư,
sự mất cân đối cung - cầu sức lao động nhất là cầu sức lao động chất lượng cao đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế của vùng theo hướng hiện đại.

Để Phát triển thị trường sức lao động đáp ứng yêu cầu phát triển, khu vực Đông
Nam Bộ đã tập trung giải quyết những vấn đề:

Nâng cao trình độ người lao động, đáp ứng cầu sức lao động chất lượng cao
trên thị trường sức lao động vùng Đông Nam bộ, cả nước và quốc tế

Là vùng kinh tế có tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá thuộc hàng cao nhất
nước, do vậy nhu cầu về sức lao động chất lượng cao của vùng Đông Nam Bộ đang gia
tăng nhanh chóng. Vì vậy việc đào tạo, dạy nghề nâng cao chất lượng lao động, nhất là
lao động chất lượng cao được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá vùng Đông Nam Bộ.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, thành phố đã đề ra các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu

từ nay cho đến năm 2015 với 6 chương trình nhánh gồm: Chương trình đào tạo nguồn
nhân lực cho lĩnh vực y tế thành phố; chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại
học, cao đẳng; chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề; chương trình nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố; chương trình đào tạo đội
ngũ doanh nhân và chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn
hoá - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, để nâng cao chất lượng lao động, Bình

Dương xác định:
- Nâng cao chất lượng lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo - quản lý, cán

bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển
của tỉnh trong giai đoạn mới là một trong bốn chương trình đột phá.

- Xây dựng các chương trình đào tạo, dạy nghề đặc thù, gắn với nhu cầu sử
dụng của địa phương. Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở
đào tạo với doanh nghiệp trên địa bàn thông qua việc ký kết các hợp đồng, thoả thuận
đào tạo, sử dụng lao động.

- Thực hiện cam kết đào tạo lao động chất lượng cao cho tỉnh và các tỉnh, thành

lân cận, trang bị cho người lao động nhất là lao động trẻ: tri thức, đạo đức, kỹ năng
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mềm,… đảm bảo kiến thức nhất định để khi tốt nghiệp ra trường có việc làm với mức
thu nhập cao, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển nhanh, bền vững, trở
thành đô thị công nghiệp, dịch vụ hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

- Việc mở rộng sản xuất - kinh doanh phải đi đôi với việc nâng cao hàm lượng
tri thức và tăng mạnh số lượng lao động thông qua đào tạo, trong đó lao động chất
lượng cao là cấp thiết, là mục tiêu quan trọng, mà tỉnh Bình Dương cần phải giải quyết
đồng bộ với sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Đối với Đồng Nai, việc xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao được thực
hiện trên cơ sở:

- Xây dựng chính sách đột phá về tiền lương, trả lương cao xứng đáng với
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân lực chất lượng cao phù hợp với giá cả sức
lao động.

- Thường xuyên tổ chức các hội chợ về việc làm để người lao động và người sử
dụng lao động gặp nhau một cách nhanh nhất. Mặt khác, làm tốt công tác dự báo nhu
cầu nhân lực chất lượng cao của tỉnh trên cơ sở cập nhật thông tin kịp thời làm cơ sở
cho việc đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao.

- Tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo trong tỉnh và các cơ sở đào tạo ở
thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp để tăng quy mô và chất lượng đào tạo
theo yêu cầu của doanh nghiệp, các lĩnh vực quan trọng theo định hướng phát triển
của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học thông qua chương trình

cải cách hệ thống giáo dục - đào tạo các cấp, nhất là về nội dung chương trình và

phương pháp đào tạo.
- Hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới đào tạo nghề, liên thông giữa các

trình độ đào tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp trở thành

một chủ thể quan trọng trong đào tạo nghề; phát triển mạnh các cơ sở đào tạo nghề tại
doanh nghiệp; khuyến khích phát triển đào tạo nghề tại dây chuyền sản xuất của doanh
nghiệp; tăng cường vai trò đại diện của doanh nghiệp và hội nghề nghiệp trong quá

trình xây dựng chiến lược đào tạo nghề.
Đào tạo nghề gắn với cầu lao động mà trước hết là gắn với người sử dụng

lao động
Đào tạo nghề gắn với cầu lao động đạt được hiệu quả cao và thiết thực khi

doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề có liên kết trong việc đặt hàng đào tạo, cung ứng lao
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động và sự phối hợp trong công tác đào tạo từ hai phía. Thực hiện yêu cầu này, các

tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ đã thực hiện các giải pháp như sau:
Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn

Đức Thắng thực hiện mô hình liên kết “ Nhà trường với doanh nghiệp” thể hiện trên

các mặt: nhà trường tổ chức đào tạo và giới thiệu việc làm theo nhu cầu của doanh
nghiệp; doanh nghiệp hỗ trợ học bổng và nhận học viên của trường vào thực tập nghề
hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp. Hay kinh nghiệm về tổ chức, xây dựng các chương
trình đào tạo theo phương pháp lý thuyết gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp và tìm kiếm đối tác để phối hợp nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo nghề
của: Trường Doanh nhân PACE, trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, trung tâm Nghiên

cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA),… Các chương trình liên kết đào tạo
giúp doanh nghiệp không phải mất thời gian để đào tạo lại cho người lao động và

người lao động sau khi được đào tạo đã có thể bắt tay ngay vào làm việc một cách
nhanh chóng và hiệu quả.

Ở Đồng Nai, trường Đại học Lạc Hồng là trường đào tạo nhân lực cung cấp trực
tiếp cho các công ty, các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Đồng Nai và khu vực
lân cận. Nhà trường đã chủ động liên kết với doanh nghiệp, tìm hiểu thị trường sức lao

động tại địa phương và khu vực, nắm bắt định hướng phát triển kinh tế xã hội ở địa
phương để xác định ngành nghề đào tạo, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cho
phù hợp; thực hiện phương châm “đào tạo những gì xã hội cần chứ không phải đào tạo
những gì mà mình có”; đổi mới phát triển đào tạo từ hướng “cung” sang đào tạo theo
hướng “cầu” đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bà Rịa - Vũng tàu với phương châm: Doanh nghiệp “bắt tay” trường nghề trong

đào tạo lao động. Đã có rất nhiều “cái bắt tay” giữa các trường dạy nghề và doanh

nghiệp trong việc đào tạo nhân lực đáp ứng với nhu cầu thực tế của xã hội. Khách sạn
Palace (thành phố Vũng Tàu), thông qua liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp đã

có 95% nhân viên của khách sạn là học viên tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề du

lịch Vũng Tàu. Để xác định rõ nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề trên địa bàn

tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng trường cao đẳng nghề của
tỉnh khảo sát yêu cầu chất lượng lao động tại 100 doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở thực tế
này, nhà trường sẽ có điều chỉnh phù hợp trong việc đào tạo, hướng đến ngành nghề
trọng tâm, hạn chế việc đào tạo tràn làn. Sự gắn kết giữa nhà trường với các doanh
nghiệp còn được thực hiện thông qua việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn gắn với giảng
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dạy. Mỗi khoá của lớp quản lý khách sạn - nhà hàng đều mời ít nhất một giám đốc
doanh nghiệp du lịch có kinh nghiệm đến giảng dạy hoặc trao đổi. Ngoài ra, nhà trường
có chủ trương tăng cường thêm thời lượng học ngoại ngữ gấp 2 lần so với chương trình

khung nhằm tăng khả năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng.
Dự báo nhu cầu và cung ứng sức lao động, kết nối cung cầu - giải pháp khắc

phục độ “vênh” cung - cầu sức lao động trên thị trường
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước trong việc dự báo

nguồn nhân lực lao động với sự thành lập trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và

thông tin thị trường.

Là đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí

Minh, trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường sức lao động có
chức năng thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin về lao động, việc làm và dạy
nghề; cung cấp thông tin về thị trường sức lao động, về cung ứng sức lao động, việc
làm trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện gắn kết cung - cầu sức lao động theo yêu

cầu của xã hội.
Trung tâm ra đời góp phần không nhỏ trong việc dự báo nhu cầu, dự báo các

điều kiện sống, làm việc,… của người lao động và nhu cầu của các doanh nghiệp với
các ngành nghề, từ đó định hướng đào tạo và định hướng việc làm trong tương lai.

Cũng như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng thành lập trung tâm đào tạo -

cung ứng lao động kỹ thuật trực thuộc ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.
Trung tâm thực hiện chức năng khảo sát nhu cầu sức lao động, tiếp nhận yêu cầu đào

tạo lại, đào tạo nâng cao nguồn lao động đạt chất lượng đáp ứng cho các khu công
nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp và người lao động về các lĩnh vực có liên quan. Đồng
thời, tổ chức các cuộc trao đổi về đào tạo và thị trường sức lao động.

Trung tâm cũng thành viên chính thức của EDEXCEL (Anh quốc) đào tạo
và liên kết đào tạo quốc tế từ trình độ sơ cấp đối với tất cả các ngành nghề đáp
ứng yêu cầu về chất lượng, với phương pháp giảng dạy và đánh giá hiện đại, hệ
thống văn bằng BTEC có giá trị quốc tế. Văn bằng BTEC được hơn 120 quốc gia
trên thế giới công nhận.

Trung tâm đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật còn kết hợp với các phường, xã

về triển khai đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, có hỗ trợ chi
phí cho người học nghề. Phối hợp với các trường đào tạo nghề của tỉnh thực hiện
chương trình đào tạo lao động kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế (Anh Quốc) để góp phần
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nâng cao chất lượng nguồn cung lao động kỹ thuật, đang thí điểm cho ba nghề: Công
nghệ ô tô, điện và cơ khí.

Trung tâm cũng tổ chức thành công các khoá đào tạo “Huấn luyện công
nghiệp ở nước ngoài”, đào tạo thành công các khoá quản trị nhân sự, hành chính

công, kế toán trưởng nâng cao năng lực làm việc cho nhân viên, cán bộ các doanh
nghiệp. Đào tạo các khoá tiếng Việt dành cho người nước ngoài, rút ngắn rào càn

ngôn ngữ giữa nhà đầu tư nước ngoài với người lao động, người nước ngoài với
người Việt Nam… Hoạt động của trung tâm góp phần phục vụ tốt cho việc dự báo
nhu cầu và cung ứng sức lao động, hạn chế độ vênh về cung - cầu sức lao động trên

thị trường của vùng cũng như cả nước.
Đặc biệt, mới đây, Trung tâm giới thiệu việc làm lớn nhất Đông Nam bộ được

đặt tại Đồng Nai được hoàn thành và đưa vào sử dụng là điều kiện quan trọng góp phần
đáp ứng yêu cầu thực tế về cung - cầu sức lao động trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo sự
kết nối cung - cầu sức lao động tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2.3.3. Bài học kinh nghiệm về phát triển thị trường sức lao động cho khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long
Từ kinh nghiệm phát triển thị trường sức lao động một số quốc gia Châu Á, từ

nghiên cứu quá trình phát triển thị trường sức lao động các vùng kinh tế của Việt Nam,

có thể rút ra một số bài học phát triển thị trường sức lao động cho khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long như sau:

Một là, cần nhận thức đầy đủ hơn vai trò của thị trường sức lao động đối với
quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Nghiên cứu quá trình phát triển thị trường sức lao
động trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo kiểu rút ngắn ở vùng Đồng
bằng sông Hồng cho thấy: thực chất đây là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
tích cực: giảm dần tỷ trọng của nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng của công nghiệp và

dịch vụ. Theo đó, cơ cấu lao động cũng phải chuyển dịch tương ứng. Thực hiện được
nhiệm vụ này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng lao động đáp ứng với cơ cấu kinh tế
mới. Tức là, làm thay đổi về chất cung sức lao động trên thị trường. Mặt khác, muốn cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại cũng cần phải có lực lượng lao động trình

độ cao hơn, tức cầu sức lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn.
Như vậy, muốn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phải chuyển

dịch về chất cung - cầu sức lao động; tức là phải phát triển thị trường sức lao động.
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Hai là, phải tôn trọng nguyên tắc đồng bộ của cả hai yếu tố cung - cầu sức lao
động trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế và thị trường sức lao động.

Nghiên cứu thực trạng chuyển hướng thị trường sức lao động vùng Duyên hải miền
Trung cho thấy, cơ cấu kinh tế vùng đã có những chuyển dịch tích cực theo hướng
công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Một trong những bộ phận cấu
thành, cũng vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế chính là
chuyển dịch cơ cấu lao động. Bản thân của sự chuyển dịch cơ cấu lao động là kết quả
quá trình phát triển nguồn lực lao động và các quan hệ thị trường. Do vậy, phát triển
nguồn lao động không thể tách rời cơ cấu thị trường sức lao động dựa trên quy luật
cung - cầu. Cơ cấu kinh tế là điều kiện tiên quyết để xác định cầu sức lao động trên thị
trường. Vì vậy, chất lượng nguồn lao động là yếu tố mang tính cách mạng nhất của quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quyết định sự phát triển của thị trường sức lao động,
phản ánh sự thay đổi thể chế căn bản, cấu thành nền tảng cho quá trình phát triển kinh
tế - xã hội. Trên cơ sở xác định cầu sức lao động, sẽ có định hướng cung sức lao động
cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Ba là, phải phát triển nguồn lao động chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Qua thực tế và kinh nghiệm phát triển nguồn lực lao
động vùng Đông Nam bộ có thể thấy: Phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế
không chỉ mang lại các cơ hội tốt về tăng trưởng kinh tế và sự giàu có, mà còn tạo ra
những thách thức không nhỏ về khả năng thích ứng, hội nhập và nhất là khả năng duy
trì và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Quá trình này kéo theo sự
phân công lao động quốc tế, sự lưu chuyển tự do các nguồn vốn, công nghệ sản xuất
tiên tiến và khoa học quản lý hiện đại, cho phép mọi quốc gia tiếp cận, sử dụng thành

quả, tận dụng được ưu thế của mình để tăng trưởng và phát triển kinh tế. Xu hướng
phát triển của nền kinh tế thế giới đòi hỏi người lao động phải có kiến thức và kỹ năng
tiếp thu kiến thức mới, đồng thời phải có khả năng hội nhập thích ứng với môi trường
lao động và tuyển dụng quốc tế. Chính quá trình này đã hình thành nên một đội ngũ lao
động chất lượng cao trong nền kinh tế.

Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài cũng đang rất khát nguồn lao động có tay nghề, lao động trình độ cao.

Trong khi đó, tỷ lệ qua đào tạo, lao động có trình độ cao của chúng ta lại quá ít, không
đủ để đáp ứng cho nhu cầu của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, để phát triển thị trường
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sức lao động thì việc quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là vấn đề
vô cùng quan trọng.

Bốn là, kết nối cung - cầu sức lao động hợp lý, có sự kết hợp giữa người lao
động - doanh nghiệp - nhà tuyển dụng. Cung cấp thông tin, dự báo nhân lực, khắc
phục độ “vênh” trên thị trường sức lao động. Thời gian qua, hoạt động dịch vụ việc
làm ở các địa phương đã dần khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển thị
trường lao động, là cầu nối tích cực giúp gắn kết doanh nghiệp với người lao động.
Người lao động cũng có thể đến các sàn giao dịch việc làm - nơi người lao động và

người sử dụng lao động dễ gặp nhau. Đây là các cầu nối trung gian của cung - cầu lao
động trên thị trường.

Với xu thế mở cửa, hội nhập hiện nay, việc cung cấp thông tin dự báo nhu cầu
nhân lực cũng là việc làm rất quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn lực, lựa chọn việc làm

và định hướng đầu tư. Thông tin dự báo nhu cầu nhân lực được sử dụng như là cơ sở
để doanh nghiệp tham khảo và lập chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh,
người lao động tham vấn và quyết định lựa chọn nghề nghiệp và sự nghiệp của mình

nhất là trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo cho phù hợp, các cơ sở đào tạo (đại học,
cao đẳng, dạy nghề…) xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Thông qua việc tham khảo thông tin dự báo nhu cầu nhân lực, những người tham gia
thị trường sức lao động sẽ có điều kiện để đưa ra các quyết định hợp lý nhờ vậy tránh
được nhiều lãng phí xã hội không cần thiết, nâng cao năng suất lao động xã hội, phát
triển thị trường sức lao động. Dự báo nhu cầu nhân lực cũng nhằm góp phần giảm thiểu
sự mất cân bằng giữa cung - cầu sức lao động trong các ngành kinh tế, hạn chế việc đào

tạo dư thừa hoặc mất cân đối giữa đào tạo và việc làm do thông tin sai lệch về việc làm,

về nhân lực theo ngành nghề đào tạo,… giữa người cung ứng và người tuyển dụng, góp
phần phát triển và phân bổ, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, tạo điều kiện
phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống thông tin và dự
báo nhu cầu nhân lực như mô hình của Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh là kinh

nghiệm bổ ích cho việc vận dụng phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long.

Năm là, xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút
các nguồn lực để phát triển thị trường sức lao động. Để phát triển thị trường sức lao
động thì vấn đề trước tiên là cần cụ thể hoá các chương trình, mục tiêu, giải pháp phù

hợp giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế với cơ cấu lao động. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
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để giải quyết việc làm, đảm bảo cân đối giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị. Ưu
tiên giải quyết việc làm cho lao động địa phương; mở rộng xuất khẩu sức lao động,…
như giải pháp phát triển thị trường sức lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng

Duyên Hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ là những bài học bổ ích cho phát triển thị
trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạo điều kiện nâng cao hơn
nữa vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường sức lao động, chủ động hội nhập thị
trường sức lao động khu vực cũng như quốc tế một cách có hiệu quả.

Sáu là, thực hiện liên kết vùng tạo bước đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
nâng cao chất lượng nguồn lao động, chuyển hướng thị trường sức lao động một cách

hợp lý. Liên kết kinh tế là một xu thế tất yếu của xã hội phát triển. Trong nền kinh tế
hàng hoá, liên kết vùng càng phải được đặt lên hàng đầu, được làm rõ và có các bước
đi cụ thể phù hợp với sự phát triển của xã hội. Trong thời gian qua kinh tế các địa
phương vùng Duyên Hải miền Trung đã có bước phát triển vượt bậc với tốc độ tăng
trưởng bình quân cao. Cơ sở hạ tầng kinh tế đã từng bước hoàn thiện, đặc biệt với sự
hình thành và phát triển của nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng nước sâu tạo
điều kiện tăng trưởng cho cả khu vực là nhờ thắng lợi của liên kết vùng. Gần đây nhiều
chương trình liên kết được các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung tiếp tục được thực hiện
với nhiều lĩnh vực như: liên kết kinh tế, du lịch, giáo dục - đào tạo… nó không chỉ đem
lại một năng lực đầu tư mới để tạo nên những thương hiệu sản phẩm hàng hoá có sức
cạnh tranh cao trên thị trường, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, là “đòn

bẩy” quan trọng để kinh tế vùng tăng tốc trong đó có sự chuyển hướng hợp lý thị
trường sức lao động.

Là khu vực với các địa phương có đặc thù tương đồng, Đồng bằng sông Cửu
Long có nhiều cơ hội tiếp thu bài học liên kết vùng của Duyên hải miền Trung để tạo
điều kiện phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đáp
ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.
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Chương 3
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CÓ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG

3.1.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh
hưởng đến sự phát triển thị trường sức lao động

Địa hình, khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang,

Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc
Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Tổng diện tích đất đai của cả vùng là

4054,8 nghìn ha, chiếm khoảng 13% diện tích cả nước (33.095,7 nghìn ha), trong đó
loại đất tốt nhất là đất phù sa chiếm gần 30%. Đất sản xuất nông nghiệp 2.616,5 nghìn

ha chiếm 64,5%, đất lâm nghiệp 310,8 nghìn ha chiếm 7,7%, đất chuyên dùng 255,4

nghìn ha chiếm 6,3% và đất ở 122,2 nghìn ha chiếm 3,0% [70, tr.11].

Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi
dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển; qua từng giai đoạn kéo theo sự hình

thành những giồng cát dọc theo bờ biển. Những hoạt động hỗn hợp của sông và biển đã

hình thành những vạt đất phù sa phì nhiêu dọc theo đê ven sông lẫn dọc theo một số
giồng cát ven biển và đất phèn trên trầm tích đầm mặn trũng thấp như vùng Đồng Tháp
Mười, tứ giác Long Xuyên - Hà Tiên, tây nam sông Hậu và bán đảo Cà Mau.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng châu thổ rộng và phì

nhiêu ở Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất lương thực, nuôi trồng và đánh bắt
thuỷ hải sản và cây ăn trái nhiệt đới lớn của cả nước. Vùng này có bờ biển dài trên

700km, khoảng 360.000km2 khu vực đặc quyền kinh tế, giáp biển Đông và vịnh Thái
Lan; có điều kiện thuận lợi phát triển vận tải biển, đặc biệt là phát triển khai thác hải
sản, công nghiệp khai thác khoáng sản dưới lòng biển, xuất nhập khẩu, du lịch biển,…

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng trong giao lưu quốc tế do nằm
trong khu vực có đường giao thông hàng hải và hàng không quan trọng giữa Đông Á,
Nam Á và với Thái Bình Dương. Đối với quốc gia, Đồng bằng sông Cửu Long nằm
liền kề với vùng kinh tế phát triển nhất Việt Nam - vùng Đông Nam Bộ, có nhiều điều
kiện thuận lợi cho việc hợp tác với các vùng và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.
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Là vùng có nhiệt độ cao và ổn định, nhiệt độ trung bình là 280c lượng mưa bình

quân cả khu vực là 1.520mm/năm đến 1.580mm/năm, cao hơn Đông Nam Bộ. Nằm
trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên Đồng bằng sông Cửu Long có hai mùa mưa
nắng rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Sự
phân bố hai mùa đã tạo ra chế độ gió chướng ở Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 9
đến tháng 4 năm sau.

Tổng hoà những đặc điểm địa hình, khí hậu nêu trên, đã tạo cho Đồng bằng
sông Cửu Long những lợi thế so sánh riêng biệt mà các vùng khác không có được, đó
là một thảm thực vật và một quần thể động vật phong phú, đa dạng, nhưng có tính đồng
nhất tương đối trong khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất lương
thực, thực phẩm, chế biến sản phẩm nông, thuỷ sản lớn nhất cả nước.

Tài nguyên thiên nhiên

Đồng bằng sông Cửu Long lấy nước ngọt từ sông Mêkông và nước mưa. Cả hai
nguồn này đều đặc trưng theo mùa một cách rõ rệt. Lượng nước bình quân của sông
Mêkông chảy qua Đồng bằng sông Cửu Long hơn 460tỷ m3 và vận chuyển khoảng 150
triệu đến 200 triệu tấn phù sa mỗi năm. Chính lượng nước và khối lượng phù sa đó
trong quá trình bồi bổ lâu dài đã tạo nên Đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông kênh rạch lớn nhỏ đan xen, nên rất
thuận lợi cung cấp nước ngọt quanh năm. Về mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, sông

Mêkông là nguồn nước mặt duy nhất. Về mùa mưa, lượng mưa trung bình hàng năm
dao động từ 2.400mm ở vùng phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long đến 1.300mm ở
vùng trung tâm và 1.600 mm ở vùng phía Đông. Về mùa lũ, thường xảy ra vào tháng 9,

nước sông lớn gây ngập lụt.
Tổng diện tích đất tự nhiên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 3,96

triệu ha, trong đó khoảng 2,60 triệu ha được sử dụng để phát triển nông nghiệp và nuôi

trồng thuỷ sản chiếm 65%. Trong quỹ đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm chiếm
trên 50%, trong đó chủ yếu đất lúa trên 90%. Đất chuyên canh các loại cây màu và cây

công nghiệp ngắn ngày khoảng 150.000 ha, đất cây lâu năm chiếm trên 320.000 ha,

khoảng 8,2% diện tích tự nhiên.

Vùng bãi triều có diện tích khoảng 480.000 ha, trong đó gần 300.000 ha có khả
năng nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ. Các nhóm đất chính ở Đồng bằng sông
Cửu Long gồm: Đất phù sa sông (1,2 triệu ha); đất phèn (1,6 triệu ha); đất nhiễm mặn
(0,75 triệu ha); các loại đất khác (0,35 triệu ha): đất than bùn, đất xám trên phù sa cổ và

đất đồi núi.
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Sông Mêkông đã tạo ra nhiều dạng sinh cảnh tự nhiên, thay đổi từ các bãi thuỷ
triều, giồng cát và đầm lầy ngập triều ở vùng đồng bằng ven biển, các vùng cửa sông,
cho đến vùng ngập lũ, các khu trũng rộng, đầm lầy than bùn, các dải đất cao phù sa ven

sông và bậc thềm phù sa cổ nằm sâu trong nội địa.
Các vùng đất ngập nước bị ngập theo mùa hoặc thường xuyên chiếm một diện

tích lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Những vùng này có chức năng kinh tế và sinh

thái quan trọng. Các vùng đất ngập nước là một một trong những hệ sinh thái tự nhiên

phong phú nhất. Mặt khác, chúng cũng là những hệ sinh thái vô cùng nhạy cảm dễ bị
tác động và không thể được do quản lý.

Trong các vùng đất ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, có thể xác định
được 3 hệ sinh thái tự nhiên: Hệ sinh thái rừng ngập mặn; hệ sinh thái đầm nội địa
(rừng tràm); hệ sinh thái cửa sông.

Hệ động vật ở Đồng bằng sông Cửu Long gồm 23 loài có vú, 386 loài và bộ
chim, 6 loài lưỡng cư và 260 loài cá. Số lượng và tính đa dạng của hệ động vật thường
lớn nhất trong các khu rừng tràm và rừng ngập mặn còn lại.

Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng trú đông quan trọng đặc biệt đối với các

loài chim di trú. Những vùng ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng là nơi cư
trú của các loài bò sát và động vật lưỡng cư, tạo nên sự đa dạng sinh học.

3.1.2. Về điều kiện kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh
hưởng đến sự phát triển thị trường sức lao động

3.1.2.1. Về điều kiện kinh tế
Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trong nhiều năm qua, kinh tế các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu

Long liên tục tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 của khu
vực là 13,01%, cao hơn so với mục tiêu đề ra (12%-13%). Những năm 2008 - 2010,

mặc dù chịu sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn trong nội tại
nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
vẫn tăng: năm 2009 đạt 11,05%, năm 2010 đạt khoảng 12,2%.

Giá trị sản xuất các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
2006 - 2010 đạt 385.926 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), tốc độ tăng bình quân

13,5%/năm, trong đó ngành nông, lâm nghiệp tăng 6,14%, công nghiệp - xây dựng
tăng 20,1%, thương mại - dịch vụ tăng 12,5%.
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Cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được chuyển dịch
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong 2 năm 2006-2007 cơ cấu kinh tế
chuyển dịch khá nhanh, nhưng bị chậm lại từ năm 2008 do sự giảm sút tốc độ tăng
trưởng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2010, ngành nông, lâm nghiệp
chiếm tỉ trọng 39%, công nghiệp - xây dựng 26%, thương mại - dịch vụ 35%; cơ bản
đạt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
2006 - 2010 đạt khoảng 15,095 triệu đồng. Riêng năm 2010 thu nhập bình quân đầu
người đạt 20,719 triệu đồng, gấp 1,74 lần so với năm 2005 và 4,44 lần so với năm 2000.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 18,6%/năm. Kim ngạch xuất khẩu từ mức đạt 3.612,5
triệu USD năm 2006, đến năm 2010 đạt mức 6.607 triệu USD tăng 1,83 lần. [18].

Tình hình đầu tư phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
2006 - 2010

Từ năm 2006 - 2010, tổng vốn đầu tư phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long là: 90.793,85 tỷ đồng, bên cạnh các nguồn vốn trong nước, nguồn vốn ODA

cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và điều
chỉnh cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2006 đến
31/12/2010, tổng vốn ODA đã ký kết cho các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long 1.899,8 triệu USD, trong đó vốn vay 1.700 triệu USD vốn viện trợ không
hoàn lại 99 triệu USD, các dự án lớn như: Dự án Xây dựng cầu Cần Thơ do Nhật Bản
tài trợ trị giá 4,626 tỷ Yên (tương đương 49,67 triệu USD); Dự án khôi phục cầu trên

Quốc lộ 1 giai đoạn 3 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) do Nhật Bản tài trợ trị giá 1,038 tỷ
Yên (tương đương 11,14 triệu USD), Dự án cầu Cao Lãnh do Chính phủ Úc tài trợ trị
giá khoảng 300 triệu USD; Dự án cầu Vàm Cống do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ trị
giá khoảng 320 triệu USD…

Giai đoạn 2006-2010, Đồng bằng sông Cửu Long thu hút 7,61 tỷ USD vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 358 dự án chủ yếu trên lĩnh vực công nghiệp chế
biến, chế tạo (chiếm 80,7% số dự án và 49,3% vốn đăng ký), lĩnh vực kinh doanh bất
động sản chiếm 24,6% vốn đầu tư, còn lại là các lĩnh vực khác. Tính đến hết tháng
9/2011, Long An là địa phương đang dẫn đầu về vốn FDI với 3,6 tỷ USD, Kiên Giang

3 tỷ USD, Cà Mau 780 triệu USD, thành phố Cần Thơ 735 triệu USD....
Hoạt động xuất khẩu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng có sự tăng

trưởng khá, góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực. Nhiều doanh nghiệp và doanh nhân
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khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có những nỗ lực và rất năng động, linh hoạt trong
hoạt động thương mại, mở rộng và tăng thị phần trên các thị trường, góp phần tăng giá
trị kim ngạch xuất khẩu của các địa phương trong thời gian qua. Xuất khẩu đã trở thành

nhân tố tăng trưởng của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nông, thuỷ sản là những mặt hàng có tiềm năng, thế mạnh trong xuất khẩu và

chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long, trong đó gạo (sản xuất chiếm trên 55% sản lượng cả nước, hàng năm đóng
góp 90% lượng xuất khẩu); thuỷ sản (sản xuất chiếm trên 50% sản lượng cả nước,
riêng tôm chiếm gần 80% sản lượng và hàng năm đóng góp trên 60% tổng kim ngạch
xuất khẩu của cả nước). Tuy xuất khẩu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ
chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng trong đó một số mặt
hàng thuộc diện xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lại chiếm tỷ trọng và giá trị cao như:

gạo chiếm 90% lượng xuất khẩu, tôm chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu, v.v. Điều này

cho thấy tầm quan trọng và giá trị của khu vực này trong xuất khẩu của Việt Nam. Các
sản phẩm xuất khẩu tập trung vào thị trường các nước EU, Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hồng
Kông, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Nga, Canada, Úc, Trung Đông, v.v..

Giá trị xuất khẩu của Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh, năm 2001 là
1.376,448 tỷ USD, năm 2005 tăng lên 2.881,708 tỷ USD. Đến năm 2010, giá trị kim

ngạch xuất khẩu của khu vực đạt 6.869,6 triệu USD. Giá trị nhập khẩu trực tiếp của
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2006 là 1.165,462 tỷ USD, đến năm 2010
nhập khẩu tăng 2.523,7 triệu USD.

Về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả
nước, sản xuất liên tục trong những năm qua, đóng góp trên 60% tổng sản lượng lương
thực và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Năm 2010, tổng sản lượng lương thực
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 21,6 triệu tấn, góp phần quan trọng để đảm bảo
an ninh lương thực trong nước và xuất khẩu. Riêng cây ăn quả, khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long có 270 ngàn ha, sản lượng gần 3 triệu tấn chiếm 70% sản lượng trái
cây cả nước.

Thuỷ sản là ngành phát triển mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long, mặt hàng

chủ lực là cá tra, tôm với sản lượng nuôi trồng đạt 1.940.181 tấn; cá nuôi 1.509.963 tấn,

chiếm 73,35 % sản lượng cá nuôi cả nước. Sản lượng tôm nuôi 341.117 tấn chiếm
75,74% so với cả nước.

Dịch vụ du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển khá, chủ yếu khai
thác du lịch sinh thái. Trong năm 2010, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thu hút
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được 1,3 triệu khách du lịch quốc tế và khoảng 14,8 triệu lượt khách nội địa (chiếm
trên 50% lượng khách nội địa cả nước). Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên

tục trong những năm gần đây, khách du lịch đến các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong năm 2011, các tỉnh thành

trong khu vực đã đón tiếp hơn 17, 4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,4 triệu lượt
khách quốc tế, tăng 11,48%, doanh thu toàn ngành đạt trên 3.500 tỉ đồng, tăng 23,68%
so với năm 2010, góp phần đáng kể vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Hiện nay,
Đồng bằng sông Cửu Long đang được khảo sát, quy hoạch phát triển du lịch, từng
bước đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho ngành du lịch; tạo các sản phẩm du lịch đặc
thù của vùng sông nước đồng bằng, nâng cao chất lượng phục vụ, nguồn nhân lực và

tích cực trong liên kết vùng, liên kết phát triển với các tỉnh, thành trong cả nước. Đặc
biệt là liên kết chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm trung chuyển du lịch
lớn nhất nước, đẩy mạnh liên kết tua, tuyến để phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi
thế của du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

3.1.2.2. Về văn hoá - xã hội
Dân số - lao động
Đồng bằng sông Cửu Long có cộng đồng dân cư đa dân tộc, qui mô dân số lớn

(năm 2011 là 17,331 triệu người, chiếm 19,8% dân số cả nước), tốc độ tăng dân số tự
nhiên cao (trung bình khoảng 1,7%/năm). Dân cư tuy được phân bố tương đối đồng
đều ở 13 tỉnh, thành phố, nhưng mật độ tập trung ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu
Long và các đô thị (mật độ dân số 427 người/km2 - vượt xa mức an toàn của sự phát
triển bền vững), phân tán ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, vùng ven biển;
phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn và làm nông nghiệp.

Là yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất, người lao động ở Đồng bằng sông Cửu
Long với những kinh nghiệm, kỹ năng tương đối khá, sử dụng có hiệu quả các tư liệu
sản xuất. Sự biến đổi của người lao động cùng các yếu tố khác của lực lượng sản xuất
vừa là tác nhân lại vừa là kết quả của quá trình chuyển biến hình thức sản xuất, quan hệ
sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long.

Người lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long kế thừa những giá trị tinh
túy được hun đúc từ nền sản xuất lúa nước lâu đời, họ có đầy đủ những hiểu biết,
những kinh nghiệm rất chuẩn xác, linh hoạt để ứng dụng một cách sáng tạo vào sản
xuất nông, lâm ngư nghiệp với kết quả cao. Tầng lớp trung nông có vai trò rất to lớn, là
lực lượng chính trong sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn khu vực Đồng bằng sông
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Cửu Long trước nay và trong tương lai. Họ là những người sản xuất hàng hóa. Họ sản
xuất theo qui luật giá trị, nhạy bén với giá cả thị trường, có tính toán qui hoạch, biết
cách tổ chức sản xuất, mạnh dạn, xông xáo, dám đầu tư và dám chấp nhận rủi ro,…
Đồng thời, tiếp thu và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, lao động nữ là lực lượng rất quan trọng, rất dồi
dào, chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động. Tuy nhiên, phụ nữ thường chỉ làm

công việc nội trợ, quản lý gia đình hoặc một số công việc khác tương đối nhẹ nhàng,

phù hợp với sức khỏe; mặc dù hiện nay việc để phụ nữ tham gia vào quá trình sản xuất
xã hội đã được tạo mọi điều kiện.

Người lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia không đều ở
các lĩnh vực sản xuất, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp; mà nông nghiệp lại
sản xuất theo mùa vụ, bình quân đất canh tác còn thấp, đất đai chưa khai thác, mở rộng
một cách hiệu quả,… nên tỷ suất sử dụng lao động ở đây vẫn còn thấp. Lao động ở
nông thôn chưa được sử dụng hết năng lực, thời gian nhàn rỗi còn khá phổ biến.

Phần lớn người lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xuất thân từ nông
dân, làm nông nghiệp, ở nông thôn, nên ít nhiều còn mang nặng tính tư hữu và tác

phong của nền kinh tế tiểu nông (tùy tiện về giờ giấc, hành vi); đồng thời, họ chưa
được trang bị kiến thức, kỹ năng, tinh thần và thái độ làm việc của nền văn hóa công
nghiệp. Đó là kỹ năng làm việc theo nhóm, tinh thần hợp tác, khả năng phát huy sáng
kiến và chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tính tổ chức, kỷ luật tự giác, cũng như lương tâm
nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Do vậy, họ gặp rất
nhiều khó khăn khi tiếp cận với điều kiện làm việc của nền kinh tế công nghiệp.

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh
những tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đến việc tiếp nhận những giá trị
tinh hoa văn hóa nhân loại và hình thành các tư tưởng, ý thức, chuẩn mực đạo đức mới
của nền văn minh công nghiệp thì nó cũng làm nảy sinh nhiều tư tưởng, ý thức và tiêu

chí phi đạo đức, phi văn hóa. Những năm gần đây, một bộ phận lao động ở Đồng bằng
sông Cửu Long, nhất là lao động trẻ, lao động nữ vì mưu cầu lợi ích cá nhân đã quay

lưng với những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, bất chấp luân thường đạo lý,
chạy theo lối sống xa hoa, thực dụng, buông thả, sùng bái đồng tiền.

Tập quán, lối sống
Khác với Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long không phải là

vùng đất tổ của người Việt. Sự du nhập cư dân từ nhiều nơi khác đến đây cùng với
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người Việt để khai hoang, lấn biển, lập nghiệp đã tạo cho Đồng bằng sông Cửu Long
một nét văn hoá đa sắc tộc. Đó là văn hoá của người Việt, được hình thành và phát

triển bên cạnh văn hoá Khmer, Chăm và Hoa. Họ cùng chung sống và phát triển các
loại hình hoạt động kinh tế. Trong quá trình sinh sống, làm ăn, hành trang mang theo
của cư dân là những vốn truyền thống từ làng quê, đất tổ đã thẩm thấu lẫn nhau tạo nên

một nét mới để thích nghi, phù hợp với vùng sinh thái tự nhiên và xã hội. Người dân
tới vùng đất phương Nam này phải gạt bỏ dần những tập tục riêng để tiếp thu, thẩm
thấu những nét, những sắc thái văn hóa hết sức đa dạng, phong phú và riêng có của văn
hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong nền văn hóa người Việt.

Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống kênh rạch chằng chịt, có khí hậu nhiệt
đới gíó mùa, thời tiết khí hậu hiền hòa, ít bão tố, một năm có hai mùa mưa, nắng rõ rệt.
Khi những cư dân người Việt đầu tiên đặt chân đến cùng đất này, thì nơi đây còn là

những cánh rừng hoang bạt ngàn, với đủ loại thú dữ, bệnh tật và nhiều nguy hiểm, đòi

hỏi con người phải có lòng dũng cảm, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, đoàn kết,
giúp đỡ lẫn nhau mới có thể chế ngự và làm chủ được tự nhiên hoang sơ và khắc
nghiệt. Chính điều này đã tạo nên cho con người Đồng bằng sông Cửu Long cuộc sống
hòa mình với thiên nhiên với lối sống phóng khoáng, tự do. Nơi đây cũng là vùng đất
được thiên nhiên ưu đãi, với những loài thủy hải sản phong phú, phù sa bồi lắng tạo
nên những vùng cây trái đa dạng, vùng lúa phì nhiêu ban tặng sự trù phú cho cuộc sống
của những cư dân đến từ muôn nơi.

Sự mầu mỡ, trù phú của thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long đã bao dung

cho cuộc sống của con người. Con người cũng giang tay đón nhận sự ban phát của
thiên nhiên. Điều này đã tạo ra tính cách con người vùng sông nước Cửu Long sự hào

phóng. Hào phóng vì thiên nhiên đã ưu đãi cho con người. Họ không phải khó khăn,
vất vả cho sự mưu sinh nên mọi thứ cứ mộc mạc, giản dị như cái vốn có của tự nhiên,

định hình lối sống phóng khoáng, tự do, hào hiệp, không cần lo xa, không cần tiết
kiệm, không cần tích góp, phòng cơ, đôi khi lại có phần dễ dãi,… trở thành một tính
cách đặc trưng của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong quan hệ xã hội, người dân Đồng bằng sông Cửu Long thường chú ý
nhiều đến hành vi và việc làm, gần như ít quan tâm lắm đến chức tước, địa vị và cũng
không có thái độ phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nguồn gốc xuất thân. Họ đề cao và

coi trọng tính chân thật, cởi mở, không ưa vòng vo, dông dài, trau chuốt trong giao tiếp.
Những cư dân vùng sông nước Cửu Long từ nhiều nơi hội tụ về đây, họ không chỉ có
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khai hoang lập nghiệp, lập làng xóm, phum sóc, cày bừa, gieo trồng, gặt hái, chăn
nuôi,… để có cái ăn, cái mặc, cái ở mà còn có cả những nhu cầu văn hóa tinh thần, tạo
niềm tin, tăng thêm sức mạnh và ý chí để giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách,
hiểm nguy mà họ thường gặp trong quá trình lao động và trong cuộc sống hằng ngày.

Cũng chính những nhân tố trên lại tạo nên lối sống thiếu tính căn cơ, ít tính toán

dự trữ, thậm chí trở thành thiếu tính kế hoạch trong công việc làm ăn.
Người dân Đồng bằng sông Cửu Long vốn kế thừa truyền thống của nền văn

minh nông nghiệp lúa nước từ rất sớm, với nền tảng là kinh tế thuần nông, lạc hậu,
phân tán, manh mún đã chi phối nếp nghĩ, nếp sinh hoạt của người dân và tạo nên bản
sắc riêng của vùng này. Người dân phần đông chỉ có ý thức về thời vụ, về “mùa” chứ
chưa có ý thức rõ rệt về thời gian. Điều này đã tạo nên lối sống đơn giản, chậm chạp,
không tận dụng hết thời gian.

Ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, phần đông người dân có ruộng, có
vườn, nên điều kiện cuộc sống cũng không vất vả, cực nhọc như những cư dân miền
Bắc, miền Trung. Có lẽ vì vậy, nên người dân nông thôn thường có những suy nghĩ
giản đơn, ít nhìn xa, trông rộng để chăm lo cho con cái về vấn đề học hành, sự nghiệp,
tiến thân. Mặt khác, sự ảnh hưởng bởi tâm lý và tính cách tiểu nông trong lối sống, ý

chí làm giàu chưa trở thành mẫu số chung trong ý chí của người dân, thái độ sống thụ
động, lệ thuộc, ít cầu tiến vẫn tồn tại khá rõ nét trong làng quê sông nước này.

Có thể nói, tập quán, lối sống của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long có ảnh
hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế; đặc biệt là phát triển thị trường sức lao động ở khu
vực này.

3.1.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát
triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Từ những phân tích trên, có thể thấy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh
hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long, có cả thuận lợi và khó khăn.

3.1.3.1. Những thuận lợi cơ bản
Một là, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế có nhiều tiềm năng và thế

mạnh, đó là qui mô lớn về kinh tế, dân số và lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong
những năm gần đây đạt mức khá cao, đang tạo ra sức cầu và sức cung lớn cho thị
trường sức lao động của khu vực.
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Hai là, vị trí địa lý thuận lợi tạo cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khả

năng mở rộng quan hệ giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ bên ngoài, mở rộng

thị trường tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thuỷ sản của khu vực. Đặc biệt sự năng động

của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực, bên cạnh phát triển

kinh tế, thương mại, là phát triển thị trường sức lao động đối với những khu vực liền kề

như Đồng bằng sông Cửu Long.

Ba là, nguồn lao động của Đồng bằng sông Cửu Long dồi dào, trẻ; người lao

động có truyền thống yêu nước, có tư chất khá thông minh, sáng tạo, dám nghĩ, dám

làm, dám đương đầu với những thách thức trong cuộc sống, có tinh thần đoàn kết, hợp

tác,… Đây là nhân tố nội lực quan trọng có thể tạo ra sự thay đổi nhanh chống chất

lượng lao động nếu được đầu tư hợp lý.

Bốn là, cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyển dịch nhanh

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thu hút đầu tư tăng, thúc đẩy quá trình

chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển thị trường sức lao động ở khu vực.

Năm là, thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển

trong bối cảnh toàn cầu hoá và khu vực hoá, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã

thu được những thành tựu vượt bậc; các vùng kinh tế trong cả nước đã đúc rút những

kinh nghiệm quí báu. Đó là tiền đề quan trọng cho phép Đồng bằng sông Cửu Long

tiếp cận, kế thừa và học hỏi những kinh nghiệm có được phục vụ cho phát triển thị

trường sức lao động.

3.1.3.2. Những khó khăn chủ yếu
Thứ nhất, tuy cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong những

năm qua có chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ và giảm tỷ

trọng nông nghiệp, nhưng đến nay kinh tế nông nghiệp vẫn là cơ bản.

Thứ hai, tiềm năng phát triển nông nghiệp nói chung còn rất lớn, nhưng hiện

nay kinh tế chuyển biến chưa theo kịp tiềm năng. Đời sống cư dân nông thôn đặc biệt

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn rất khó khăn.

Thứ ba, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam, sẽ

là khu vực bị tác hại nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

Thứ tư, qui mô dân số và nguồn lao động lớn, tốc độ gia tăng lực lượng lao

động hằng năm tương đối cao, bên cạnh tạo ra sức cung lớn cho thị trường sức lao
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động, thì cũng làm gia tăng áp lực việc làm và tình trạng đói nghèo của người dân trong

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ năm, nằm giữa khu vực kinh tế năng động, nên Đồng bằng sông Cửu Long

phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt không chỉ trong nước, mà cả ngoài nước. Sự phát

triển nhanh của thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ tạo ra lực hút về

đầu tư và lao động. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thị

trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt là việc thu hút nhân

tài, nguồn lao động chất lượng cao.

3.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG SỨC
LAO ĐỘNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.2.1. Thực trạng hoạt động của thị trường sức lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long

Cũng như cả nước, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ khi xuất hiện quan hệ

sản xuất hàng hóa, đã tồn tại hình thức lao động làm thuê cho chủ đất bằng phương

thức “nhận ruộng, cấy rẽ”. Quan hệ thuê và làm thuê không hình thành trực tiếp trên bề

mặt thị trường mà việc mua - bán sức lao động được thực hiện thông qua việc giao

ruộng và nộp tô. Còn thị trường sức lao động chỉ hình thành theo lao động thời vụ, khi

người chủ đất thuê người lao động làm đất, cày bừa, cuốc xới, tát nước, gieo cấy, làm

cỏ, gặt hái,…

Trước năm 1975, thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

hoạt động chủ yếu ở địa bàn nông thôn. Đội ngũ lao động làm thuê trong nông nghiệp

khá đông đảo và vẫn còn tồn tại đến những năm sau giải phóng. Công việc của người

làm thuê rất đa dạng, từ việc làm ngoài đồng, đến việc làm trong vườn, hay giúp việc

nhà,… nhưng phổ biến vẫn là lao động trên đồng ruộng.

Quan hệ thuê mướn lao động ở Đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ chủ yếu

là quan hệ thuê mướn lao động theo kiểu tự do; một số lao động chỉ nhận làm công cho

một hoặc hai chủ thuê mướn với thời gian quanh năm suốt tháng, số khác chỉ làm theo

mùa vụ, số khác nữa chỉ làm khi có thời gian nhàn rỗi,… Giá cả sức lao động thực hiện

theo thỏa thuận, chủ yếu bằng miệng giữa hai bên và tùy thuộc vào tiền công ở mỗi địa

phương, nhưng không quá chênh lệch nhau. Thường mức tiền công một ngày của lao

động nông nghiệp tương đương giá trị 15 - 20kg lúa (theo thời giá lúc bấy giờ). Mỗi
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ngày, người lao động làm việc khoảng 8 giờ, có nhiều nơi các chủ điền bắt nhân công

làm việc trên dưới 10 giờ.

Từ thực tế nhu cầu thuê lao động với nhu cầu về việc làm, nhưng có nơi thừa,

có nơi lại thiếu lao động, làm xuất hiện nhu cầu điều phối lao động và đã hình thành

nhóm người trung gian, chuyên điều phối lao động, được gọi là các “chủ vạn”. Vạn là
một tổ chức tập hợp những người lao động làm thuê, hoạt động trên thị trường sức
lao động, mà nhất là ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long thời bấy giờ. Mỗi vạn
có từ vài chục đến trên dưới 100 lao động, có nhiều loại vạn như: “vạn cấy”, “vạn
cày”, “vạn cỏ”,… Lao động làm thuê gia nhập vạn phải chịu sự phân công của chủ
vạn. Người chủ sử dụng lao động phối hợp với chủ vạn để có kế hoạch thuê mướn lao

động. Chủ vạn có trách nhiệm phân phối, nhắc nhở, theo dõi nhân công làm việc, lĩnh
tiền công từ chủ sử dụng lao động và chi trả cho người lao động. Chủ vạn làm việc rất
tích cực và được nhận hai khoản tiền công từ phía người chủ sử dụng lao động và

người lao động.
Tuy quan hệ lao động thời kỳ này là quan hệ mua - bán sức lao động với hình

thức thô sơ, nhưng người lao động vẫn được trả công theo giá cả sức lao động hình

thành trên thị trường sức lao động theo từng địa phương.
Sau 1975 đến giữa những năm 1980, do thị trường sức lao động không được

công nhận ở nước ta với việc không công nhận sức lao động là hàng hoá, cũng đồng
nghĩa với việc không tồn tại thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long trong thời gian này. Tuy nhiên, các hoạt động thuê mướn lao động theo mùa vụ
hoặc tự tạo việc làm vẫn diễn ra đã góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho
một bộ phận người lao động…

Sau công cuộc đổi mới đất nước, thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long thực sự được hình thành và phát triển. Trên thị trường sức lao động,
các hoạt động thuê mướn lao động diễn ra được nhà nước bảo hộ về mặt pháp lý, tiền
công, tiền lương được coi là giá cả sức lao động đã phản ánh sát giá trị sức lao động.
Đặc biệt hoạt động xuất khẩu sức lao động được đẩy mạnh, góp phần làm đa dạng thị
trường. Trong những năm gần đây, thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long tiếp tục phát triển sôi động với việc hình thành các cơ sở dạy nghề, các trung
tâm giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch việc làm,… với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú.
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3.2.1.1. Thực trạng cung sức lao động trên thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long

Cung về số lượng
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực dân cư đông đúc thứ 3 của cả nước, sau

Đồng bằng Sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Qui mô dân số toàn khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long đến năm 2011 là 17, 331 triệu người (chiếm 19,8% dân số cả
nước), với mật độ 427 người/km2, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,7%, tỷ lệ dân số sống
ở khu vực nông thôn là 79,8%. Dân cư Đồng bằng sông Cửu Long sinh sống tập trung
vùng ven sông Tiền, sông Hậu và thưa hơn ở các vùng sâu, vùng xa trong nội đồng như
vùng U Minh, vùng Đồng Tháp Mười....

Từ năm 2000 đến nay, tốc độ tăng dân số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khá
cao. Nếu ở năm 2000 dân số trung bình của khu vực là 16,344 triệu người; thì năm 2005
tăng lên 16,859 triệu người và đến năm 2011 dân số Đồng bằng sông Cửu Long là 17,331

triệu người. Như vậy, trong vòng 10 năm (2000 - 2011) dân số khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long tăng thêm gần 1 triệu người, xấp xỉ dân số của một tỉnh trong khu vực.

Bảng 3.1: Dân số trung bình khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
giai đoạn 2000 - 2011

Đơn vị tính: ngàn người

Năm Dân số
trung bình

Nam Nữ Thành thị Nông thôn

2000 16344 8005 8339 2876 13468

2001 16519 8091 8428 2833 13511

2002 16713 8186 8527 3088 13625

2003 16881 8291 8590 3339 13542

2004 17076 8355 8721 3455 13621

2005 17267 8449 8818 3851 13416

2008 17129 8464 8665 3689 13440

2009 17199 8546 8653 3942 13257

2010 17255 8576 8679 4067 13188

2011 17331 8617 8714 4208 13123

Nguồn: Tổng cục Thống kê [54]

Chính tốc độ tăng dân số nhanh, dẫn đến lực lượng lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long cũng tăng nhanh. Năm 2000, tổng số lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long là 7,65 triệu lao động, năm 2005: 8,901 triệu lao động; năm 2008:
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9,506 triệu lao động; năm 2009: 9,665 triệu lao động; năm 2010: 9,783 triệu lao động
và năm 2011 là 9,982 triệu lao động. Mỗi năm, lực lượng lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long tăng trung bình trên 230.000 lao động.

Cơ cấu lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tương đối trẻ, lực lượng lao
động nữ (50,3%) luôn cao hơn lao động nam (49,7%), tỷ trọng trong độ tuổi lao động
15 tuổi -59 tuổi cao (67,6%) so với toàn bộ vùng nông thôn cả nước (65,4%), lao động
độ tuổi từ 15 tuổi - 49 tuổi chiếm đa phần (87,3%) trong tổng số lao động. Đây là ưu
thế và đặc thù của cung sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảng 3.2: Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị tính: %
Tổng số Thành thị Nông thôn

Nhóm tuổi
Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-19 tuổi 6,9 7,3 6,4 5,5 5,7 5,3 7,3 7,8 6,8

20-24 tuổi 11,5 12,1 10,9 10,4 10,4 10,3 11,9 12,6 11,1

25-29 tuổi 13,9 13,7 14,3 14,3 13,9 14,8 13,8 13,7 14,1

30-34 tuổi 14,6 14,0 15,3 14,4 13,9 15,0 14,7 14,1 15,5

35-39 tuổi 14,0 13,8 14,3 14,4 14,3 14,6 13,9 13,7 14,2

40-44 tuổi 13,7 12,8 14,9 14,2 13,5 15,1 13,6 12,5 14,9

45-49 tuổi 12,5 11,4 13,8 13,0 12,4 13,7 12,4 11,2 13,8

50-54 tuổi 9,0 8,2 10,1 10,3 9,5 11,3 8,7 7,8 9,8

55-59 tuổi 3,7 7,7 - 3,5 6,5 - 3,8 6,7 -

Nguồn: Tổng cục Thống kê [58]

Phần lớn lực lượng lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung ở
vùng nông thôn, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Trong số 9,982 triệu lao động làm việc
trực tiếp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2011, thì có 51,7% lao động trong

ngành nông nghiệp, 16,8% trong ngành công nghiệp, xây dựng và 31,5% trong ngành

thương mại, dịch vụ.
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời gian qua,

đã tác động làm cơ cấu lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bước chuyển
dịch theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, nông thôn. Năm 2000 cơ cấu lao
động giữa ba ngành nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ là 62,4% - 12,9% - 24,7%,

năm 2006 tương ứng là 56,5% - 15,7% - 27,8% và năm 2010 là 49,2% - 18% - 32,8%.
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Bảng 3.3: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất |

tính theo lĩnh vực sản xuất
Đơn vị tính: %

Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp,
xây dựng

Thương mại,
dịch vụ

Năm Chung
Nông
nghiệp

Lâm
nghiệp

Thuỷ
sản

Công
nghiệp

Xây
dựng

Thương
mại

Dịch
vụ

2002 100 55,1 0,2 7,1 9,8 3,1 11,5 13,2

2004 100 51,1 0,2 8,0 10,9 3,5 11,3 15,0

2006 100 48,2 0,2 8,1 11,7 4,0 12,6 15,2

2008 100 46,6 0,3 8,1 12,2 4,3 12,3 16,2

2010 100 41,1 0,2 7,9 12,4 5,6 14,8 18,0

Nguồn: Tổng cục Thống kê [59, tr.146]

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này diễn ra chậm chạp, lực lượng lao động ở nông
thôn còn quá cao (79,8%) so với bình quân cả nước (69,4%). Đây là một khó khăn lớn
cho phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên các

phương diện quy mô, bố trí việc làm, đào tạo nguồn lao động,…
Cung về chất lượng
Trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng làm việc của người lao động ở khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long đang dần được nâng cao, chất lượng lao động được cải
thiện từng bước phù hợp với định hướng phát triển nguồn lao động phục vụ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảng 3.4: Dân số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long từ 15 tuổi trở lên

đang làm việc chia theo bằng cấp cao nhất
Đơn vị tính: %

Bằng cấp cao nhất đạt được

Năm
Chưa
bao
giờ
đến

trường

Không
có

bằng
cấp

Tốt
nghiệp

tiểu
học

Tốt
nghiệp
THCS

Tốt
nghiệp
THPT

Sơ
cấp

nghề

Trung
cấp

nghề

Cao
đẳng
nghề

Công
nhân

kĩ
thuật

THCN CĐ,ĐH Trên
ĐH

2002 10,56 34,45 32,87 13,51 5,43 - - - 0,41 1,29 1,47 0,01

2006 10,6 27,1 33,2 16,7 6,7 0 0 0 1,5 2,1 2,1 -

2008 10,6 25,4 32,8 17,0 8,1 1,7 0,6 0,2 - 1,7 2,4 -

2010 7,8 26,6 32,1 17,0 7,9 2,1 0,7 0,1 2,3 0,9 2,5 01,

Nguồn: Tổng cục Thống kê [55, tr.80]
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Tuy nhiên so với mặt bằng chung của cả nước, cũng như các vùng kinh tế khác
thì chất lượng lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn thấp. Theo số liệu
điều tra dân số năm 2011, tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên của cả nước là

94,2% thì Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 92,3%.

Bảng 3.5: Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chia
theo thành thị và nông thôn

Đơn vị tính: %

Vùng kinh tế - xã hội Tổng số Thành thị Nông thôn

Cả nước 94,2 97,3 92,7

Trung du và miền núi phía Bắc 89,3 97,5 87,5

Đồng bằng sông Hồng 97,6 99,0 97,0

Bắc Trung Bộ và DH miền Trung 93,9 96,9 92,9

Tây Nguyên 90,8 95,8 88,6

Đông Nam Bộ 96,7 97,6 95,3

Đồng bằng sông Cửu Long 92,3 94,9 91,5

Nguồn: Tổng cục Thống kê [57, tr.32]

Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật trong cơ cấu nguồn lao động ở
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng rất thấp so với mặt bằng chung cả nước, tỷ lệ
lao động chưa qua đào tạo ở Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 90,7%, trong khi đó tỷ
lệ chung cả nước 84,6% và Đồng bằng sông Cửu Long xếp cuối cùng trong các vùng,

miền về tỷ lệ lao động qua đào tạo. Không những thế, tương quan lực lượng có trình độ
chuyên môn giữa các cấp đào tạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng chưa hợp
lý, tỷ lệ lao động có trình độ công nhân kỹ thuật và trung học chuyên nghiệp còn quá

thấp so với lao động có trình độ cao đẳng và đại học.

Người có trình độ đại học và sau đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm
3,7% lực lượng lao động. Nhiều ngành, nghề rất cần lực lượng lao động có trình độ cao
đẳng, đại học nhưng nguồn lực không đủ đáp ứng. Ngược lại có ngành, nghề chưa phát
triển mạnh nhưng lực lượng lao động có trình độ đại học nhiều. Toàn khu vực có khoảng
85.000 cơ sở sản xuất công nghiệp thu hút gần 300.000 lao động nhưng do lực lượng lao
động thiếu dẫn đến mất cân đối cung - cầu lao động; ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, làm giá trị gia tăng các sản phẩm
của vùng thấp, khả năng cạnh tranh không cao… Mặt khác, rất nhiều sinh viên học xong
đại học nhưng không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.
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Bảng 3.6: Cơ cấu lực lượng lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đơn vị tính: %

Tổng số Thành thị Nông thôn

Trình độ chuyên
môn kỹ thuật

Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ

Cả nước

Không có CMKT 83,7 82,4 85,3 68,0 65,9 70,4 90,5 89,4 91,7

Dạy nghề 4,2 6,1 1,9 6,9 9,9 3,4 3,0 4,5 1,3

Trung cấp 3,7 3,3 4,2 5,9 4,8 7,1 2,8 2,6 3,0

Cao đẳng 1,8 1,3 2,5 3,0 2,1 4,0 1,3 0,9 1,8

Đại học trở lên 6,6 7,0 6,1 16,2 17,3 15,1 2,4 2,6 2,2

Đồng bằng sông Cửu Long

Không có CMKT 90,7 89,9 91,8 80,5 78,8 82,6 93,8 93,2 94,7

Dạy nghề 1,9 2,8 0,8 4,2 6,3 1,6 1,2 1,8 0,5

Trung cấp 2,6 2,4 2,8 4,5 4,0 5,1 2,0 2,0 2,0

Cao đẳng 1,1 0,8 1,4 1,8 1,3 2,5 0,9 0,7 1,1

Đại học trở lên 3,7 4,0 3,2 8,9 9,6 8,2 2,1 2,4 1,7

Nguồn: Tổng cục thống kê [58, tr.120,122]

Lực lượng lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 20,4% lực lượng

lao động cả nước. Tỷ lệ tham gia lao động của dân số từ 15 tuổi trở lên ở Đồng bằng

sông Cửu Long là 76,2%. Mặc dù lực lượng khá lớn nhưng chất lượng lao động thấp

do trình độ học vấn của người lao động có nhiều hạn chế, kỹ năng tay nghề cũng như

tính kỷ luật và sự năng động cũng thấp dẫn đến hiệu quả lao động không cao. Nguồn

lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay tập trung chủ yếu ở nông thôn,

không bắt kịp nhịp độ phát triển đang lớn dần trong xu thế hội nhập.

Theo Ông Lưu Thanh Hùng, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn NOP (tại

Cần Thơ): Qua thực tế tuyển dụng, đào tạo của công ty, lực lượng công nhân ở địa bàn

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bộc lộ nhiều yếu điểm. Đó là, trình độ học vấn

của công nhân rất thấp. Thống kê ở 5 doanh nghiệp sản xuất thi công xây dựng, có đến

90,4% công nhân có trình độ học vấn dưới lớp 9/12, trong đó, khoảng 71,7% công

nhân có trình độ học vấn dưới lớp 6/12. Từ trình độ học vấn thấp nên ý thức về nghề và

tác phong công nghiệp cũng thấp.
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Ông Nguyễn Quốc Vững, giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên

thành phố Cần Thơ cũng có nhận xét, người lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long còn yếu về nhận thức và văn hoá nghề. Nhiều người lao động mong muốn thu

nhập cao, nhưng không thấy rằng mình có đáp ứng được yêu cầu của công việc hay

không; tính chủ động, sáng tạo trong công việc, tính hoà nhập với cộng đồng và môi

trường làm việc yếu.

Khảo sát chất lượng lao động ở các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với lao động ở
mức độ thấp (70,45%) so với bình quân cả nước (72,81%). Số lượng lao động qua đào

tạo đã ít, chất lượng cũng không thật sự đảm bảo nên hầu hết doanh nghiệp Đồng bằng
sông Cửu Long phải đào tạo lại lao động sau khi được tuyển dụng [39].

Bảng 3.7: Cơ cấu lao động chia theo nghề nghiệp, năm 2011
Đơn vị tính: %

Cả nước
Đồng bằng sông

Cửu Long
Nghề nghiệp

Chung
Thành

thị
Nông
thôn

Chung
Thành

thị
Nông
thôn

Nhà lãnh đạo, quản lý 1,1 2,3 0,6 0,7 1,6 0,5

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 5,8 13,8 2,4 3,2 7,1 2,0

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 3,8 6,6 2,6 2,5 4,6 1,9

Nhân viên 1,6 3,1 0,9 1,3 2,2 1,0

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng 15,0 26,0 0,9 18,2 31,8 14,1

Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp 13,1 5,3 16,4 17,4 8,8 20,0

Thợ thủ công và các thợ khác liên quan 12,9 14,6 12,1 10,8 15,4 9,4

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc 7,7 11,9 5,8 4,9 6,4 4,5

Nghề giản đơn 39,1 16,3 48,8 41,1 22,0 46,8

Nguồn: Tổng cục Thống kê [58, tr.128,131]

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu
Long đã có bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nên hệ số sử
dụng thời gian làm việc của người lao động cũng có tăng lên.



91

Bảng 3.8: Số giờ làm việc trung bình trong tuần của lao động
ở Đồng bằng sông Cửu Long làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất chia

theo ngành sản xuất kinh doanh chính

Đơn vị tính: giờ

Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
Năm Chung Chung Nông

nghiệp
Lâm

nghiệp
Thuỷ
sản

Chung Công
nghiệp

Xây
dựng

Thương
nghiệp

Dịch
vụ

2002 28,3 21,4 20,9 18,8 25,2 39,7 37,2 34,5 42,8 40,2

2004 28,4 20,1 19,4 26,7 24,4 40,6 38,7 34,7 43,7 40,9

2006 29,6 20,5 19,7 20,8 25,1 41,5 39,4 34,6 44,8 42,1

2008 29,7 19,9 19,0 25,6 25,1 41,7 39,7 35,4 45,4 42,1

2010 30,5 19,7 18,8 18,8 24,3 41,0 39,1 35,4 44,3 41,2

Nguồn: Tổng cục Thống kê [59, tr.167,168]

Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng nguồn
lao động của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế
chậm, cơ cấu ngành nghề đào tạo mất cân đối, chính sách sử dụng, đãi ngộ chưa hợp lý

nên nguồn lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa được toàn dụng hết cả về
số lượng lao động, thời gian sử dụng và chuyên môn đào tạo.

Bảng 3.9: Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm năm 2011
Đơn vị tính: %

Thất nghiệp Thiếu việc làm
Vùng kinh tế - xã hội

Chung
Thành

thị
Nông
thôn

Chung
Thành

thị
Nông
thôn

Toàn quốc 2,22 3,06 1,6 2,96 1,58 3,56

Trung du và miền núi phía Bắc 0,87 2,62 0,54 1,87 1,42 1,59

Đồng bằng sông Hồng (*) 2,28 3,33 1,34 4,12 1,97 4,77

Bắc Trung Bộ và DH MTrung 2,28 3,96 1,34 3,40 2,71 3,63

Tây Nguyên 1,31 1,95 1,06 3,10 2,25 3,44

Đông Nam Bộ (*) 1,97 2,63 1,56 1,21 0,50 1,64

Đồng bằng sông Cửu Long 2,77 3,37 2,59 4,79 2,83 5,39

Hà Nội 2,38 3,52 1,60 1,22 0,83 1,49

Thành phố Hồ Chí Minh 4,52 4,88 2,78 0,37 0,35 0,48

(*) ĐB sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam Bộ không bao gồm TP.HCM

Nguồn: Tổng cục Thống kê [58, tr.37,38]
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Tỷ lệ thất nghiệp (2,77%) và thiếu việc làm (4,79%) ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long còn cao hơn Đông Nam bộ (1,97 và 1,21) và Đồng bằng sông Hồng (2,28 và

4,12) cũng như mức bình quân cả nước (2,22 và 2,96). Trong đó, số người thất nghiệp
tập trung nhiều hơn ở khu vực thành thị (3,37%), còn thiếu việc làm tập trung nhiều ở
vùng nông thôn (5,39%).

Tỷ lệ lao động thành thị thất nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng
giảm (năm 2009: 4,54%, năm 2011: 3,37%), nhưng vẫn còn cao so với một vùng kinh

tế thuần nông và sẽ khó cải thiện trong hiện tại vì dòng người lao động di chuyển từ
nông thôn ra thành thị ngày một tăng nhanh cùng với quá trình đô thị hóa.

Ở nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ thời gian lao động được sử
dụng đã được tăng lên nhưng vẫn còn hạn chế. Qua phỏng vấn người lao động thì 60%

số người trả lời họ chỉ sử dụng hết 2/3 thời gian lao động của mình, 1/3 số thời gian còn

lại không có việc làm. Đây chính là tình trạng thất nghiệp trá hình trong nông nghiệp khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho năng
suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực này chưa cao.

Vấn đề đáng quan tâm đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là trong số
những người không có việc làm và thiếu việc làm ở nông thôn thì đại bộ phận không có
nghề, không có hoặc thiếu vốn, chưa qua đào tạo, một số không có việc làm do không

có ruộng đất.
Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang nằm trong tình trạng chung của

cả nước; đó là lực lượng lao động đã qua đào tạo không tìm được việc làm, không được
bố trí đúng chuyên ngành đào tạo hoặc trình độ đào tạo chiếm một tỷ lệ khá cao, chế độ
sử dụng lao động chưa gắn liền với việc nâng cao trình độ của người lao động,…

Tất cả những phân tích trên cho thấy, mức toàn dụng lao động ở Đồng bằng sông
Cửu Long còn hạn chế. Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là yêu cầu bức
thiết trong phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cung lao động nữ
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất mới được khai phá, hoạt động nông

nghiệp là chủ yếu. Ở khu vực này, phần đông phụ nữ lấy chồng sớm. Khi về nhà chồng
thì phải thực hiện “thiên chức” làm mẹ, nuôi dạy con, làm việc nhà, phục vụ gia đình

chồng. Họ xem hạnh phúc của họ gắn liền với việc phục vụ chồng con, từ thực tế đó
người phụ nữ nông thôn luôn chấp nhận “an phận” với thực tế, với vai trò mà xã hội từ
lâu gán ghép cho họ. Những năm gần đây, do đổi mới nhận thức cũng như khó khăn về
kinh tế nên phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh
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tế, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Hình thành nguồn cung lao động nữ cho khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Cung lao động nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành, phát

triển trong bối cảnh khác so với các vùng trong cả nước. Trước hết là từ yêu cầu sử
dụng lao động nữ trong một số ngành, nghề đặc thù như công nghiệp chế biến nông
sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ gia đình hoặc nghề thư ký, tiếp thị… Tiếp
đến là sự phát triển một số ngành nghề hoạt động “nhạy cảm” với các hoạt động mại
dâm trá hình ở các mức độ và hình thức khác nhau đã hình thành nhu cầu tuyển dụng
lao động nữ trẻ, có ngoại hình dễ coi, chịu chơi; đặc biệt là tuyển nữ lấy chồng nước
ngoài… Do vậy, ngoài cung ứng lao động nữ cho thị trường sức lao động hợp pháp,
Đồng bằng sông Cửu Long còn là địa chỉ cung ứng phần lớn lao động nữ cho thị
trường sức lao động không hợp pháp.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009, cả nước
có gần 30.000 người bán dâm; riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 5.000 đối
tượng, hầu hết đến từ các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Tệ nạn mại dâm,
buôn bán phụ nữ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra rất phức tạp. Nếu
thành phố Hồ Chí Minh được xem là “điểm đến” thì khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long là “nơi đi” của phụ nữ bán dâm, của nạn nhân bị bán ra nước ngoài làm mại dâm.

Tình trạng môi giới hôn nhân trái phép cũng diễn ra hết sức căng thẳng; từ năm
2006 đến nay khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 70.000 phụ nữ lấy chồng nước
ngoài, trong khi đó chỉ có gần 16.500 lao động nữ đi lao động nước ngoài chủ yếu sang
các nước Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông... Số phụ nữ xuất ngoại
lấy chồng ở Đồng bằng sông Cửu Long nhiều gấp 4 lần số phụ nữ đi xuất khẩu lao động
[99]. Phần đông, họ đều có trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp ổn định, nuôi hy
vọng đổi đời bằng những cuộc hôn nhân vội vã. Cũng có người có được cuộc sống yên

ấm, nhưng các cuộc hôn nhân biến thành tấm bi kịch chiếm tỷ lệ khá cao.
Nguyên nhân biến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thành điểm “cung” cho

những tổ chức mại dâm, những cuộc môi giới hôn nhân do đa số phụ nữ làm nông, thu

nhập thấp, ít có kỳ vọng thay đổi cuộc sống khi kết hôn ngay tại địa phương. Sự phân
hóa giàu nghèo, trình độ học vấn thấp và cơ hội kiếm việc làm có thu nhập cao, khiến
hoạt động buôn bán người và tệ nạn mại dâm có “đất sống”.

Chính sự xuất hiện nhu cầu tuyển dụng lao động nữ cho những việc làm hợp
pháp, không hợp pháp và đồng thời, việc xuất hiện một bộ phận lao động nữ vì những
lý do khác nhau - chấp nhận những việc làm như vậy đã hình thành thị trường lao động
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nữ với hai loại thị trường: thị trường hợp pháp, thị trường không hợp pháp ở khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Hai thị trường này tồn tại song cùng và nhiều lúc
đan xen nhau nên rất khó nhận dạng, phân định và kiểm soát.

Di chuyển lao động
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có tỷ lệ xuất cư cao nhất nước, cao gấp

3-4 lần so với số người nhập cư vào các tỉnh, thành trong khu vực. Các tỉnh Đông Nam
Bộ là nơi đến chủ yếu của di dân từ Đồng bằng sông Cửu Long, kể cả di dân nông thôn

và di dân đô thị. Nhưng ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long lại có tỷ lệ dân nhập cư
thấp nhất nước, chỉ có hai địa phương: thành phố Cần Thơ và Long An là có tỷ lệ nhập
cư khá so với các tỉnh trong khu vực. Đây cũng là điểm khác biệt mang tính đặc trưng
của thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, tình trạng
dịch chuyển của lao động nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng

phổ biến, số lượng ngày càng tăng lên.
Theo kết quả các số liệu điều tra, tỷ suất xuất cư từ Đồng bằng sông Cửu Long

là 9,6%o, trong khi đó, tỷ suất nhập cư đến Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 3,1%o.

Đặc biệt, trong hơn 700.000 người di dân từ Đồng bằng sông Cửu Long đến miền
Đông Nam Bộ thì hơn 642.000 người trong số đó đến các vùng nông thôn hoặc khu
công nghiệp ở địa bàn nông thôn. Ở nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long, số lao động nữ di cư nhiều hơn nam giới [100].

Bảng 3.10: Di cư giữa các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước
Đơn vị tính: người

Số người di cư trong 12 tháng
trước 1/4/2011

Tỷ suất di cư trong 12
tháng trước 1/4/2011

Vùng kinh tế - xã hội
Tổng số

dân có đến
1/4/2011

Số người
nhập cư
từ các
vùng
khác

Số người
xuất cư
đi các
vùng
khác

Số người
di cư
thuần

Tỷ
suất
nhập
cư

(%o)

Tỷ
suất
xuất
cư

(%o)

Tỷ
suất di

cư
thuần
(%o)

Toàn quốc 87610947 644550 644550 0 - - -

Trung du và miền núi phía Bắc 11240918 31846 68600 -36754 2,8 6,1 -3,3

Đồng bằng sông Hồng 19883325 89856 72414 17442 4,5 3,6 0,9

Bắc trung bộ và DH miền Trung 18994709 88965 165307 -76342 4,7 8,7 -0,4

Tây Nguyên 5278679 31610 44227 -12617 6,0 8,4 -2,4

Đông Nam Bộ 14888149 348234 127669 220565 23,4 8,6 14,8

Đồng bằng sông Cửu Long 17325167 54038 166333 -112295 3,1 9,6 -6,5

Nguồn: Tổng cục Thống kê [57, tr.65]
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Di cư lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do chênh lệch
thu nhập của người lao động theo vùng địa lý: nông thôn dịch chuyển ra thành thị, vùng

kinh tế nông nghiệp chuyển dịch về các khu công nghiệp. Số lao động di cư dưới 2
năm trở lại đây chiếm tỷ lệ cao nhất (40%), kế đó là từ 2 - 4 năm (32%)… Thực trạng
dịch chuyển lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có từ lâu, nhưng 4 năm trở
lại đây mới bùng phát mạnh. Những lao động di cư ở Đồng bằng sông Cửu Long phần
lớn làm công nhân (44,3%) và những công việc giản đơn (37%), trong khi chỉ có 1,4%
làm chuyên viên có bằng cấp. Và có đến 11,4% chấp nhận đi bán hàng rong, bồi bàn,

bảo vệ…
Nhìn chung, người dân Đồng bằng sông Cửu Long vẫn muốn sống tại quê nhà;

tuy nhiên, việc thay đổi môi trường do biến đổi khí hậu gây ra và các thiên tai liên quan

đang tác động và làm biến đổi sinh kế là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất
mà khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt. Mặt khác, nhiều người có kỹ
năng và trình độ cao ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyển đến khu vực khác,
với mong muốn có mức lương cao hơn và điều kiện công việc làm tốt hơn. Đồng thời,
với tiến trình đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế, cơ cấu ngành công nghiệp và lối sống
của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng dần dần thay đổi, kèm theo đó
là nhu cầu của người lao động về dịch vụ chất lượng cao hơn cũng như các cơ hội việc
làm đa dạng hơn… tạo làn sóng di cư lao động tăng cao.

Hoạt động di cư lao động từ các địa phương khác đến Đồng bằng sông Cửu
Long hay từ đồng bằng sông Cửu Long đi nơi khác làm tăng, giảm quy mô nguồn cung
lao động trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như tỷ
trọng lao động phổ thông trong cơ cấu lao động của khu vực. Đồng thời nó gây ra
những biến động thiếu, thừa lao động mang tính cục bộ.

3.2.1.2. Thực trạng cầu sức lao động trên thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long

Cầu sức lao động trong nước
Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Đồng bằng sông

Cửu Long liên tục tăng và ổn định, năm sau cao hơn năm trước đã tác động tích cực
và tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ người lao động cũng như tạo ra nhiều việc
làm mới.

Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long giai đoạn 2006 - 2010 đạt 13,1%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân
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giai đoạn 2001-2005 (10,5%/năm). Chính tốc độ tăng trưởng kinh tế là nguyên nhân

làm tổng cầu lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng nhanh. Năm
2000, tổng cầu lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là 7,650 triệu lao động thì

năm 2005 tăng lên 8,901 triệu lao động, năm 2010 là 9,783 triệu lao động, năm 2011 là
9,982 triệu lao động. Trung bình, cầu lao động bình quân ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long tăng trên 200.000 lao động mỗi năm.

Đồng bằng sông Cửu Long có sự thay đổi và chuyển dịch khá nhanh cơ cấu
ngành kinh tế từ sau năm 2000 đến nay; cụ thể năm 2000, tỉ trọng ngành nông, lâm,

ngư nghiệp chiếm 53,5%, ngành công nghiệp, xây dựng là 18,5%, ngành thương mại,
dịch vụ là 28%. Đến năm 2011 tỷ lệ đó thay đổi tương ứng là nông nghiệp và thuỷ sản
chiếm 40% (giảm 13,5%), công nghiệp và xây dựng vào khoảng 25% (tăng 7,5%), còn

lại là dịch vụ vào khoảng 35% (tăng 7%).
Xét về chuyển dịch cơ cấu lao động của khu vực đồng bằng sông Cửu Long với

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thì xu hướng này có sự chuyển dịch tích cực: Tăng dần lao
động trong các ngành công nghiệp, xây dựng; ngành thương mại, dịch vụ; giảm tương
đối lao động trong các ngành nông, lâm, thuỷ sản. Năm 2000, lao động trong ngành

nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 61,5%, lao động trong ngành công nghiệp, xây dựng là
11,2%, lao động ngành thương mại, dịch vụ là 27,3%; năm 2004, cơ cấu tương ứng là:

ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 60,13%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm

13,11% và ngành thương mại, dịch vụ chiếm 26,76%; đến năm 2011 cơ cấu này thay

đổi tương ứng: 51,7% - 16,8% - 31,5%.

Sự thay đổi cơ cấu lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp những năm gần
đây diễn ra khá nhanh. So với 2004, lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 9,2%,
trong khi tỷ trọng đóng góp của ngành này giảm 6,5%. So với 5 năm trước lao động
ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 3%, trong khi tỷ trọng đóng góp giảm 8% [101].

Cầu lao động trong các ngành nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
giảm trong thời gian vừa qua do nhiều lý do, cả chủ quan lẫn khách quan:

- Tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra nhanh nên diện tích đất nông
nghiệp giảm liên tục do quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng, đặc biệt là việc phát
triển các khu, cụm công nghiệp; sự phát triển các khu dân cư một cách ào ạt dẫn đến hệ
luỵ là diện tích đất trồng lúa bị mất dần, cùng với đó là thu hẹp dần việc làm của lĩnh
vực nông nghiệp.
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- Năng suất lao động trong ngành nông nghiệp tăng lên do áp dụng các kỹ thuật
để tiết kiệm lao động như: sử dụng nông dược (thuốc trừ cỏ), cơ giới hoá, hợp lý hoá

phân công lao động,… đây là cuộc cách mạng nhằm giảm nhân công trong lĩnh vực
nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm gần đây, phong trào ứng dụng
công nghệ, kỹ thuật, cơ giới hoá nông nghiệp phát triển rầm rộ, nên việc sản xuất lúa,
thu hoạch lúa… được làm bằng máy móc, vì thế số lao động nông nhàn ở nông thôn
ngày càng tăng.

- Tốc độ giảm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đang có xu hướng nhanh
hơn trong những năm gần đây khi cơ hội việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát
triển mạnh. Ở nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nông nghiệp vẫn là hoạt
động nghề nghiệp chính nhưng thực tế khả năng tạo việc làm mới của khu vực nông
nghiệp còn khá thấp. Hiện nay, mặc dù đã thực hiện cơ giới hoá, nhưng phương thức
sản xuất nông nghiệp về cơ bản vẫn mang nặng tính truyền thống, manh mún trong khi
nông nghiệp cũng là ngành có nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, giá trị kinh tế của các sản
phẩm nông sản luôn thuộc vào nhóm thấp so với nhiều loại hàng hoá khác điều đó
khiến cho năng suất lao động xã hội của ngành nông nghiệp có khoảng cách khá xa so
với nhiều ngành nghề khác. Thực tế này khiến lao động nông thôn ngày càng dôi dư và
những lao động muốn gắn bó với nông nghiệp cũng giảm dần, đặc biệt là những lao
động trẻ.

- Do thu hẹp qui mô nuôi trồng và chế biến thuỷ, hải. Từ năm 2012 đến nay,
ngành nuôi trồng và chế biến thuỷ sản nói chung, con cá tra nói riêng ở Đồng bằng
sông Cửu Long sau thời gian phát triển “nóng” thì hàng loạt các nhà máy đã đóng cửa
hoặc thu hẹp sản xuất do hiệu quả kém và do biến động xấu của thị trường thế giới,
nhiều nông dân cũng treo ao, bỏ nghề... nghề nuôi thủy sản co cụm lại; dẫn đến cầu lao

động trong lĩnh vực này bị giảm sút đáng kể.

Tuy nhiên, cầu lao động mùa vụ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
tăng đột biến:

Những năm gần đây, tình trạng thiếu lao động trẻ ở nông thôn khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long không còn là chuyện bất thường. Vào mỗi vụ thu hoạch mía,
lúa... giá công lao động lên đến 150.000 đồng/ngày - 200.000 đồng/ngày, nhưng thiếu

vẫn hoàn thiếu. Tình trạng thiếu lao động trẻ ở vùng nông thôn khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long hiện nay là do: Một phần do vào thời điểm không ngay mùa vụ, lao
động không có việc làm nên họ phải đi tìm việc ở các thành phố lớn, các khu công
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nghiệp để có việc làm và thu nhập ổn định. Một phần khác, tâm lý của không ít lao
động trẻ ít muốn gắn bó với ruộng đồng. Khi lượng lao động trẻ nông thôn kéo đi lên

thành thị tìm việc làm thì tình trạng thiếu lao động đối với các hoạt động sản xuất nông
nghiệp là điều tất nhiên.

Từ chênh lệch giữa mức thu nhập của lao động trong nông nghiệp thấp hơn so
với lao động trong các ngành nghề phi nông nghiệp, nên hầu hết lao động trẻ hiện nay
có xu hướng không muốn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, ngay cả khu vực nông
thôn cũng khó thu hút được bộ phận lao động này. Thực tế này dẫn đến tình trạng thiếu
cục bộ lao động ở nông thôn. Tại Đồng bằng Sông Cửu Long tình trạng thiếu nhân
công phun thuốc sâu chăm sóc lúa hoặc thu hoạch khi vào vụ chín rộ. Nhiều chủ ghe
chở hàng ở khu vực này cũng không thuê được người lái, người phụ việc dù tiền công
tháng tính ra còn cao hơn lương làm việc tại các nhà máy, khu chế xuất…

Rất nhiều doanh nghiệp, nhà máy xay xát ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
cũng cho biết hiện một trong vài nguyên nhân khiến tiến độ thu mua, giao nhận lúa gạo
của họ bị chậm lại là do tình trạng thiếu nhân công bốc vác vận chuyển hàng lên xuống
các phương tiện chuyên chở như ghe tàu, sà lan, xe...

Trong khi các doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc thu mua, chế biến để kịp hoàn

thành các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký có nhu cầu cần sử dụng một lượng lớn công
nhân bốc vác thì vụ đông xuân cũng đang vào lúc thu hoạch rộ, và vì vậy nhiều lao
động cũng đổ xô đi cắt lúa mướn, theo các thương lái đi mua lúa tận đồng… Chưa kể
trước đây một lượng không nhỏ người địa phương đã ra các thành phố, tỉnh khác kiếm
việc làm nên nguồn lao động tại chỗ không đủ đáp ứng. Điều đó khiến các doanh
nghiệp, nhà máy lớn chỉ đạt tiến độ thu mua khoảng 30% - 50% so với khả năng; nhiều
cơ sở đã tăng mức tiền công nhưng vẫn không đủ số nhân công cần có; một số phải
trang bị hệ thống băng tải đưa gạo lên xuống bến với chi phí đầu tư khá cao.

Theo tính toán của ngành nông nghiệp, tại Đồng bằng sông Cửu Long nếu thu
hoạch thủ công, mỗi hecta lúa cần ít nhất 26 nhân công. Vụ đông xuân 2007- 2008,

Đồng bằng sông Cửu Long trồng hơn 1,6 triệu hecta lúa. Do đó, để thu hoạch hết
diện tích này cần tới 32 triệu ngày công cắt gom và 9,6 triệu ngày công khác, chưa
tính công bốc vác, phơi gom, vận chuyển lúa về nhà. Chỉ riêng An Giang, Đồng
Tháp, Kiên Giang với tổng diện tích lúa đông xuân hơn 700.000ha sẽ cần trên 18,2

triệu ngày công. Nếu thu hoạch chính vụ kéo dài trong 45 ngày, mỗi ngày cần
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400.000 nhân công lao động. Thực tế số lao động hiện có ở địa phương không thể
đáp ứng nhu cầu này [102].

Khác với xu hướng giảm cầu lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp thì những
năm gần đây, qui mô cầu lao động ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch
vụ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ phát triển cao.

Hiện nay, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có 99.966 cơ sở sản xuất
công nghiệp (tăng 15.931 cơ sở so với năm 2005); 52 khu công nghiệp đang hoạt động
với diện tích 16.594 ha; 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.816 ha, tổng vốn đầu
tư 46.373 tỷ đồng, tạo việc làm cho 52.400 lao động. Những năm tiếp theo, ngành công

nghiệp các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có kế hoạch phối hợp liên

kết sản xuất, trong đó tập trung sản xuất 7 mặt hàng mũi nhọn là thuỷ sản, gạo, bia, rau
quả, phân bón, giày dép và ximăng, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 187.645 tỷ đồng, tăng 17,4% so năm 2012.

Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Cần thơ, tính đến tháng 8/2012, tổng số
lao động đang làm việc tại các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ là 33.640 lao
động (29.681 lao động chính thức, 3.959 lao động thời vụ), cụ thể: khu công nghiệp
Trà Nóc 1 có 16.514 lao động (15.144 lao động chính thức, 1.370 lao động thời vụ);
khu công nghiệp Trà Nóc 2 có tổng số 11.538 lao động (9.743 lao động chính thức,
1.795 lao động thời vụ); khu công nghiệp Hưng Phú 1 có tổng số 591 lao động (471 lao
động chính thức, 120 lao động thời vụ); khu công nghiệp Hưng Phú 2 là 511 lao động
chính thức; khu công nghiệp Thốt Nốt có tổng số 4.486 lao động (3.812 lao động chính
thức, 674 lao động thời vụ) [72].

Chế biến thuỷ sản xuất khẩu là ngành công nghiệp mũi nhọn, luôn chiếm tỷ
trọng và tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long. Trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện có 133 nhà máy

chế biến thuỷ sản với tổng công suất trên 690.000tấn/năm. Chế biến rau quả cũng là thế
mạnh của khu vực với sản lượng rau, quả đóng hộp đạt 14.709 tấn/ năm, tạo việc làm

cho hàng vạn lao động mỗi năm.
Ngành xay xát lương thực là ngành nghề truyền thống của Đồng bằng sông Cửu

Long, số cơ sở xay xát phân bố đều khắp các tỉnh, thành phố với nhiều loại máy có
công suất khác nhau phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Sản lượng xay xát năm
2009 đạt 7.883.000 tấn, thu hút một lượng lớn lao động.
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Làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng rất phong phú, toàn khu vực có

161 làng nghề, đa phần tập trung ở các vùng nông thôn; trong đó có 133 làng nghề đã

được công nhận, thu hút 84.500 lao động các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu

Long và các tỉnh lân cận.

Trong lĩnh vực thương mại, Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 1.625 chợ,

chiếm 19,5% tổng số chợ của cả nước, trong đó, chợ nông thôn là 1.290 chợ (chiếm

gần 80%) và một số chợ đầu mối gạo, rau quả, thuỷ sản quy mô lớn [102], tạo điều

kiện việc làm cho hàng vạn lao động, nhất là lao động phổ thông.

Đồng bằng sông Cửu Long được xác định là một trong bảy vùng du lịch của

quốc gia gắn với du lịch tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Cầu lao động phục vụ dịch

vụ du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng nhanh chống, chủ yếu là lao

động tại chỗ. Nếu năm 2000, ngành du lịch Đồng bằng sông Cửu Long chỉ thu hút có

5.956 lao động trực tiếp, thì đến năm 2012, con số này đã lên đến 23.509 lao động

(tăng 3,95 lần) [97].

Trong 5 năm gần đây, thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực Đồng bằng sông

Cửu Long cũng đã cải thiện đáng kể.Tính đến cuối năm 2010, khu vực Đồng bằng

sông Cửu Long đã có 530 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng

ký đạt khoảng trên 9,2 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến,

chế tạo. Các dự án FDI đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long đa phần có quy mô nhỏ,

công nghệ trung bình và sử dụng nhiều lao động phổ thông [98].

Có thể thấy, tổng cầu lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu

hướng tăng nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu cầu lao động cũng có

sự thay đổi phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả khu vực. Tuy

nhiên, trong cơ cấu tỷ trọng thì tỷ trọng khu vực nông nghiệp vẫn chi phối, đồng

nghĩa với lao động trong các ngành nông, lâm, thuỷ sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong

cơ cấu lao động của khu vực. Đây là nét đặc thù của thị trường sức lao động khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long.

Với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ nay đến năm 2020 nông nghiệp

và nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển theo xu hướng: phát

triển nông nghiệp đa dạng, trình độ thâm canh sản xuất cao, tăng khối lượng các loại

sản phẩm làm ra.
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Nhiều ngành công nghiệp - đặc biệt là công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ
sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng v.v… sẽ được phát triển mạnh mẽ trong
nông thôn. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp - đặc biệt là các ngành nghề thủ công truyền
thống sẽ được phục hồi và phát triển nhanh. Sản xuất công nghiệp (kể cả tiểu thủ công
nghiệp) dần sẽ trở thành một lĩnh vực sản xuất quan trọng trong nông thôn.

Các hoạt động dịch vụ, trong đó quan trọng là dịch vụ thương mại, ngân hàng,

tài chính - tín dụng, bảo hiểm, du lịch, thông tin liên lạc v.v… sẽ được mở ra nhanh
chóng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân nông thôn. Với thế
mạnh về du lịch sông nước, biển đảo, miệt vườn và du lịch tâm linh, du lịch cũng sẽ
dần dần trở thành một lĩnh vực hoạt động quan trọng của nông thôn khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long.

Kinh tế của nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ từ nền kinh tế
nông nghiệp đơn thuần chuyển sang nền kinh tế có cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp
- dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại.

Trong tương lai kinh tế nông thôn đồng bằng sông Cửu Long cũng phát triển
đa dạng hơn, phong phú hơn. Đồng thời việc dịch chuyển lao động chủ yếu cũng sẽ
diễn ra trên địa bàn nông thôn. Do đó lực lượng lao động hoạt động trong nông

nghiệp, nông thôn sẽ còn rất lớn.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu

Long đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt [48], sẽ xây dựng, phát
triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông
nghiệp hàng hoá và thuỷ sản của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền
vững; theo đó, tỷ trọng nông nghiệp của khu vực vẫn giữ ở mức độ cao. Đến năm
2015 phấn đấu tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp là 36,7%; công nghiệp, xây dựng
30,4%; dịch vụ 32,9%; đến năm 2020, tỷ trọng tương ứng của các ngành là: 30,5% -

35,6% - 33,9%. Trên cơ cấu đó, cầu lao động trong khu vực đồng bằng sông Cửu

Long cũng sẽ thay đổi phù hợp, nhưng lao động nông nghiệp, nông thôn vẫn còn

chiếm tỷ lệ cao.
Quy hoạch định hướng đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp làm động

lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trọng tâm là công

nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản hướng vào xuất khẩu; công nghiệp
điện và năng lượng, công nghiệp dệt may và da giầy, công nghiệp cơ khí. Phấn đấu
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tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân 16%/năm giai đoạn
2011 - 2015 và đạt 16,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Trong lĩnh vực du lịch, đến năm 2015 phát triển 154.700 lao động trong lĩnh

vực du lịch, trong đó có 54.100 lao động trực tiếp. Năm 2020 tăng lên 236.600 lao

động, trong đó có 82.700 lao động trực tiếp.

Như vậy, xu hướng đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ dẫn đến giảm dần diện tích đất nông nghiệp; Mặt khác,

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên qui mô

lớn, việc ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cơ giới hoá trên đồng ruộng cũng

sẽ giải phóng đáng kể lực lượng lao động trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy

nhiên, ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu

Long gia tăng mạnh dựa vào khai thác lợi thế của nông nghiệp, nông thôn, sẽ làm

tăng các ngành sản xuất phụ trợ; tác động này làm cho sự dịch chuyển cơ cấu lao

động diễn ra theo chiều hướng chậm hơn sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng

nông nghiệp giảm nhưng tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn có xu

hướng gia tăng.

Cầu sức lao động thông qua xuất khẩu sức lao động

Hoạt động xuất khẩu sức lao động là một trong những hoạt động mang lại nhiều

lợi ích kinh tế, xã hội; đặc biệt là giải quyết việc làm cho các khu vực đông dân như

Đồng bằng sông Cửu Long.

Các chương trình, đề án xuất khẩu sức lao động đã được các tỉnh, thành khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành theo các giai đoạn 2003 - 2006, 2006 - 2010 với

những thành công bước đầu rất đáng khích lệ.

Trong các năm 2003 - 2005, số lượng sức lao động xuất khẩu từ Đồng bằng

sông Cửu Long tăng trưởng theo hướng năm sau cao hơn năm trước, đã tạo ra những

chuyển biến lớn cho thu nhập của người lao động, phản ánh được xu thế hội nhập của

lao động trong khu vực nói riêng, của Việt Nam nói chung. Điều đó cho thấy, các đề án

và kế hoạch của các cấp chính quyền đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Tuy

nhiên, kết quả thu được không đồng đều giữa các tỉnh, thành trong khu vực trong đó có

một số ít địa phương phát triển rất mạnh, số còn lại gần như chưa phát huy được lợi thế

so sánh về nguồn lao động dồi dào của mình.
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Bảng 3.11: Kết quả xuất khẩu lao động của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
giai đoạn 2003 - 2008

                          Đơn vị tính: người

Tỉnh, Thành
2001-
2003

2004 2005 2006 2007 2008
2003 -
2008

Long An 135 400 475 459 448 227 1.917

Tiền Giang 60 96 304 429 91 81 980

Bến Tre 885 917 898 1.142 997 497 4.984

Vĩnh Long 546 1.060 1.300 880 586 464 4.372

Đồng Tháp 854 1.521 1.559 1.070 686 310 5.690

Cần Thơ 103 222 568 599 300 180 1.792

An Giang 30 808 1.497 609 130 139 3.074

Kiên Giang 10 100 383 491 509 210 1.493

Sóc Trăng 09 207 554 650 670 205 2.090

Hậu Giang - 105 365 207 120 80 877

Trà Vinh 65 236 376 245 126 60 1.108

Bạc Liêu 89 428 340 89 64 79 1.010

Cà Mau 78 312 722 87 45 38 1.244

ĐBSCL 2.864 6.466 9.432 6.957 4.772 2.570 30.631

Nguồn [62]

Thị trường xuất khẩu sức lao động của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long chủ yếu là: Malaysia chiếm tỷ lệ 72% - 90% trong cơ cấu thị trường xuất
khẩu lao động của khu vực, Đài Loan chiếm 10% - 15%. Các tỉnh, thành đã đưa lao
động sang làm việc tại Malaysia như: Đồng Tháp: 81%, Tiền Giang: 92%, An Giang:
86%, Cà Mau: 96%, Sóc Trăng: 95%, Cần Thơ: 72%, Bạc Liêu: 81%, Kiên Giang:

72,8%, Bến Tre: 76%. Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc... chiếm tỷ lệ rất
ít, khoảng 1% - 2%, và chỉ tập trung ở một số ít tỉnh, thành chủ yếu là Vĩnh Long, Long
An, Bến Tre và thành phố Cần Thơ [62].

Năm 2006 - 2007, kết quả xuất khẩu sức lao động của khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long có dấu hiệu suy giảm về số lượng; Riêng năm 2008, số lượng xuất khẩu sức
lao động giảm sút đến mức hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực chỉ thực hiện được
1/3 chỉ tiêu kế hoạch.

Năm 2009, nhiều tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt
với tình trạng xuất khẩu sức lao động ảm đạm nhất trong nhiều năm qua. Dù các



104

chương trình thông tin, tuyên truyền, tư vấn được đưa đến tận cơ sở nhưng số lượng lao
động đi nước ngoài làm việc vẫn nhỏ giọt…

Năm 2011 tuy có chuyển biến so với thời điểm từ năm 2007 - 2010, song hoạt
động xuất khẩu sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều khó
khăn. Năm 2012, các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ đưa
được 2.801 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt chưa đến 60% kế hoạch).

Có thể nói, hiện nay xuất khẩu sức lao động là một lĩnh vực đóng góp rất hiệu
quả trong công cuộc xoá đói giảm nghèo của cả nước. Tuy nhiên, xuất khẩu sức lao

động của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là những lao động phổ thông. Số
lượng sức lao động xuất khẩu đã qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng được
yêu cầu của các thị trường sức lao động; đặc biệt là một số thị trường khó tính như
Nhật, Anh, Pháp...

Vì những lý do trên, trong những năm gần đây số lượng sức lao động xuất khẩu
ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm sút mạnh mẽ. Điều này đã ảnh hưởng đến bản thân
người lao động và kinh tế của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Một yêu cầu đặt
ra trong điều kiện mới là để xuất khẩu sức lao động của khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long phát triển, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành trong khu vực
và cả nước, đặc biệt là vấn đề nâng chất lượng sức lao động.

3.2.2. Diễn biến giá cả sức lao động
Về quan hệ giao dịch mua bán sức lao động:

Trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cơ sở hình

thành tiền công, tiền lương mà người lao động được nhận thông qua quan hệ giao dịch
mua - bán sức lao động. Kết quả điều tra, khảo sát mức độ thoả thuận tiền công, tiền
lương trong các khu vực kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy như sau:

- Trong khu vực kinh tế Nhà nước:
+ 95% lao động không có thỏa thuận mà chấp nhận thu nhập theo khung lương

quy định.
+ 5% lao động có sự thoả thuận về mức lương được hưởng trong khung lương

quy định.
- Trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước:
+ 80% lao động không có thỏa thuận mà chấp nhận mức lương, tiền công theo

quy định của cơ sở.
+ 20% lao động có sự thoả thuận với chủ sử dụng về mức lương, thu nhập.
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- Trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài:

+ 90% lao động không thỏa thuận mà chấp nhập mức lương do chủ sử dụng đưa ra.
+ 10% lao động có sự thoả thuận [40].

Tình hình trên cho thấy trong các cơ sở, tổ chức sử dụng lao động làm thuê trên

địa bàn các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn người lao động
không thông qua thoả thuận để giải quyết vấn đề giá cả sức lao động của mình. Điều
này có nghĩa, giá cả giao dịch trên thị trường chưa phải là giá cân bằng, thoả thuận mà

chỉ là giá cầu sức lao động, giá do giới chủ đưa ra và người lao động chấp nhận vì

những nguyên nhân rất khác nhau.
Trong khu vực kinh tế Nhà nước, giá cả sức lao động đã được ấn định sẵn cho

từng loại đối tượng, mang tính pháp quy và do vậy người lao động không có cơ hội
điều chỉnh qua đàm phán, thoả thuận.

Trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, với hiện trạng cung sức lao động vượt
quá cầu sức lao động, bất lợi giá cả thuộc về người lao động nên cách xử lý phù hợp là
chấp nhận để thực hiện mục đích có việc làm.

Trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với quan niệm khu vực này

cái gì cũng cao hơn, tốt hơn khu vực khác, người lao động mặc nhiên thừa nhận, công
nhận tất cả các chế độ, điều kiện mà chủ sử dụng lao động đưa ra.

Việc sử dụng giá cầu sức lao động làm giá giao dịch có ảnh hưởng rất lớn đến
hoạt động thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bởi lẽ:

Giá cả sức lao động, xét ở góc độ vi mô là thu nhập của người lao động, là chi

phí sản xuất của người sử dụng lao động; ở góc độ vĩ mô nó là công cụ điều tiết cung -

cầu sức lao động, điều tiết các quan hệ cạnh tranh trên thị trường sức lao động. Do vậy,
nó là công cụ để thực hiện chức năng phân phối, sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động
trên cơ sở thực hiện những tác động kinh tế để hình thành cơ cấu lao động hợp lý.

Nếu giá cả sức lao động thực hiện được đúng theo vai trò đã nêu thì đó là giá

cân bằng, thoả thuận. Nhưng giá cầu sức lao động hiện nay trên thị trường sức lao động
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khó thực hiện được vai trò đó.

Phân tích hiện trạng giá cả hàng hoá sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long cho thấy:

Về việc xác lập giá cả sức lao động:

Tiền công, tiền lương trả cho người lao động, về nguyên tắc là không đồng nhất,
cào bằng bởi có sự khác biệt rất rõ trong việc làm của người lao động phổ thông, chưa
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qua đào tạo, lao động kỹ thuật, lao động quản lý đã qua đào tạo, và trong việc làm của
lao động thuộc các ngành khác nhau. Sự khác biệt đó đòi hỏi phải có một cơ cấu tiền
lương, tiền công (cơ cấu giá cả sức lao động) khác biệt, phù hợp với yêu cầu trả lương
cho mọi lao động theo nguyên tắc công bằng. Cơ sở xác lập tiền lương, tiền công trên

thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua tương đối
đảm bảo theo nguyên tắc tiền lương là giá cả sức lao động và thực hiện theo nguyên tắc
thị trường. Do vậy, có sự chấp nhận mức chênh lệch tiền công giữa các trình độ lao
động khác nhau.

Kết quả điều tra về thái độ người lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu

Long đối với hệ thống tiền lương, tiền công hiện hành cho thấy:

Trong khu vực kinh tế Nhà nước:

- 90% lao động nhận thấy có sự khác biệt về tiền lương trả cho các loại lao

động theo chức năng, theo chức danh và theo trình độ đào tạo (số còn lại không có

ý kiến).

- 100% số lao động cho rằng sự khác biệt lương giữa các loại lao động là hợp lý,

nên làm.

Trong khu vực ngoài Nhà nước và có vốn nước ngoài:

- Trong khu vực tư nhân trong nước: 85% lao động nhận thấy có sự khác biệt về

lương cho từng loại lao động (số còn lại không có ý kiến).

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: 90% số lao động kể trên cho rằng sự khác

biệt lương là hợp lý, nên làm.

Và 100% số lao động ở cả hai khu vực này đều cho rằng sự khác biệt lương

giữa các loại lao động là hợp lý, nên làm. [40]

Về mức giá cả sức lao động:

Việc xác định mức giá cho sức lao động chủ yếu dựa vào kết quả lao động và

quan hệ cân đối giữa thu nhập từ lương của người lao động với tổng giá trị các chi phí

phải bỏ ra để duy trì, tái tạo sức lao động cho cá nhân người lao động và cho những

người mà lao động trực tiếp bảo trợ. Nếu theo kết quả kháo sát mức sống dân cư khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2010 thì mức thu nhập của người lao động

(1.247.200 đồng) chỉ mới đảm bảo những chi tiêu cần thiết tối thiểu (1.058.000 đồng)

cho bản thân người lao động.
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Bảng 3.12: Thu nhập và tổng chi tiêu bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Thu nhập - chi tiêu 2002 2004 2006 2008 2010

Thu nhập 371,3 471,1 627,6 939,9 1.247,2

Tổng chi tiêu

- Chi tiêu đời sống
- Các khoản chi khác

285

258

26

376

335

41

486

435

51

709

624

86

1.058

988

70

Nguồn: Tổng cục Thống kê [59, tr.229,279]

Theo điều tra về mức độ hợp lý tiền lương, tiền công của người lao động tại khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long thu được kết quả như sau:
+ 10% không có ý kiến đánh giá.
+ 15% đánh giá là hợp lý.
+ 75% cho rằng chưa hợp lý với các lý do:
. Chưa tương xứng với việc làm và kết quả làm việc của cá nhân: 15%.

. Giá dịch vụ, giá các sản phẩm thiết yếu tăng mà lương không đổi: 80%.

. Không đủ bù đắp các chi phí sinh hoạt cá nhân: 90%.

. Đủ bù đắp chi phí nhưng không có dư: 25% [40].

Kết quả cho thấy mức lương hiện hành được xây dựng chưa thật hợp lý vì nhiều
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là việc xây dựng mức lương (mức giá cả
sức lao động) đã không đặt trong mối quan hệ tương quan với giá cả các loại hàng hoá

khác và chính điều này đã làm khoảng cách giữa lương thực tế và lương danh nghĩa
ngày càng tăng lên.

Lương thấp đã bộc lộ nhiều hệ luỵ, những tiêu cực, nghịch lý đã xuất hiện trên

diện rộng hơn. Thể hiện rõ nhất đó là việc thiếu lao động trong thời gian gần đây ở các
khu, cụm công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu tuyển dụng lao
động, đặc biệt là lao động phổ thông khá lớn. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực
này vẫn ở mức cao so với cả nước nhưng các doanh nghiệp lại gặp khó trong tuyển
dụng lao động. Đáng chú ý là tình trạng thiếu lao động không chỉ xảy ra đối với các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp của các địa phương, các doanh nghiệp, mà ngay cả
đối với khu vực nông thôn hiện cũng thiếu lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp.
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Điều tra khảo sát của các cơ quan hữu trách tại Long An, tiền lương cơ bản bình

quân tháng năm 2010 cho một lao động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài chỉ vào khoảng 1.040.000 đồng - 1.250.000 đồng, doanh nghiệp trong nước từ
810.000 đồng - 1.200.000 đồng. Nếu tính hết tất cả các khoản làm thêm giờ, tăng ca,
mức thu nhập bình quân của công nhân chỉ từ 1.900.000 đồng đến hơn 3.000.000 đồng,
trong khi họ phải chi tiền ăn, tiền thuê nhà, điện nước, tiền đi xe buýt,.v.v.... Vì vậy,
hiện nay lao động thiếu hụt trầm trọng ở các ngành may mặc, giày da, với mức lương
công nhân chỉ có khoảng 1,9 triệu đồng - 2 triệu đồng/người/tháng, nên họ tìm đến nơi
có mức lương cao hơn.

Tại Cần Thơ, nhiều công nhân bỏ đi, nhiều nhất là ở các ngành may mặc, chế
biến thuỷ hải sản. Lương bình quân công nhân của hai ngành này chỉ từ 1,3 triệu đồng
đến gần 2 triệu đồng/người/tháng. Trên thực tế nguồn lao động phổ thông ở Cần Thơ
và các địa phương lân cận không thiếu, nhưng do mức lương quá thấp, nên nhiều lao
động đã bỏ việc, đi xin việc ở các nhà máy, xí nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình

Dương, Đồng Nai… vì mức thu nhập cao hơn.
Ở Bến Tre và Tiền Giang, tình trạng thiếu hụt nhân công trong ngành may

mặc và chế biến thuỷ sản cũng ở mức cao, nguyên nhân do tiền lương của công nhân
quá thấp, từ 1,8 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng, khiến nhiều người bỏ
việc [1].

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tác động của tăng giá đối với
đời sống của người nghèo, người làm công hưởng lương, thu nhập bình quân của người
lao động (nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất) thường không theo kịp tốc độ tăng
giá khi lạm phát xảy ra. Năm 2010, tiền lương của người lao động trong các loại hình

doanh nghiệp là 3,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,3% so với năm 2009. Trong đó,
doanh nghiệp nhà nước có mức lương bình quân là 3,8 triệu đồng, tăng 8,6%; doanh
nghiệp cổ phần có vốn đầu tư trong nước là 3,3 triệu đồng, tăng 10%; doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài là 3 triệu đồng, tăng 11,1%. Song, chỉ số giá sinh hoạt tăng ở
mức 11,75%, nên tiền lương chỉ bảo đảm một phần tiền lương thực tế của người lao
động. Phần lớn đối tượng này là lao động phổ thông, lao động nhập cư có thu nhập
thấp. Ngoài việc phải chịu chung mức tăng giá cả sinh hoạt như những người dân khác
ở đô thị, thì họ phải trả tiền thuê nhà, điện, nước cao hơn từ 20% đến 30% [94].

Để từng bước giải quyết tình trạng này, ngày 22-8-2011, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 70/2011/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao
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động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,

cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu vùng

được áp dụng trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp
trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ ngày 01-10-2011 đến
hết ngày 31-12-2012. Theo đó, lương tối thiểu đối với người lao động tại vùng I là 2

triệu đồng/tháng, vùng II là 1,78 triệu đồng/tháng, vùng III là 1,55 triệu đồng/tháng và

vùng IV là 1,4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Viện Công nhân
Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức lương này vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu đời sống tối thiểu của người lao động, nhất là người lao động trong
các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo tính toán của Viện này (tại thời điểm tháng 8-

2011), mức lương tối thiểu của người lao động (đáp ứng nhu cầu cho bản thân và nuôi

01 con): vùng I phải là 3.042.660 đồng/tháng, vùng II: 2.861.780 đồng/tháng, vùng III:

2.664.750 đồng/tháng và vùng IV phải là 2.470.950 đồng/tháng.
Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn các chủ doanh nghiệp

trên địa bàn vẫn đang lấy mức lương tối thiểu để trả lương cho người lao động, chưa
thật sự quan tâm đến việc xây dựng thang, bảng lương. Ngoài tiền lương cơ bản, các
chủ doanh nghiệp thường quy định các khoản trợ cấp, phụ cấp (chiếm từ 25% - 30%

tiền lương): tiền ăn trưa (ăn ca), tiền chuyên cần, tiền hỗ trợ đi lại, tiền thưởng... Thực
chất, đây là một phần tiền lương của người lao động. Người sử dụng lao động cố tình

tách ra thành các khoản trợ cấp, phụ cấp để dễ điều chỉnh, “thể hiện” sự quan tâm và

trốn đóng một phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Lương quá thấp không tương xứng cường độ, thời gian người lao động bỏ ra là

một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc đình công thời gian gần đây ở
Đồng bằng sông Cửu Long như: cuộc đình công của hàng trăm công nhân Công ty giày
Cần Thơ đòi tăng lương, nợ lương (vào tháng 12 năm 2005); cuộc đình công của 150
tài xế của hãng taxi Happy Cần Thơ đòi quyền lợi phân chia lợi nhuận giữa chủ sử
dụng lao động và người lao động (vào tháng 9 năm 2012); hay việc công nhân của thuỷ
sản Bình An đồng loạt bỏ việc đòi tăng lương (vào tháng 12 năm 2012).

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng đã có khoảng 9.550 công nhân lao động của
4 doanh nghiệp, tại khu công nghiệp Tân Hương (Châu Thành), ngừng việc tập thể
(vào tháng 3 năm 2012). Nhìn chung, 4 vụ ngừng việc tập thể xảy ra ở các doanh

nghiệp đều có vốn đầu tư nước ngoài, trong các ngành công nghiệp gia công giày da,

túi xách, sử dụng nhiều lao động giản đơn, thời gian đào tạo ngắn, tiền lương thu nhập
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vào loại thấp so với các doanh nghiệp ở các ngành khác. Do đó, yêu cầu chủ yếu của
công nhân lao động tham gia ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp là đòi tăng lương
cơ bản, tăng tiền ăn giữa ca và cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, hỗ trợ tiền xăng,
tiền nhà trọ, hạn chế tăng ca...

Theo nhận định của ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch Liên đào Lao động tỉnh
Tiền Giang, nguyên nhân chủ yếu của các vụ công nhân lao động ngừng việc tập thể là

xuất phát từ tình hình giá cả thị trường trong thời gian gần đây tăng liên tục, làm cho

giá trị tiền lương thực tế bị giảm sút. Trong khi đó, các doanh nghiệp chưa có chính
sách điều chỉnh kịp thời để đảm bảo nhu cầu sống của công nhân lao động. Do đó,
công nhân lao động quá bức xúc nên tổ chức các vụ ngừng việc tập thể. Bên cạnh đó,
cũng không loại trừ các nguyên nhân khác như: Có sự so sánh mức chênh lệch thu
nhập hàng tháng của công nhân lao động giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc
cùng một gốc công ty mẹ, công ty con. Đồng thời, cũng có sự tác động của sự ngừng
việc của công nhân lao động ở các tỉnh lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Long
An...và hiện tượng tâm lý lây lan trong cùng một khu công nghiệp, khi công nhân lao
động ở doanh nghiệp này ngừng việc tập thể để đòi tăng thu nhập có kết quả thì công

nhân lao động ở doanh nghiệp khác cũng muốn làm theo để cùng có lợi [95].

Điều này cho thấy, người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo
quy định của pháp luật lao động đối với người lao động; chưa thực sự quan tâm đến đời
sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động; chưa tạo được “chất keo” nhằm gắn
kết người lao động với doanh nghiệp thông qua việc xử lý hài hoà các lợi ích trong
quan hệ lao động.

Việc xác định mức lương không chỉ thuần căn cứ vào kết quả lao động mà còn

phải căn cứ vào chi phí người lao động phải bỏ ra cho việc ăn, ở, đi lại trong những
điều kiện thời gian, không gian nhất định, căn cứ vào tốc độ tăng giá và thu nhập thực
tế… Những chi phí này luôn biến đổi theo xu hướng tăng nhưng trong khi đó lương trả
cho người lao động lại trong trạng thái ổn định và luôn thấp hơn giá thực tế phải trả.
Ngoài yếu tố lương hấp dẫn người lao động thì môi trường làm việc, sự quan tâm đến
đời sống của doanh nghiệp với người lao động là yếu tố quan trọng thu hút, giữ chân
người lao động. Tuy nhiên, tình trạng một số doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu
Long hiện nay chỉ tuyển lao động theo thời vụ mà không ký hợp đồng nhằm “né” các
khoản đóng góp: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động khiến họ lo ngại,
không “mặn mà” với công việc, đặc biệt là đối với lao động phổ thông.
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Mặt khác, các chi phí thực hiện an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp,… tại nơi
làm việc người lao động thấp hơn mức yêu cầu đã giảm chi phí chung cho việc làm của
người lao động. Từ đó khả năng tiếp cận nguồn lực lao động của chủ sử dụng tăng lên

nhưng điều kiện an toàn, vệ sinh lao động lại thiếu.
Những vấn đề trên nếu không được các chủ sử dụng lao động (chủ yếu trong

khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) khắc phục, điều chỉnh sẽ trở
thành nhân tố tạo nên sự mất ổn định của lao động việc làm, của thị trường sức lao
động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

3.2.3. Diễn biến cạnh tranh trên thị trường sức lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long

Cạnh tranh là một yếu tố quan trọng của thị trường sức lao động mà các chủ thể
tham gia thị trường phải tính đến khi đưa ra quyết định hành động, nhằm tạo và nâng

cao lợi thế của mình trong các hoạt động đào tạo, mua - bán hàng hoá sức lao động trên

thị trường. Do vậy quan hệ cạnh tranh còn được coi là cơ chế phát triển đối với các chủ
thể tham gia thị trường sức lao động.

Tiến hành điều tra về lợi thế cạnh tranh trên thị trường, các chủ thể tham gia thị
trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long quan tâm đến nhiều lợi thế
khác nhau, cụ thể:

- Đối với các cơ sở đào tạo: từ 71% đến 92% cho rằng lợi thế cạnh tranh trên thị
trường sức lao động là lợi thế về chi phí, chất lượng đào tạo lao động và những cơ hội
tìm kiếm việc làm mà cơ sở đào tạo tạo ra cho các đối tượng được đào tạo.

- Đối với người lao động: tỷ lệ ý kiến về các loại lợi thế dao động từ 53% đến
72%, bao gồm: lợi thế về tuổi; giới tính; ngoại hình; kinh nghiệm làm việc; trình độ kỹ
năng chuyên môn; thù lao; các điều kiện sinh sống, làm việc mà người lao động đưa ra
khi tìm kiếm việc làm và thực hiện việc làm.

- Đối với chủ sử dụng lao động: Tỷ lệ ý kiến từ 69% đến 82% đối với lợi thế về
điều kiện làm việc, chế độ thù lao, đãi ngộ, sử dụng lao động; uy tín thương hiệu của cơ
sở mà chủ sử dụng lao động dựa vào để mua sức lao động phù hợp với yêu cầu tổ chức
nhân sự, kinh tế, tài chính, kỹ thuật của mình [41].

Cạnh tranh trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
diễn ra trên cả ba lĩnh vực: đào tạo, mua sức lao động, bán sức lao động. Trên mỗi lĩnh
vực, đối tượng tham gia, mục đích tham gia, phương thức tham gia cũng như mức độ
cạnh tranh của các chủ thể rất khác nhau.
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Đối với các cơ sở đào tạo, dạy nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, để tạo
sức cạnh tranh trên thị trường sức lao động, đa phần họ sử dụng các biện pháp hợp
pháp, đúng với đạo lý như nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo để mở rộng quy mô
đào tạo.

Đối với người lao động, để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường sức lao
động, họ không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao giá trị sức lao động, chọn việc
làm phù hợp với những đặc điểm cá nhân về tuổi, giới tính, ngoại hình, năng khiếu…

Đối với doanh nghiệp, để nâng cao khả năng cạnh tranh họ tạo mọi điều kiện để
nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện
chế độ có liên quan đến điều kiện sống của người lao động, tạo bầu không khí tâm lý
tập thể thân thiện, lành mạnh…

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của thị trường sức lao động ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long vẫn còn một bộ phận chủ sử dụng lao động sử dụng các biện
pháp cạnh tranh không lành mạnh để tạo lợi thế nhất thời như: cung cấp thông tin
giả cho nhà tuyển dụng, phá giá hợp đồng lao động,… (đối với người lao động),
thực hiện các dịch vụ “ma” (đối với cơ sở môi giới lao động, việc làm) hoặc đưa
ra những chế độ đãi ngộ “ảo” để giảm chi phí tuyển dụng, sử dụng người lao
động… (đối với chủ sử dụng lao động).

Trước nguy cơ đình trệ sản xuất vì thiếu nhân công, hiện nay, nhiều doanh
nghiệp trong các khu công nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chạy đua
giành giật người lao động từ khắp các địa phương. Tại Long An, ngoài việc liên tục
đăng những thông báo tuyển dụng với chế độ tiền lương và nhiều quyền lợi hấp dẫn
cho người lao động trên các phương tiện truyền thông, các doanh nghiệp ngành may

mặc, giày da còn cử người đi đến các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để tuyển nông
dân vào làm công nhân, chấp nhận đài thọ chi phí đào tạo tay nghề, tiền ăn, tiền xe, tiền
thuê nhà trong thời gian học việc. Nhiều doanh nghiệp còn áp dụng chiêu: bất cứ công
nhân nào, hay người nào giới thiệu được một lao động mới vào làm việc, doanh nghiệp
sẽ “chi thưởng” từ 200.000 - 300.000đ/trường hợp.

Ở Tiền Giang, ban quản lý các khu công nghiệp cho biết, nhiều doanh
nghiệp phải chạy sang các xã, thị trấn của những tỉnh như: Long An, Đồng Tháp,
Bến Tre, Vĩnh Long để tìm kiếm nhân công về đào tạo, nhưng kết quả không như
mong muốn [92].
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Những biện pháp cạnh tranh không lành mạnh này tuy chưa phải là phổ biến
trong các hoạt động của thị trường sức lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long,

song cũng không thể coi là vấn đề nhỏ bởi hậu quả của nó là triệt tiêu động lực phát
triển trong quá trình hoạt động, phát triển của các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lĩnh vực đào tạo lao động, chủ thể tham gia cạnh tranh là các cơ sở đào

tạo, với các hình thức tổ chức hoạt động như: các trung tâm dạy nghề, các trường đào
tạo nghề, các hình thức hợp đồng liên kết đào tạo lao động với mọi trình độ khác nhau.

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn các tỉnh, thành khu

vực Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận phát triển rất mạnh, rất nhạy bén
với nhu cầu lao động trong phát triển các ngành, nghề; từ các ngành, nghề truyền thống
cho đến các ngành, nghề kinh doanh mới ra đời. Thời gian từ khi một ngành, nghề, lĩnh
vực bắt đầu được dư luận chú ý, quan tâm đến khi ra đời, phát triển hệ thống cơ sở đào

tạo luôn rút ngắn lại và cho đến nay, thời gian đó chỉ còn dao động từ một đến ba năm.
Các cơ sở đào tạo xuất hiện là để đáp ứng nhu cầu đào tạo lao động trong và

ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nhu cầu này tuy lớn nhưng vẫn có giới
hạn về quy mô trong từng thời kỳ và đây cũng chính là giới hạn quy mô cung đào tạo.
Thực tế, các cơ sở đào tạo khi xác định quy mô đào tạo (quy mô cung) của mình

thường chỉ chú ý đến nhu cầu đào tạo và hơn nữa, nhiều cơ sở xác định nhu cầu đào tạo
chỉ mang tính định tính nhu cầu chứ không định lượng được nhu cầu đào tạo. Bởi cung
đào tạo bao giờ cũng lớn hơn quy mô cầu đào tạo vì không phải bất cứ lao động nào

cũng đủ khả năng tài chính để tham gia đào tạo. Vì vậy xuất hiện tình trạng dư cung
đào tạo trong nhiều lĩnh vực của các cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long. Từ đây, quan hệ cạnh tranh giữa các cơ sở phát triển nhằm khắc
phục tình trạng dư cung, giành lợi thế và mở rộng quy mô đào tạo bằng các biện pháp
cạnh tranh lành mạnh hoặc không lành mạnh. Ai cũng nhìn nhận Đồng bằng sông Cửu
Long là vựa lúa lớn nhất cả nước, vùng nuôi trồng thuỷ sản phục vụ xuất khẩu lớn nhất,
vựa trái cây lớn nhất và là vùng đất giàu tiềm năng nhất... Thế nhưng, về mặt trình độ
dân trí thì ngược lại - đứng hàng thấp nhất nước. Có nhiều giải pháp đặt ra để nâng cao
dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có việc thành lập thêm nhiều trường đại
học nhằm đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực. Do vậy, nên các tỉnh, thành khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long “đua nhau” mở trường đại học, không xuất phát từ nhu cầu
đào tạo trên thị trường. Hiện nay, hầu như tỉnh, thành phố nào của Đồng bằng sông
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Cửu Long cũng có trường đại học trong khi chất lượng đào tạo và nhu cầu sử dụng
không cao.

Trong lĩnh vực tìm kiếm việc làm, chủ thể tham gia cạnh tranh chủ yếu là người
lao động (còn một bộ phận các cơ sở đào tạo, cơ sở môi giới cũng có nhu cầu tìm kiếm
việc làm). Người lao động tham gia cạnh tranh với mục đích rất cụ thể: cạnh tranh là để
tìm kiếm việc làm đối với lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, là cuộc chạy đua để
tìm kiếm bằng cấp, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm và từ đó, tìm kiếm việc làm, phát

triển tốt.
Mức độ cạnh tranh, biến đổi của người lao động tuỳ thuộc vào sự biến đổi cung

- cầu việc làm, cung - cầu đào tạo và những yêu cầu về tiêu chuẩn lao động, việc làm

do các nhà tuyển dụng đặt ra.
Quan hệ, diễn biến cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm cũng xuất hiện trong

hoạt động của các nhà môi giới lao động, việc làm. Thực tế hoạt động môi giới cung
ứng lao động, tìm kiếm việc làm trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long cho thấy, không thể phủ nhận giá trị hoạt động môi giới và vai trò các tổ
chức môi giới lao động, việc làm. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của hệ thống môi
giới (do nhu cầu tìm kiếm việc làm quá lớn; do hoạt động môi giới có tỷ suất lợi nhuận
cao; điều kiện tổ chức thành lập, hoạt động đơn giản) đã dẫn đến nhiều cơ sở không có

đủ những điều kiện về vật chất, năng lực, mối quan hệ, uy tín để đảm bảo chất lượng
dịch vụ và thu hút khách hàng nhưng vẫn hoạt động. Từ đó, xuất hiện những “liên

minh” lừa đảo khách hàng, hoặc những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh để thu
hút khách hàng có nhu cầu tìm kiếm việc làm như: Trường hợp lừa đảo của công ty cổ
phần Úc - Việt tại Cà Mau quảng cáo tuyển người đi xuất khẩu lao động với mức
lương 3.000USD/tháng, đã có 93 người nộp cho công ty này với số tiền 6,9 tỉ đồng, sau
khi gom tiền, giám đốc Công ty đã bỏ trốn. Qua điều tra của cơ quan chức năng, đây là
công ty không có tên trong danh sách các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong
lĩnh vực xuất khẩu lao động [110]; hay việc lừa đảo người xuất khẩu lao động sang
Australia ở Vĩnh Long, vụ lừa xuất khẩu lao động phổ thông sang Malaysia ở Bạc
Liêu,… đã làm thiệt hại cho người lao động hằng tỷ đồng.

3.2.4. Thực trạng thể chế tổ chức thị trường sức lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long

Thể chế tổ chức là bộ phận cấu thành quan trọng của thị trường sức lao động,
tập hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị tác động đến việc làm, định hướng nghề
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nghiệp, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động. Đó là một hệ thống các nguồn
quỹ, trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm đào tạo và đào tạo lại lao động với nhiệm
vụ xác lập hợp đồng giữa người thuê lao động và người lao động; phối hợp hoạt động
của các cơ quan khác nhau trong một mức độ gắn kết với việc thực hiện chính sách
việc làm và hoạt động trên thị trường sức lao động.

Thể chế tổ chức thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
bao gồm ba bộ phận cơ bản: dịch vụ việc làm của Nhà nước và ngoài Nhà nước; Các
cơ sở đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao chuyên môn cho người lao động; cơ chế
điều tiết các quan hệ lao động xã hội.

- Dịch vụ việc làm nhà nước, do các cơ quan quản lý các cấp của chính quyền
các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phụ trách. Vào đầu những năm 90
thế kỷ trước, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu hình thành các trung tâm

dạy nghề và giới thiệu việc làm. Với vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử
dụng lao động, hệ thống trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm đã có những đóng
góp đáng kể cho công tác giải quyết việc làm cho người lao động, cung ứng lao động
cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sức lao động,
đồng thời góp phần từng bước phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường
sức lao động. Những năm gần đây, các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
đẩy mạnh phát triển mạng lưới trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống cơ sở thông tin
về thị trường sức lao động, tổ chức sàn giao dịch về việc làm đến cấp huyện, xã gắn với
cung ứng lao động cho người sử dụng lao động trong, ngoài khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long. Năm 2010, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 23 trung tâm giới thiệu
việc làm thuộc nhà nước, giới thiệu việc làm cho trên 30.700 lao động, tổ chức được 72
phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện kết nối cung - cầu thị trường sức lao động của
khu vực [25]. Cuối năm 2012, Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Đồng bằng Sông
Cửu Long đã được khởi công xây dựng; nhằm mục tiêu nâng cao năng lực hệ thống tư
vấn, giới thiệu việc làm cho vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long, thúc
đẩy phát triển thị trường sức lao động cả nước. Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực
Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ là nơi thu thập thông tin, tư vấn việc làm cho khoảng
100 nghìn lượt người/năm, giới thiệu việc làm cho khoảng 30 nghìn lượt người/năm.

Hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm ngoài nhà nước ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long cũng phát triển rộng khắp, góp phần quan trọng trong việc phát
triển thông tin thị trường sức lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho thị
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trường như: Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, trung tâm dịch vụ việc
làm của liên đoàn Lao động các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,…

- Các trung tâm đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho người lao động ở khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo khả năng cạnh tranh chỗ làm việc cho người
lao động, tăng cơ hội việc làm người lao động thất nghiệp.

Đến năm 2010, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 336 cơ sở dạy nghề,
trong đó có 95 trung tâm dạy nghề cấp huyện, tăng gấp 3 lần so năm 2001; 142 cơ sở là
các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm
giáo dục thường xuyên, các doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, làng nghề cũng tham
gia dạy nghề. Mạng lưới cơ sở dạy nghề đã có bước phát triển nhanh, đa cấp đào tạo và

loại hình sở hữu, đáp ứng cơ bản về yêu cầu dạy nghề và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tỉnh
Vĩnh Long, trong năm 2011, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn
33.000 lao động; giải quyết việc làm cho 26.900 lao động, trong đó có nhiều lao động
nông thôn, góp phần kéo giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn hơn 57%. Thành

phố Cần Thơ, trong 3 năm (2010 - 2012), thực hiện đề án dạy nghề cho lao động nông
thôn, thành phố đã ký với các cơ sở đào tạo gần 290 hợp đồng đào tạo nghề cho hơn
9.310 lao động, trong đó khoảng 71,6% lao động có việc làm sau khi đào tạo. Trong số
này có khoảng 10% lao động làm việc tại các doanh nghiệp (may công nghiệp, nề, sửa
xe gắn máy, lái xe); còn lại là hợp đồng gia công sản phẩm (đan, kết cườm, may gia
dụng…), hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (trồng lúa giống, lúa chất lượng cao, trồng
nấm…) và làm việc tại gia (các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp).
Tỉnh Hậu Giang năm 2010 - 2011, các cơ sở, trung tâm dạy nghề trong tỉnh đã tổ chức
tuyển sinh và dạy nghề nông nghiệp cho hơn 9.500 lao động, nghề phi nông nghiệp là
hơn 9.700 lao động, với 22 ngành nghề, như: đan lát, chăn nuôi, trồng trọt... Số lao
động nông thôn sau khi học nghề được hỗ trợ vay vốn tổ chức sản xuất là trên 2.600

lao động; số tham gia học nghề có việc làm, tăng thu nhập thoát nghèo trên 2.500 lao

động; số lao động nông thôn sau khi học nghề đã chuyển sang làm các nghề thuộc lĩnh
vực phi nông nghiệp là 8.000 lao động;…

- Hệ thống điều tiết các quan hệ lao động xã hội cũng là bộ phận cấu thành của
thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nó thực hiện các quan hệ
tác động tương hỗ giữa người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý
nhà nước địa phương. Do vậy, những quy định trên thị trường sức lao động được xác
định không chỉ bằng những công cụ điều tiết của thị trường và hệ thống luật pháp, mà
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còn có cả sự thoả thuận giữa các bên tham gia. Đó là cơ chế ba bên đang dần được hình

thành trong xử lý các quan hệ lao động trên thị trường sức lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long và hiệu quả của nó phụ thuộc nhiều vào tính tổ chức, khả năng
làm việc của các bên tham gia.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết các cuộc đàm phán, thoả thuận
mua - bán sức lao động diễn ra còn đơn giản, hình thức, mang tính áp đặt một chiều đối
với người lao động. Trong rất nhiều trường hợp, vì mục đích chỉ cần có việc làm, vì sự
thiếu hiểu biết về nghề nghiệp có giới hạn (tập trung nhiều nhất vào lao động trẻ nông
nghiệp, nông thôn) cũng như những hạn chế về giao tiếp xã hội, hầu hết người lao động
tham gia đàm phán chỉ đưa ra quyết định: chấp nhận hay không chấp nhận điều kiện
lao động, thù lao lao động mà chủ sử dụng đưa ra, khả năng đưa ra những đề nghị để
xây dựng một nội dung mua - bán và sử dụng sức lao động hợp lý, công bằng từ phía
người lao động là rất thấp.

Nghiên cứu các hợp đồng lao động được ký kết, thoả thuận giữa chủ sử dụng
lao động và người lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có thể thấy xuất
hiện những thoả thuận miệng, những cam kết vi phạm đến yếu tố con người của lao
động như: lao động nữ, trẻ cam kết sau một thời gian làm việc mới được quyền sinh
con; người lao động phải nộp cho chủ sử dụng một khoản tiền “thế chân” thay cho lời
cam kết không đơn phương bỏ việc… Những thoả thuận, cam kết này, hầu hết không
phải xuất phát từ sự “tự nguyện” (mặc dù hình thức là tự nguyện) mà từ sự chấp nhận -

chấp nhận cái không thể, không nên, để đạt được cái mà người lao động cần tìm kiếm
trước mắt, trực tiếp đó là việc làm và thu nhập.

Kết quả khảo sát ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, việc cùng

soạn thảo và ký kết hợp đồng lao động còn đơn giản về nội dung, nặng về hình thức.
Hợp đồng lao động được ký kết ở các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài mới chỉ đạt 90%, còn ở các doanh nghiệp tư nhân chỉ đạt 60%,
nhưng chủ yếu là những hợp đồng ngắn hạn và xác định thời hạn từ 01 tháng đến 3
năm (chiếm 80%).

Trong nhiều doanh nghiệp tư nhân, mặc dù có việc làm thường xuyên, nhưng
người sử dụng lao động chỉ thực hiện ký hợp đồng với người lao động dưới 3 tháng để
tránh đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt thòi lớn cho người lao động. Những loại hợp
đồng tập thể ở một số doanh nghiệp vẫn chỉ được xem như một loại giấy tờ hình thức
thuần tuỳ, rất ít khi được đưa đến tay người lao động. Thậm chí nếu người lao động ký
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kết được những hợp đồng tập thể tốt (theo quan điểm của họ) thì cũng không có sự
đảm bảo nào để tất cả các điểm thoả thuận trong hợp đồng được thực hiện. Vai trò của
cơ chế điều tiết xã hội các quan hệ lao động xã hội,… chưa được thể hiện đầy đủ, tiềm
năng giá trị của nó không được sử dụng hết.

Có nhiều nguyên nhân về thực trạng này. Đó là sự chưa hoàn thiện của cơ sở
pháp lý; trước hết, là chưa xây dựng được quy chế của các chủ thể quan hệ lao động.
Theo luật pháp quy định, không bắt buộc nhà doanh nghiệp hoặc là đại diện của họ tiến
hành đàm phán đến cuối cùng, ký kết và thực hiện chúng. Những hiệp nghị miệng giữ
người lao động và người sử dụng lao động thường không đầy đủ. Phát triển cơ chế điều
tiết xã hội các quan hệ lao động xã hội còn bị kìm hãm bởi sự thiếu vắng nhiều những
chuẩn mực xã hội, mà giá trị của nó là tạo cơ sở cho quan hệ thoả thuận tập thể.

Một nguyên nhân nữa là, hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp ở khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long hoặc là còn yếu, hoặc là bị hành chính hoá, chưa bao trùm
hết các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy,

không ít các Công đoàn cơ sở còn lúng túng trong nội dung và phương pháp hoạt động,
nặng về tổ chức các phong trào vui chơi giải trí, thể dục, thể thao, thăm hỏi… mà chưa
thực sự có những hoạt động thiết thực tham gia vào quá trình quản lý doanh nghiệp,
phát huy sức sáng tạo của người lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động thông
qua việc ký kết và giám sát thực hiện các hợp đồng và các thoả ước lao động tập thể.

Mặt khác, mối quan hệ giữa người quản lý - người lao động hoặc giữa chủ - thợ
và hoạt động của Công đoàn trong các doanh nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long còn nhiều bất cập và phụ thuộc nhiều vào vấn đề kinh tế, trình độ tổ chức, quản
lý lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG KHU VỰC
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

3.3.1.1. Những kết quả đạt được
Thứ nhất, qui mô dân số lớn (chiếm 19,8% dân số cả nước), tốc độ tăng dân số

tự nhiên tương đối cao, cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ lao động nữ cao (50,3%), đã tạo sức
cung lớn của thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trình độ
học vấn, chuyên môn và kỹ năng làm việc của người lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long đang dần được nâng lên, chất lượng lao động được cải thiện phù hợp
với xu thế phát triển. Lực lượng lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung
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ở vùng nông thôn (79,8%) so với bình quân cả nước(69,4%); chủ yếu sản xuất nông
nghiệp (năm 2011 chiếm 51,7% so với 16,8% ngành công nghiệp và xây dựng, 31,5%

ngành thương mại, dịch vụ). Đây vừa là tiềm năng, vừa là thách thức cho sự phát triển
thị trường sức lao động khu vực này.

Thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục
tăng và ổn định (giai đoạn 2006 - 2011 đạt 11,2% so với 10,5% giai đoạn 2001 - 2005),

tác động tích cực đến tăng tổng cầu sức lao động (năm 2000 tổng cầu lao động là 7,65

triệu, năm 2005 là 8,9 triệu, năm 2010 là 9,78 triệu và năm 2011 là 9,98 triệu). Cơ cấu
cầu lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng có sự thay đổi đi cùng với quá
trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế (Năm 2000 cơ cấu cầu sức lao động trong các ngành là:

Nông, lâm, ngư nghiệp 61,5%, công nghiệp, xây dựng 11,2%, thương mại, dịch vụ
17,3; thì đến năm 2011 cơ cấu tương ứng là 51,7% - 16,8% - 31,5%). Cầu sức lao động
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn. Đây cũng là đặc trưng cơ
bản của cầu sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ ba, tiền công, tiền lương trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long cơ bản đảm bảo theo nguyên tắc tiền lương là giá cả sức lao động và

thực hiện theo thị trường. Đồng thời cũng có sự phân hóa tiền lương, tiền công theo
tính chất và trình độ lao động. Đã tạo ra quan hệ cạnh tranh trên thị trường sức lao

động, thúc đẩy hình thành cơ chế phát triển đối với các chủ thể tham gia thị trường sức
lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ tư, vai trò quản lý nhà nước ở các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long đã có tác động lớn, tích cực đến sự phát triển thị trường sức lao động. Đã thể chế
hóa được các cơ chế, chính sách về thực hiện quan hệ lao động trên thị trường. Hình

thành, phát triển rộng khắp hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm nhà nước và

ngoài nhà nước, góp phần quan trọng trong việc thông tin thị trường, giới thiệu việc
làm, cung ứng lao động,… Cơ chế ba bên đang dần được hình thành trong xử lý các
quan hệ lao động trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

3.3.1.2. Nguyên nhân của những kết quả đạt được
- Tư duy về kinh tế thị trường, về thị trường sức lao động đã được nhận thức

đầy đủ hơn theo hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện tốt cho
việc giải phóng sức sản xuất xã hội, thúc đẩy phát triển thị trường sức lao động.

- Chủ trương, đường lối của Đảng và hệ thống pháp luật, chính sách của nhà

nước Trung ương cũng như các địa phương trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi,
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thông thoáng cho thị trường sức lao động hoạt động ngày một lành mạnh và có hiệu
quả hơn.

- Việc xác định vai trò quản lý nhà nước trong thể chế hóa, trong tổ chức thị
trường, trong kiểm tra, giám sát,… đối với thị trường sức lao động từng bước đã được

phát huy.

- Nhận thức của người lao động đã có sự thay đổi căn bản, nhất là quan niệm về
việc làm, thu nhập, kỷ luật lao động, ý thức được tạo việc làm không còn là trách

nhiệm riêng của nhà nước mà là trách nhiệm của toàn xã hội,… Từ đó, tạo sự năng
động, sáng tạo, tự chủ trong tìm kiếm việc làm, tham gia tích cực vào thị trường sức lao
động đối với người lao động.

3.3.2. Những tồn tại, phát sinh và nguyên nhân

3.3.2.1. Những tồn tại, phát sinh
Thứ nhất, cung - cầu sức lao động
Đối với lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có hai vấn đề tồn tại, cần

xử lý về quy mô số lượng lao động và cơ cấu lao động.
- Quy mô số lượng lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm đều

cao hơn so với nhu cầu sử dụng lao động, thể hiện ở tỷ lệ lao động thất nghiệp của khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc loại cao nhất (chỉ thua Đông nam bộ) và tỷ lệ
thiếu việc làm cũng cao nhất trong tất cả các khu vực, đặc biệt là tỷ lệ thiếu việc làm ở
nông thôn.

- Thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển không

đồng đều giữa các khu vực (ở thành thị phát triển mạnh hơn khu vực nông thôn do) cơ
cấu đầu tư và trình độ tổ chức sản xuất. Dịch chuyển lao động có xu hướng gia tăng,
chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gây ra những biến động thiếu, thừa lao

động mang tính cục bộ. Mặc dù các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã

tích cực tạo thêm việc làm mới hàng năm với quy mô tăng dần (mỗi năm tạo việc làm

và chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp - xây dựng,
thương mại - dịch vụ từ 250.000 - 350.000 lao động).

- Cơ cấu lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự chuyển dịch nhưng
chậm hơn sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ lao động tập trung trong nông nghiệp
vẫn khá cao; thời gian nông nhàn của lao động nông thôn còn lớn. Mặc dù vậy, vẫn
đang tồn tại một thực tế là: việc phát triển các khu, cụm công nghiệp đã lấy đi một diện
tích đất rất lớn, mà chủ yếu là đất nông nghiệp trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, việc
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làm một bộ phận không nhỏ nông dân. Những năm qua, Đồng bằng sông Cửu Long đã

sử dụng khoảng 24.091 ha đất nông nghiệp. Nếu tính cả phần diện tích đất nông nghiệp
được chuyển đổi mục đích sử dụng vào việc đô thị hoá xung quanh các khu, cụm công
nghiệp thì con số này lên đến 32.600 ha. Đứng trên quan điểm phát triển, việc thu hồi
đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp là chủ trương đúng đắn, góp phần tích cực
chuyển một bộ phận lao động ở khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công
nghiệp. Nhưng nếu xét riêng một bộ phận nông dân bị thu hồi đất, thì quá trình này

đang làm cho không ít nông dân đang bị mất đất, mất việc làm, không tìm được việc
làm mới.

Hiện nay, tình trạng lao động ở nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
đổ về thành thị tìm việc làm ngày càng nhiều; nhất là lực lượng lao động trẻ. Thực
trạng này không chỉ khiến sản xuất nông nghiệp ở nông thôn khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long thiếu lao động, mà còn bộc lộ điều đáng quan tâm khác trong xu hướng
chuyển dịch loại lao động này. Thực tế, ngoài các khu công nghiệp tại Đồng bằng sông
Cửu Long, lao động nông thôn đổ về các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chiếm khá đông, hầu hết là lao động phổ thông,
không có nghề chuyên môn. Khi một lượng lớn lao động nông thôn được "kéo đi" hoặc
"đẩy về" thành thị thì việc thiếu hụt lao động cho nông nghiệp diễn ra là điều tất yếu.
Thực trạng này đã dẫn đến hệ quả là giá lao động tăng, chất lượng lao động kém, chi
phí đầu tư tăng và lợi nhuận sản xuất nông nghiệp giảm.

Tình hình lao động di cư từ nông thôn về thành thị ở Đồng bằng sông Cửu Long
không chỉ dẫn tới sản xuất nông nghiệp thiếu lao động, kém hiệu quả mà còn đặt ra vấn
đề với chính lực lượng lao động nông thôn ra đô thị tìm việc. Nếu xác định đây là xu

thế tất yếu khi Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung đang trong
quá trình công nghiệp hoá, thì vấn đề cần đặt ra là: cần chuẩn bị gì cho lao động nông
nghiệp, nông thôn ra đô thị tìm việc để họ không trở thành người nghèo ở thành thị.
Việc chuẩn bị bắt đầu từ đâu, tổ chức nào thực hiện và với những bước đi như thế nào

là những câu hỏi đang đặt ra cần có lời giải.
Thứ hai, giá cả sức lao động
Phần lớn người lao động tham gia thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng

sông Cửu Long không thông qua thỏa thuận để giải quyết vấn đề giá cả sức lao động

của mình, mà thường do giới chủ đưa ra và người lao động chấp nhận. Điều này có

nghĩa giá cả giao dịch trên thị trường cũng chưa thật sự là giá cân bằng.
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Nhiều lao động làm công việc phức tạp đòi hỏi tay nghề cao nhưng cũng chỉ
được trả mức lương như lao động giản đơn, thậm chí một số đơn vị trả lương cho
người lao động còn thấp hơn mức tối thiểu do nhà nước qui định. Ngành nghề, việc
làm cho người lao động không ổn định, lợi ích của chủ doanh nghiệp và người lao
động đôi khi không tương đồng nên mối quan hệ ràng buộc chủ và thợ cũng rất lỏng
lẻo,thiếu bền vững. Người lao động sẵn sàng bỏ doanh nghiệp này sang làm cho doanh

nghiệp khác khi lợi ích bị vi phạm hoặc mâu thuẫn chủ thợ. Đôi khi họ phải chấp nhận
gián đoạn thất nghiệp thời gian 3 - 5 tháng để tìm việc làm mới, làm lãng phí nguồn
lực, gây khó khăn trong quản lý, đào tạo lao động. Thêm vào đó, khi mà chủ sử dụng
lao động thường xuyên tăng cường độ lao động, kéo dài thời gian làm việc, tăng ca tuỳ
tiện nhưng không trả tiền phụ cấp làm thêm giờ, thời gian học nghề trả lương thấp,
không xét nâng lương khi đến hạn, giao khoán sản phẩm cao, không sát thực tế làm cho

người lao động dù có cố gắng cũng không hoàn thành định mức, không đóng bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Thực trạng trên thị trường sức lao động các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long cho thấy, do giá cả tăng cao nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn,
mặt khác người lao động thường so sánh mức lương giữa các doanh nghiệp với nhau.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đình công, lãn công với xu hướng ngày

càng tăng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua.
Một nguyên nhân khiến lao động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đổ xô

về các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ thời gian vừa qua là do đồng lương quá thấp so
với mức sống cũng như điều kiện sinh hoạt. Trong khi các doanh nghiệp trong khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long không hoặc chưa kịp tìm cách khắc phục tình trạng này thì

ở nhiều tỉnh, thành bên ngoài mức lương lao động cao hơn, điều này gây mất ổn định
cho môi trường đầu tư và tuyển dụng lao động. Là lực cản lớn cho việc thu hút nhân tài

và phát triển thị trường sức lao động của khu vực.
Thứ ba, hoạt động của thị trường sức lao động
Nếu so với các khu vực đô thị khác, hệ thống thị trường sức lao động khu vực

Đồng bằng sông Cửu Long đã có sự hình thành các bộ phận hợp thành cấu trúc tổ chức
thị trường. Nhiều yếu tố thị trường hình thành phát triển với sự tham gia của các chủ
thể đào tạo, môi giới, sử dụng lao động với trình độ chuyên nghiệp trong hoạt động

được nâng dần.
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Các hình thức tổ chức hoạt động thị trường ngày càng đa dạng, phong phú và đi
vào chính quy hơn như: trung tâm đào tạo, giới thiệu việc làm, trung tâm xúc tiến việc
làm, hội chợ việc làm, giới thiệu việc làm và tuyển dụng qua mạng, xúc tiến quan hệ
liên kết, hợp tác trong đào tạo, sử dụng lao động giữa các tỉnh, thành khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long với các địa phương khác trong và ngoài nước…

Tuy nhiên, quá trình hình thành, phát triển các dạng thị trường sức lao động khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua còn mang dấu ấn tự phát. Một mặt, sự
phát triển tự phát phản ánh sự năng động trong kinh doanh của các chủ thể tham gia thị
trường sức lao động; mặt khác nó để lại hậu quả không nhỏ mà quá trình tổ chức phát
triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
phải giải quyết.

Sự hình thành, phát triển thị trường sức lao động khu vực đồng bằng sông Cửu
Long mang tính tự phát đã tạo môi trường duy trì sự tồn tại của thị trường sức lao động
trong khu vực kinh tế không chính thức, mà đây là loại thị trường cần phải giảm quy
mô hoạt động cũng như ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với quá trình phát triển kinh tế
của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động của thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
cũng chưa thật đảm bảo sự ổn định, cân đối, đồng bộ giữa các yếu tố và quan hệ thị
trường theo yêu cầu tạo nguồn, cung ứng, sử dụng lao động. Sự mất cân bằng cung -

cầu là hạn chế rõ nét nhất trong hoạt động của thị trường sức lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long. Đó là sự mất cân đối cung - cầu trong tuyển dụng, sử dụng lao
động; sự mất cân đối cung - cầu trong đào tạo lao động với hai khuynh hướng trái
ngược nhau: năng lực đào tạo thấp hơn so với yêu cầu đào tạo (cả số lượng người tham

gia lẫn nội dung đào tạo); nhưng số lượng người có cơ hội tham gia đào tạo thực tế lại
thấp hơn năng lực đào tạo hiện có của các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn các tỉnh,
thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sự mất cân đối này còn phản ánh tình

trạng chưa có một lực lượng, tổ chức nào kiểm soát, điều chỉnh được các luồng dịch
chuyển dân cư, lao động trong quy trình đào tạo, cung ứng, phân bổ, sử dụng lao động
trên thị trường sức lao động của khu vực.

Trong hoạt động đào tạo, dễ nhận thấy với mức chi phí cho đào tạo lao động
hiện nay đã tạo nên sự mất cân đối với khả năng đầu tư tài chính của các hộ gia đình ở
các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính sự mất cân đối tài chính

trong đào tạo này đã làm nhiều lao động mất đi cơ hội tham gia đào tạo để tìm kiếm
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việc làm ổn định, có thu nhập tương đối và tạo điều kiện chuyển đổi lao động phổ
thông, lao động đơn giản, có thu nhập thấp nhưng việc làm lại không ổn định.

Sự mất cân đối, chênh lệch giá cả sức lao động (tiền công, tiền lương) cũng đã

xuất hiện trong quan hệ giao dịch thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long. Trong quan hệ giao dịch mua - bán sức lao động trên thị trường sức lao

động, sự chênh lệch quá lớn về mức giá cả sức lao động giữa các ngành, các khu vực
kinh tế và các cơ sở đã tạo nên những hậu quả:

- Khó xác lập được sự cân bằng cung - cầu cần thiết trong công việc tuyển dụng,
sử dụng lao động theo nhu cầu lao động của một số ngành, cơ sở có năng lực kinh tế,
tài chính thấp.

- Phân bổ lao động không đồng đều, không hợp lý, không đúng nhu cầu, đối
tượng và xấu hơn cả là tạo cung - cầu sức lao động “ảo” trên thị trường.

- Tạo tình trạng cạnh tranh lao động không lành mạnh trong hoạt động tổ chức
lao động, nhân sự giữa các chủ sử dụng lao động.

- Tạo ra các luồng dịch chuyển lao động ngoài dự kiến và ngoài yêu cầu, mục
tiêu phát triển của các cơ sở, ngành kinh tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 Việc xử lý, xác định giá cả sức lao động trên thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long không đặt trong quan hệ tương quan, đồng bộ với giá cả
các loại hàng hoá khác cũng là mặt hạn chế cần khắc phục. Sự hạn chế này là nguyên

nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa lương thực tế và lương danh nghĩa của người lao động
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, đã vượt qua mức cho phép, từ đó tiềm ẩn
những mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa người lao động và chủ sử dụng lao động khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh những hạn chế trên, cũng cần đề cập đến yêu cầu đồng bộ trong diễn
biến cung - cầu, giá cả, cạnh tranh trên thị trường. Diễn biến của các yếu tố nằm trong
mối quan hệ tương hỗ. Do vậy, sự mất cân đối trong cung - cầu sức lao động sẽ ảnh
hưởng đến giá cả, đến cạnh tranh trên thị trường, hoặc ngược lại. Hoạt động của thị
trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng không nằm ngoài quy

luật này. Song chính thị trường, tự nó không thể điều tiết, điều chỉnh để tạo sự đồng bộ
các yếu tố theo yêu cầu, mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho sự
phát triển, mà đòi hỏi phải có vai trò của nhà nước trong định hướng, phát triển thị
trường sức lao động.
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Thứ tư, điều tiết thị trường sức lao động
Được đánh giá là khu vực có nguồn lao động dồi dào, cơ cấu trẻ so với các vùng

khác trong cả nước, song chất lượng nguồn lao động cho phát triển nội tại khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long có đến gần 90,7% lao động hoạt động trong nền kinh tế không có chuyên

môn kỹ thuật, dẫn đến chất lượng, năng suất lao động và thu nhập không cao. Một số
ngành kinh tế mũi nhọn còn thiếu lao động kỹ thuật cao, có tay nghề. Dạy nghề tuy có
bước phát triển, nhưng phần lớn là dạy nghề ngắn hạn, chủ yếu là đào tạo gấp, chưa
đáp ứng, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh, một bộ phận mất việc là do tốc độ tăng nhanh của công nghiệp và đô
thị, việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và một số doanh nghiệp khó khăn trong
sản xuất kinh doanh,… nên xuất hiện lao động mất việc. Đồng thời, nhiều vấn đề như
nguồn vốn vay cho giải quyết việc làm còn ít so với nhu cầu, năng lực giải quyết, cung
ứng chưa đáp ứng đủ nhu cầu lao động; việc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc thống
kê thường xuyên về tình hình lao động, việc làm chưa đầy đủ… nên chưa đánh giá đầy
đủ công tác giải quyết việc làm.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long vẫn còn gặp nhiều khó khăn do việc đầu tư xây dựng các trường nghề
còn quá chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị vừa thiếu, vừa lạc hậu, kinh phí đầu tư
cho đào tạo nghề còn thấp và chưa hợp lý. Chất lượng lao động thấp, đa số là lao

động nông thôn, trình độ học vấn thấp, ý thức học tập chưa cao,… đây cũng là
nguyên nhân dẫn đến tình trạng đào tạo nghề hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu
của các doanh nghiệp.

3.3.2.2. Nguyên nhân tồn tại, phát sinh
Khách quan:

- Tốc độ công nghiệp hóa, độ thị hóa diễn ra nhanh chóng, một số ngành nghề
truyền thống bị mai một, nhu cầu chuyển đổi ngành nghề của một bộ phận lao động gia
tăng tạo áp lực về cầu lao động.

- Tình trạng di chuyển lao động mang tính tự phát từ khu vực ra bên ngoài, chủ
yếu là lao động nông nghiệp, nông thôn gây ra tình trạng mất ổn định đối với cung sức
lao động và sự phức tạp trong quản lý lao động nói chung.
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- Trình độ người lao động chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của sản xuất, còn ảnh
hưởng nhiều bởi tập quán, lối sống và điều kiện kinh tế khó khăn những năm trước
đây, nên lao động ở khu vực Đồng bằng sông cửu Long chất lượng còn thấp.

- Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn không hợp lý do đào tạo thiếu quy
hoạch, kế hoạch so với cơ cấu kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi.

Chủ quan:
- Hoạt động của thị trường sức lao động còn mang tính tự phát, trong khi hệ

thống thể chế, cơ chế, chính sách còn chưa hoàn thiện và đồng bộ, chưa bổ sung, điều
chỉnh kịp thời so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Hệ thống thông tin, giao dịch, giới thiệu việc làm chưa phát triển, còn sơ khai,
hoạt động kém hiệu quả, chưa có sự gắn kết. Hệ thống điều tiết các quan hệ lao động
xã hội hoạt động không phổ biến và không mang tính đại diện, còn hình thức.

- Chất lượng đào tạo nghề còn thấp, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa năng lực
đào tạo, dạy nghề với nhu cầu sử dụng lao động; chưa tạo được sự linh hoạt trên thị
trường sức lao động.
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Chương 4
PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG KHU VỰC
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

4.1. CƠ SỞ ĐỊNH HƯỚNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trong thời gian tiếp theo, để thực hiện nội dung phát triển kinh tế - xã hội với
các mục tiêu đã được xác định, Đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục phát triển đồng
bộ hệ thống thị trường, trong đó có thị trường sức lao động, nhằm giải quyết vấn đề
cung ứng nguồn lực, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho các ngành kinh tế khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long.

Để thị trường sức lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động
đúng hướng, đúng yêu cầu phát triển kinh tế của khu vực, cần có sự định hướng thị
trường và nội dung định hướng cần dựa trên những cơ sở khách quan như:

- Dựa trên những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long giai đoạn 2011 đến 2020.

- Dựa trên những xu hướng biến động lao động ở các tỉnh, thành trong khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long.

- Dựa trên những vấn đề tồn tại, phát sinh cần giải quyết để phát triển thị trường
sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

4.1.1. Những mục tiêu phát triển kinh tế và dự báo xu hướng thay đổi về
lao động ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến năm
2020 là:

- Xây dựng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là khu vực trọng điểm
nông nghiệp, thuỷ sản, là một trong những trung tâm năng lượng cả nước. Trên cơ sở
đó, tập trung xây dựng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng phát triển
năng động về kinh tế, các mặt văn hoá, xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước;
đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế đất nước. Chủ động thích ứng với biển đổi khí
hậu; tập trung xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2020 của khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 12 - 13% (trong đó khu vực nông, lâm, ngư nghiệp
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tăng 6,24%/năm; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 17,99%/năm; khu vực thương
mại, dịch vụ tăng 15,85%/năm); tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP

giảm xuống còn 32% - 30%; công nghiệp, xây dựng tăng lên 33% - 34%; khu vực dịch
vụ 35% - 36%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đến năm 2015 đạt khoảng 50
triệu đồng (tương đương 2.130 USD) và đạt khoảng 70 triệu đồng (tương đương 3.200
USD) vào năm 2020.

- Tăng trưởng kinh tế phải gắn với công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu,

nghèo giữa các tầng lớp dân cư. [3]

Như vậy đến năm 2015 cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn
là nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ; và nông nghiệp - ngành chủ lực trong cơ cấu
kinh tế của khu vực, ngành có tỷ trọng lao động lớn nhất trong cơ cấu lao động theo
ngành, có sự biến đổi mạnh về chất, khi kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập
trung phát triển theo chiều sâu.

Giai đoạn 2011 - 2015, nông nghiệp sẽ có tốc độ tăng trưởng thấp hơn giai đoạn
2005 - 2010 do các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung điều
chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp, theo đó sẽ có sự sụt giảm về tốc độ tăng trưởng ở một
số lĩnh vực nông nghiệp.

Công nghiệp chế biến ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chiếm tỷ trọng
lớn, đây là những ngành thâm dụng lao động. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế
các tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là tăng công nghiệp chế biến,
trên cơ sở phát triển công nghiệp nông thôn nhanh và bền vững, đưa nhanh các tiến
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm cải thiện trình độ khoa học - công nghệ
trong sản xuất, tạo sự chuyển biến lớn về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh của các sản phẩm hàng hoá và của toàn bộ kinh tế khu vực theo hướng hiện đại.
Trong xu thế đó, nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông cửu Long phải chấp nhận sự
sụt giảm tăng trưởng tạm thời ở một số lĩnh vực để tạo ra cơ cấu công nghiệp hiện đại
và bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, cũng cần có dự tính làm sao quá trình điều
chỉnh cơ cấu kinh tế của khu vực có thể không làm ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ
tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Trong trường hợp đó, các lĩnh vực, sản phẩm
nông nghiệp mới phải phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nông nghiệp xanh, sạch để bù

đắp được sự sụt giảm tăng trưởng ở các ngành truyền thống. Bản thân các ngành

truyền thống cũng có sự điều chỉnh kịp thời theo hướng tăng hàm lượng kỹ thuật,
chất xám và giá trị gia tăng trong cơ cấu sản xuất. Thị trường các sản phẩm chủ lực,
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truyền thống của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: chế biến thuỷ sản, chế
biến rau quả, chế biến gạo xuất khẩu,… sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn so với cả nước
và đi vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu với hàm lượng giá trị gia tăng tăng dần,
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh của thị trường nội địa. Thị trường xuất khẩu
của các ngành này cũng được mở rộng.

Những nội dung biến đổi, phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
đến năm 2020 tác động mạnh mẽ sự biến đổi về dân số, lao động của khu vực. Theo dự
báo, tỷ lệ tăng dân số bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011-2015

sẽ tăng khoảng 0,8%/năm, thời kỳ 2016-2020 tăng khoảng 0,85%/năm. Đến năm 2020,
dân số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt mức 18,8 triệu người. Sự biến đổi cơ
cấu kinh tế và tăng dân số sẽ dẫn đến sự biến đổi lao động ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long với các nội dung:

+ Tỷ lệ lao động không có việc làm có xu hướng tăng do quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành

nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu lao động, do

vậy lao động trong ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần trong cơ cấu chung,

nhưng sẽ mở rộng quy mô ở các ngành mới từ nông nghiệp như chế biến, các ngành

phụ trợ. Hơn nữa, dự báo tỷ lệ lao động không có việc làm trong ngành nông nghiệp
tăng còn dựa trên cơ sở sự biến đổi cơ cấu ngành nghề theo nguồn lực sử dụng. Trong
thời gian tới, những ngành thâm dụng lao động sẽ giảm cả số lượng lẫn quy mô hoạt
động. Tương ứng đó là sự phát triển của các ngành thâm dụng vốn, thâm dụng kỹ thuật
cao. Do đó, một bộ phận lao động phổ thông, lao động đơn giản, không qua đào tạo sẽ
bị sa thải, góp phần làm tăng tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long trong ngắn hạn.

+ Tỷ lệ lao động di cư trong cơ cấu lao động của khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long sẽ giảm, do nhiều nguyên nhân:

. Cầu sức lao động trên thị trường sức lao động các tỉnh, thành khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long phát triển, sẽ thu hút lao động tại địa phương, từ đó giảm quy mô
luồng lao động di cư của khu vực.

. Xu hướng phát triển, mở rộng các cơ sở công nghiệp vệ tinh, liên kết tại các

tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ giảm một số lượng lớn lao
động di cư của khu vực.
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Xét về thực chất, việc mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp, dịch vụ
sẽ làm tăng quy mô sử dụng lao động, song đây là lao động qua đào tạo, lao động trí
tuệ với trình độ cao. Do vậy mức tăng số lượng lao động sẽ không lớn; và tỷ trọng lao
động các ngành công nghiệp, dịch vụ chỉ tăng trong điều kiện quy mô hoạt động các
ngành thâm dụng lao động phổ thông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm.
Điều này đã có trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế các tỉnh, thành khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long và xu hướng tăng tỷ trọng lao động qua đào tạo đáp ứng
nhu cầu nguồn lao động cho phát triển kinh tế khu vực đến năm 2020.

4.1.2. Định hướng phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long

Quá trình hình thành, phát triển thị trường sức lao động cũng như các loại thị
trường khác, về thực chất là quá trình kết nối hoạt động của các chủ thể tham gia vào

việc mua - bán hàng hoá sức lao động theo quy luật của thị trường. Vì vậy, việc định
hướng, nội dung phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
cũng đồng nhất với việc định hướng hoạt động của các cơ sở đào tạo, các địa phương
cung ứng nguồn lao động, các tổ chức môi giới, các cơ sở sử dụng lao động và bản
thân người lao động trên địa bàn các tỉnh, thành trong khu vực.

Phát triển thị trường lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm
2020 cần tập trung vào các định hướng sau:

- Thứ nhất, tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường sức lao động trong điều kiện
công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

- Thứ hai, bảo đảm phân bố lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của khu
vực, phát triển mạnh thị trường sức lao động chính thức, đặc biệt chú trọng phát triển
doanh nghiệp trong các đô thị lớn, các khu công nghiệp tập trung, hỗ trợ lao động trong
khu vực phi chính thức để giảm sự chia cắt giữa thành thị và nông thôn, giữa các loại
hình doanh nghiệp, giữa các nhóm người lao động kỹ năng và không kỹ năng.

- Thứ ba, dựa vào chiến lược phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động, hướng
về xuất khẩu, phát huy được các lợi thế so sánh và tiềm năng của lực lượng lao động;
từng bước dần xoá bỏ sự phụ thuộc vào lao động giá rẻ và kỹ năng thấp. Bên cạnh đó,
tập trung vào nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ
yêu cầu công nghệ và kỹ năng.

- Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ
năng, năng lực thực hành, phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo đáp ứng nhu cầu của
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thị trường sức lao động trong trong khu vực, trong nước và quốc tế cũng như nhu cầu
học tập suốt đời của người dân, chuẩn hoá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Thứ năm, bảo đảm sự tự do lựa chọn việc làm và thúc đẩy dịch chuyển lao động
đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng của thị trường sức lao

động và tổ chức cung cấp các dịch vụ công có hiệu quả.
- Thứ sáu, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người lao động trong khi làm

việc và chuyển đổi việc làm.

Hoạt động của các chủ thể tham gia vào thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long phải hướng đến mục tiêu chung, với những yêu cầu cụ
thể như sau:

Về mục tiêu

- Nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của lao động, phấn đấu đến năm
2015 các chỉ số về giáo dục, đào tạo và dạy nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
đạt mức bình quân chung của cả nước; tiến tới bắt kịp một số vùng, khu vực có trình độ
phát triển cao vào năm 2020. Giáo dục đại học đến năm 2015 đạt 150 sinh viên/1 vạn
dân và tỷ lệ sinh viên trên dân số độ tuổi 18 - 24 là 22%. Năm 2020, đạt tỷ lệ 250 sinh
viên/1 vạn dân và tỷ lệ sinh viên trên dân số độ tuổi 18 - 24 tuổi là 25%. Hàng năm,

dành 30% tổng số chỉ tiêu tuyển mới của các trường đại học, cao đẳng trong vùng để
đào tạo theo địa chỉ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của các địa phương, nâng tỷ lệ
lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đạt 35% - 40% vào năm 2015 và khoảng
50% - 55% vào năm 2020.

- Tạo việc làm đầy đủ và bền vững cho người lao động, mỗi năm giải quyết việc
làm cho khoảng 35 - 40 vạn lao động. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp ở khu
vực thành thị khoảng 3,5% - 4%; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn
lên 88% - 90%.

- Gắn kết cung - cầu sức lao động, phát triển đồng bộ các yếu tố hạ tầng của thị
trường sức lao động, đến năm 2020 phát triển hệ thống thông tin thị trường sức lao

động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo nối mạng đến các tỉnh, thành trong

khu vực và cả nước. Điều chỉnh lại cơ cấu ngành, nghề đào tạo; ưu tiên một số ngành

nghề cấp thiết đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng gắn đào tạo nghề
với nhu cầu xã hội, đầu tư một số trường mang tầm quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế
để phát triển dạy nghề. Tất cả các quận, huyện thuộc 13 tỉnh, thành trong khu vực
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Đồng bằng sông Cửu Long phải có trung tâm giáo dục thường xuyên, 90% số xã,

phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.
- Hỗ trợ các nhóm yếu thế hoà nhập thị trường sức lao động và đẩy mạnh an sinh

xã hội, đến năm 2020 có 70% số người lao động yếu thế trên thị trường sức lao động ở
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm;

tất cả người lao động đều được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng
như các loại hỗ trợ khác.

Về yêu cầu, nhiệm vụ:
- Hạn chế tính tự phát trong phát triển thị trường sức lao động và khắc phục được

những hạn chế, tiêu cực trong quá trình vận động của thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động các của các dạng thị trường
sức lao động đang tồn tại và phát huy giá trị tích cực trong thực hiện các nội dung
phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời chú trọng
đến tiềm năng phát triển các dạng thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu sức
lao động.

- Đạt được tính hợp lý, đúng quy luật và có hiệu quả trong tác động của chính
quyền các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào diễn biến thị trường sức
lao động nhằm nâng cao vai trò, giá trị tích cực của thị trường sức lao động đối với quá

trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

4.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC
LAO ĐỘNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

4.2.1. Nhóm giải pháp tác động đến cung sức lao động
Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường thể lực người lao

động tạo điều kiện phát triển nguồn cung sức lao động chất lượng cao
Vấn đề thể lực và tầm vóc người lao động nước ta nói chung, của người lao

động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cần được quan tâm phát triển hơn
nữa để có thể đáp ứng được những đòi hỏi của nền sản xuất công nghiệp hiện đại cũng
như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cần phải có các biện pháp thiết thực để bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể lực toàn dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống
suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe học đường kết hợp với chế độ dinh dưỡng
hợp lý để đảm bảo trẻ em khi trưởng thành sẽ có tầm vóc tốt hơn cải thiện chất lượng
nguồn lao động. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất thì yếu tố tinh thần cũng
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không kém phần quan trọng. Vì thế, việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt
động thể dục thể thao để người lao động lấy lại tinh thần, giảm căng thẳng mệt mỏi
cũng là một vấn đề thiết yếu.

Thực hiện giải pháp này, các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long cần phải thực hiện:

- Tăng cường hệ thống y tế ở các địa phương.
- Phát triển tuyến y tế cơ sở đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh tại chỗ

cho người dân
- Tăng cường hệ thống y tế dự phòng cả về tổ chức, đào tạo và đầu tư nâng cấp

các cơ sở chuyên môn.

- Sắp xếp lại hệ thống khám chữa bệnh theo địa bàn dân cư và theo hiệu quả sử
dụng. Tổ chức lại mạng lưới y tế các ngành để hoạt động có hiệu quả hơn và hòa nhập
vào mạng lưới y tế chung. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm tăng
cường thể lực cho người lao động như: Phát động toàn dân nâng cao tri thức về chăm
sóc và bảo vệ sức khỏe; tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực và chất
lượng điều trị; hỗ trợ phát triển mạng lưới y tế dự phòng; tăng cường đào tạo và phát

triển lực lượng lao động; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và người có thu
nhập thấp.

Phát triển lực lượng lao động có trình độ cao, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu
ngành nghề, đảm bảo cung cấp cho các ngành, địa phương, đặc biệt là các ngành kinh

tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm, phục vụ có hiệu quả cho quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Một trong những vấn đề cần quan tâm của thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là chất lượng lao động thấp, thiếu nguồn lao động
được đào tạo, có tay nghề phù hợp. Không thể phủ nhận những thay đổi tích cực trong
giáo dục - đào tạo ở Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua. Tuy nhiên, dường như
sự thay đổi này đã không theo kịp yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long. Vì vậy, phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ dân trí nói

chung và trình độ cho người lao động nói riêng để đáp ứng cho thị trường sức lao động
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải được coi là giải pháp cơ bản, không chỉ cho
thời gian trước mắt mà còn lâu dài.
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Theo mục tiêu, đến năm 2015, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ nâng cấp
và thành lập mới từ 10 đến 12 trường đại học và 11 trường cao đẳng. Tiếp tục ưu tiên
đầu tư cho giáo dục - đào tạo, dạy nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu
mức chi phí ngân sách cho giáo dục - đào tạo và dạy nghề của khu vực đến năm 2015
đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1033/QĐ-TTg về phát triển giáo dục
- đào tạo và dạy nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 - 2015, với 7
chỉ tiêu cụ thể:

1. Giáo dục mầm non: đến năm 2015, huy động từ 10 - 12% trẻ dưới 3 tuổi đi
nhà trẻ; từ 70 - 75% số trẻ 3 - 5 tuổi đi học mẫu giáo, trong đó trên 98% trẻ 5 tuổi học
mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1; 100% số tỉnh, thành trong khu vực đạt chuẩn phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

2. Giáo dục phổ thông: đến năm 2015, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường
đạt tối thiểu 99% ở tiểu học, 85% ở trung học cơ sở và 60% ở trung học phổ thông.

3. Giáo dục dân tộc: đến năm 2015 đối với các huyện có từ 10.000 người dân
tộc thiểu số trở lên phải thành lập được trường phổ thông dân tộc nội trú; thành lập
trường phổ thông dân tộc bán trú ở những nơi có điều kiện; phấn đấu có từ 10 - 12% số
học sinh dân tộc thiểu số trong tổng số học sinh dân tộc đang học ở giáo dục trung học
được học nội trú.

4. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp: tăng quy mô tuyển sinh hàng năm từ 10
đến 12%; huy động khoảng từ 10 đến 15% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào

học trung cấp chuyên nghiệp.
5. Dạy nghề: đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%, bình quân

đào tạo 445.000 lượt người/năm; toàn vùng có 22 trường cao đẳng nghề, 35 trường
trung cấp nghề và mỗi quận, huyện có ít nhất một trung tâm dạy nghề hoặc trường
trung cấp nghề.

6. Giáo dục đại học: đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đến năm
2015 bình quân đạt 190 sinh viên/1vạn dân; đảm bảo cơ cấu hợp lý theo các ngành

kinh tế, xã hội có thế mạnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
7. Giáo dục thường xuyên: tất cả các huyện đều có Trung tâm giáo dục thường

xuyên; mỗi tỉnh, thành trong khu vực có một trung tâm giáo dục thường xuyên cấp
tỉnh; 100% xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả.
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Đạt được chỉ tiêu trên cần phải có các giải pháp như sau:
- Nâng cao nhận thức xã hội, tuyên truyền nhận thức trong hệ thống chính trị,

thay đổi nhận thức xã hội đối với giáo dục - đào tạo, dạy nghề vì nó gắn với lợi ích
kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

- Hoàn thiện mạng lưới trường lớp, thực hiện kiên cố hoá, chuẩn hoá cơ sở vật
chất trường, lớp học ở tất cả các cấp học (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên,

dạy nghề và giáo dục đại học), đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục - đào
toàn diện.

- Mỗi địa phương và từng cơ sở giáo dục - đào tạo trong khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ
quản lý giáo dục - đào tạo các cấp đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đảm bảo chất
lượng. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo và kiểm tra đánh giá. Cụ
thể, triển khai đại trà chương trình giáo dục mầm non mới; tiếp tục đổi mới chương
trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và đánh giá kết quả học sinh gắn với chuẩn đầu
ra; đổi mới và phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề theo hướng bám sát

các ngành nghề là thế mạnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Về giải pháp tài chính, tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phấn đấu mức chi ngân sách nhà nước cho giáo
dục, đào tạo và dạy nghề của khu vực đến năm 2015 đạt 20% tổng chi ngân sách.

- Đồng bằng sông Cửu Long cần gắn mạng lưới hệ thống cơ sở đào tạo với đặc
thù từng địa phương. Chú trọng đầu tư, nâng cấp, mở rộng mạng lưới các trường đào

tạo, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh đào tạo liên thông, tạo cơ hội học tập
cho nhiều người. Đặc biệt cần thực hiện tốt phương châm “năm tại chỗ” (tuyển dụng
tại chỗ, đào tạo tại chỗ, thực hành tại chỗ, sử dụng tại chỗ và phát triển tại chỗ).

- Cần gắn kết chặt chẽ đào tạo, dạy nghề với sử dụng lao động. Các cơ sở đào

tạo cần phối hợp tốt với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất - kinh doanh trong việc chia
sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ đào tạo, dạy nghề. Thực hiện điều đó là để hưởng ứng chủ
trương đào tạo đáp ứng theo nhu cầu xã hội mà ngành giáo dục - đào tạo đang tích cực
triển khai. Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long cần liên kết chặt chẽ với nhau, nhất là với các trường, các cơ sở đào tạo ở
thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận trong vấn đề đào tạo, dạy nghề cho người
lao động.
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- Khơi dậy tiềm năng và lợi thế từ mỗi địa phương, mỗi cơ sở đào tạo là hết sức
cần thiết. Nhưng chưa đủ nếu thiếu sự hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả từ phía nhà nước
cũng như các ngành, các cấp cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long nói chung, cho đào tạo và phát triển nguồn lực lao động nói riêng. Mỗi địa
phương, mỗi cơ sở đào tạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần khai thác và sử
dụng hiệu quả mọi nguồn kinh phí được hỗ trợ; nhất là từ các chương trình, đề án cũng
như phong trào xã hội hoá giáo dục - đào tạo,...

Phát triển nguồn lao động thích ứng với thị trường, thực hiện tốt việc phổ cập

nghề thường xuyên cho người lao động nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và
lao động, đảm bảo việc làm bền vững

 Phát triển thị trường sức lao động đúng hướng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
yêu cầu cần phải có đội ngũ lao động có chất lượng cao. Chất lượng lao động có nội
dung rất rộng, bao gồm: trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng tay nghề, kỷ luật làm

việc… Trong điều kiện kinh tế thị trường, chất lượng lao động còn bao gồm khả năng
thích ứng cao với các yêu cầu không ngừng thay đổi của kỹ thuật cũng như khả năng
chuyển đổi nghề nghiệp dễ dàng.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống dạy nghề đáp ứng một cách hiệu quả nhất các
mục tiêu về đào tạo và phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long đúng hướng và chủ động hội nhập quốc tế cần phải thực hiện các giải pháp sau:

Đổi mới tư duy về đào tạo nghề:

- Phát triển đào tạo nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần được triển
khai theo hai hướng chính:

+ Đào tạo nghề theo hướng hiện đại, nghĩa là đào tạo đội ngũ công nhân kỹ
thuật, kỹ thuật viên đủ năng lực sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại,
đạt chuẩn khu vực hoặc quốc tế nhằm khắc phục tình trạng tụt hậu về trình độ nhân lực.

+ Đào tạo nghề theo hướng đại trà, nghĩa là mở rộng đào tạo các mô hình nghề
nghiệp ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho thị trường sức lao động, nhất là thị
trường sức lao động nông thôn như: đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn trực tiếp
sản xuất nông nghiệp hiện đại; dạy nghề cho nông dân và con em nông dân để chuyển
dịch cơ cấu lao động và đào tạo; nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở ở
nông thôn,…

- Đa dạng hoá các hệ đào tạo theo nhiều cấp trình độ để khi tốt nghiệp trường
nghề học viên không chỉ nhận bằng công nhân kỹ thuật (hình thức chủ yếu trong đào
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tạo nghề ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay), mà có thể học nâng cao ở
nhiều cấp khác như: trung cấp, cao đẳng kỹ thuật, kỹ sư thực hành, kỹ sư công nghệ
(hệ thống này mang tính phổ biến ở các quốc gia trên thế giới). Giải pháp này, sẽ tạo
điều kiện phát triển kỹ năng cho người lao động; mặt khác, rút ngắn thời gian nâng cao
trình độ lành nghề, nhờ đó góp phần giảm bớt sự thiếu hụt lực lượng lao động lành

nghề và thợ bậc cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
- Phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt gắn với tạo việc làm cho

người lao động, nhất là lao động nông thôn bị thu hồi đất, nông dân nghèo, lao động
yếu thế tại địa bàn nông thôn... Các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung vào việc nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ
năng nghề để người lao động nông thôn thích nghi và hoà nhập với cơ chế thị trường,
tăng hiệu quả lao động, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập; góp phần đẩy mạnh chuyển
dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lực lượng lao động, phục vụ cho sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Chú trọng đào tạo những ngành nghề truyền thống, đặc biệt là các nghề thể
hiện bản sắc văn hoá dân tộc độc đáo mang tính địa phương như: nghề gốm ở Vĩnh
Long, dệt lụa, thổ cẩm ở An Giang, thủ công mỹ nghệ từ dừa ở Bến Tre,…; hay các
ngành nghề chế biến nông sản mà nguyên liệu đầu vào là thế mạnh của từng địa
phương, nhằm tạo một đội ngũ công nhân kỹ thuật tại chỗ làm nồng cốt để tiếp thu và

áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và dịch vụ. Kết hợp đào tạo nghề trong quá trình thực hiện các chương trình,

dự án: Xoá đói giảm nghèo, chương trình 135, chương trình 327, chương trình lao

động, việc làm,…
Qui hoạch, củng cố và phát triển mạng lưới đào tạo, dạy nghề
- Cần quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo nghề và cấp trình độ

đào tạo ở tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Phát triển cơ
sở dạy nghề tư thục và tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ trong khu vực. Khuyến khích các trường tổ chức đào tạo theo chương trình,

giáo trình dạy nghề tiên tiến, xây dựng chương trình dạy nghề từ xa, tổ chức biên soạn
giáo trình, sách tham khảo và tài liệu giảng dạy đối với những nghề phổ biến.

- Đối với lĩnh vực dạy nghề, không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, mà còn phải
tăng cường đội ngũ giáo viên dạy nghề cả lượng và chất. Theo đó, mỗi địa phương,
từng cơ sở dạy nghề ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long triển khai xây dựng quy
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hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, có kế hoạch phát triển đội ngũ để chủ động cân đối
lao động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Tăng cường đào

tạo nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện kỹ năng nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn
chọn nghề cho giáo viên các trung tâm dạy nghề.

Huy động cán bộ kỹ thuật, cán bộ khoa học, kỹ sư, người lao động có tay nghề
cao ở các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tham gia dạy nghề và xây dựng chương
trình dạy nghề. Ưu tiên tuyển những người có trình độ kỹ năng nghề, đã qua sản xuất
để đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm tại các khoa sư phạm dạy nghề của các
trường cao đẳng nghề, trường đại học để trở thành giáo viên dạy nghề.

- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề cần chủ động liên kết, hợp tác nhằm khai
thác lợi thế, tận dụng năng lực dư thừa của các cơ sở; mặt khác, thực hiện sự phân
công, phối hợp trong công tác tuyển sinh và đào tạo, hạn chế tình trạng chồng chéo và

lãng phí nguồn lực. Tại các huyện chưa có cơ sở đào tạo nghề thì nên giao cho trung

tâm giáo dục thường xuyên phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm đảm trách. Đối
với các địa phương có thế mạnh về làng nghề truyền thống, thì các cơ sở dạy nghề cần
kết hợp chặt chẽ với các nghệ nhân để mở các lớp đào tạo nghề trình độ cao.

- Thực hiện liên kết giữa các trường nghề với các trường đại học và cao đẳng
nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng về cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ giảng viên.

Đây là nhân tố quan trọng và thuận lợi để đẩy nhanh đào tạo nghề ở khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long trong điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho đào tạo nghề
còn thiếu, lạc hậu và không đồng bộ như hiện nay.

Ngoài ra, các trường nghề ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng cần mở
rộng quan hệ hợp tác đào tạo đối với các doanh nghiệp có qui mô lớn, các trung tâm
khoa học kỹ thuật trong khu vực hoặc thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh khu
vực lân cận để nâng cao chất lượng đào tạo và hướng đến hình thành các trường nghề
chất lượng cao.

- Chú trọng đào tạo nghề thông qua liên doanh, hợp tác quốc tế, đây là mô hình

mới và gần như chưa được quan tâm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Để phát
triển mô hình này, cần mở rộng giao lưu, hợp tác với các trường, các tổ chức quốc tế để
một mặt tìm đối tác liên doanh, tìm nguồn tài trợ; mặt khác để trao đổi, học tập kinh
nghiệm trong đào tạo nghề quốc tế.

Tăng cường sự quan tâm lãnh, chỉ đạo; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chuyên

môn, kỹ năng sư phạm giáo viên, xây dựng chương trình dạy nghề; thực hiện chính
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sách hỗ trợ để doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động.
Cơ sở dạy nghề quan tâm công tác tư vấn, hướng nghiệp, quảng bá; các địa phương
chú trọng điều tra, khảo sát thực trạng nguồn lao động, đào tạo nghề theo nhu cầu xã

hội… góp phần để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
quốc tế.

Thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, tăng
thu nhập

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để cho nông dân hiểu rõ về mục
tiêu, lợi ích của các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn. Cùng với đó
khuyến khích sự tham gia của nông dân vào quá trình đào tạo nghề, để nông dân nhận
thức được vai trò và trách nhiệm của họ đối với công tác dạy nghề thông qua việc xác
định nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, giám sát và kiểm tra quá trình

đào tạo nghề….

Đối với quá trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn, người lao động nông
thôn là yếu tố chủ thể đóng vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế của mỗi gia đình

nói riêng và của cả nông thôn nói chung. Do trình độ văn hoá và trình độ tay nghề thấp
dẫn đến tâm lý chung của lao động nông thôn ít chịu đổi mới, dè dặt khi đón nhận các
yếu tố kỹ thuật mới, nhận thức chưa đầy đủ về việc cần phải được đào tạo, chưa có
được tầm nhìn cả hiện tại và tương lai trong việc xác định nghề cần học: học cái gì?

học như thế nào? học ở đâu?... Do vậy chính quyền nhà nước các cấp, cũng như các tổ
chức khác còn đóng vai trò định hướng, tư vấn về nghề nghiệp, hỗ trợ và tổ chức dạy
nghề, nâng cao năng lực làm việc cho lao động nông thôn.

Để nâng cao năng lực làm việc, chất lượng của lao động nông thôn phải có được
những chiến lược cũng như các kế hoạch dạy nghề cho nông dân một cách cụ thể dựa
trên chiến lược chung về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Muốn xác định
dạy cho nông dân những nội dung gì, thì các cấp chính quyền địa phương phải lập
được kế hoạch phát triển nguồn lao động, từ đó xác định nội dung dạy nghề gì để các

cơ sở đào tạo có trách nhiệm đào tạo theo kế hoạch của địa phương và chỉ có làm như
thế mới có thể quản lý được dạy nghề cho nông dân làm cho quá trình đào tạo gắn
được với mục tiêu sử dụng.

Nội dung dạy cho lao động nông thôn cần được xác định cho từng vùng cụ thể,
vì mỗi vùng không chỉ có cơ cấu ngành nghề khác nhau mà trình độ dân trí cũng khác
nhau. Trong mỗi chương trình nên chia ra nhiều học phần khác nhau, nông dân có thể
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lựa chọn theo học toàn chương trình hoặc học từng phần riêng biệt, khi học xong cần
cấp chứng chỉ về nghề nghiệp cho nông dân.

Việc tham gia xác định chương trình dạy cần có sự tham gia của lao động nông
thôn. Thông qua việc tiếp xúc tìm hiểu nhu cầu học nghề của nông dân, các nhà hoạch
định nội dung chương trình sẽ biết được người lao động nông thôn cần gì, khả năng thu
nhận và tư vấn cho họ trong việc lựa chọn, xác định nghề cần học.

Nội dung dạy cho nông dân phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế của vùng,

của địa phương, với mục tiêu phân bố lại lao động nông thôn cũng như với khoa học
công nghệ cao. Hai nội dung quan trọng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp nông thôn phải được cụ thể hoá từng bước trong các chương trình dạy nghề cho
lao động nông thôn.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình để có nguồn
cung sức lao động hợp lý về lâu dài.

Để giảm sức ép về cung sức lao động, giảm bớt áp lực về việc làm, từ đó hạn
chế gia tăng thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động. Trước hết,
phải thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nhằm hạn chế tăng dân số, đạt
quy mô dân số và cấu trúc tuổi hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long. Giải pháp này bao gồm:

- Tiếp tục tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cho
cán bộ quản lý chuyên ngành; đẩy mạnh hoạt động truyền thông - giáo dục chuyển đổi
hành vi tạo sự chuyển đổi hành vi bền vững về dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá
gia đình, trên cơ sở cung cấp thông tin đầy đủ, phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Chú
trọng nhóm nam giới, vị thành niên và người cao tuổi; chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế
hoạch hoá gia đình; tăng cường khả năng đáp ứng và nhu cầu chất lượng dịch vụ sức
khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở nâng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh
thai hiện đại và đưa dịch vụ đến vùng khó khăn.

- Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; thực hiện mô hình sàng

lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khoẻ sinh sản thân thiện cho vị thành niên, thanh niên; tăng cường dịch
vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình cho cư dân vùng biển, đảo, cho
nhóm dân số đặc thù (người đi biển dài ngày, công nhân khu công nghiệp…); nâng cao
chất lượng thông tin, dữ liệu và dân cư: nâng cao năng lực thu thập, xử lý và cung cấp
thông tin dữ liệu dân cư; lồng ghép các yếu tố dân số vào việc hoạch định chính sách,
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xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em
phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần; nâng cao chất lượng nguồn lao động; nâng cao

nhận thức, tăng khả năng hiểu biết về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia
đình, giới và bình đẳng giới, tình yêu, hôn nhân, gia đình để định hướng cho hành vi

đúng trong vị thành niên, thanh niên.

- Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống
chính trị; các mục tiêu, chỉ tiêu dân số phải được đưa vào chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của từng cấp; các nội dung công tác dân số phải được lồng ghép

vào chương trình công tác hàng năm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội;
thực hiện tốt các giải pháp để mọi người dân được tiếp cận một cách dễ dàng, thuận
lợi với các dịch vụ có chất lượng về dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch
hoá gia đình.

Thực hiện tốt chính sách ưu tiên đối với lao động vùng đông đồng bào dân tộc
thiểu số, nhất là đồng bào Khmer và các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trước thực trạng nhiều chương trình dự án ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng
bào dân tộc thiểu số ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa mang lại những hiệu
quả như mong muốn, nguyên nhân từ chất lượng nguồn lao động tại chỗ chưa đủ khả
năng hấp thu, chuyển hoá các nguồn lực ưu tiên đầu tư của Nhà nước đối với nguồn lao
động đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề này cũng đang trở thành một yêu cầu bức thiết
góp phần phát triển thị trường sức lao động vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

Để giải quyết yêu cầu này, cần thực hiện một số giải pháp sau:
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng

viên, sư sãi, học sinh, sinh viên, trí thức đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long; tạo sự thống nhất về nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự
lực, tự cường, đề cao tinh thần cảnh giác, cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh.

- Thực hiện có hiệu quả việc dạy nghề, tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm cho

lao động là người Khmer; hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống có điều kiện
phát triển của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Có chính

sách ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, vùng

khó khăn.
- Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục - đào tạo của các trường trung học

phổ thông dân tộc nội trú; thực hiện tốt chính sách cử tuyển, dự bị đại học. Quan tâm,
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đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy song ngữ là người dân tộc ở các cấp học, kể cả sư
sãi. Khắc phục tình trạng người dân tộc không nói, không viết được tiếng dân tộc của
mình. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho thanh niên người Khmer.
Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer. Thực hiện
tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chế độ bảo hiểm y tế và các chương trình y

tế quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là chương trình dân số - kế hoạch hoá
gia đình, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; củng cố mạng lưới y tế vùng đồng bào

dân tộc.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo,

quản lý người dân tộc Khmer; thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với cán bộ là người
dân tộc Khmer và cán bộ công tác vùng dân tộc, các vị chức sắc tiêu biểu.

4.2.2. Nhóm giải pháp đối với cầu sức lao động
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế là tiền đề để tăng cầu về sức lao động

trên thị trường
Tăng trưởng kinh tế là đại lượng kinh tế vĩ mô then chốt cho phép phát triển

việc làm và cân bằng thị trường sức lao động. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế cao
không nhất thiết dẫn đến tăng cầu về việc làm, vì điều này còn phụ thuộc vào phương
thức tăng trưởng (dựa nhiều vào vốn, công nghệ hay dựa nhiều hơn vào lao động). Cho
đến nay, mô hình phát triển kinh tế của nước ta vẫn chưa tạo được sự cân bằng giữa hai
mục tiêu là phát triển kinh tế và tạo việc làm. Song, để có thể tăng mức việc làm cho

người lao động, việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, để đạt được ”ngưỡng việc
làm” vẫn là nhiệm vụ không thể thiếu trong thời gian tới.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, để nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo
điều kiện việc làm, nâng cao mức sống của người dân trong thời kỳ hội nhập; từ nay
đến năm 2020, Đồng bằng sông Cửu Long phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP

hàng năm khoảng 11% -12%, trong đó tỷ lệ nông nghiệp chiếm dưới 40%, công nghiệp
gần 30%, dịch vụ trên 30%.

Hoàn thành các chỉ tiêu trên, từ nay đến năm 2020, Đồng bằng sông Cửu Long
cần tập trung:

- Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, thâm canh dựa trên

lợi thế của từng tiểu vùng, từng địa phương; hình thành các vùng cây chuyên canh có

năng suất, chất lượng cao, đặc biệt là lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày. Phát

triển mạnh các cây trồng làm nguyên liệu công nghiệp và chế biến thức ăn gia súc.
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- Phát triển nuôi trồng thuỷ sản gắn với hệ thống thuỷ lợi đa mục tiêu và chế
biến song song với việc gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái từng khu vực,
trước hết là vùng rừng ngập mặn ven biển, Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên,

Tây sông Hậu, bán đảo Cà Mau. Phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp vừa
và nhỏ, sớm khai thác tiềm năng khí vùng biển Tây Nam để phát triển hơn nữa công
nghiệp khí điện đạm.

- Phát triển có hiệu quả các khu công nghiệp, vận tải biển; tiếp tục nâng cao
năng lực sản xuất, chế biến và chất lượng hàng nông thuỷ sản xuất khẩu, vật liệu xây
dựng, phát triển mạnh công nghiệp cơ khí phục vụ nông ngư nghiệp.

- Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch sinh thái, sông
nước. Đầu tư phát triển để đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, giao thương quốc
tế. Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ
để làm đầu mối, động lực cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển.

Từ nay đến năm 2015, Đồng bằng sông Cửu Long cần đầu tư lớn cho đổi mới
máy móc, thiết bị, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất. Trước hết, hoàn thiện hệ thống
giao thông thuỷ bộ, hệ thống thuỷ lợi phục vụ trồng lúa, màu, cây ăn trái, chăn nuôi,
nuôi trồng thuỷ sản, dân sinh, phục vụ mở rộng sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long cũng cần chú trọng hoàn chỉnh giao
thông nông thôn vùng sâu vùng xa, hình thành các tuyến trục dọc nối Đồng bằng sông
Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ, nâng cấp tất cả các tuyến quốc
lộ, tỉnh lộ; mở rộng, nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng sông; phát triển mạng lưới cấp
nước sạch, điện sản xuất, sinh học, viễn thông. Phát triển nhiều loại hình đô thị, hoàn

chỉnh các cụm tuyến dân cư tại vùng lũ đồng thời đẩy mạnh phát triển giáo dục, nhanh
chóng nâng cao mặt bằng dân trí; đẩy mạnh đào tạo nghề và đào tạo cán bộ chuyên

môn có trình độ cao; nâng cấp và thành lập một số trường đại học, thành lập thêm một
số trường cao đẳng, phấn đấu đến năm 2015 đạt mức ngang bằng với các vùng khác về
giáo dục, đào tạo.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo
hướng công nghiệp tạo điều kiện tăng qui mô cầu sức lao động trên thị trường

Đây là tiền đề cơ bản để giải quyết việc làm cho người lao động, vì chính nó tạo
ra các điều kiện cần thiết kích thích đầu tư và sản xuất kinh doanh phát triển. Giải pháp
này thực hiện bằng các biện pháp:
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Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo
hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long một
cách bền vững.

Hình thành các vùng chuyên canh lúa có quy mô sản xuất lớn, vừa với khả
năng cơ giới hoá. Xây dựng hệ thống nhà kho lớn gắn với các cơ sở hạ tầng phục vụ
bảo quản sau thu hoạch, phát triển hệ thống nhà máy chế biến, bến cảng, đảm bảo cho
xuất khẩu.

Tận dụng lợi thế về cây ăn quả, nổi tiếng với nhiều đặc sản để đa dạng hoá và

thương mại hoá nông nghiệp. Tập trung đầu tư vào việc cải tạo vườn tạp, duy trì các

giống đặc sản, phát triển cây ăn quả gắn chặt với công nghiệp chế biến, đóng gói,
chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và dịch vụ du lịch.

Quy hoạch các khu sản xuất chăn nuôi tập trung quy mô lớn nằm ra ngoài các

khu dân cư, cho phép phát triển kinh tế trang trại, gia trại đảm bảo vừa sản xuất hàng

hoá lớn, vừa an toàn dịch bệnh.
Cần có sự chuyển hướng rõ rệt trong việc quy hoạch, tổ chức và chỉ đạo sản

xuất, nuôi trồng thuỷ sản, cả cá da trơn, tôm và các thuỷ sản khác ở Đồng bằng sông
nhằm phát huy tốt nhất lợi thế so sánh, định hướng thích nghi với quá trình biến đổi khí
hậu toàn cầu trong tương lai.

Thứ hai, phát triển mạnh công nghiệp chế biến gắn liền với vùng nguyên liệu
đặc biệt là công nghiệp chế biến rau quả và thuỷ sản trên cơ sở cải tạo, mở rộng quy
mô và từng bước thay thế công nghệ chế biến thô bằng chế biến tinh đảm bảo sản
phẩm có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Phát triển hệ thống các khu công
nghiệp, khu chế xuất tập trung để một mặt thức đẩy phát triển các ngành công nghiệp
của khu vực; mặt khác tạo ra động lực lôi kéo các hoạt động đầu tư vào khu vực. Nhằm
phát huy lợi thế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cần phát triển thu hút các nhà

đầu tư vào các khu công nghiệp hiện có, đồng thời quy hoạch và phát triển các khu
công nghiệp mới với quy mô vừa và nhỏ ở các tỉnh, thành trong đó đặc biệt chú trọng
xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và chất
lượng sản phẩm của công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí phục vụ nông -

ngư nghiệp, công nghiệp hoá chất, phân bón, dệt may, giày da.

Thứ ba, khuyến khích phát triển và đa dạng hoá các hoạt động thương mại, các
loại hình dịch vụ từ thu mua đến tiêu thụ, từ thành thị đế nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm thông tin thị trường và xúc tiến thương mại
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của khu vực tại Cần Thơ. Phát triển mạnh mạng lưới hệ thống chợ nông sản, thuỷ sản,
trái cây trên toàn khu vực. Nâng cao hiệu quả của các khu kinh tế cửa khẩu, các chợ
biên giới quan trọng.Khuyến khích thành lập và nâng cao vai trò của các hiệp hội
ngành hàng. Trên cơ sở đó, nâng tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá của toàn

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 15% trước năm 2020.
Thứ tư, khuyến khích phát triển mạnh các loại hình du lịch: sinh thái, sông

nước, biển đảo, tham quan rừng ngập mặn, du lịch văn hoá. Có cơ chế khuyến khích,
ưu đãi để thu hút đầu tư cho phát triển du lịch, tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo
nguồn lao động phục vụ du lịch. Sớm xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch,
dịch vụ tầm cỡ quốc tế.

Phát triển thị trường sức lao động ở nông thôn, đảm bảo giải quyết việc làm

khu vực nông nghiệp, nông thôn
Khai thác kinh tế hộ gia đình là hướng đi đúng và thiết thực, làm cơ sở để phát

triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giải quyết việc làm

cho nông dân, tạo điều kiện cho nông dân vươn lên làm giàu. Đối với Đồng bằng sông

Cửu Long, thực hiện nhiệm vụ này nên tập trung:
- Tăng khả năng thu hút lao động nhàn rỗi, thông qua sự mở rộng đầu tư cho các

ngành phi nông nghiệp ngay tại vùng nông thôn hoặc cận nông thôn. Cụ thể, xây dựng
các nhà máy chế biến nông - thuỷ - hải sản nhỏ và vừa tại các khu, cụm công nghiệp
của mỗi tỉnh, thành trong khu vực nhằm tạo cơ hội cho lao động nông thôn tiếp cận
ngành nghề phi nông nghiệp tại chỗ hoặc ở vùng thành thị để hút lao động ngoại vùng

dư thừa. Có như vậy, sẽ vừa lấp đầy các khu, cụm công nghiệp hiện hữu, vừa phát huy
được thế mạnh nông nghiệp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Nâng cao trình độ lao động nông thôn, cần được xem là quyết sách hàng đầu.
Thông qua chính sách khuyến học, đào tạo nghề định hướng theo nhu cầu thị trường
sức lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng giáo dục đáp ứng đủ cho nhu cầu học tập của
con em hộ nông dân, nhất là hộ nghèo. Nâng cao nhận thức của một bộ phận nông dân
về sự quan trọng của học vấn, của tay nghề chuyên môn đối với người lao động; phải
có cơ chế ràng buộc để người nông dân cho con em đến trường, tránh hiện tượng bỏ
học, thất học như hiện đang diễn ra ở không ít địa phương khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long.

- Chú trọng nâng cao chất lượng lao động của nhóm hộ nghèo, ít đất sản xuất,
thiếu vốn. Ưu tiên tuyển dụng họ vào các đơn vị sản xuất nông nghiệp. Xem đây là



146

yếu tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển kinh tế gia đình của họ thông qua các
chính sách hỗ trợ vốn đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu ngành

nghề của xã hội (cần có điều tra khảo sát, phân nhóm, xác định nhu cầu nguyện
vọng). Từ đó tăng dần nguồn thu nhập ở khu vực phi nông nghiệp cho con em hộ
nghèo. Việc đào tạo nghề cho con em nông dân phải gắn liền với nhu cầu sức lao
động của thị trường cả về số lượng lẫn chất lượng để người lao động sau khi đào tạo
có thể tìm việc làm thích hợp với nhu cầu nghề nghiệp của thị trường sức lao động,
giảm sự thiếu hiệu quả (tốn kinh phí và thời gian) trong đào tạo nghề. Đồng thời, mở
rộng cơ hội việc làm phù hợp mang lại nguồn thu nhập ổn định, phù hợp với bản thân
người lao động nghèo ở nông thôn.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn, đất đai, tạo việc làm ổn định cho nguồn cung sức
lao động nông thôn… Từ đó, lao động nông nghiệp và ngành nghề ở nông thôn sẽ có
mức thu nhập tương đối so với khu vực công nghiệp và dịch vụ, nên khuyến khích lao
động nông thôn gắn bó với nông nghiệp; hạn chế sự di cư bất hợp lý về thành thị vì nhu

mưu cầu cuộc sống. Đồng thời, cũng đáp ứng đủ lượng cầu sức lao động cho nông
nghiệp tại chỗ, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động thời vụ, tránh sự tăng đột biến
giá thuê nhân công.

- Có chính sách bảo hiểm thất nghiệp thông qua các quỹ bảo hiểm nghề nghiệp
cho nông dân, nhất là nông dân có tri thức. Kinh nghiệm của một số nước châu Âu và

Nhật Bản, cần phải khuyến khích lao động trẻ, có kiến thức, được đào tạo ở những
ngành nghề như kinh doanh nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông, phát
triển nông thôn,… ở lại nông thôn; vì chính họ sẽ là những người quyết định việc kiến
tạo nông thôn theo hướng hiện đại, sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng kỹ thuật -

công nghệ - hiệu quả kinh tế cao và bền vững hơn so với thế hệ trước.
- Cần có chính sách khuyến khích các hình thức hợp tác, phương thức tổ chức

lao động và đẩy nhanh hơn nữa cơ giới hoá nông nghiệp, nông thôn bằng những cơ chế
cho vay vốn đầu tư, đào tạo kỹ năng quản lý, kinh doanh nông nghiệp, các liên kết hợp
tác kinh tế và sử dụng nguồn lao động nông thôn.

Thực hiện liên kết vùng, liên kết ngành khai thác tối đa lợi thế, toàn dụng lao
động, phát triển thị trường sức lao động

Vấn đề liên kết vùng đã được tính toán từ nhiều năm qua, thông qua các diễn
đàn Hợp tác kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để tìm ra tiếng nói chung,
nhưng đến nay chưa có liên kết nào thực sự tạo bước đột phá cho khu vực; các liên kết
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còn mờ nhạt, chưa có "nhạc trưởng". Trong khi đây là mấu chốt quan trọng khơi dậy
tiềm năng, phát huy lợi thế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu đặt ra cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ mới là:

Xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi
trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thuỷ sản của cả
nước, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ sinh học, cung
cấp giống, các dịch vụ kỹ thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

Để đạt được những mục tiêu trên, trước hết phải hướng tới các giải pháp:
- Ưu tiên xây mới, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng để kết nối các khu vực kinh tế,

thương mại - dịch vụ.
- Đảm bảo cung ứng năng lượng, vật tư, nguyên, phụ liệu cho sản xuất, chế biến

nông thuỷ sản, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Áp dụng những tiến bộ mới về
công nghệ sinh học.

- Hợp tác giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giữa
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân
cận; hợp tác với các cơ quan quản lý, các cơ sở khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp
cận các nguồn vốn đầu tư, phát triển công nghệ hiện đại, năng suất cao, chế biến sâu,
bảo quản tiên tiến để sản phẩm có chất lượng tốt, sạch, tinh xảo, giá trị gia tăng cao,
nhất là hàng xuất khẩu; thực hiện thải loại công nghệ lạc hậu.

- Củng cố, phát triển làng nghề, tận dụng nguyên liệu, lao động tại chỗ. Doanh
nghiệp trong làng nghề cần làm hạt nhân quy tụ các hộ cá thể vệ tinh, sản phẩm của
mỗi làng nghề có thương hiệu đặc trưng. Tôn vinh nghệ nhân, truyền nghề, khôi phục,
duy trì nghề truyền thống, phát triển nghề mới,...

- Sản xuất, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phải kết hợp với bảo
vệ môi trường bằng công nghệ mới với các loại hoá chất lành tính. Tận dụng các phụ
phẩm chế tác thành sản phẩm mới. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hiện nằm
xen kẽ các khu dân cư vào khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Nâng cao trình độ tay nghề sản xuất, chế biến, nghiệp vụ thương mại-dịch vụ,
nhất là nông dân ở các vùng quê đang chuyển dịch cơ cấu. Phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý, chuyên gia kỹ thuật về các lĩnh vực có thế mạnh trong vùng.

- Không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động xuất khẩu, vừa chú trọng các sản
phẩm hiện có vừa tạo ra các mặt hàng mới. Thực hiện việc kinh doanh một số mặt hàng

chủ lực theo cơ chế “kinh doanh có điều kiện” để thu gọn đầu mối tạo ra những doanh
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nghiệp xuất khẩu quy mô lớn, thương hiệu uy tín, đáp ứng các đơn hàng dài hạn của
khách hàng tiềm năng. Đẩy mạnh “liên kết bốn nhà” có hiệu quả.

- Phát triển thị trường xuất khẩu, kết nối bạn hàng, mở thị trường mới. Trong đó
chú trọng các thị trường láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Lào, Trung Quốc, và

vươn tới thị trường xa, cao cấp.
- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương

mại. Các địa phương tự tổ chức, liên minh tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại
trong địa phương, trong vùng, trong khu vực. Tập trung nguồn lực nâng cao tầm vóc
của Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ; hỗ trợ việc xây dựng và bảo vệ các thương
hiệu cho những sản phẩm chủ lực của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối, nâng cấp và phát triển mạng lưới bán
lẻ hàng hoá; tích cực đưa hàng Việt về nông thôn, vùng dân tộc ít người, ra các đảo,
vào các khu công nghiệp, mở rộng diện bán hàng ổn định giá, để cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả đích thực; theo dõi diễn
biến cung - cầu hàng hoá, giá cả, thị trường, giữ vững các cân đối lớn, nhất là các vật
tư, nguyên liệu, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu; tăng cường quản lý thị trường.

- Các hiệp hội ngành hàng như: Hiệp hội Lương thực, Hiệp hội Chế biến và

xuất khẩu Thuỷ sản, Hiệp hội Trái cây,… phải làm đầu mối hỗ trợ các doanh nghiệp
thành viên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long củng cố, phát triển hợp tác có
hiệu quả từ đầu vào đến đầu ra.

- Kết hợp xúc tiến thương mại với xúc tiến du lịch và xúc tiến đầu tư. Các địa
phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với lợi thế ở mức độ khác nhau là
điểm hẹn hấp dẫn với các “sản phẩm” du lịch về nguồn, du lịch sinh thái, du lịch
biển đảo.

Đẩy mạnh xuất khẩu sức lao động, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu

quốc gia về giải quyết việc làm

Xuất khẩu sức lao động là một giải pháp tạo cầu sức lao động hiệu quả. Để tiếp
tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu sức lao động, góp phần phát triển thị trường sức lao
động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm tiếp theo, cần tập trung
thực hiện một số biện pháp sau đây:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương chính
sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về hoạt động xuất khẩu sức lao
động; giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường sức lao
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động ngoài nước, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu
sức lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin cho người lao động và dư luận xã hội về chủ
trương đi làm việc ở nước ngoài. Tạo điều kiện cho người lao động được đào tạo về tay
nghề, ngoại ngữ, đồng thời giúp người lao động tìm hiểu luật pháp luật lao động của
quốc gia mà người lao động hướng tới.

- Các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục đẩy mạnh
phát triển mô hình liên kết giữa địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu sức lao
động. Tổ chức các đợt tư vấn xuất khẩu sức lao động cho người lao động tại các xã,

phường, công tác tư vấn cần tập trung tiếp cận những thị trường hiện nay được người
lao động đánh giá cao như: Đông Âu, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc…, nhưng đồng thời
cũng ưu tiên định hướng vào các thị trường truyền thống phù hợp với khả năng của
người lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long như: Đài Loan, Malaysia,...

- Xây dựng quỹ bảo vệ và hỗ trợ người lao động ở nước ngoài trên cơ sở đóng
góp của các công ty xuất khẩu sức lao động và người đi lao động nước ngoài theo một
tỷ lệ phù hợp. Thành lập hiệp hội bảo vệ quyền lợi người lao động đi xuất khẩu, hoặc
nâng cao vai trò của công đoàn trong lĩnh vực này nhằm không để bất cứ người lao
động đi xuất khẩu bị thiệt thòi hay bị ngược đãi.

- Có chính sách hỗ trợ vốn vay cho người lao động khi có hợp đồng đi làm việc
nước ngoài, đồng thời thông báo rộng rãi, phổ biến các thủ tục cho người lao động
được vay vốn xuất khẩu sức lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các dự
án, hoạt động trong chương trình cho vay giải quyết việc làm,…

- Nâng cao tay nghề cho người lao động đi xuất khẩu, tạo điều kiện mở rộng cơ
hội cho người lao động được sang nước ngoài làm việc. Doanh nghiệp xuất khẩu lao
động nên hợp tác với một số trường dạy nghề và ngược lại, để có chương trình đào tạo
phù hợp cho người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp xuất khẩu sức lao động cần bám
sát, dự báo được nhu cầu của thị trường sức lao động ngoài nước về ngành nghề, trình

độ đào tạo…
- Tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đưa người

lao động đi làm việc ngoài nước. Tiếp tục mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật
tiến bộ và đào tạo kỹ năng nghề và kỹ năng giao tiếp, thực hành cho người lao động để
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường sức lao động ngoài nước.
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- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường sức lao động thế giới và các nước để
từ đó lựa chọn thị trường phù hợp cho việc xuất khẩu sức lao động sang các nước một
cách tập trung, hiệu quả, tránh tình trạng phân tán như hiện nay.

- Kiểm soát và giám sát chặt chẽ thị trường xuất khẩu sức lao động, hạn chế tình

trạng lừa đảo hoặc đẩy chi phí xuất khẩu sức lao động lên quá cao gây thiệt hại và khó

khăn cho người lao động có nhu cầu xuất khẩu sức lao động.
4.2.3. Giải pháp kiểm soát giá cả sức lao động
Để phát triển thị trường sức lao động, thì vấn đề tiền công, tiền lương là một

trong những vấn đề bức xúc nhất, nhưng cũng là vấn đề khó khăn nhất khi thực hiện.
Thực hiện chế độ tiền công, tiền lương cần chú ý đến việc tính đúng, tính đủ

mức đóng góp của người lao động, phải kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích của người lao
động với lợi ích của doanh nghiệp và nhà nước. Vì vậy, để kiểm soát giá cả sức lao
động trên thị trường cần thực hiện:

- Ban hành những quy định về cải cách cơ bản chế độ tiền công, tiền lương
nhằm xóa bỏ những bất hợp lý trong chế độ tiền công, tiền lương hiện hành. Cần có các

biện pháp kiên quyết đảm bảo cho tiền lương, tiền công trở thành động lực kích thích
người lao động có ý thức lao động tốt, nâng cao năng suất, chất lượng.

- Thể chế hóa chính sách về tiền lương, tiền công. Đảm bảo quản lý nhà nước
trong quan hệ mua - bán sức lao động sao cho tiền công, tiền lương phải thật sự là giá

cả sức lao động, được hình thành theo quy luật thị trường, dựa trên cung - cầu về sức
lao động, chất lượng và cường độ làm việc.

- Tổ chức khảo sát, điều tra, cập nhật thông tin giá cả thị trường sức lao động
đối với các loại hình sức lao động phổ biến hiện nay ở các tỉnh, thành khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long. Thực hiện báo giá định kỳ các loại lao động phổ thông trên các

phương tiện thông tin đại chúng.
- Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trả lương cho người lao động tuân thủ

các chính sách, chế độ quy định về tiền lương của nhà nước, đồng thời tiếp cận với thị
trường sức lao động để có điều chỉnh các quan hệ lao động, quan hệ tiền công, tiền
lương cho phù hợp.

- Trên cơ sở các văn bản quy định của nhà nước, thực hiện điều tiết và giám sát

chế độ tiền lương, tiền công; trong đó có tiền lương tối thiểu trên thị trường sức lao
động. Kiên quyết xử lý các trường hợp trả lương trái với các văn bản quy định, đảm
bảo tính hợp lý, bình đẳng trong quan hệ lao động trên thị trường.
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4.2.4. Giải pháp kết nối cung - cầu sức lao động
Hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm ngày càng được khẳng định là cơ sở phát

triển hệ thống thông tin thị trường sức lao động, đồng thời là công cụ quan trọng góp
phần tăng cường kết nối cung - cầu sức lao động. Do vậy, để phát triển sức lao động
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần phải thực hiện:

- Phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm. Hiện nay, Đồng bằng sông
Cửu Long có không ít trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng tập trung phần lớn ở các
trung tâm đô thị. Đáng nói hơn, hoạt động của những tổ chức này chưa mang tính chất
dịch vụ hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, vì thế chưa thật sự mang lại hiệu
quả. Từ thực tế này, để giúp thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long phát triển, hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm cũng cần kiện toàn theo những
hướng sau:

+ Củng cố hoạt động dịch vụ việc làm, chú trọng hoạt động thu thập thông tin
thị trường sức lao động tại các trung tâm. Tổ chức thu thập thông tin về lao động chưa
có việc làm, nhu cầu tìm việc làm, chỗ việc làm trống; thông tin về xuất khẩu lao động,
nhu cầu học nghề, lao động mất việc do di dời chỉnh trang đô thị... để giải quyết tốt hơn
mối quan hệ về cung - cầu sức lao động của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Định kỳ tổ chức hội chợ việc làm để người lao động, người sử dụng lao động,
các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường và cơ sở đào tạo trực tiếp gặp gỡ, tiếp
xúc, giao lưu, nắm bắt thông tin, nhu cầu về lao động việc làm, tuyển dụng; thông qua

đó đáp ứng nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, giúp người lao động tìm
được việc làm, định hướng học nghề, thúc đẩy sự phát triển của thị trường sức lao động
khu vực vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức các sàn giao dịch về việc làm đến
huyện, xã gắn với cung ứng lao động cho người sử dụng lao động trong, ngoài khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long; mở rộng mạng lưới trung tâm giới thiệu việc làm, hệ thống
cơ sở thông tin về thị trường sức lao động; hỗ trợ người dân kinh phí học nghề, tăng
mức cho vay tín dụng ưu đãi để người lao động vùng nông thôn, hộ nghèo, hộ dân tộc
thiểu số có điều kiện đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

+ Đẩy nhanh việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giới thiệu việc
làm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố Cần Thơ, góp phần tạo thị
trường sức lao động thông suốt, thống nhất, nối cung - cầu lao động trong khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng trong cả nước, đẩy mạnh phát triển thị trường
sức lao động của cả nước.
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+ Tăng cường quản lý đối với hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm. Tạo điều
kiện nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm; đầu tư xây
dựng nâng cấp trang thiết bị; đào tạo nâng cao kiến thức đội ngũ cán bộ của các trung
tâm giới thiệu việc làm về pháp luật, về nghiệp vụ tư vấn việc làm. Đặc biệt quan tâm
đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm giới thiệu việc làm cấp huyện để
tạo điều kiện tiếp cận thị trường sức lao động cho lực lượng lao động nông nghiệp,
nông thôn.

+ Có chế độ thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với các trung tâm giới thiệu
việc làm, ngăn ngừa các hoạt động tiêu cực, lừa đảo người lao động. Nghiêm trị các tổ
chức, cá nhân vi phạm quy định của nhà nước về giới thiệu việc làm, gây thiệt hại cho
người lao động.

- Củng cố, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của các tổ chức hoạt động
dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật

- Rà soát, quy hoạch hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm đáp ứng yêu cầu của
xã hội, tạo niềm tin cho người lao động, người sử dụng lao động khi sử dụng các mạng
lưới giao dịch việc làm.

- Phát triển hệ thống thông tin, thống kê thị trường sức lao động bằng việc:
+ Tổ chức điều tra, khảo sát, tập hợp, xử lý và lưu trữ các thông tin về thị trường

sức lao động; đồng thời thực hiện liên thông giữa các thông tin về cung - cầu sức lao

động nhằm cung cấp đầy đủ, nhanh chống và thuận lợi các thông tin về cung - cầu về
lao động trên thị trường.

+ Tạo điều kiện thật tốt để người lao động tiếp cận nhanh, kịp thời những thông
có liên quan đến thị trường sức lao động như: pháp luật lao động, chính sách ưu đãi đầu
tư, cho vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm,…

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường sức lao động ngoài nước và cung

cấp đầy đủ thông tin về tình hình cung - cầu sức lao động trên thị trường khu vực cũng
như quốc tế để phục vụ cho việc đào tạo, tuyển chọn lao động xuất khẩu.

+ Thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thông tin, thống kê

thị trường sức lao động làm cơ sở cho người lao động có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng
cao trình độ nghiệp vụ, từ đó có cơ hội tìm việc làm phù hợp với khả năng và nguyện
vọng; người sử dụng lao động có thể tuyển dụng được lao động theo yêu cầu của công
việc, giảm thiểu chi phí đào tạo, đào tạo lại sau tuyển dụng.
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- Thành lập các cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về thị trường sức lao
động thực hiện chức năng nghiên cứu pháp luật và thể chế thị trường sức lao động để
định hướng phát triển thị trường sức lao động, tham mưu cho hoạt động đào tạo, điều
phối cung - cầu sức lao động trên thị trường giữa các địa phương trong khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long và cả nước nhằm khắc phục tình trạng mọi chức năng quản lý nhà

nước về lao động đều thuộc về sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh, thành và

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện như hiện nay.
- Đưa các chương trình, như “Chương trình thị trường lao động” tới gần với

người lao động với những thông tin, kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp và những hiểu
biết cần thiết khi tìm việc làm. Kết hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển và đào tạo cấp
tốc những kiến thức cơ bản cho lao động nông thôn để cung cấp kịp thời cho các doanh
nghiệp cần tuyển lao động.

4.2.5. Nhóm giải pháp điều tiết thị trường sức lao động

Tiếp tục nâng cao tính hiệu quả của hệ thống thể chế thị trường sức lao động
- Mở các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ trong các doanh nghiệp, nhất là cho

các chủ thể tham gia quan hệ lao động về Luật Lao động, để mọi người hiểu quyền và

nghĩa vụ của mình và chấp hành tốt quy định của pháp luật.
- Đưa việc học tập Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn

vào chương trình cho tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên, học viên học nghề, vì tất
yếu khi ra trường họ đều thành đối tượng tham gia lao động ở các doanh nghiệp. Các
tỉnh, thành có nhiều khu công nghiệp tập trung cần bồi dưỡng kiến thức về pháp luật
lao động theo chuyên đề cho học sinh trung học phổ thông.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, trong đó rà soát, sửa đổi, bổ sung
và điều chỉnh chiến lược, quy hoạch tổng thể kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế
xã hội, phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật, các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng
điểm gắn với phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lao động các tỉnh, của cả
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các địa phương khác.

Hoàn thiện bộ máy quản lý và điều tiết có hiệu quả thị trường sức lao động
Hiện nay, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường sức lao

động còn yếu và chưa đồng bộ. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ
quan đại diện nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ và chức năng quản lý thị
trường sức lao động.
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Trên thực tế, việc thực thi chức năng nhiệm vụ này vẫn còn nhiều vướng mắc.
Vì vậy đòi hỏi phải củng cố hệ thống các cơ quan quản lý thị trường sức lao động từ
trung ương đến địa phương. Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, để hoàn thiện bộ máy
quản lý nhà nước về thị trường sức lao động cần thực hiện:

- Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan có liên quan thị trường sức
lao động ở các tỉnh, thành trong khu vực theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xác định rõ
chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong hệ thống quản lý, tránh chồng chéo và

trùng lắp.
- Hoàn thiện hệ thống cơ quan hoà giải lao động tại các cấp, Hội đồng trọng tài

lao động cấp tỉnh và hệ thống các cơ quan quản lý lao động các cấp.
- Tăng cường các thiết bị, kỹ thuật hiện đại cho các cơ quan quản lý thị trường

sức lao động. Đồng thời, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lý thị trường
sức lao động bằng các hình thức đào tạo, nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn

cho phù hợp.
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường

sức lao động của các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo
thống nhất, hoạt động có hiệu quả.

Kiểm soát di chuyển lao động tự do
Tự do di chuyển lao động và lựa chọn nghề nghiệp theo pháp luật là hướng

đi đúng đắn và lâu dài, đảm bảo sự vận động của thị trường sức lao động, giảm sự
mất cân đối cung - cầu sức lao động giữa các vùng. Bởi lẽ khi sức lao động là hàng

hóa, người lao động có quyền tự do bán sức lao động của họ; hay nói cách khác, họ
được tự do lựa chọn nơi làm việc. Đồng thời người sử dụng lao động cũng được tự
do tuyển dụng hoặc sa thải lao động. Điều đó tạo ra cơ chế cạnh tranh giữa người
lao động với người sử dụng lao động, giữa người lao động với nhau cũng như giữa
người sử dụng với nhau. Chính cơ chế này tạo ra sức cạnh tranh, đòi hỏi người lao
động nâng cao trình độ và người sử dụng lao động phải tính đúng, tính đủ giá trị sức
lao động.

Vì thế để tạo điều kiện cho di chuyển lao động, trước hết cần thực hiện
đúng Luật cư trú, để người lao động không còn bị ngăn cách bởi điều kiện quản lý
hành chính. Đồng thời, sắp xếp tổ chức và thi tuyển một số vị trí, chức danh công
việc một cách tự do, lao động nào đáp ứng đủ điều kiện thì đảm nhận công việc ở
vị trí đó.
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Trong thời gian tới, các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần tạo
điều kiện cho người lao động, nhất là người lao động đã qua đào tạo được tự do chuyển
đổi nơi công tác khi cần thiết, tạo môi trường thông thoáng trong chuyển dịch cung sức
lao động. Đối với lao động phổ thông, cần hỗ trợ về vốn, về điều kiện để phát triển các
ngành nghề thu hút và sử dụng lao động tại chỗ, qua đó làm giảm sức ép cung lao động
trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cũng cần có chính sách thu hút các du học sinh,
các sinh viên tài năng,… cùng với việc xây dựng chiến lược quản lý nhân sự chặt chẽ
là giải pháp tốt nhất làm hạn chế thiếu hụt lao động chất lượng cao ở các tỉnh, thành

trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới.
Tăng cường vai trò của các tổ chức đại diện trong việc điều tiết thị trường sức

lao động và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan

- Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, để làm tốt vai trò
“hạt nhân chính trị”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nội
dung, phương pháp vận động, tuyên truyền đối với các chủ doanh nghiệp và người lao
động hiểu rõ về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

+ Thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức cơ sở đảng,
đoàn thể, gắn với các hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao năng lực lãnh đạo của
các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

+ Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán
bộ, đảng viên, người lao động, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để
có giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
của Đảng.

- Tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, các tổ chức đại diện người lao
động trong bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của người lao động. Đưa luật Công đoàn

(sửa đổi) năm 2012 vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tổ chức công đoàn tại các
doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hoàn thiện hệ
thống công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước theo hướng tăng tính tự chủ
và độc lập:

+ Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng
công đoàn cơ sở. Kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ các cấp công đoàn. Mô hình tổ
chức công đoàn cơ sở phải linh hoạt, thu hút người lao động tham gia hoạt động
công đoàn.
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+ Trong các doanh nghiệp nhà nước, công đoàn cơ sở cần tiếp tục duy trì và

thúc đẩy phát triển đoàn viên xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện quy chế
dân chủ, tổ chức nhiều phong trào thi đua, tham gia công tác xây dựng Đảng.

+ Trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, công đoàn cơ sở cần được hướng dẫn kỹ năng, phương thức hoạt động, xác định
chính xác nội dung trọng tâm để thực hiện.

- Khuyến khích các hình thức thoả thuận giữa đại diện công đoàn, người lao
động và giới chủ. Đẩy mạnh mối quan hệ giữa quản lý với lao động trong doanh
nghiệp để hài hoà lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong các cơ
sở kinh tế.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội
trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.
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KẾT LUẬN

Phát triển thị trường sức lao động đúng hướng là một trong những vấn đề quan
trọng nhằm giải phóng mọi tiềm năng lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và

thực hiện thành công mục tiêu lao động, việc làm đặt ra. Đánh giá hiện trạng và phân

tích xu hướng phát triển của thị trường sức lao động cho phép xác định hàng loạt
những nguyên tắc, sự vận động của các bộ phận cấu thành và sự cần thiết phải tính toán
các giải pháp điều tiết cho phù hợp.

Việc phân tích, đánh giá hiện trạng cũng như xác định xu hướng phát triển thị
trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần bắt đầu từ phân tích đặc
điểm của loại hàng hoá được giao dịch, mua bán trên thị trường: Hàng hoá sức lao
động; kế đó là công cụ phân phối, lưu chuyển hàng hoá sức lao động từ nơi sản xuất
đến nơi sử dụng nó: Thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và

cuối cùng, định hướng triển vọng phát triển thị trường sức lao động trong bối cảnh phát
triển kinh tế các tỉnh, thành trong khu vực, theo yêu cầu khắc phục những hạn chế
khiếm khuyết thị trường và theo những dự đoán biến động dân số, lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

Lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đông về số lượng; phong phú, đa
dạng về chủng loại lao động và nguồn cung ứng; đóng vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành trong khu vực, có khả năng tự điều chỉnh để thích
nghi, tồn tại; phát triển trước những biến động, biến cố xuất hiện trong từng thời kỳ.
Khả năng tự điều chỉnh để đối phó, thích ứng với biến cố của lao động khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long đã tạo nên các luồng dịch chuyển lao động, dân cư, làm biến đổi
số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động các tỉnh, thành trong khu vực theo hướng hoàn

thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu huy động, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
Nền tảng tạo nên các luồng dịch chuyển lao động, dân cư từ đó nối kết các khâu

trong quy trình sản xuất, phân phối, lưu chuyển, sử dụng hàng hoá sức lao động là quy

mô, trình độ hệ thống thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện trạng thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào thời
điểm nghiên cứu là cơ sở nền tảng thị trường sức lao động các tỉnh, thành trong khu

vực trước năm 1975, sự phát triển từ sau đổi mới (1986) và quá trình hoàn thiện hệ
thống thể chế có liên quan đến lĩnh vực đào tạo, sử dụng lao động. Cho đến nay, cơ cấu
tổ chức thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã dần định hình
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với sự đa dạng các loại hình thị trường, thị trường theo đặc điểm lao động và thị trường
theo việc làm, theo thời gian làm việc. Cơ cấu này phù hợp với yêu cầu tổ chức quá
trình sản xuất - phân phối - tiêu dùng hàng hoá sức lao động cho các ngành, các lĩnh
vực hoạt động của kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động của các chủ
thể tham gia các thị trường trong cơ cấu cũng dần mang tính chuyên nghiệp hơn. Mức
độ hoàn thiện của cơ cấu thị trường cũng như sự nâng lên về tính chuyên nghiệp trong
hoạt động của các chủ thể đã dần hình thành ở Đồng bằng sông Cửu Long một hệ
thống công cụ chuyên thực hiện chức năng tạo nguồn và cung ứng lao động cho hệ
thống kinh tế của khu vực. Tất nhiên, để tiếp tục hoàn thiện và trở thành hệ thống công
cụ, có năng lực hoạt động với mức hiệu quả cần thiết; các các tỉnh, thành trong khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long còn phải thực hiện các biện pháp để giảm yếu tố tự phát
trong quá trình hình thành, phát triển hệ thống thị trường cũng như trong diễn biến các
yếu tố cung - cầu, giá cả, cạnh tranh trên thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long.

Nếu nhìn vào tương lai phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, cơ hội và triển vọng phát triển thị trường sức lao động là không nhỏ nếu quá

trình phát triển thị trường sức lao động khắc phục được những khuyết tật, hạn chế;
tranh thủ những cơ hội tạo ra từ biến động kinh tế, biến động dân cư và lao động trong
giai đoạn 2011 - 2015 và định hình được cơ chế định hướng, tổ chức quá trình phát

triển thị trường sức lao động đến năm 2020. Đó là cơ chế điều tiết thị trường sức lao

động với hai bộ phận cấu thành: cơ chế nhà nước điều tiết thị trường sức lao động và

cơ chế xã hội điều tiết thị trường sức lao động. Cơ chế điều tiết thị trường sức lao động,
một mặt được coi là công cụ cơ bản để tổ chức phát triển thị trường sức lao động; mặt
khác, việc từng bước định hình, phát triển và hoàn thiện nó phải được coi là giải pháp
cơ bản trong tổ chức thực hiện quá trình phát triển thị trường sức lao động khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
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PHỤ LỤC



Phụ lục 1

BẢN ĐỒ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



Phụ lục 2
TỔNG HỢP SỐ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bảng 1: Dân số trung bình của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm
Đơn vị tính: nghìn người

Địa phương 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC 71995.5 82393.5 83313 84221.1 85122.3 86024.6 86927.7 87480.0
Đồng bằng sông Cửu Long 15531.9 16860.7 16948.7 17044.6 17133.1 17213.4 17272.2 17330.9
Long An 1250.8 1393.4 1405.2 1417.9 1428.2 1438.5 1446.2 1449.6
Đồng Tháp 1489.3 1639.5 1646.8 1654.5 1662.5 1667.7 1670.5 1673.2
An Giang 1970.1 2118.1 2125.8 2134.3 2142.6 2149.2 2149.5 2151.0
Tiền Giang 1581.5 1650.1 1655.3 1661.6 1668 1673.9 1677 1682.6
Vĩnh Long 990.4 1021.6 1023.4 1025.4 1027.6 1029.8 1026.5 1028.6
Bến Tre 1281.8 1273.2 1269.3 1264.8 1259.6 1255.8 1256.7 1257.6
Kiên Giang 1392 1619.8 1637.8 1654.9 1672.3 1687.9 1703.5 1714.1
Cần Thơ 1149 1160.5 1172 1180.9 1189.6 1197.1 1200.3
Hậu Giang

1739.7
751.5 752.8 754.7 756.3 758 758.6 769.2

Trà Vinh 934.9 990.2 993.7 997.2 1000.8 1004.4 1005.9 1012.6
Sóc Trăng 1150.1 1258.6 1265.6 1276.3 1285.1 1293.2 1300.8 1303.7
Bạc Liêu 709.5 812.8 823.8 835.8 847.5 858.4 867.8 873.3
Cà Mau 1041.8 1182.9 1188.7 1195.2 1201.7 1207 1212.1 1214.9

Nguồn: Tổng Cục Thống kê



Bảng 2: Cơ cấu kinh tế các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long theo giá thực tế
Đơn vị tính: %

2007 2008 2009
Địa phương Tổng KVI KVII KVIII Tổng KVI KVII KVIII Tổng KVI KVII KVIII

ĐBSCL 100 42.9 24.4 32.7 100 43.8 23.7 32.4 100 41.2 24.6 34.2

Long An 100 36.7 33.0 30.3 100 39.4 32.4 28.2 100 39.1 31.7 29.3

Đồng Tháp 100 57.1 16.9 26.0 100 55.6 19.2 25.3 100 53.1 20.1 26.8

An Giang 100 35.3 12.4 52.3 100 39.6 12.0 48.5 100 34.3 12.0 53.7

Tiền Giang 100 44.0 26.0 30.0 100 49.7 22.5 27.8 100 48.1 23.6 28.4

Vĩnh Long 100 56.1 15.9 28.0 100 53.8 14.5 31.6 100 51.9 15.4 32.7

Bến Tre 100 50.7 16.5 32.9 100 52.0 16.3 31.8 100 49.1 17.1 33.9

Kiên Giang 100 43.7 26.2 30.2 100 47.4 23.2 29.4 100 43.4 24.6 32.0

Cần Thơ 100 15.2 41.2 43.6 100 15.3 41.7 43.0 100 14.0 42.5 43.5

Hậu Giang 100 41.7 29.7 28.6 100 40.3 29.2 30.5 100 36.9 29.5 33.6

Trà Vinh 100 56.6 18.4 25.0 100 50.3 21.0 28.7 100 46.6 23.1 30.3

Sóc Trăng 100 54.3 19.9 25.9 100 56.5 17.2 26.4 100 54.5 16.9 28.6

Bạc Liêu 100 53.8 24.7 21.5 100 54.0 23.4 22.7 100 53.0 23.7 23.3

Cà Mau 100 45.6 31.4 23.1 100 43.3 32.8 23.9 100 41.5 34.4 24.1

Nguồn: Số liệu thu thập từ Niên giám thống kê cả nước và tính toán



Bảng 3: Tốc độ tăng tổng sản phẩm các tỉnh theo giá so sánh năm 1994
Đơn vị tính: %

Địa phương 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Cả nước 6.79 6.89 7.08 7.34 7.79 8.44 8.23 8.46 6.31 5.32 6.78

ĐBSCL 7.8 7.8 10.4 10.8 11.4 11.9 12.3 13.4 12.6 10.0 12.2

Long An 6.5 6.8 10.3 9.2 9.7 10.9 11.1 13.5 14.0 7.6 13.0

Đồng Tháp 5.0 7.0 9.0 9.3 11.0 13.5 14.3 15.8 16.6 11.1 13.0

An Giang 6.2 4.5 10.5 9.1 11.6 9.1 9.0 13.5 12.3 8.7 10.1

Tiền Giang 8.1 7.3 8.3 9.2 9.5 10.7 11.1 13.0 11.3 9.2 11.0

Vĩnh Long 6.7 6.3 8.0 8.2 9.9 10.6 10.5 13.2 12.0 9.1 11.0

Bến Tre 6.2 7.2 8.1 8.4 10.6 10.5 9.6 10.8 9.5 7.2 9.5

Kiên Giang 8.5 6.9 13.3 11.8 10.7 12.8 10.0 13.2 12.6 10.5 12.0

Cần Thơ 8.5 11.9 10.3 13.0 14.9 15.6 16.2 16.2 15.1 13.1 16.0

Hậu Giang - 6.8 13.6 8.4 10.6 11.4 11.1 12.0 13.1 12.6 14.0

Trà Vinh 8.9 7.3 9.7 10.0 13.5 14.5 13.5 13.7 10.9 8.2 10.0

Sóc Trăng 8.5 7.1 8.7 12.1 12.6 12.8 12.9 13.5 10.2 10.1 10.9

Bạc Liêu 12.7 14.0 18.7 19.3 14.6 11.9 11.4 11.9 11.3 10.8 11.0

Cà Mau 10.6 9.3 11.1 11.4 12.0 11.4 19.8 12.3 13.0 11.5 12.0

Nguồn: - Tổng cục thống kê
- Niên giám thống kê các tỉnh ĐBSCL
- (*) Số liệu của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ



Bảng 4: Tổng sản phẩm bình quân đầu người các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

(tính theo giá cố định năm 1994, tỉ giá 11045 VND/USD)

Đơn vị tính: USD

Địa phương 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Cả nước 431.89 462.27 495.95 521.67 543.67 574.51

ĐBSCL 489.99 547.60 617.64 692.15 758.04 847.07

Long An 476.53 525.06 590.41 668.38 714.17 805.16

Đồng Tháp 409.65 466.03 537.09 623.02 689.98 777.91

An Giang 443.40 481.76 544.50 609.36 660.13 770.01

Tiền Giang 448.12 496.11 558.30 618.79 673.39 741.59

Vĩnh Long 406.17 448.00 506.32 566.08 616.40 692.03

Bến Tre 444.85 488.83 543.65 597.69 642.82 705.46

Kiên Giang 605.30 658.70 737.85 821.99 900.04 995.05

Cần Thơ 673.44 774.80 891.84 1,019.14 1,143.87 1,296.40

Hậu Giang 426.00 472.35 527.73 595.43 668.82 758.59

Trà Vinh 433.00 489.57 554.53 612.99 660.89 718.08

Sóc Trăng 483.59 542.75 610.63 668.51 731.70 781.15

Bạc Liêu 565.37 621.57 685.54 752.67 823.22 901.21

Cà Mau 587.34 700.32 782.43 879.71 976.75 1,095.79

Nguồn: - Số liệu thu thập từ Niên giám thống kê cả nước và tính toán
- (*) Số liệu của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ



Bảng 5: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phân theo địa phương

2008 2009 2010
Địa phương

Số dự án Tổng vốn đầu tư
(triệu USD) Số dự án Tổng vốn đầu tư

(triệu USD) Số dự án Tổng vốn đầu tư
(triệu USD)

Cả nước 1171 64011 1208 23107.3 969 17229.63
ĐBSCL 80 3818.6 72 213.8 77 1683.12
Long An 65 929.2 46 113 29 592.14

Tiền Giang 2 14 2 35.5 14 129.00

Bến Tre 7 45.458 6 17.03 7 23.89

Trà Vinh 2 17 6 14.8 7 39.13

Vĩnh Long 2 8.6 3 1.75

Đồng Tháp 2 0.7

An Giang 1 2 5 65.35

Kiên Giang 2 2304 2 10.5 4 17.41

Cần Thơ 4 540.1 7 13.9 5 41.12

Hậu Giang 2 1.2

Sóc Trăng 1 4.7 1 0.16

Bạc Liêu 1 3 1 0.16

Cà Mau 1 0.1 1 773

Nguồn: Tổng cục thống kê



Bảng 6: Một số chỉ tiêu y tế, giáo dục, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2009 phân theo tỉnh, thành phố

Địa phương
Học sinh phổ thông

đầu năm học
(Học sinh)

Bác sỹ (bao gồm
tiến sỹ, thạc sỹ,

chuyên khoa 1,2)
(Người)

Tỷ lệ xã, phường, thị
trấn có bác sỹ

(%)

Tỷ lệ hộ nghèo
(%)

Tỷ lệ lao động
qua đào tạo

(%)

ĐBSCL 2908933 8288 1144.0 114.0 211.0

Long An 235777 578 944.0 90.0 7.5

Tiền Giang 276056 769 86.4 8.1 25.0

Bến Tre 210410 690 96.6 9.6 38.0

Trà Vinh 166187 458 96.0 21.2 -

Vĩnh Long 279050 769 100.0 5.0 40.0

Đồng Tháp 279050 769 100.0 5.0 40.0

An Giang 327899 889 90.0 5.0 18.4

Kiên Giang 292500 728 - - 0.0

Cần Thơ 176788 995 100.0 6.0 -

Hậu Giang 122125 294 100.0 12.2 -

Sóc Trăng 208072 370 85.0 15.8 21.0

Bạc Liêu 133678 387 100.0 10.0 29.0

Cà Mau 201341 592 100.0 9.2 -

Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội ĐBSCL 2000 - 2009 Cục thống kê Cần Thơ



Phụ lục 3
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LAO  ĐỘNG

1. Giới tính
Giới tính Số lượng Tỉ lệ %

Nam 374 62,3%

Nữ 226 37,7%

Tổng 600 100%

2. Độ tuổi
Độ tuổi Số lượng Tỉ lệ %
15 - 30 141 23,5%

31- 40 179 29,8%

41- 50 205 34,2%

51 - 60 75 12,5%

Tổng 600 100%

3. Trình độ học vấn
Trình độ học vấn Số lượng Tỉ lệ %

Không biết chữ 24 4%

Tiểu học 63 10,5%

Trung học cơ sở 107 17,8%

Trung học phổ thông 406 67,7%

Tổng 600 100%

4. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật
Trình độ chuyên môn, kỹ thuật Số lượng Tỉ lệ %

Không có trình độ CMKT 118 19,7%

Công nhân kỹ thuật 109 18,2%

Sơ cấp 62 10,3%

Trung cấp 97 16,1%

Cao đẳng 92 15,3%

Đại học 113 18,8%

Sau đại học 9 1,6%

Tổng 600 100%



5. Công việc thuộc thành phần kinh tế:
Thành phần kinh tế Số lượng Tỉ lệ %

Nhà nước 250 41,6%

Tư nhân 250 41,6%

Đầu tư nước ngoài 100 16,8%

Tổng 600 100%

6. Lĩnh vực hoạt động của công việc
Lĩnh vực Số lượng Tỉ lệ %

Nông, lâm, ngư nghiệp 215 35,8%

Công nghiệp, xây dựng 274 45,6%

Giáo dục - Đào tạo 57 9,5%

Dịch vụ 81 9,1%

Tổng 600 100%

7. Đánh giá công việc
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Phù hợp với khả năng chuyên môn 422 70,3%

Không phù hợp với khả năng chuyên môn 139 23,2%

Khó đánh giá 39 6,5%

Tổng 600 100%

8. Công việc so với thời gian lao động
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Đủ thời gian lao động 388 64,6%

Không đủ thời gian 128 21,3%

Khó trả lời 84 14,1%

Tổng 600 100%

9. Môi trường, điều kiện lao động
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Tốt 372 62%

Chưa tốt 144 24%

Khó đánh giá 84 14%

Tổng 600 100%



10. Tự đánh giá về mức độ chấp nhận và thoả thuận tiền lương

Kinh tế nhà nước Kinh tế ngoài
nhà nước

Kinh tế đầu tư
nước ngoài

Tiêu chí Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Chấp nhận với mức lương
đưa ra

237/250 95% 200/250 80% 90/100 90%

Được thoả thuận lương 13/250 5% 50/250 20% 10/100 10%
Không đánh giá 0/250 0% 0/250 0% 0/250 0%
Tổng 250 100% 250 100% 100 100%

11. Mức độ bằng lòng về thu nhập thực tế hiện nay của người lao động

Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %
Bằng lòng 134 22,3%
Chưa bằng lòng 287 47,8%
Khó đánh giá 179 29,9%
Tổng 600 100%

12. Về tiền công, tiền lương trả theo chức danh, năng lực, trình độ lao động
Kinh tế

nhà nước
Kinh tế ngoài

nhà nước
Kinh tế đầu tư

nước ngoàiTiêu chí
Số

lượng
Tỷ lệ

%
Số

lượng
Tỷ lệ

%
Số

lượng
Tỷ lệ

%

Có sự khác biệt 225 90% 212 85% 90 90%
Không có sự khác biệt 13 5,2% 5 2% 0 0%
Không ý kiến 12 4,8% 33 13% 10 10%
Tổng 250 100% 250 100% 100 100%

13. Về thực hiện trả tiền công, tiền lương trả theo chức danh, năng lực, trình độ
lao động

Kinh tế
nhà nước

Kinh tế ngoài
nhà nước

Kinh tế đầu tư
nước ngoàiTiêu chí

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Hợp lý, nên thực hiện 250 100% 250 100% 100 100%

Không nên thực hiện 0 0% 0 0% 0 0%

Không có ý kiến 0 0% 0 0% 0 0%

Tổng 250 100% 250 100% 100 100%



14. Về sự hợp lý của mức lương quy định
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Hợp lý 124 20,7%

Chưa hợp lý 440 73,3%

Khó đánh giá 36 6%

Tổng 600 100%

15. Sự chưa hợp lý của tiền lương bởi
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Chưa tương xứng với việc làm và kết quả việc làm của cá nhân 66/440 15%

Giá dịch vụ, giá các sản phẩm tăng mà lương không thay đổi 352/440 80%

Không đủ bù đắp chi phí sinh hoạt cá nhân 396/440 90%

Đủ bù đắp chi phí nhưng không có dư 110/440 25%

16. Lợi thế của người lao động xuất phát từ
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Tuổi 342/600 57%

Giới tính 318/600 53%

Ngoại hình 408/600 68%

Trình độ 432/600 72%

17. Tạo thế trong cạnh tranh việc làm, người lao động cần sử dụng các biện pháp
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Thường xuyên học tập để nâng cao năng lực
chuyên môn, kỹ thuật

508/600 84,6%

Chọn việc làm phù hợp với bản thân 379/600 63,1%

Khác 238/600 39,7%

18. Tự đánh giá kiến thức bản thân người lao động
Tốt Chưa tốt Khó đánh giá

Tiêu chí Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Kiến thức chung về xã hội 417 69,5% 132 22% 51 8,5%

Kiến thức về chuyên ngành 572 95,3% 11 1,8% 17 2,9%

Kiến thức về PL và nội qui LĐ 566 94,3% 0 0% 34 5,7%



19. Tự đánh giá về khả năng linh hoạt
Tốt Chưa tốt Khó đánh giá

Tiêu chí Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Biết chấp nhận về sự thay đổi,
sự điều chuyển công việc

347 57,8% 75 12,6% 178 29,6%

Tính năng động tiếp cận công
việc mới

441 73,5% 52 8,7% 107 17,8%

Kỹ năng nắm bắt nhanh nhạy
thông tin thị trường

333 55,5% 133 22.2% 134 22,3%

Khả năng sẵn sàng di chuyển,
thay đổi việc làm

512 85,3% 61 10,2% 27 4,5

Khả năng ứng phó với các cú
sốc, rủi ro trong công việc

237 39,5% 191 31,9% 172 28,6%

20. Vấn đề người lao động quan tâm khi tìm kiếm việc làm

Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %
Thù lao, thu nhập 547/600 91,1%

Điều kiện làm việc 477/600 79,5%

Điều kiện sống 532/600 88,6%

21. Tiếp cận thông tin lao động, việc làm

Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %
Có tiếp cận 367 61,2%

Không tiếp cận 93 15,8%

Không được tiếp cận 140 23%

Tổng 600 100%

22. Được tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các kênh thông tin

Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %
Thông qua dịch vụ việc làm 321 53,5%

Thông qua bạn bè, người thân 143 23,8%

Thông qua tìm kiếm của cá nhân 136 22,7%

Tổng 600 100%



23. Về chính sách việc làm nơi địa phương cư trú
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Tốt 127 21,2%

Chưa tốt 268 44,2%

Khó đánh giá 205 43,6%

Tổng 600 100%

24. Về hoạt động của Công đoàn nơi cơ quan đơn vị làm việc
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Tốt 174 29%

Chưa tốt 233 38,8%

Khó đánh giá 193 32,2%

Tổng 600 100%

25. Được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Thường xuyên 107 17,8%

Không thường xuyên 346 57,6%

Không có 147 24,6%

Tổng 600 100%

26. Về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ thuật
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Có nhu cầu 548 91,3%

Không có nhu cầu 52 8,7%

Tổng 600 100%

27. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề 531 88,5%

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật để đáp ứng
yêu cầu mới

69 11,5%

Tổng 600 100%



28. Về chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Tốt 116 19,3%

Chưa tốt 309 51,5%

Khó đánh giá 175 29,2

Tổng 600 100%

29. Về cơ hội việc làm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Dễ tìm kiếm việc làm 197 32,8%

Khó tìm kiếm việc làm 403 68,2%

Tổng 600 100%

30. Về tổ chức sàn giao dịch việc làm ở địa phương
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Thường xuyên 157 26,2%

Không thường xuyên 274 41,2%

Không có 196 32,6%

Tổng 600 100%

31. Về hoạt động của các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm tại địa phương
Đánh giá Số lượng Tỉ lệ %

Tốt 279 46,5%

Chưa tốt 243 40,5%

Khó đánh giá 78 13%

Tổng 600 100%



Phụ lục 4
KẾT QUẢ THĂM DÒ CÁC NHÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Loại hình sở hữu
Loại hình Số lượng Tỷ lệ (%)

Nhà nước 30 33,3%

Tư nhân 30 33,3%

Đầu tư nước ngoài 30 33,3%

Tổng 90 100%

2. Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực Số lượng Tỷ lệ (%)

Nông, lâm, ngư nghiệp 26 28,9%

Công nghiệp, xây dựng 37 41,1%

Giáo dục - Đào tạo 12 13,3%

Dịch vụ 15 16,7%

Tổng 90 100%

3. Qui mô sử dụng lao động
Qui mô Số lượng Tỷ lệ (%)

50 - 100 32 35,5%

100 - 300 46 51,1%

Trên 300 12 13,4%

Tổng 90 100%

4. Mức lương với mức sống tối thiểu
Qui mô Số lượng Tỷ lệ (%)

không đủ các chi tiêu cơ bản 9 10%

Vừa đủ các chi tiêu cơ bản 54 60%

Đủ chi tiêu cơ bản và có tích luỹ 27 30%

Tổng 90 100%



5. Nhu cầu cao nhất đối với loại hình lao động
Nhu cầu Số lượng Tỷ lệ (%)

Quản lý 2 2,2%

Kỹ sư 12 13,3%

Lao động đã qua đào tạo nghề 64 71,1%

Lao động giản đơn 12 13,4%

Tổng 90 100%

6. Tiêu chí tuyển dụng lao động
Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%)

Bằng cấp/chứng chỉ 79/90 87,8%

Năng lực (qua phỏng vấn) 76/90 84,4%

Độ tuổi 78/90 86,7%

Giới tính 65/90 72,2%

Kinh nghiệm 58/90 64,4%

Ưu tiên người địa phương 68/90 75,6%

7. Có gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Có 27 30%

Không có 48 53,3%

Khó đánh giá 15 16,7%

Tổng 90 100%

8. Những khó khăn trong tuyển dụng lao động
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Chất lượng lao động thấp (không có CMKT) 22/27 81,5%

Lao động đã qua đào tạo nhưng không
phù hợp với yêu cầu

18/27 66,7%

Không có chính sách thu hút, đãi ngộ 11/27 40,7%

Hạn chế bởi số lượng nhân sự 15/27 55,6%

Khó khăn khác 4/27 14,8%



9. Có phải tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Có 62 68,9%

Không 17 18,9

Không trả lời 11 12,2%

Tổng 90 100%

10. Đối tượng nào được đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng
Đối tượng Số lượng Tỷ lệ (%)

Lao động không có CMKT 56/62 90,3%

Sơ cấp 17/62 27,4%

Công nhân kỹ thuật 34/62 54,8%

Trung học chuyên nghiệp 22/62 35,9

Đại học trở lên 7/62 11,3%

11. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng
Đối tượng Số lượng Tỷ lệ (%)

Đào tạo tại chỗ 44 70,9%

Đào tạo trong nước 14 22,5%

Đào tạo ở nước ngoài 4 6,6%

Tổng 62 100%

12. Mức độ hài lòng đối với kiến thức hiểu biết của người lao động
Hài lòng Chưa hài lòng Khó đánh giá

Kiến thức Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Kiến thức chung về xã hội 35 38,9% 37 41,1% 18 20%

Kiến thức về chuyên ngành 47 52,2% 23 25,6% 20 22,2%

Kiến thức về PLLĐ và nội qui LĐ 67 74,4% 12 13,3% 11 12,3%

13. Mức độ hài lòng đối với tác phong, kỷ luật của người lao động
Hài lòng Chưa hài lòng Khó đánh giá

Kiến thức Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật LĐ 78 86,7% 5 5,6% 7 7,7%

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc 64 71,1% 22 24,4% 4 4,5%

Mức độ chuyên nghiệp của công việc 58 64,4% 6 6,7% 26 28,9%



14. Các dạng hợp đồng lao động phổ biến được ký kết
Hợp đồng Số lượng Tỷ lệ (%)

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 12/90 13,3%

Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ
một năm đến ba năm

72/90 80%

HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc theo một công
việc nhất định mà thời hạn dưới một năm

67/90 74,4%

15. Các biện pháp sử dụng để thu hút lao động
Biện pháp Số lượng Tỷ lệ (%)

Tăng lương 78/90 86,7%

Bổ nhiệm vào vị trí cao hơn 7/90 7,8%

Đào tạo 23/90 25,6%

Cung cấp các lợi ích khác ngoài lương 87/90 96,7%

Biện pháp khác 34/90 37,8%

16. Lợi thế cạnh tranh trong thu hút lao động phụ thuộc các yếu tố
Yếu tố Số lượng Tỷ lệ (%)

Chế độ thù lao, đãi ngộ 71/90 79%

Điều kiện làm việc 73/90 81%

Cách thức sử dụng lao động 74/90 82%

Uy tín, thương hiệu 62/90 69%

17. Biện pháp nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường lao động
Biện pháp Số lượng Tỷ lệ (%)

Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất 76/90 84,4%

Cải thiện điều kiện làm việc 73/90 81,1%

Cải thiện chế độ đãi ngộ cho người LĐ 84/90 93,3%

Tạo bầu không khí làm việc thân thiện 81/90 90%

18. Việc ký thoả ước lao động tập thể có cần thiết không
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Có 78 86,7%

Không 12 13,3%

Tổng 90 100%



19. Việc ký thoả ước tập thể là cần thiết vì

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Giữ chân những LĐ 78/78 100%

Tạo sự thống nhất và đoàn kết 63/78 80,8%

Đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý LĐ 57/78 73%

Khác 23/78 29,5%

20. Việc ký thoả ước tập thể là không cần thiết

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Chưa có công đoàn cơ sở 4/12 33,3%

Chưa thể kết thúc đàm phán với người
lao động

7/12 58,3

Người LĐ và người sử dụng LĐ không
có nhu cầu

9/12 75%

Thoả ước chỉ mang tính hình thức, không
có tác dụng thực tiễn

11/12 91,7%

21. Ký thoả ước lao động tập thể nên thực hiện ở cấp nào?

Cấp thực hiện Số lượng Tỷ lệ (%)

Cấp đơn vị sản xuất 67 74,4%

Cấp ngành tại địa phương 3 3,3%

Cấp ngành toàn quốc 0 0%

Khu công nghiệp 9 10%

Cấp tỉnh 3 3,3%

Toàn quốc 0 0%

Khác 8 9%

Tổng 90 100%



22. Hình thức đối thoại với người lao động
Hình thức Số lượng Tỷ lệ (%)

Hộp thư góp ý 87/90 96,7%

Họp thường kỳ giữa ban lãnh đạo và
công đoàn

64/90 71,1%

Các hoạt động văn thể, giao lưu 55/90 61,1%

Gặp gỡ không chính thức giữa người lao
động và quản lý

79/90 87,8%

Khác 24/90 26,7%

23. Hình thức giải quyết khiếu nại của người lao động
Hình thức Số lượng Tỷ lệ (%)

Thông qua công đoàn 56/90 62,2%

Thông qua phòng nhân sự 22/90 24,4%

Phòng nhân sự và công đoàn phối hợp
giải quyết

83/90 92,2%

Khác 17/90 18,9%

24. Ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu
Ảnh hưởng Số lượng Tỷ lệ (%)

Ảnh hưởng không tốt tới khả năng cạnh
tranh về giá nhân công

24/90 26,7%

Làm xáo trộn kế hoạch kinh doanh 63/90 68,9%

Làm tăng giá các yếu tố đầu vào 90/90 100%

Không có ảnh hưởng gì 0/90 0%

Khác 17/90 18,9%

25. Tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động nên tổ chức theo
Cấp độ Số lượng Tỷ lệ (%)

Theo tỉnh/thành phố 33 36,7%

Theo khu công nghiệp 46 51,1%

Theo ngành nghề 11 12,2%

Khác 0 0%

Tổng 90 100%



26. Đánh giá quản lý nhà nước địa phương đối với lao động
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Tốt 23 25,6%

Chưa tốt 47 52,2%

Khó đánh giá 20 22,2%

Tổng 90 100%

27. Đánh giá hoạt động của tổ chức công đoàn

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Tốt 59 65,6%

Chưa tốt 17 18,9%

Khó đánh giá 14 15,5%

Tổng 90 100%

28. Sự phối hợp với các đơn vị đào tạo, giới thiệu việc
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Thường xuyên 24 26,7%

Không thường xuyên 57 63,3%

Không có phối hợp 9 10%

Tổng 90 100%

29. Tham gia tuyển dụng lao động thông qua sàn giao dịch
Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%)

Có 16 17,8%

Không có 74 82,2%

Tổng 90 100%



Phụ lục 5
MẪU PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu, đang tiến hành một công trình nghiên cứu
khoa học về phát triển thị trường sức lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhằm giúp chúng tôi đánh giá chính xác thực trạng thị trường lao động khu vực
đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp phù hợp để phát triển; xin Anh
(Chị) vui lòng giành chút thời gian trả lời giúp chúng tôi những nội dung trong
bảng câu hỏi.

Ý kiến của Anh (Chị) sẽ là những đóng góp vô cùng hữu ích cho nghiên cứu
của chúng tôi. Chúng tôi xin bảo đảm mọi ý kiến của Anh (Chị) chỉ được sử dụng
bởi nhóm nghiên cứu và sẽ được bảo đảm bí mật.

Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của Anh (Chị)

BẢNG CÂU HỎI
Mã số: □ □ □

Câu 1: Xin Anh (Chị) cho biết thông tin cá nhân
a. Nơi cư trú:……………………………………………………………
b. Năm sinh: ……………………………………………………………
c. Giới tính: Nam □ Nữ □
d. Nghề nghiệp:…………………………………………………………
e. Trình độ học vấn:
  Không biết chữ □      Tiểu học □           THCS □ THPT □
f. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:

- Không có trình độ CMKT □
- Công nhân kỹ thuật: + Có bằng/ chứng chỉ □

                    + Không có bằng/chứng chỉ □
- Sơ cấp □
- Trung cấp chuyên nghiệp □
- Cao đẳng □           Đại học □ Sau đại học □

g. Công việc làm thuộc thành phần kinh tế nào:
Nhà nước □ Tư nhân □ Nước ngoài □

h. Lĩnh vực hoạt động:
Nông, lâm, ngư nghiệp □ Công nghiệp, xây dựng □
Giáo dục đào tạo □ Dịch vụ □



Câu 2: Công việc Anh (Chị) làm có phù hợp với khả năng và chuyên môn được
đào tạo không?

a. Phù hợp □   b. Không phù hợp □  Khó trả lời □

Câu 3: Công việc Anh (Chị) làm so với thời gian lao động có phù hợp không?
a. Đủ thời gian lao động □
b. Không đủ thời gian lao động □
c. Thừa thời gian lao động □

Câu 4; Anh (Chị) đánh giá về môi trường, điều kiện lao động của mình như thế nào?
a. Tốt □            b. Chưa tốt □   c. Khó đánh giá □

Câu 5: Anh (Chị) đánh giá như thế nào về mức thu nhập của mình (tiền công,
tiền lương)?

a. Bằng lòng với mức thu nhập □
b. Chưa bằng lòng với mức thu nhập □
c. Không đánh giá □

Câu 6: Anh chị thấy có sự khác biệt không về tiền công, tiền lương trả theo
chức danh, năng lực, trình độ lao động

a. Có sự khác biệt□
b. Không có sự khác biệt □
c. Không ý kiến □

Câu 7: Theo Anh (Chị) có nên thực hiện trả công lao động theo sự khác biệt về
chức danh, năng lực, trình độ lao động không

a. Hợp lý, nên thực hiện □
b. Không nên thực hiện □
d. không ý kiến □

Câu 8: Anh (Chị) có hài lòng về mức tiền công, tiền lương theo quy định hiện nay
a. Chấp nhận□
b. Không đồng ý□
c. Không ý kiến □

Câu 9: Trước khi ký hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động, Anh (Chị)
có được thoả thuận về mức tiền công, tiền lương không

a. Có được thoả thuận □ Không được thoả thuận □



Câu 10: Anh (Chị) đánh giá thế nào về mức độ hợp lý của tiền công, tiền lương
hiện nay đối với lao động:

a. Hợp lý □ b. Chưa hợp lý □ Không ý kiến □
(Nếu đánh giá là chưa hợp lý thì trả lời tiếp câu 9)

Câu 11: Theo Anh (Chị) sự chưa hợp lý của tiền lương bởi các lý do nào sau đây:
a. Chưa tương xứng với việc làm và kết  quả việc làm của cá nhân □
b. Giá dịch vụ, giá các sản phẩm tăng mà lương không thay đổi □
c. Không đủ bù đấp chi phí sinh hoạt cá nhân □
d. Đủ bù đắp chi phí nhưng không có dư □

Câu 12: Theo Anh (Chị) trong tìm kiếm việc làm, lợi thế của người lao động
xuất phát từ những yếu tố nào sau đây:

a. Tuổi □          b. Giới tính □  c. Ngoại hình □
d. Kinh nghiệm □                 e. Trình độ □

Câu 13: Theo Anh (Chị) để tạo thế cạnh tranh việc làm, người lao động cần sử
dụng các biện pháp nào?

a. Thường xuyên học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật □
b. Chọn việc làm phù hợp với bản thân □
c. Khác:………………………………………………………………….

Câu 14: Anh (Chị) đánh giá thế nào về kiến thức của mình:
a. Kiến thức chung về xã hội:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □
b. Kiến thức về chuyên ngành:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □
c. Kiến thức về pháp luật và nội quy lao động:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □

Câu 15: Anh (Chị) đánh giá thế nào về khả năng linh hoạt của mình:
a. Biết chấp nhận về sự thay đổi, sự điều chuyển công việc
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □
b. Tính năng động tiếp cận công việc mới:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □
c. Kỹ năng nắm bắt nhanh hạy thông tin thị trường:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □
d. Khả năng sẵn sàng di chuyển, thay đổi việc làm:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □
e. Khả năng ứng phó với các cú sốc, rủi ro trong công việc:
Tốt □ Chưa tốt □ Khó đánh giá □



Câu 16: Theo Anh (Chị) khi tìm kiếm việc làm, người lao động thường quan
tâm những vấn đề nào sau đây:

a. Thù lao, thu nhập □
b. Điều kiện làm việc□
c. Điều kiện sống □

Câu 17: Anh (Chị) có tiếp cận thông tin lao động, việc làm thường xuyên không?
a. Có tiếp cận □
b. không tiếp cận □
c. Không được tiếp cận

Câu 18: Anh (Chị) được tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các kênh thông
tin nào?

a. Thông qua dịch vụ việc làm □
b. Thông qua bạn bè, người thân □
c. Thông qua tìm kiếm của cá nhân □

Câu 19: Anh (Chị) đánh giá thế nào về chính sách việc làm nơi địa phương cư trú
a. Tốt □ b. chưa tốt □ c. Khó đánh giá  □

Câu 20: Anh (Chị) đánh giá thế nào về hoạt động của Công đoàn nơi cơ quan
đơn vị làm việc?

a. Tốt □ b. Chưa tốt □ c. Khó đánh giá □

Câu 21: Anh (Chị) có được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới không?

a. Thường xuyên □          b. Không thường xuyên □        c. Không có □

Câu 22: Anh (Chị) có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ
thuật không?

a. Có nhu cầu □              b. Không có nhu cầu □
(Nếu có nhu cầu thì trả lời tiếp câu 21)

Câu 23: Mục đích Anh (Chị) muốn được đào tạo, bồi dưỡng nhằm làm gì?
a. Đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề □
b. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu mới □

Câu 24: Nơi cơ quan, đơn vị lao động của Anh (Chị) có bộ phận chăm sóc sức
khoẻ cho người lao động không?

a. Có □ b. Không có □



Câu 25: Anh (Chị) đánh giá thế nào về chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khoẻ
cho người lao động?

a. Tốt □   b. Chưa tốt □ c. Khó đánh giá □

Câu 26: Anh (Chị) có tham gia hoạt động thể dục, thể thao không?
a. Thường xuyên □ b. Không thường xuyên □         c. Không có □
(Nếu không có tham gia thì trả lời tiếp câu 23)

Câu 27: Anh (Chị) không tham gia hoạt động rèn luyện thân thể là do:
a. Không có thời gian □
b. không thích □
c. không có điều kiện □

Câu 28: Anh (Chị) đánh giá thế nào về cơ hội việc làm ở khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long?

a. Dễ tìm kiếm việc làm □            b. Khó tìm kiếm việc làm □

Câu 29: Địa phương nơi Anh (Chị) cư trú có thường tổ chức sàn giao dịch việc
làm không?

a. Thường xuyên □ b. Không thường xuyên □ c. Không có □

Câu 30: Anh (Chị) đánh giá thế nào về hoạt động của các trung tâm dạy nghề,
giới thiệu việc làm tại địa phương mình?

a. Tốt □        b. Chưa tốt □  c. khó đánh giá □

Xin cảm ơn Anh (Chị) !



Phụ lục 6
PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu, đang tiến hành một công trình nghiên cứu
khoa học về phát triển thị trường sức lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Nhằm giúp chúng tôi đánh giá chính xác thực trạng thị trường lao động khu vực
đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp phù hợp để phát triển; xin quí
đơn vị vui lòng giành chút thời gian trả lời giúp chúng tôi những nội dung trong
bảng câu hỏi.

Ý kiến của quí vị sẽ là những đóng góp vô cùng hữu ích cho nghiên cứu của
chúng tôi. Chúng tôi xin bảo đảm mọi ý kiến của quí vị chỉ được sử dụng bởi nhóm
nghiên cứu và sẽ được bảo đảm bí mật.

Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của quí vị

BẢNG CÂU HỎI
Mã số: □ □ □

Câu 1: Đơn vị của quí vị thuộc loại hình sở hữu nào?
a. Nhà nước □
b. Tư nhân □
c. Đầu tư nước ngoài □

Câu 2: Đơn vị của quí vị hoạt động trên lĩnh vực nào?
a. Nông lâm, ngư nghiệp □ b. Công nghiệp, xây dựng □
c. Giáo dục đào tạo □ c. Dịch vụ □

Câu 3: Tổng số lao động làm việc trong đơn vị ………………………

Câu 4: Mức thu nhập trung bình của lao động phổ thông (lao động trực tiếp)
trong đơn vị của quí vị? …………………………../người/tháng

Câu 5: Theo quí vị mức lương trên đã đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu cho
người lao động chưa?

a. Vừa đủ các chi tiêu cơ bản □
b. Vừa đủ các chi tiêu cơ bản □
c. Đủ chi tiêu cơ bản và có tích luỹ □



Câu 6: Đơn vị quí vị có nhu cầu cao nhất đối với loại hình lao động/kỹ năng nào?
a. Quản lý □
b. Kỹ sư □
c. Lao động đã qua đào tạo nghề/lao động kỹ thuật □
d. Lao động giản đơn □

Câu 7: Công tác tuyển dụng lao động của đơn vị quí vị dựa trên các tiêu chí nào?
a. Bằng cấp/chứng chỉ □
b. Năng lực (qua phỏng vấn) □
c. Độ tuổi □
d. Giới tính □
e. Kinh nghiệm □
f. Ưu tiên người địa phương □

Câu 8: Đơn vị của quí vị có gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động không?
a. Có □ b. Không □ Khó trả lời  □

(nếu có trả lời tiếp câu 8)

Câu 9: Trong tuyển dụng lao động đơn vị quí vị gặp những khó khăn nào?
a. Chất lượng lao động thấp (không có CMKT) □
b. Lao động đã qua đào tạo nhưng không phù hợp với yêu cầu□
c. Không có chính sách thu hút, đãi ngộ □
d. Hạn chế bởi số lượng nhân sự □
e. Khó khăn khác:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Câu 10 : Sau khi tuyển dụng, đơn vị quí vị có phải tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng thêm không?

a. Có □ b. Không □ c. không trả lời □
(Nếu có đào tạo, bồi dưỡng thì trả lời tiếp câu 10, 11)

Câu 11:  Đối tượng nào được đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng ?
a. Lao động không có chuyên môn, kỹ thuật □
b. Sơ cấp □
c. Công nhân kỹ thuật □
d. Trung học chuyên nghiệp □
c. Đại học trở lên □



Câu 12: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng:
a. Đào tạo tại chỗ □
b. Gửi đi đào tạo ở các cơ sở đào tạo trong nước □
c. Gửi đi đào tạo ở nước ngoài □

Câu 13: Quí vị hãy cho biết mức độ hài lòng đối với kiến thức hiểu biết của
người lao động

a. Kiến thức chung về xã hội:
Hài lòng □ Chưa hài lòng □ Khó đánh giá □
b. Kiến thức về chuyên ngành:

Hài lòng □ Chưa hài lòng □ Khó đánh giá □
c. Kiến thức về pháp luật lao động và nội qui lao động:
Hài lòng □ Chưa hài lòng □ Khó đánh giá □

Câu 14: Quí vị hãy cho biết mức độ hài lòng đối với tác phong, kỷ luật của
người lao động

a. Ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động
Hài lòng □ Chưa hài lòng □ Khó đánh giá □
b. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc
Hài lòng □ Chưa hài lòng □ Khó đánh giá □
c. Mức độ chuyên nghiệp của công việc
Hài lòng □ Chưa hài lòng □ Khó đánh giá □

Câu 15: Các dạng hợp đồng lao động phổ biến được ký kết ở đơn vị của quí vị:
a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn □
b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm □
c. Hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo một công việc

nhất định mà thời hạn dưới một năm □

Câu 16:  Các biện pháp sử dụng để thu hút lao động ở đơn vị của quí vị
a. Tăng lương □
b. Bổ nhiệm vào vị trí cao hơn □
c. Đào tạo □
d. Cung cấp các lợi ích khác ngoài lương □
e. Biện pháp khác:…………………………………………………….



Câu 17: Theo quí vị, lợi thế canh tranh trong thu hút lao động của người sử
dụng lao động phụ thuộc các yếu tố nào?

a. Chế độ thù lao, đãi ngộ □
b. Điều kiện làm việc □
c. Cách thức sử dụng lao động □
d. Uy tín, thương hiệu □

Câu 18: Theo quí vị, để nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường lao động
cần sử dụng các biện pháp nào?

a. Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất □
b. Cải thiện điều kiện làm việc □
c. Cải thiện chế độ đãi ngộ cho người lao động □
d. Tạo bầu không khí làm việc thân thiện □

Câu 19: Theo quí vị, việc ký thoả ước lao động tập thể có cần thiết không?
a. Có □
(Trả lời tiếp câu 16)
b. Không □
(Trả lời tiếp câu 17)

Câu 20: Việc ký thoả ước tập thể là cần thiết vì:
a. Giữ chân những lao động chủ chốt của doanh nghiệp □
b. Tạo sự thống nhất và đoàn kết giữa người lao động và

nguời sử dụng lao động □
c. Đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý lao động □
d. Khác: …………………………………………………………………….

Câu 21: Việc ký thoả ước tập thể là không cần thiết vì:
a. Chưa có công đoàn cơ sở □
b. Chưa thể kết thúc đàm phán với người lao động □
c. Người lao động và doanh nghiệp không có nhu cầu □
d. Thoả ước chỉ mang tính hình thức, không có tác dụng thực tiễn □
e. Khác: ……………………………………………………………………….

Câu 22: Theo quí vị, hiện nay việc ký thoả ước lao động tập thể ở cấp nào là phù hợp?
a. Cấp đơn vị sản xuất □
b. Cấp ngành tại địa phương □
c. Cấp ngành toàn quốc □
d. Khu công nghiệp □
e. Cấp tỉnh □
f. Toàn quốc □
g. Khác: ……………………………………………………………………..



Câu 23: Đơn vị quí vị đối thoại với người lao động bằng hình thức nào?
a. Hộp thư góp ý □
b. Họp thường kỳ giữa ban lãnh đạo và công đoàn □
c. Các hoạt động văn thể, giao lưu □
d. Gặp gỡ không chính thức giữa người lao động và quản lý □
e. Khác: …………………………………………………………………

Câu 24: Tại đơn vị của quí vị, khiếu nại của người lao động được giải quyết
như thế nào?

a. Thông qua công đoàn □
b. Thông qua phòng nhân sự □
c. Phòng nhân sự và công đoàn phối hợp giải quyết □
d. Khác: ……………………………………………………………………

Câu 25: Theo quí vị việc tăng lương tối thiểu có tác động như thế nào đến sản xuất?
a. Ảnh hưởng không tốt tới khả năng cạnh tranh về giá nhân công □
b. Làm xáo trộn kế hoạch kinh doanh □
c. Làm tăng giá các yếu tố đầu vào □
d. Không có ảnh hưởng gì □
e. Khác:………………………………………………………………………

Câu 26: Theo quí vị, đại diện cho người sử dụng lao động nên được tổ chức
theo cấp độ nào?

a. Theo tỉnh/thành phố □
b. Theo khu công nghiệp □
c. Theo ngành nghề □
d. Khác (đề nghị nêu chi tiết):………………………………………………

Câu 27: Quí vị đánh giá thế nào về quản lý nhà nước địa phương đối với lao động?
a. Tốt □    b. Chưa tốt  □ c. Khó đánh giá  □

Câu 28: Quí vị đánh giá thế nào về hoạt động của tổ chức công đoàn ở đơn vị mình?
a. Tốt □    b. Chưa tốt  □ c. Khó đánh giá  □

Câu 29: Quí vị cho biết sự phối hợp giữa đơn vị mình với các đơn vị đào tạo,
giới thiệu việc làm như thế nào?

a. Thường xuyên □
b. Không thường xuyên □
c. Không có phối hợp □

Câu 30: Đơn vị của quí vị có tham gia tuyển dụng lao động thông qua sàn giao
dịch không?

a. Có □ b. Không □

Xin chân thành cảm ơn quí vị đã hợp tác !


